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Giaù Bieåu Moät Naêm
n  Hoa Kyø
     Ñoïc giaû thöôøng: 50MK
     Ñoïc giaû aân nhaân: 60MK  
                                 trôû leân
n  Canada: 70MK
n  AÂu Chaâu: 80MK
n  AÙ vaø UÙc Chaâu: 80MK

n
Caùc Ñaïi Dieän

La Puente, CA:
Nguyeãn Ñöùc

(626) 917-7487
Los Angeles, CA:

Nguyeãn Ngoïc Chaùnh
(626) 810-6346
Milpitas, CA:

Phaïm Vaên Töôøng
(408) 946-4027
Riverside, CA:

Ñoã Taâm
(909) 272-3446

Traàn Huy Thoáng
(929) 788-4637

San Diego, CA:
Phaïm Vaên Hoäi

(619) 516-3573  (619) 261-1250
San Jose, CA:

Nguyeãn Ñình Sang
(408) 230-6418

San Francisco/ Oaland, CA:
Nguyeãn Vaên Hieäp

(510)363-8964
Stockon, CA:

Nguyeãn Anh Quyù
(209)952-3914

Colorado:
Traàn Coâng Huaán
(719) 574-9818
Denver, CO:
Leâ Vaên Giaùo

(303) 761-0072
Florida:

Leâ Ngoïc Thanh
(561) 249-4201

Georgia:
Buøi Mai Quoác Tuaán

(770) 507-3247
Indiana:

Mt. Nguyeãn Ñình Caän
(260) 755-0774
Chicago, IL:

Nguyeãn Thoï Khaûi
(773) 478-1128
Louisville, KY:

Nguyeãn Vaên Ñang
(502) 375-0284
Wichita, KS:
Leâ Vaên Thaønh
(316) 655-7118

Trước tình hình đất nước, đặc biệt mối đe dọa bán từng phần gia nghiệp 
tổ tiên cho ngoại bang qua luật thiết lập ba đặc khu hành chính-kinh tế, Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam, qua thư ngỏ gửi Quốc Hội của Ủy Ban Công Lý 
và Hòa Bình ngày 8-6-2018, đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối và đòi hỏi nhà 
cầm quyền phải hỏi ý kiến nhân dân. Không thể kết án Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam đã im lặng và không quan tâm tới tình hình đất nước. Điều đáng 
phàn nàn là sau khi lên tiếng nói, không có hành động gì tiếp theo. Hành 
động ở đây không có nghiã là các vị chủ chăn phải làm chính trị để lật đổ 
chính phủ, nhưng là liên tục đòi công bằng và công lý cho những kẻ bị đàn 
áp, bị bắt oan, bị đánh đập, an ủi và giúp đỡ họ một cách cụ thể. Đó là sứ 
mạng thương yêu mà Chúa Kitô đã truyền dậy: “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát 
uống, cho kẻ rách rưới áo mặc, viếng thăm kẻ bị tù đầy”. Người ta có cảm 
tưởng, qua những công trình xây dựng tốn kém, những lễ hội linh đình đầy 
mầu sắc, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam giống như con công chỉ biết chăm 
lo cho bộ lông lòe loẹt của mình, không biết tới nỗi khổ của kẻ khác, nỗi 
nhục của chính mình, và quên luôn việc truyền giáo. 

Giáo sĩ đã lên tiếng. Giáo dân cũng phải có tiếng nói. Phong Trào Giáo 
Dân Việt Nam Hải Ngoại, đã công bố bản Nhận Định và Đề Nghị Trước 
Hiện Tình Đất Nước và Giáo Hội ngày 8-8-2018 vừa qua. Thực trạng đất 
nước và Giáo Hội được đề cập một cách thẳng thắn, nghiêm túc, kèm theo 
những đề nghị cải sửa (xin xem nguyên văn đăng trong số báo này). Tựu 
trung, mối đe dọa mất nước, băng hoại văn hóa, đạo đức, chà đạp nhân phẩm 
và tước đoạt nhân quyền đang là những tai họa cho đất nước và người dân 
Việt Nam. Đối với Giáo Hội, điều mà bản Nhận Định quan tâm nhất là lối 
sống đạo qúa chuộng hình thức, qúa chú trọng vào những tiện nghi và lễ hội 
bề ngoài. Giáo hội Việt Nam trở thành một “Giáo Hội lễ hội”, xa rời những 
lo âu và khắc khoải của người dân, những người bị đàn áp, bóc lột và bỏ rơi 
bên lề xã hội.

Những nhận định trên xác nhân thêm thực trạng đất nước và Giáo Hội. 
Về phía những người cầm quyền, càng lúc họ càng tỏ ra hung bạo và tàn 
ác với dân. Cấp cao thì nói lời ngon ngọt, để cho cấp dưới thẳng tay đánh 
đập, đàn áp dân một cách dã man, đặc biệt những người dám có quan điểm 
khác họ. Vụ hành hung phi luật pháp mới xảy ra ngày 15/8 tại quán Café 
Casanova, Sài Gòn, nơi nhạc sĩ Nguyễn Tín tổ chức đêm nhạc “Sài Gòn kỷ 
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Marrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346

Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:

Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù

(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu

(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò

(402) 438-4415
Las Vegas, NV:

Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688

Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi

(513) 227-4711
Oklahoma:

Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253

Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:

Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238

Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408

Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng

(972) 790-2216 / 3500
Houston, TX:

Kim Mai
(281) 970-4903

Ý Cầu Nguyện

"Xin Mẹ Maria mau kíp cứu 
quê hương chúng con, xin 
soi sáng cho các chủ chăn 
khôn ngoan và can đảm 
đồng hành cùng dân tộc 
trong giai đoạn nguy khó 
của đất nước Việt Nam".

niệm” là một bằng chứng. Trong khi 50 khán giả đang say sưa với tiếng nhạc lời ca 
thì lực lượng liên ngành gồm thanh tra nhà nước, công an phường và an ninh thường 
phục ập vào đánh đập tàn nhẫn những người có mặt. Không nêu lý do, không đưa 
lệnh giải tán, đám côn đồ ăn lương của dân này tự do đánh đập dân lành sướng tay. 
Nhà báo Phạm Đoan Trang bị đánh chấn thương não phải đưa đi bệnh viện. Nhạc sĩ 
Nguyễn Tín bị đấm đá, đập bằng giầy, sau đó bị trói tay, trùm đầu, đưa đến Củ Chi 
bỏ nơi hoang vắng giữa đêm khuya. Nhà nước coi dân là kẻ thù và hành động vô luật 
lệ như thế này thì làm sao dân sống nổi?

Tất cả mọi đề nghị giải quyết đều trở nên vô hiệu khi người dân không tích cực 
hành động để tự cứu mình. Càng nhịn nhục chịu đựng càng bị những kẻ thù của dân 
rộng tay đàn áp. Hãy trông cậy nơi mình trước rồi mới chờ đợi sự giúp đỡ của người 
khác.

Một nguồn trông cậy khác mà người Công Giáo Việt Nam luôn luôn chờ đợi. Đó 
là sự can thiệp của Mẹ Maria với Thiên Chúa để cứu giúp đoàn con khốn cùng. Tại 
La Vang, Quảng Trị, năm 1798, cách đây 220 năm, để đáp lại lời kêu cầu khẩn thiết 
của đoàn con chạy trốn trong rừng, bị quan quân của vua Cảnh Thịnh truy đuổi tàn 
sát, Đức Mẹ đã hiện ra với họ, bảo vệ và an ủi họ, chữa bệnh thời khí rừng thiêng 
nước độc cho họ. Từ đó dân Công Giáo Việt Nam luôn tôn vinh và chạy đến với Đức 
Mẹ La Vang để khẩn cầu Đức Mẹ cứu giúp mỗi khi gặp cơn hoạn nạn. Nưóc Việt 
Nam đang trong cơn hoạn nạn. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. Đại Hội Thánh Mẫu 
Missouri vào đầu tháng 8 vừa qua đã nói lên tâm tình của con cái Việt Nam đối với 
Mẹ. 75 ngàn con cái đã đến tôn vinh và cầu xin Mẹ cứu quê hương và dân tộc Việt 
Nam. Để hợp lòng hợp ý với anh chị em có mặt tại Missouri, Diễn Đàn Giáo Dân số 
này cũng đặc biệt vinh danh Mẹ và cùng với các độc giả khẩn thiết 

XIN MẸ ĐOÁI THƯƠNG NƯỚC VIỆT NAM
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
Ông Nguyễn Chí Cát, CO
… Kính chúc Ban Biên Tập DĐGD 
dồi dào ơn Chúa và Mẹ LaVang.
Xin gửi tiền báo hai năm…Xin cảm 
phiền về sự chậm trễ…
Nội dung và hình thức DĐGD đã 
khởi sắc. Mong được đọc nhiều hơn 
những bài viết giá trị, sâu sắc cả đạo 
lẫn đời, nhất là về sinh hoạt đặc thù 
của các giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ 
để biết mình, biết người, Cũng nên 
bớt đăng những bài đã phổ biến trên 
Internet vì bây giờ hầu như đa số 
già trẻ thường dùng cell phone hoặc 
Ipad hay computer đọc trước rồi…
Thưa ông Nguyễn Chí Cát,
Tiên vàn xin chân thành cám ơn 
những chia sẻ và cầu chúc của ông. 
Tòa Soạn, và cách riêng Ban Biên 
Tập, xin ghi nhận tất cả các ý kiến 
của ông. Diễn Đàn luôn lắng nghe, 
thâu thập, đúc kết  mọi ý kiến và cố  
gắng cải tiến về mọi mặt trong khả 
năng hạn hẹp của mình hầu cung 
cấp cho độc giả món ăn tinh thần tốt 
nhất, quí hiếm nhất, trên cả ba dạng: 
báo Viết, báo Mạng và báo Hình. 
Mong sao những cố gắng này đáp 
ứng được sứ vụ Truyền Thông Công 
Giáo mà chúng tôi đã nhận lãnh, đem 
Tin Mừng đến mọi phương, đến tận 
cùng trái đất, góp phần xây dựng 
Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội và Quê 
Hương Việt Nam. Diễn Đàn Giáo 
Dân hãnh diện có nhiều bài vở của 
nhiều tác giả thường trực, trong và 
ngoài nước chỉ dành riêng cho Diễn 
Đàn. Những bài, hoặc tin quan trọng 
như Tông Thư, các cuộc Tông du 
của Đức Thánh Cha; Thư của các 

Giám Mục trong và ngoài nước; Các 
biến cố quan trọng trong và ngoài 
nước liên quan đến Giáo Hội và Quê 
Hương v.v.… cho dù đã được phổ biến 
trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng trong đó có Internet, Diễn Đàn 
cũng chọn đăng vì ngoài mục đích 
thông tin nó còn có giá trị tài liệu lưu 
trữ, trích dẫn… 
Mục Sinh Hoạt Đó Đây mới khởi sự 
được ít số mà đã được ông tiếp nhận 
như là mục “để biết mình, biết người”. 
Tòa soạn sẽ rất vui mừng và hân hoan 
đón nhận một bài viết ngắn kèm hình 
ảnh về cộng đoàn, giáo xứ hoặc sinh 
hoạt các Hội Đoàn trong giáo xứ của 
ông để độc giả bốn phương, trong số 
tới, biết thêm về sinh hoạt của một 
giáo đoàn Việt Nam tại Colorado. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho 
ông và quý quyến.

Ông Đinh Thành Định, TX
… Tôi không thuộc Giáo Phận của Đức 
Cha Thomas Nguyễn Thái Thành nên 
sau khi nhận được số báo tháng 8 tôi 
rất xúc động đọc đi đọc lại lá tâm thư 
của Đức cha gửi các tín hữu và đồng 
hương “sau nhiều đêm trăn trở âu lo” 
cho hiện tình đất nước và quê hương 
Việt Nam. Tôi tâm đắc và kính trọng 
lời tuyên xưng của Đức cha: “Dù là 
một Giám Mục Công Giáo, tôi luôn 
tâm niệm rằng, tôi vẫn là một người 
Việt Nam, mang dòng máu Lạc Hồng”. 
Tôi vui mừng vì tại Hải ngoại chúng ta 
hiện có bốn Giám Mục Việt Nam là di 
dân, tị nạn trốn chạy chế độ Việt Cộng, 
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chắc hẳn cũng đang thao thức và 
âu lo như Đức Cha Thomas. Ước 
chi các Ngài cùng Hiệp thông, 
đoàn kết, cùng làm một điều gì đó 
hỗ trợ cho các Giám Mục trong 
nước đang bị kìm kẹp, o ép trăm 
bề, cho Giáo Hội và Quê Hương 
đang gặp cơn cùng khốn…    
Tôi liên tưởng tới lời của Đức 
Thánh Gioan Phaolô đệ nhị khi 
Ngài lên tiếng ủng hộ Công Đoàn 
Đoàn Kết Balan với lời nguyện 
sẽ “cởi bỏ áo Giáo Hoàng trở về 
quê hương chiến đấu nếu Liên Xô 
xua quân vào Balan”. Người ta 
quả quyết rằng Đức Giáo Hoàng 
Phaolô đệ nhị đã là động lực và 
tác nhân góp phần váo việc “đạp 
dập đầu con rắn Cộng sản vô 
thần” như lời Đức Mẹ Fatima đã 
nhắn nhủ…   
Thưa ông Đinh Thành Định
Diễn Đàn rất trân trọng và hoàn 
toàn chia sẻ những nhận định 
chính xác của ông. Chúng tôi 
cũng nghe phong thanh rằng 
đang có những vận động để các 
Giám Mục tại hải ngoại kết hợp 
với một số vị trong nước cất tiếng 
nói chung, hành động chung 
trước thực trạng cũng như viễn 
tương đen tối của Quê Hương 
Việt Nam. Công việc chúng ta 
có thể làm được trong lúc này là 
chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện 
và đền tạ để Mẹ Maria cầu bầu 
cùng Chúa soi dẫn và thêm sức 
cho các Ngài biến những nhận 
thức thành hành động. Nguyện 
xin Mẹ Maria, tước hiệu Fatima, 
tước hiệu La Vang cầu bầu cho 
chúng con!

THƯ TÍN
Thi sĩ Hà Thúc Sinh
Cám ơn anh đã tiếp tay với 
DĐGD. Cầu chúc anh vui khỏe, 
và mong tiếp tục nhận được 
những sáng tác của anh.
Ông Nguyễn Kim Thiên, 
Canada
Tòa soạn đã điều chỉnh các chi 
tiết theo yêu cầu và chân thành tạ 
lỗi. 
Ông Nguyễn Hoàng Quý, TX
Chân thành cám ơn những lời cầu 
chúc và hai năm lệ phí của ông.
Ông Đỗ Hữu Minh, CA
Diễn Đàn hân hoan chào mừng 
ông đã gia nhập và đồng hành 
cùng đại gia đình Diễn Đàn Giáo 
Dân. Mong ông cũng tham gia 
chương trình mỗi độc giả giới 
thiệu thêm độc giả mới.
Ông Phạm Lê Danh, TX
Tòa soạn đã nhận thư và hai năm 
lệ phí.
BS. Lê Minh Tiến, Canada
Tòa soạn đã nhận thư và hai năm 
lệ phí. Xin cổ động và giới thiệu 
độc giả mới.

Ông Trần Công Thừa, OK
Cám ơn ông đã gửi thư kèm lệ phí 
cùng những chia sẻ và cầu chúc 
tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho 
ông và quý quyến. Mong ông giới 
thiệu thêm độc giả mới.

Cám ơn quý Độc Giả đã gửi lệ 
phí:
Ông Trần Ngọc Hồ, MO
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, WA
Ông Nguyễn Bá Đương, MN
Ông Đinh Trọng Kim, OK
Ông Trần Văn Tính, CA
Cô Nguyễn T. Trâm, NJ
Ông Mai Việt Đức, TX
Ông Lê Quang Tự, AZ
Bà Nguyễn Ánh Tuyết, CA
Ông Trần Văn Tiến, CA
Ông Trần Ngọc Riễm, OK
Ông Nguyễn H. Môn, TX
Ông Trần Mạnh Hoan, TX
Ông Đỗ Văn Chung, CA
Ông Bùi Văn Đá, TX
Ông Hoàng Mạnh Hùng, NJ
Ông Nguyễn Bình Thông, TX
Ông Mai Việt Đức, TX
Ông Phạm Lâm, CA
Ông Vũ V. Thúy, MN
Ông Phạm Tử Khanh, TX
Ông Phan Đại Quang, MI
Ông Phạm Van Gia, KS
Ông Lại Văn Ngọ, CA

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä 
phí treân goùc phaûi label cuûa bao thö göûi baùo. 

Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà  
"Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø 
soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi 
cuûa label ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng 

label keøm vaøo thö. Ña taï. 
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Đại hội Thánh Mẫu Misouri 2018
hướng về quê Mẹ Việt Nam

Cũng như mọi năm, năm 
nay có khoảng 70 ngàn 
giáo dân khắp nơi tại Hoa 

Kỳ và trên thế giới đã tuốn về 
Missouri trong dịp trọng đại này. 
Số tham dự viên đông gấp đôi cư 
dân toàn thành phố gây nguồn 
cảm hứng phục vụ cho cơ quan 
an ninh và tính hiếu khách của 
người đia phương.
Từ nhiều ngày trước, khách hành 
hương dùng mọi phương tiện 
lần lượt đến kịp thời gian để phụ 
dựng lều trước giờ cử hành Thánh 
Lễ khai mạc đại hội.
Vào lúc 7giờ tối Thứ Năm ngày 
02 tháng 08 năm 2018, nơi khán 
đài chính đã diễn ra Thánh Lễ Đại 
Trào biệt kính Mình Máu Thánh 
Chúa và kiệu Thánh Thể. Đây là 
nghi thức long trọng khai mạc Đại 
Hội Thánh Mẫu 2018. Vị chủ tế 
Thánh Lễ khai mạc đại hội là Đức 
Giám Mục Edward Rice, Giám 
Mục Giáo Phận Springfield, cùng 

“Đứng Dưới Chân Thập Giá Có Mẹ Người” và hướng về Kỷ Niệm 
30 Năm Tôn Phong  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là chủ đề 
ngày Thánh Mẫu thứ 41 năm 2018 diễn ra trong các ngày mồng 
2 đến ngày mồng 5 tháng 8 năm 2018 tại Dòng Đồng Công, 
Missiouri, Hoa Kỳ.

đồng tế với ngài là hàng trăm 
Linh Mục khắp nơi về tham dự 
Đai Hội.
Chúa Nhật ngày 5/8/2018, lúc 
7:00 giờ sáng, Thánh Lễ đại trào 
bế mạc Ngày Thánh Mẫu 2018 
đã được Đức Giám Mục Toma 
Nguyễn Thái Thành, Giám Mục 
Phụ Tá Giáo Phận Orange chủ tế, 
và cũng có hàng trăm Linh Mục 
đồng tế. 
Vào đời với sứ mạng “chết vì 

thương giữa con người với nhau.
Các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
phủ kín quảng trường bao la, như 
sức sống vươn dài bất tận; khơi 
dậy trong lòng hàng chục ngàn 
giáo dân trong đai hội, niềm tin 
vào tương lai bất diệt của Giáo 
Hội Công Giáo.

Những nụ cười rạng rỡ, những 
ánh mắt Tin Yêu của các em Thiếu 
Nhi Thánh Thể, biểu dương sức 
sống Niềm Tin và mối tương giao 
giữa những tâm hồn thuộc thế hệ 
tương lai của Giáo Hội với chính 
Thiên Chúa – là dấu chỉ thời đại 
sẽ có vô vàn tâm hồn dám bước 

tới làm chứng 
nhân cho Đức 
Tin Ki-tô Giáo 
giữa cuộc đời.
Giữa đai hội là 
Ngày Tôn Vinh 
Thánh Thể Chúa, 
Thánh Lễ kính 
lòng thương xót 
Chúa cầu cho 
các bệnh nhân, 
Thánh Lễ Hội 
các bà mẹ Công 
Giáo và Thánh 

Lễ Đại Trào kính các thánh Tử 
Đạo Việt Nam và nhiều cuộc hội 
thảo xen kẽ. 
Nhờ những bài Hội Thảo song 
ngữ Việt-Anh như: Các Giađình 
Trẻ, Hội Thảo Youth Talk...Hội 
thảo: Catholic Q and A...., giới 
trẻ hiểu biết một cách thích thú 
và phấn khởi theo bố mẹ tham dự 
Đại Hội Thánh Mẫu mỗi năm. 

yêu” của chính Chúa Ki-tô và các 
Thánh Tử Đạo Viêt Nam được 
Đức giám Mục Toma Nguyễn 
Thái Thành diễn tả trong bài 
giảng đã trở thành sứ vụ thiêng 
liêng vang vọng nơi thâm sâu 
từng tâm hồn các tham dự viên. 
Hôm nay qua đại hôi này, họ sẽ 
ra đi làm chứng nhân sống động, 
thực hiện cuộc tương giao với 
Thiên Chúa xuyên qua tình yêu 

https://www.youtube.com/watch?v=caaOQ7qM14E
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Từ nội dung các bài giảng thuyết 
và cuộc hội thảo giá trị, kỳ thú, 
các tham dự viên khám phá 
ra rằng, mỗi người là một con 
đường đến với Chúa. Nhưng rốt 
cuộc mọi người cùng niềm Tin 
thì cũng bước chung vào một con 
đường Tình Yêu quá thênh thang 
của Chúa (phỏng theo Muối Cho 
Đời-của Đức Thánh Cha Biển 
Đức)
Một số khách hành hương cũng 
bầy tỏ sự ngưỡng mộ và hứng thú 
khi nghe Cha Nguyễn Khắc Hy, 
Tu Hội Xuân Bích(P.S.S) giảng 
thuyết và dùng Văn chương Bình 
Dân, tức ca dao tực ngữ để giải 
nghĩa, tô điểm cho những Mầu 
nhiệm, Giáo lý trong Đạo.
Đầy đủ các Hội Đoàn Công Giáo 
Tiến Hành từ khắp nơi quần tụ : 
Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà 
Mẹ Công Giáo, Tông Đồ Cầu 
Nguyện, Đến Tạ Thánh tâm Chúa, 
Đền Tạ Khiết Tâm Đức Mẹ; Đao 
Binh Đức Mẹ, Phong Trào Tông 
Đồ Fatima; Suy Tôn Lòng Chúa 
Thương Xót . . . Hội đoàn nào 
cũng mang cờ hiệu và đồng phục 
biểu hiện của Niềm Tin qua màu 
cờ sắc áo hội đoàn mình.

Dù dưới nắng Hè oi bức, các Hội 
Đoàn nối tiếp nhau lần chuỗi Mân 
Côi, hát Thánh Ca Tôn Sùng Đức 
Mẹ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
trong cuộc cung nghinh Thánh 
Tượng Đức Maria và các Thánh 
kéo dài nhiều giờ liên tiếp.
Dân chúng địa phương đứng dọc 

hai bên lề đường, vui vẻ chào 
đón và tiếp tế nước uống cho các 
khách hành hưong trong đoàn 
rước kiệu. Thì ra cuộc tương giao 
giữa Thiên Chúa với con người 
đã diễn ra xuyên qua cuộc tương 
giao giữa những con người với 
nhau tại thành phố Carthage nhỏ 
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bé này.
Trước sự chứng kiến của khoảng 
70 ngàn tham dự viên đại hội, Cờ 
Vàng VNCH  ngạo nghễ tung 
bay giữa tiếng hát “Mẹ ơi đoái 
thương xem nước Việt Nam, trời 
u ám bất công lan tràn . . .”  Lời 
hát cất lên từ những tâm hồn con 
Dân Việt đang chứng kiến những 
thảm cảnh do chế độ tàn ngược 
trấn áp hàng ngày trên quê Mẹ 
Việt Nam.
Trong vòng 41 đại hội Thánh 
Mẫu, năm nay là lần thứ 2 diễn 
ra chương trình văn nghệ hướng 
về quê hương rất đặc sắc do các 
anh chị em nghệ sĩ độc lập cũng 
như của Đài Truyền Hình SBTN 
và Trung Tâm Asia thực hiện.
Trong Đai Hội Thánh Mẫu năm 
nay, đoàn Trống LaSan và đoàn 
vũ Orlando(Con đường cái Quan) 
là những tinh hoa nghệ thuật của 
Việt Nam, không đâu có.
Giờ phút chia tay nhau giữa giáo 
dân và giáo sỹ ở Đại Hội Thánh 
Mẫu lần thứ 41 Missouri được 
các đài truyền hình và báo chí mô 
tả rất bùi ngùi, xúc động. 
Những bàn tay xiết mạnh, những 
giọng nói nho nhỏ thân thương 
vừa nghe giữa hai người “give 
me a hug” cùng với những khóe 
mắt cay xè . . . Và hàng ngàn lời 
chào biệt qua lớp lóp cánh tay 
vẫy không ngừng đưa tiễn nhau 
bước lên các đoàn xe nối đuôi 
nhau đang nổ máy rời đại hội.
Đây chính là giờ khắc diễn tả 
tâm trạng của những con người 
đầy ắp Tình Thương Thiên Chúa. 
Họ chia tay nhau trong quyết tâm 
mang Tin Mừng Yêu Thương đến 
tác nhân trong cuộc đời.
Đại hội đã bế mạc được 10 ngày, 
nhưng tâm hồn tôi vẫn bị nội 

dung đại hội lôi cuốn khi xem 
lại toàn cảnh đại hội qua phương 
tiện truyền thông. Dòng Thánh 
nhạc  Open My Eyes của Jesse 
Manibusan [1] “ . . .Open my 
heart, Lord. Help me to love” 
đưa tôi nhìn lại những ánh mắt 
Tin Yêu diễn tả sức sống nơi con 
tim tràn ngập yêu thương của 
các cháu Thiếu Nhi Thánh Thể 

sẽ tiến bước vào đời. . .  là động 
lực giúp tôi hoàn thành bản tường 
trình vào đúng ngày lễ kính Đức 
Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15 tháng 
8 (TNT). 
[1] https://www.youtube.com/
watch?v=BbihOyKIvi8

https://www.youtube.com/watch?v=BbihOyKIvi8
https://www.youtube.com/watch?v=BbihOyKIvi8
https://www.youtube.com/watch?v=BbihOyKIvi8
https://www.youtube.com/watch?v=BbihOyKIvi8
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Là con của Mẹ
 n Phạm Minh-Tâm

Lịch Phụng-vụ Công-giáo tháng Tám hàng năm là thời-gian mà 
bên cạnh các ngày lễ nhớ, lễ kính các thánh của Hội-thánh, 
nhất là các thánh được tín-hữu Việt-Nam biết đến nhiều như 

thánh Alfonso Maria de Liguori sáng-lập Dòng Chúa Cứu-thế, thánh 
Đa-minh (Dominique) sáng-lập Dòng Đa-minh, còn gọi là Dòng Anh 
Em Thuyết-giáo, hai mẹ con thánh-nữ Monica và Augustine thì có hai 
thánh-nhân xem ra còn hơi xa-lạ với tín-hữu Việt-Nam là thánh Jean-
Baptiste-Marie Vianney và Maximilian Maria Kolbe. Song đặc-biệt 
hơn cả và cao-điểm của Phụng-vụ tháng Tám chính là lễ trọng và buộc 
theo tín-điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đã được Đức Giáo-hoàng 
Piô XII cùng toàn-thể Hội-thánh tuyên-tín ngày 1-11-1950. 
Có điều, khi được anh chủ-bút đề-nghị một phần nội-dung của Diễn 
Đàn Giáo Dân kỳ này là tâm-ý hướng vào lời khẩn cầu…Xin Đức Mẹ 
Đoái Thương Nước Việt-Nam…thì người viết nhớ thêm về một người 
mẹ nữa. Đó là Mẹ Việt-Nam. Rồi lan-man nghĩ lại đời mình từ những 
tháng năm đã qua, đã sống, đến hiện-tại và những ngày kế-tiếp phải 
sống như thế nào cho đúng đạo làm người giữa hai phần tâm-linh 
và trần-thế. Phải đặt bản-thân mình sao cho được hài-hoà giữa hai 
lãnh-vực thánh-thiêng được Thiên Chúa mời gọi cho thông-hiệp và 
xã-hội thế-tục là nơi được Người sai phái đến dấn-thân từ ngày chịu 
Phép Rửa. Là sống sao cho bớt bất-xứng với tâm-tình Đức Ki-tô trong 
cơn hấp-hối trên Thập-giá mà vẫn không quên gửi-gắm mình vào tay 
Đức Mẹ qua ông thánh Gio-an…này là con Bà…đây là Mẹ con. Là 
không ăn quỵt những món nợ máu xương của biết bao đấng anh-

hùng dân-tộc, của hàng-hàng lớp-
lớp anh em đồng-bào. Tất cả đã 
thí mạng cho từng tấc đất để các 
giáo-đường cũng cùng mọc lên 
với đồng-bào tại khắp làng-mạc, 
khắp thành-thị Việt-Nam. Để tưới 
cho lúa thành gạo, thành cơm 
nuôi sống cả cộng-đồng dân-tộc, 
trong đó có tôi, có anh, có chị, có 
các em, các con cháu…
LÀM CON CỦA MẸ  
THIÊN-QUỐC
Khi Đức Ki-tô nói… Nước Ta 
không thuộc về thế-gian này… 
thì không có nghĩa là Người phủ-
nhận, chối bỏ chính môi-trường 
và cảnh-vực Người đã chọn để 
hoà nhập với mọi người trong 
cuộc sống 33 năm thế-tục. Người 
đã đến thế-giới này thật đơn-
giản, nghèo nàn; không cố dính 
bén với vật-chất thế-gian, không 
cặm-cụi sa-đà theo quyền-lực, lại 
càng không bám sát mê-mải chạy 
theo danh-lợi thế-gian để khi 
ra khỏi nơi đây cũng dứt-khoát 
vì sứ-mạng đã hoàn tất. Tuy ba 
mươi ba năm thật ngắn-ngủi cho 
một đời người nhưng đã khai mở 
một kỷ-nguyên mới dài mãi theo 
vận-mệnh thế-giới con người. Đã 
xuất-hiện một Giáo-hội là một 
tập-thể quy-tụ những người gọi 
nôm-na là “có đạo” trên khắp 
cùng mặt đất với những điều phải 
tin, những nền-nếp phải giữ và 
bao nhiêu việc phải làm.  
Tin thì khó kiểm-chứng mức-
độ trong lòng nhưng dễ qua mặt 
người đời bằng cách nói ngoài 
môi miệng, nơi kinh hạt. Đặc-biệt 
với tín-hữu Việt-Nam thì niềm tin 
được rất dễ thấy qua sự ước muốn 
“phép lạ” cách nồng-nhiệt. Đức 
Mẹ không còn là “gương nhân-
đức” với hai bàn tay cứu giúp nữa 
mà bị coi như là cây đũa thần để 
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quơ đến đâu thì lợi-lộc thế-gian 
tung vãi tới đó. Thành vậy, thay 
vì con cái của Đức Mẹ cũng tất-
tưởi vội-vã và nhiệt-tình đi lo cho 
chị em mình đang đói khổ, đang 
trong tù hay mua cho các trẻ mồ-
côi, nghèo khó tấm bánh manh 
áo thì lại hí-hửng, tưng-bừng đổ 
xô nhau đến nơi nào có tin đồn 
Đức Mẹ khóc hay chảy dầu, chảy 
mỡ. Ở giữa Giáo-hội Công-giáo 
Việt-Nam hiện nay, Đức Ma-ri-a 
là “nạn-nhân” nặng-nề nhất của 
não-trạng này. Càng ngày người 
ta càng tìm cách mê-hoặc lòng 
tin của tín-hữu để mưu lợi hay 
phục-vụ cho những nhu-cầu thời-
thế bằng những hình-thái tâm-
linh ngụy-tạo rồi đem danh xưng 
“Đức Mẹ” ra bảo-kê. 
Những việc Chúa làm, những 
việc Đức Mẹ làm dĩ-nhiên là 
không giống các việc con người 
làm nên “lạ”; song không phải 
là “phép” mà chính là  tấm lòng 
thương-xót dành cho con cái loài 
người  trong cảnh-ngộ eo-hẹp 
và khốn-khó. Hàng ngày con cái 
của Đức Mẹ và anh em của Chúa 
đọc Kinh Lạy Cha vang dội còn 
hơn cái loa phát-thanh của “đài 
phường khóm”, nhưng trong hợp-
đồng hai chiều …xin Cha tha cho 
chúng con như chúng con cũng 
tha kẻ có tội với chúng con…thì 
chỉ có chữ “xin” liên-tu bất-tận.
Nền-nếp sống của người Công-
giáo phải giữ là bác-ái và công-
bằng, song hai ý-niệm này thật 
khó thấy bằng việc làm thực-tế 
giữa người với nhau. Bác-ái ở 
đây không phải là tình-cảm tội 
nghiệp hay chút từ-tâm để xót 
thương những người bất-hạnh 
mà là niềm tin đã đuợc thăng-hoa 
trong cõi tâm-linh sâu thẳm của 

con người. Là tinh-thần nhân-bản mà Thiên Chúa đã muốn anh em 
Người có từ khi con người được nâng lên bằng tương-quan huynh-đệ 
thân-tình. Là thánh-đức của Đức Mẹ trong sứ-mạng “đồng-công cứu 
chuộc”.  Đức Mẹ, được có vị-thế đặc-biệt trong chương-trình cứu-độ 
của Thiên Chúa chính vì từ-tâm của Người. Vì lòng Người luôn đầy 
ắp lòng thương xót, hay giúp đỡ và ủi-an. Luôn nhậy-cảm với các 
khó-khăn của tha-nhân. 
Thánh Gia-cô-bê nhấn mạnh “Đức tin không có việc làm là đức tin 
chết” (Gc. 2,17). Cụ thể hơn, Tin Mừng Mát-thêu chương 25 từ câu 31 
đến câu 45 nói về cuộc phán-xét chung có thể xem như tóm gọn các 
việc Đức Ki-tô muốn người tin phải làm. 
Linh-mục Jean-Baptiste-Marie Vianney nên thánh vì trong 41 năm 
làm mục-vụ họ đạo Arc đã liên-lỉ làm việc đúng “đấng bậc mình”, làm 
thừa-tác-viên của Đức Ki-tô đi cứu-thế. Gần chúng ta nhất là thánh 
tử-đạo Maximilian Maria Kolbe, linh-mục Dòng Phan-xi-cô ở Ba-lan. 
Ngày 14-8-1941, vào tuổi 47, đã tình-nguyện chết thay cho một người 
bạn tù không quen  cùng bị giam trong trại Auschwitz của Đức-quốc-
xã khi biết người này còn gia-đình, còn vợ con phải lo.
LÀ CON CỦA MẸ VIỆT-NAM
Vào giữa lúc mà những người Việt-Nam từ trong nước ra đến hải-
ngoại đang quay-quắt với thực-trạng Đất Nước trong thảm-hoạ diệt-
vong; với cảnh những người con của Mẹ Việt-Nam bị đàn-áp vì tội 
chống ngoại-xâm phương Bắc, thì lại có rất nhiều và rất nhiều những 
đứa con vẫn vô-cảm, vẫn thờ-ơ như người ngoại-cuộc. Vẫn dửng-
dưng nhìn anh em đồng-môn với mình, đồng-đạo cùng mình bị cô-lập 
trong hoàn-cảnh cô-thế chỉ vì dám đứng lên đòi quyền sống cho dân-
tộc mình. 
Chẳng lẽ các nhà lãnh-đạo tôn-giáo, các trí-thức  không thấy lạ là từ 
trước đến nay, đảng cộng-sản Việt-Nam đã hoàn-toàn bị Trung-cộng 
khống-chế kiểu muốn gì được nấy, bảo sao nghe vậy rồi. Cả hai đảng 
đã làm biết bao nhiêu chuyện kiểu kẻ chan người húp để cho Tầu 
tự-tung tự-tác trên bao nhiêu phần đất rồi, mà có cần  người dân nào 
đưa tay biểu-quyết đâu và cũng có sao đâu…Thế thì  tại sao bây giờ 
vì muốn cắt thêm ba nhượng-điạ Vân-đồn, Bắc Vân-phong và Phú-
quốc với lá bài cho Trung-cộng thuê bao 99 năm, thì lại phải bày trò 
Quốc-hội thông-qua, cho dù ai cũng biết cái quốc-hội này chỉ là trò 
hề của chế độ? Xin thưa rằng, đối với gần hết các nước dân-chủ trên 
thế-giới thì Quốc-hội đúng là tiếng nói của toàn dân. Cho nên, nếu cả 
nước Việt-Nam vẫn làm thinh, tám triệu công-dân Công-giáo Việt-
Nam cũng làm thinh, để mặc cho quốc-hội cộng-sản thông-qua hai 
luật của nhà cầm quyền Hà-nội là luật Đặc-khu kinh-tế và An-ninh 
mạng thì không cần biết nội-tình ra sao; song với công-pháp quốc-tế 
và trên giấy trắng mực đen vẫn mang lý-lẽ là toàn-dân Việt-Nam đã 
uỷ-thác cho những người đại-diện của mình tại quốc-hội ký văn-bản 
bán nước cho Trung-cộng. 
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Cũng vì thế mà tại trong nước đã 
có những cuộc biểu-tình phản-
đối luật An-ninh mạng dùng để 
cô-lập thông-tin và luật Đặc-khu 
kinh-tế để hợp-thức việc Trung-
cộng mặc tình tung-hoành trên 
toàn lãnh-thổ Việt-Nam. Ở hải-
ngoại, các cộng-đồng Người Việt 
tỵ-nạn cộng-sản nhất-tề liên-kết 
ý-chí bằng những cuộc biểu-tình 
đồng loạt để hỗ-trợ đồng-bào 
trong nước. 
Vào ngày 28-6-2018, Đức Giám-
mục Thomas Nguyễn Thái 
Thành, Giám-mục Phụ-tá Giáo-
phận Orange, Hoa-kỳ cũng lên 
tiếng trong tâm-tình một con dân 
Việt-Nam…
  …Quốc gia hưng vong, thất phu 
hữu trách. Ý thức rằng: Dù là một 
Giám Mục Công Giáo, tôi luôn 
tâm niệm rằng, tôi vẫn là một 
người Việt Nam, mang dòng máu 
Lạc Hồng. Đã từng là nạn nhân 
Cộng sản, tôi rất cảm thương cho 
số phận đồng bào ruột thịt mình 
đang bị bách hại ở quê nhà. Cách 
riêng những thành phần thấp 
cổ bé miệng, nhất là những nạn 
nhân đang bị chế độ bạo ngược 
của tập đoàn Cộng sản vô thần, 
vô tổ quốc, khủng bố, bức hiếp, 
xâm phạm thân thể, giam giữ bất 
công trong tù. Giản dị chỉ vì lòng 
yêu nước, ham chuộng tự do, 
hoà bình, công lý mà đồng bào 
ta không ngại nguy hiểm, dấn 
thân tham gia những cuộc xuống 
đường chống bè đảng “hèn với 
giặc, ác với dân”, gian tham bán 
nước, can tâm làm tay sai cho 
Tàu Cộng….
  Riêng các bạn trẻ, tôi tha thiết 
mong các bạn đừng quên cội 
nguồn của mình. Dù các bạn tuổi 
trẻ tài cao, thành đạt nơi quốc gia 
mình đang sống, các bạn cũng là 
những người Việt Nam máu đỏ da 

vàng. Nếu các bạn thờ ơ vô cảm, đến khi nước mất nhà tan, các bạn 
sẽ trở thành người mất gốc, vô tổ quốc…. 
  Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam, các linh-mục tu-sĩ Việt-Nam, giáo-
dân Việt-Nam mà tất cả cũng là những người con của Mẹ Việt-Nam, 
nghĩ sao khi vẫn cứ dửng-dưng, vẫn cứ bỏ mặc anh em đồng-đạo 
mình đang bị đàn-áp thô-bạo chỉ vì họ nói lên tiếng của lương-tri, 
của công-lý và của lòng yêu quê-hương. Thế thì hoá ra đúng như Đức 
Tổng-giám-mục Nam-phi Desmond Tutu đã nói…trước tình-trạng 
bất-công mà nếu anh em giữ thái-độ trung-lập là đã chọn đứng chung 
phía với kẻ đàn-áp rồi (If you are neutral in a situation of injustice, 
you have just chosen the side of the oppressor)… 
Giờ đây, hơn lúc nào hết, âm-vang những câu mở đầu bài hát “Mẹ 
Việt-Nam ơi chúng con νẫn còn đâу” do nhạc-sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ-
nhạc theo lời thơ của tác-giả Hoàng Phong Linh là bút hiệu của ông 
Võ Đại Tôn…thật đủ làm người nghe thấy như lời thủ-thỉ với nhau 
rằng “Ta là người Việt-Nam”.  Như niềm tự-hào của con cái còn giữ 
nòi giống của mẹ cha. Như lời tạ-tình hốt-hoảng và kịp lúc giữa khi 
nhà đang tan, nước sắp mất, anh em chung dòng máu Hồng Lạc đang 
bị đe doạ trước nguy-cơ đồng-hoá. Và trên hết, lại cũng như phảng-
phất đâu đây lời hẹn-ước nước-non:

Mẹ Việt-Nam ơi, chúng con νẫn còn đâу...
Những đứa con bầu nhiệt-huyết dâng đầy

Mang dòng họ của Lê, Lý, Nguyễn, Ƭrần…
Đây chính là thế đứng hiên-ngang của những người con trước mẹ 
mình. Mẹ Giáo-hội và Mẹ Việt-Nam. Là bổn-phận người dân thời 
quốc-loạn. 
Cho nên, khi…xin Đức Mẹ đoái thương nước Việt-Nam…với tâm-
tình tự-nhiên của con cái trong hướng tâm-linh cần-thiết phải trông 
nhờ khi nguy khốn thì cũng không có nghĩa là giao khoán mọi sự 
trong tay Người rồi ngồi chờ “phép lạ”; song là như người Pháp có 
câu nói… Aide-toi, le ciel t’aidera…tạm hiểu bóng gió là có trời thì 
cũng phải có ta mới được. 

MỘT NGƯỜI LÀ ĐỦ
Bà vợ thấy ông chồng hút thuốc lá hoài, cằn nhằn
- Ông hút nhiều qúa, tốn tiền, khói thuốc gây độc hại cho cả 
nhà. Ông phải ngưng đi.
- Bà khó qúa. Cái gì bà không thích là bà cấm cả nhà
- Tôi có cấm cả nhà đâu. Một người hút thuốc là đủ rồi
- Nhà chỉ có mình tôi hút. Còn ai nữa đâu? 
- Ông nhầm. Thế còn tôi ông không kể à?

Cười Tí Cho Vui
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Mục Vụ Thời Đại Mới

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU và HỘI NHẬP VĂN HÓA
 n L.M.Cao Phương Kỷ

Tháng 8/2018, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, 
bài bình luận: “ Thiên Chúa và Tổ Quốc” là lời 
công đạo, là lý tưởng và niềm Tin Chung của dân 
tộc Việt, từ bao nhiêu đời:
“Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”.
 Khi quốc gia gặp cơn nguy biến, giặc phương bắc 
xâm lăng, Vị Anh hùng Lý Thường Kiệt đã nhắc 
nhở toàn dân tin tưởng vào Mệnh Trời đã an bài 
cho Dân Việt một giang sơn gấm vóc trên bờ Thái 
Bình Duơng, không thể để quân xâm lược, bất cứ 
thời đại nào, vẽ đường lưỡi bò, đặt giàn khoan, xây 
đắp căn cứ quân sự hay lập các ‘đặc khu kinh tế”, 
dọc theo bờ biển. 
“ NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
TIỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯ” 

           (Lý Thường Kiệt) 
Ròng rã 18 năm qua từ ngày xuất bản, số báo tháng 
8 của Nguyệt San DĐGD, cũng rất khởi sắc vì 
ngoài một số bài và tiết mục thường xuyên, đặc 
biệt lần đầu tiên đăng Bức tâm thư về tình hình 
đất nước Việt Nam và những nỗi thao thức, lo 
âu của một vị Mục tử, Chủ chăn của một Cộng 
đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tam vô tại quận 
hạt Santa Ana, California. Bức tâm thư của ĐGM 
Thomas Nguyễn Thái Thành, GM Phụ tá Giáo 
Phận Orange, chẳng những đã nói lên niềm Tin 
Chung của  đồng bào (cùng chung “bào thai”của 
Mẹ Âu Cơ), đặc biệt tâm tình “đồng cảm” và 
nhiệm vụ của một Mục tử chăn dắt đoàn chiên 
đang bị sói rừng lăm le ăn thịt.
Từ nay, chẳng những các anh chị em trong DĐGD 
được phấn khởi củng cố lập trường chống kẻ thù 
chung của Hội Thánh và Dân tộc, và còn hy vọng 
sẽ được nhiều độc giả công giáo cũng như các đồng 
hương hưởng ứng, qua bức thư khích lệ khẩn thiết 
kêu gọi  “Phụng sự Thiên Chúa và Tổ Quốc” của 
ĐGM Thomas.  
 T.T. D.Trump  nhắc nhở dân chúng Hiệp Chủng 

Quốc Hoa Kỳ nhớ đến Hiến Pháp và lời tuyên thệ 
khi trở thành công dân. sáu Tiểu bang vừa ra lệnh: 
các trường công lập đều phải gắn  motto:
“ IN GOD, WE( AMERICA) WE TRUST” 
Ước mong các vị Linh mục, Tu sĩ và Nữ tu, gốc Việt 
đang sinh sống tại Hoa kỳ và các giáo hữu Việt tỵ nạn 
tại các Tiểu Bang, hãy noi gương ĐGM Thomas, 
nói lên lời Công Đạo (cũng là lời Công Giáo) để 
làm vinh danh Thiên Chúa và cứu Nước Việt trong 
cơn nguy biến.
Tuy không phải là cuộc điều tra theo phương pháp 
khoa học như PEW,  nhưng theo những cuộc trò 
chuyện, chia sẻ, dò hỏi, người ta cũng có thể ước 
đoán tổng quát về những lý do, những động lực nào 
đã thu hút khách hành hương tập họp đông đảo mỗi 
năm  tại một thị trấn nhỏ CARTHAGE,( MO), (có 
chừng 40.000 dân số).   
Hai năm nay, con số người hành hương tăng vọt 
lên, từ 4-5 vạn, lên 6-7 vạn người (theo Cảnh sát 
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ước lượng). Có lẽ vì tình hình 
nguy ngập tại Việt Nam, vì họa 
mất nước gần kề, bà con đói khổ. 
Người có Đức TIN chỉ còn cậy 
trông vào quyền năng Chúa và 
Mẹ Fatima. 
Chúa và Mẹ Maria ở khắp mọi 
nơi, tại sao cần phải tập họp đông 
đảo tại Dòng Mẹ Chúa Cứu 
Chuộc (CRM) mới cầu nguyện 
được? Câu trả lời đầy đủ là: ngoài 
lý do tông giáo, còn những lý do, 
gọi chung là xã hội-tông giáo 
(socio-religious) tức cuộc gặp 
gỡ bạn bè, bà con, anh em..từ 
các tiểu bang, và Canada..tại một 
trung điểm của toàn quốc Hoa Kỳ 
(không phải ở vào một góc như 
Oregon, Las vegas, Texas..). Các 
xe RV, xe đò (Hoàng) xe tư nhân 
...chở cả gia đình, con cháu  hay 
các hội đoàn....cắm trại ở các lều 
vải (tent City), “ nằm gai nếm 
mật “;  các quán ăn bình dân, đồ 
biển giá rất rẻ ... 
Nhưng lý do quan trọng, là vì 
Đại Hội Thánh Mẫu đã đáp ứng 
nguyện vọng, tâm tình của người 
Việt tha hương, tức là đã “Hội 
Nhập Văn Hóa” Việt Nam, như 
sẽ bàn luận ở dưới :       
I/-Hội Nhập Văn Hóa làgì? (theo 
Sách Giáo Lý của Hội Thánh, số 
854)
II/-Đại Hội Thánh Mẫu và “Hội 
Nhập Văn Hóa”, (Việt Nam)như 
thế nào?
I-HỘI NHẬP VĂN HÓA là gì?( 
INCULTURATION)
Danh từ “Hội Nhập Văn Hóa” 
(Inculturation) đã được dùng 
trong Sách Giáo lý của Hội Thánh. 
Theo Lịch sử Truyền Giáo, đời 
các Thánh Tông đồ, nhất là thời 
các vị tiên phong truyền giáo 
tại Á Châu như Thánh Phanxicô 

Xavier , Cha Matteo RICCI và Cha ĐẮC LỘ, các Ngài đã tìm cách 
thích nghi, thánh hóa những giá trị của các nền Văn Minh, Văm Hóa 
kỳ cựu của Trung hoa, Nhật Bản và Việt Nam (C.T.1)
Theo bản văn của Sách Giáo Lý của Hội Thánh: (số 854)...Cần phải 
dùng phương pháp Hội Nhập Văn Hóa (Inculturation), nếu muốn 
cho Phúc Âm được trở thành huyết nhục trong mỗi nền Văn Hóa 
của mỗi dân tộc.( It must involve a process of Inculturation, if the 
Gospel is to take flesh  in each people’s culture...)  
Nói một cách giản dị, dân Việt từ ngàn xưa đã có tinh thần hoà hợp với 
mọi văn hóa, phong tục tập quán của các nước láng giềng như Tàu, 
Miên, Lào, Chàm..như ca dao có câu:         
 “Đáo giang tùy khúc, Nhập gia tùy tục”
 “ Đi nước Lèo, ăn mắm ngoé”
 “Đi với Bụt mặc áo cà-sa, đi với ma, mặc áo giấy”
Sách Giáo lý cũng dạy:  Danh xưng Công Giáo (Catholic) có nghĩa 
là đạo phổ 
biến, phổ cập cho mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc, mọi thời, mọi 
nơi...Vì mọi điều 
Thiện Hảo, mọi lời công đạo, mọi CHÂN LÝ..đều bởi Thiên Chúa 
mà có. Do đó, Hội Thánh Công giáo, luôn mở rộng cánh tay đón nhận 
những tinh hoa giá trị của các dân tộc và hội nhập vào từng phần để 
thánh hóa và dẫn đưa tới chỗ Toàn Thiện, Toàn Mỹ.
Không có ý phủ nhận công lao của các vị Thừa sai Truyền giáo, tại 
các lục địa Phi châu, Á Châu, Nam Mỹ.. nhưng đã  có thời kỳ các vị 
thừa sai đã không áp dụng đường hướng “Hội Nhập Văn Hóa” của 
Bộ Truyền giáo tại các nước ấy. Do đó, Phúa Âm của Chúa Cứu thế 
không đâm rễ sâu, không “Hội Nhập” để trở thanh “Huyết Nhục” của 
Dân tộc .
Xin đan cử một trường hợp cụ thể.  Nhà Thờ lớn Hà Nội được xây cất 
năm 1884, và Nhà Thờ lớn Sài gòn, năm 1887 (lễ khánh thành 1890). 
Hai Nhà Thờ này rập theo kiến trúc gothic của Pháp. Những bộ kính 
mầu rất đẹp (le bleu de la Cathedrale de Chartres) Toàn bộ kiến trúc, 
gợi ý: Thánh Đường như một Rừng Cây, Đầu Thánh Đường quay về 
hướng Đông, Chúa Cứu Thế như “Mặt Trời Rạng Đông”.
Một Thánh Đường nguy nga theo kiến trúc Gothic (nay gọi là Vương 
Cung Thánh Đường  Sở Kiện) được xây cất tại làng Ninh Phú, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà nam, cách Hà nội chừng 50km, về phía nam, 
Quốc lộ 2, khánh thành năm 1884, do ĐGM Puginier khởi công.
Mỗi nền văn hóa có những kiểu mẫu kiến trúc riêng. Bên Ý và Tây ban 
nha, theo kiến trúc Roman; Bên Nga, và các Giáo hội Đông phương, 
theo Nghi lễ Byzantin, Copte..., kiến trúc Thánh Đường cũng khác 
Tây phương.
Đồng thời với ba Đại Thánh Đường kể trên, một Linh Mục Việt Nam, 
quen gọi là Cụ Sáu Trần Lục (1925-1899), đã xây cất Nhà Thờ 
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Phát Diệm, cách Hà nội 139 km 
về phía nam. Sau một thời gian 
nghiên cứu về kiến trúc Đông 
phương tại Triều dình Huế, Cụ 
Sáu đã chuẩn bị vật liệu xây cất 
( như gỗ lim, vôi gạch, thợ điêu 
khắc...) trong 10 năm, và hoàn tất 
năm 1892. 
Đây là một quần thể kiến trúc 
kiểu phương đông, từ hướng 
Nam đi vào gồm có: Ao Hồ, 
Phương Đình, Nhà Thờ Lớn, với 
bốn Nhà Thờ cạnh ở hai bên, ba 
hang đá nhân tạo, Nhà Thờ Đá. 
Ao hồ hình chữ nhật, ở giữa là 
hòn đảo nhỏ trên có đài Chúa 
Giêsu làm Vua. Chính Cụ Sáu 
Trần Lục đã “thổi tâm thức Việt 
Nam vô việc xây cất một Ngôi 
Nhà Chúa.”. “ Hồn nét Việt Nam 
của Thánh Đường Phát Diệm..
cho sự Việt Nam hóa tâm tình 
tín ngưỡng, một điều mà hiện 
nay Giáo Hội Việt Nam đang chủ 
trương”(C.T.2)
II-ĐẠI HỘI THÁNH MẪU và 
HỘI NHẬP VĂN HÓA
Trước hết, chúng ta phải ngưỡng 
mộ cuộc tạp họp vĩ đại của biến 
cố Xã hội-Tông giáo (socio-
religious) của tập thể người Việt 
tại ngoại quốc . Đặc biệt hai năm 
nay sở cảnh sát thành phố ước 
lượng một con số kỷ lục 7-8 vạn 
khách hành hương, đến từ nhiều 
tiểu bang và Canada..kể cả Việt 
Nam.. Dân chúng địa phương, 
một thị trấn nhỏ,( có chừng 3-4 
vạn dân, chỉ có một Nhà Thở 
Công giáo, nhưng 32 Nhà thờ 
lớn, nhỏ thuộc các Giáo phái Tin 
Lành.) Trước ngày Đại Hội, Nhà 
Dòng mời Hội Đồng thị xã, nhân 
viên Phòng Thương mại và ông 
Thị trưởng long trọng tuyênbố 
(Proclamation) “ Ngày Thánh 
Mẫu”. Trong khi Rước Kiệu 

qua các đường phố, dân chúng 
địa phương đứng dọc hai bên lề 
đường, vui vẻ chào đón và tiếp 
tế nước uống cho các khách hành 
hưong xếp hàng trật tự, đi Rước 
kiệu.
RƯỚC KIỆU tuần hành trên 
các đường phố.
 Nghi lễ của Hội Thánh, đây là hình 
thức Á-phụng vụ, (paraliturgic) 
vẫn có từ lâu đời trong Hội Thánh. 
Ngày nay, trong các nhà kho của 
các giáo xứ Âu -Mỹ, người ta vẫn 
còn thấy lưu trữ những cờ thêu, 
những bộ kiệu chạm trổ, những 
chiếc lọng, phương du.. Các tín 
hữu Việt Nam, tại Hải ngoại hay 
trong nước, vẫn còn yêu thích 
hình thức phụng vụ này để vinh 
danh , tôn kính Phép Thánh Thể, 
Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh 
Cả Giuse, xin Ơn Bảo trợ cho 
Ngày Thánh Mẫu, và Tôn Kính 
các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
nhân dịp Kỷ Niệm 30 năm Phong 
Thánh.
Cuộc Cung nghinh Thánh 
Tượng Đức Mẹ La vang diễn 
hành qua các đường phố, đã biểu 
lộ những nét đặc trưng về Tâm 
tình Đạo Đức, Văn Hóa, Nghệ 
Thuật..hoàn toàn của CÔNG 
GIÁO VIỆT NAM, ngoại trừ 
Vị Giám Mục Chủ Sự, là Giám 
Mục Giáo Phận Springfield-Cape 
Giradeau, EDWARD M. RICE. 
Năm nay, lần thứ nhất, Ngài thay 
thế ĐGM John Leibrecht, đã  Chủ 
Sự trong hơn 40 năm qua. Lời mở 
đầu trong bài Giảng thuyết, Đức 
Cha Edward. RICE đã khen dàn 
âm nhạc của Việt Nam thật tuyệt 
vời (âm nhạc thuộc Mỹ nghệ 
như hội hoạ, điêu khắc.. ai cũng 
có thể cảm nghiệm được những 
gì là Chân-Thiện-Mỹ) Ca đoàn 
tổng hợp gồm cả trăm ca viên 

với giọng ca điêu luyện của nhiều 
Cộng đồng hằng năm vẩn đóng 
góp cho Đại hội.
Tại sao yêu mến Mẹ LAVANG? 
Vì Mẹ có liên hệ đến vận mệnh 
của dân tộc Việt Nam, nhất là 
trong thời buổi nguy khốn này. 
Từ năm 1945 tới nay, biết bao lời 
Kinh tiếng Hát, dân Việt chúng 
con tha thiết dâng lên Mẹ:” Xin 
Mẹ cứu Nước con khỏi nạn cộng 
sản vô thần”
Dẫn đầu đoàn Kiệu là Bản Đồ 
Việt Nam, đang bị  cắt xén từng 
mảnh...
Khi tràng pháo nổ..khi lá cờ 
Quốc Gia theo chuỗi bong bóng 
bay luợn trên vòm trời Tự Do.. 
thì bao con tim nghẹn ngào, cầu 
mong cho tương lai Nước Việt 
ngày thêm tươi sáng.
Đẹp nhất là một” Rừng Cờ” đủ 
mầu sắc tung bay trước gió: cờ 
ngũ sắc, đuôi nheo, cờ vàng ba 
sọc đỏ, cờ trắng  xanh...cờ của 
các đoàn thể như Đạo Binh Đức 
Mẹ, ....
Hội Đoàn của các Bà Mẹ Công 
giáo với những tà áo dài, tha 
thướt .đủ mầu sắc, đặc biệt các em 
Thiếu nhi Thánh Thể, giữ trật tự 
cho đoàn Rước Kiệu Đoàn Trống 
LaSan và đoàn vũ Orlando(Con 
đường cái Quan) là những tinh 
hoa nghệ thuật của Việt Nam, 
không đâu có.
KIỆU HOA,  tràng pháo và bong 
bóng mang cờ Quốc gia Việt 
Nam phất phới tung bay trên nền 
trời tự do...là những nét Văn Hóa 
đặc biệt của dân tộc Việt Nam tô 
điểm cho Đức Tin Công Giáo
Bài GIẢNG THUYẾT
Theo giới quan sát về  thành phần 
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ĐTC Phanxicô đứng về phía  
các nạn nhân bị lạm dụng tính dục

Thông cáo báo chí Tòa Thánh cho 
biết Giáo hội rất xấu hổ và đau 
buồn về những tội ác kinh khủng 
này và ĐTC Phanxicô đứng về 
phía các nạn nhân.
Hồng Thủy – Vatican
Ngày 13 tháng 8 vừa qua, vị 
Tổng Chưởng lý của tiểu bang 
Pennsylvania đã cho công bố kết 
quả các vụ điều tra, kéo dài trong 
hai năm qua, liên quan tới các vụ 
lạm dụng tính dục của 300 linh 
mục và nhân viên Giáo Hội trong 
70 năm qua. Bản tường trình dài 
900 trang, liên quan tới các cuộc 
điều tra trong 8 giáo phận thuộc 
tiểu bang, cho biết có 1.000 nạn 
nhân; nhưng con số có thể lên cao 
hơn. Đây là bản tường trình đầy 
đủ nhất từ trước tới nay của chính 
phủ Hoa Kỳ liên quan tới các vụ 
lạm dụng tính dục trẻ vị thành 
niên. Ngoài tên tuổi của các thủ 
phạm, tài liệu còn tố cáo hàng 
lãnh đạo Giáo Hội bao che các kẻ 
phạm tội.
Sau khi bản tường trình được 
công bố, ngày 16 tháng 8 hôm 
qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh 
cũng đã ra thông cáo về vấn đề 
này. Thông cáo báo chí của Tòa 
Thánh khẳng định rằng Giáo hội 
rất xấu hổ và đau buồn về những 
tội ác kinh khủng này và ĐTC 
Phanxicô đứng về phía các nạn 
nhân. Thông cáo viết:
“Liên quan đến bản tường trình 
được công bố trong tuần này tại 

Pensylvania, có hai từ có thể diễn 
tả tâm tình trước những tội ác 
kinh khủng này: xấu hổ và đau 
buồn.
Tòa Thánh xem xét cách nghiêm 
túc công việc được Đại Bồi thẩm 
đoàn bang Pennsylvania thực 
hiện và bản tường trình dài được 
công bố. Tòa Thánh mạnh mẽ lên 
án việc lạm dụng tính dục trẻ vị 
thành niên.
Những lạm dụng được mô tả 
trong bản tường trình là những tội 
ác và đáng bị lên án về luân lý. 
Những hành động đó phản bội lại 
sự tin tưởng và cướp đi phẩm giá 
và đức tin của những nạn nhân. 
Giáo hội phải học những bài học 
khó khăn này từ quá khứ và nên 
có quy kết trách nhiệm đối với cả 
những người lạm dụng và những 
người để cho việc lạm dụng xảy 
ra.
Phần lớn các thảo luận trong bản 
tường trình nói về những vụ lạm 
dụng xảy ra trước năm 2000. Hầu 

như không có trường hợp nào xảy 
ra sau năm 2002 được tìm thấy, 
như thế kết luận của Đại Bồi 
thẩm đoàn trùng hợp với những 
nghiên cứu trước đây, chứng tỏ 
rằng những cải cách của Giáo hội 
Công giáo Hoa kỳ đã giúp giảm 
đi đáng kể tình trạng giáo sĩ lạm 
dụng trẻ em. Tòa Thánh khuyến 
khích việc cải cách và cảnh giác 
được tiếp tục ở mọi cấp độ của 
Giáo hội Công giáo, để bảo đảm 
việc bảo vệ cho các trẻ vị thành 
niên và những người lớn dễ bị 
tổn thương khỏi bị xâm hại. Tòa 
Thánh cũng muốn nhấn mạnh sự 
cần thiết tuân theo luật dân sự, 
bao gồm việc buộc phải báo cáo 
những vụ lạm dụng trẻ em.”
Cuối cùng, thông cáo nói rằng: 
“Đức Thánh Cha hiểu rất rõ 
những tội ác này có thể làm lung 
lay đức tin và tinh thần của các tín 
hữu và nhắc lại lời kêu gọi nỗ lực 
tạo nên một môi trường an ninh 
cho các trẻ em và những người 
lớn dễ bị tổn thương trong Giáo 
hội và trong xã hội. Các nạn nhân 
cần biết rằng Đức Giáo hoàng 
đứng về phía họ. Những người 
bị thương tổn được ĐGH ưu tiên 
quan tâm và Giáo hội muốn lắng 
nghe họ để xóa bỏ đi sự kinh 
hoàng bi thảm hủy diệt đời sống 
của những người vô tội.”

17 tháng tám 2018
(Vatican News)
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„Khi một chi thể đau, mọi chi thể cùng đau“ (1 Cr 12,26). Lời của thánh Phao-lô vang dội 
mạnh trong tim tôi, mỗi lần tôi nghĩ tới cảnh nhiều trẻ em đã bị một số không ít linh mục và tu sĩ 
lạm dụng (về) tình dục, quyền lực và lương tâm. Đây là một tội ác, nó tạo nên những vết thương 
đau đớn và dẫn tới cảm giác bất lực, đặc biệt nơi các nạn nhân cũng như nơi các thân nhân gia đình 
họ và nơi toàn thể cộng đoàn cả của những kẻ tin và những kẻ không tin vào Chúa. Ngoảnh về quá 
khứ, chúng ta nhận ra, tất cả những gì mình làm để xin lỗi và để cố gắng đền bù những thiệt hại đã 
gây ra, đã chẳng bao giờ đủ. Ngước về tương lai, ta thấy vẫn còn vô số những gì có thể làm, để hình 
thành nên một văn hóa có khả năng không những ngăn cản những tội ác như thế, mà còn không để 
chỗ cho chúng dai dẳng ẩn nấp. Đau khổ của các nạn nhân và của gia đình họ cũng là đau khổ của 
chúng ta. Vì thế một lần nữa chúng ta phải khẩn cấp tăng cường nỗ lực bảo vệ các em vị thành niên 
và thành niên, giúp họ tránh rơi vào những hoàn cảnh lệ thuộc.

1. Khi một chi thể đau…
Cách đây mấy hôm có một bản tường trình được phổ biến, trong đó để cập tới ít nhất một ngàn 

nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục, quyền lực và lương tâm do các linh mục gây ra trong suốt bảy 
mươi năm qua. Mặc dù có thể nói rằng, đa phần các trường hợp đó đã thuộc về quá khứ, nhưng với 
thời gian chúng ta đã ý thức được nỗi đau của nhiều nạn nhân, và ta phải nhận chân rằng, những vềt 
thuơng của họ vẫn còn đó; chúng đòi hỏi chúng ta phải có bổn phận lên án những hành vi kinh tởm 
kia cũng như phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để loại trừ cái văn hóa sự chết đó. Các vết thương „chẳng 
bao giờ mất hiệu lực vì hết thời hiệu“ cả. Đau khổ của những nạn nhân này là tiếng than thấu trời 
và đánh động lòng người, nhưng nó đã bị bịt miệng, dấu diếm và không được quan tâm trong một 
thời gian dài. Nhưng tiếng la của họ còn mạnh hơn tất cả các biện pháp nhằm bịt miệng hoặc các 
quyết định nhắm trấn an họ; tuy nhiên những biện pháp và quyết định này lại khiến cho nỗi đau 
của họ gia tăng, vì chúng bao hàm một sự đồng lõa. Thiên Chúa đã nghe được tiếng la của họ. Một 
lần nữa Người lại cho thấy, là Người đứng về phía nào. Bài ngợi ca của đức Maria vẫn đúng, và nó 
hiện diện xuyên suốt lịch sử như một cung nhạc nền; bởi vì Thiên Chúa nghĩ tới lời hứa mà Người 
đã trao cho cha ông chúng ta: „Người giải tán phường kiêu căng, đánh đổ những kẻ quyền thế khỏi 
ngai và đưa lên cao những ai thấp cổ bé miệng. Người ban của ăn của Người cho những ai đói khát 
và để những kẻ giàu sang trở về tay không“ (Lc 1,51-53). Và chúng ta xấu hổ, khi biết được rằng, 
lối sống của chúng ta đã phủ nhận điều đó và phủ nhận điều mà chúng ta vẫn môi miệng nói ra.

Cả tập thể Giáo Hội chúng ta phải xấu hổ và thống hối thừa nhận rằng, chúng ta đã không đứng 
về phía mà lẽ ra chúng ta phải đứng, và đã không hành động kịp thời, khi nhận ra tầm vóc và mức 

Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
gởi dân Chúa*
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độ của sự thiệt hại đã tác động lên cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Chúng ta đã bỏ 
mặc những người thấp cổ bé miệng. Tôi muốn nhấn mạnh nhắc lại lời suy gẫm đàng Thánh Giá 
ngày thứ sáu tuần thánh năm 2005 của giáo trụ (hồng y) Ratzinger trước đây, một lời đã gói trọn 
trong đó tiếng kêu đau đớn của bao nhiêu nạn nhân:  „Có biết bao là dơ bẩn trong Giáo Hội và 
ngay cả nơi những kẻ trong hàng linh mục, những người mà lẽ ra họ phải hoàn toàn thuộc về 
Chúa! Có bao nhiêu là kiêu căng và tự mãn! Chúng con đã quá ít coi trọng bí tích hòa giải, qua 
đó Chúa chờ đợi nơi mỗi chúng con sự cải tà quy chánh! Tất cả những điều đó chúng con đều 
nhận ra trong cuộc khổ nạn của Chúa. Sự phản bội của các môn đồ, việc nhận lãnh Mình và 
Máu Chúa cách bất xứng, tất cả hẳn là nỗi đau thẳm sâu nhất của Đấng Cứu Độ, nỗi đau xuyên 
thấu trái tim Chúa. Chúng con chỉ biết van xin từ đáy lòng mình: Kyrie, eleison – Xin Chúa hãy 
cứu con (xem Mt 8,25)“ (Suy gẫm chặng thứ chín)

2. … mọi chi thể đều cùng đau
Tầm vóc và mức độ của những gì xẩy ra đòi buộc chúng ta phải chung sức nhìn nhận sự kiện 

cách toàn diện. Trong mọi tiến trình thống hối việc ý thức những gì xẩy ra là điều quan trọng và 
cần thiết, nhưng chỉ có thế thôi thì không đủ. Ngày nay, với tư cách là dân Chúa, chúng ta cần 
phải đón nhận nỗi đau khổ đã làm thương tổn tinh thần và thể xác của những anh chị em mình. 
Nếu như trong quá khứ việc nhắm mắt làm ngơ đã có thể là một phương cách giải quyết, thì ngày 
nay sự đoàn kết, với ý nghĩa cầu toàn và sâu xa nhất của nó, sẽ là cách thức để chúng ta mô tả 
những hoàn cảnh lịch sử hôm nay và tương lai, trong đó các xung đột, các căng thẳng và nhất là 
các nạn nhân bị lạm dụng dưới mọi hình thức có thể gặp được một bàn tay sẵn sàng đưa ra để 
bảo vệ và giải thoát họ ra khỏi đau khổ (xem Tông Thư Evangelii gaudium, 228). Chính sự đoàn 
kết này đòi buộc chúng ta phải đả phá tất cả những gì có thể gây nguy hại tới sự lành lặn thân 
xác và tinh thần của bất cứ một con người nào. Đó là một sự đoàn kết kêu gọi chúng ta chống 
lại bất cứ mọi hình thức tha hóa, nhất là tha hóa tinh thần, „vì đây là một sự đui mù dễ chịu và tự 
mãn, nó rốt cuộc xem ra cho phép làm mọi thứ: Dối trá, nói xấu, ích kỉ và nhiều hình thức quy 
ngã khéo léo – là vì „Satan đội lốt thiên thần của sự sáng“ (2 Cr 11,14)“ (Tông Thư Gaudete et 
exsultate, 165). Lời mời gọi của thánh Phao-lô, hãy đau với người đau khổ, là phương tiện chữa 
lành tốt nhất cho mọi áp lực trong chúng ta muốn tiếp tục lặp lại ngôn từ của Ca-in: „Phải chăng 
tôi là người canh giữ em tôi?“ (St. 4,9). 

Tôi biết đây đó trên thế giới đang có nhiều nỗ lực và hành động, nhằm bảo đảm và thực hiện 
những công tác môi giới cần thiết giúp bảo vệ và giữ an ninh tinh thần - thể xác cho những thành 
phần vị thành niên và người lớn đang trong tình trạng dễ bị nguy hiểm. Trong số những việc làm 
đó có việc quảng bá „thái độ tuyệt đối bất khoa dung“ và việc yêu cầu phải ra những hình phạt 
đối với tất cả những ai sai phạm hoặc bao che cho tội ác đó. Chúng ta đã trễ nãi trong việc áp 
dụng những biện pháp và hình phạt này, nhưng tôi tin rằng, chúng sẽ góp phần bảo đảm cho một 
văn hóa phòng ngừa tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.

Cùng với những nỗ lực đó, điều quan trọng là tất cả mọi người đã nhận phép rửa cần phải ý 
thức để cùng tham gia vào cuộc tái tạo xã hội và Giáo Hội rất cần thiết này. Một cuộc tái tạo như 
thế đòi hỏi sự hoán cải của cá nhân và cộng đoàn. Nó hướng chúng ta cùng nhìn về một hướng 
với Thầy chúng ta. Như thánh Gio-an Phao-lô II. đã nói: „Nếu chúng ta thật sự cùng nhìn theo 
cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ có khả năng nhận ra Người đặc biệt qua hình ảnh của những kẻ 
mà Chúa muốn tự đồng hóa chính Người với họ“ (Tông Thư Novo millennio ineunte, 49). Hãy 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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học cách nhìn như Chúa nhìn. Hãy học tìm chỗ đứng mà Chúa muốn cho mình đứng, để hoán cải 
con tim mình trước sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện và thống hối sẽ giúp chúng ta đạt được 
mục đích này. Tôi mời gọi toàn thể dân thánh của Chúa hãy ăn năn sám hối bằng cầu nguyện và 
ăn chay hãm mình theo như đòi hỏi của Chúa [1]. Người đánh thức lương tâm, sự đoàn kết và việc 
dấn thân của chúng ta trong công cuộc hình thành nên nếp văn hóa sẵn sàng chở che và dứt khoát 
nói không với mọi hình thái lạm dụng.

Nếu không có sự tham dự tích cực của mọi thành phần dân Chúa, thì không thể nào có được 
sự hối cải hành động của Giáo Hội. Hơn nữa: Hễ mỗi lần chúng ta tìm cách tránh né, im tiếng, 
nhắm mắt bỏ qua hoặc giản lược dân Chúa vào trong một nhóm nhỏ ưu tuyển, là mỗi lần chúng 
ta tạo ra những cộng đoàn, những chương trình, những quyết định thần học, những linh đạo và 
những cấu trúc không gốc rễ, thiếu kí ức, vô diện mạo, vô hình tượng và rốt cuộc là thiếu sự sống 
[2]. Điều này phản ánh rõ qua lối hiểu dị thường về uy quyền trong Giáo Hội – vốn rất phổ biến 
nơi nhiều cộng đoàn, trong đó đã xẩy ra những lạm dụng về tình dục, quyền lực và lương tâm -, cụ 
thể qua chủ trương giáo sĩ trị, một thái độ „không những [làm] hư hỏng nhân cách của Ki-tô hữu, 
mà còn [có chiều hướng] giảm nhẹ và đánh giá thấp ân sủng phép rửa, vốn được Chúa Thánh 
Thần tuôn đổ trong tâm của dân Chúa“ [3]. Chủ trương giáo sĩ trị, cho dù được khuyến khích do 
chính các linh mục hay do giáo dân, tạo nên sự chia rẽ trong lòng Giáo Hội; chia rẽ này lại thúc 
đẩy và góp phần giúp cho nhiều chuyện xấu xa tiếp tục hoành hành, những xấu xa mà chúng ta 
nay đang phải than trách. Nói Không với lạm dụng có nghĩa là mạnh mẽ nói không với bất cứ mọi 
hình thức giáo sĩ trị.

Điều cần nhớ luôn luôn, là Thiên Chúa „trong lịch sử cứu rỗi đã cứu [cả] một dân tộc. Sẽ 
không có một căn cước toàn vẹn, nếu không thuộc vào một dân tộc. Do đó không một ai sẽ được 
cứu với tính cách cá nhân riêng lẻ, nhưng khi Thiên Chúa kéo chúng ta tới với Người, Người quan 
tâm tới những liên hệ phức tạp giữa người với người vốn hiện hữu trong một cộng đoàn: Thiên 
Chúa đã muốn đi vào trong một động năng xã hội, đi vào động năng của một dân tộc“ (Tông Thư 
Gaudete et exultate, 6). Vì thế chúng ta chỉ có mỗi một cách chống trả lại cái xấu đó, một cái xấu 
đã cướp mất cuộc sống của biết bao con người, là ý thức cùng nhau chung sống trong một cộng 
đoàn dân Chúa. Với ý thức mình là thành phần của một dân và có cùng chung một lịch sử chúng 
ta mới có thể ăn năn thú nhận công khai những tội lỗi và thiếu sót của mình trong quá khứ, để từ 
đó mới sẵn sàng đổi mới từ nội tâm. Tất cả những gì ta làm, để tống khứ cái văn hoá lạm dụng 
ra khỏi cộng đoàn chúng ta, sẽ không có được những sức bật cần thiết cho một cuộc chuyển hoá 
lành mạnh và hữu hiệu, nếu không có sự tham dự tích cực của tất cả mọi thành phần của Giáo 
Hội. Chiều kích thống hối của cầu nguyện và ăn chay hãm mình sẽ giúp dân Chúa chúng ta thành 
tâm bước ra trước Thiên Chúa và trước những anh chị em bị tổn thương của chúng ta - như những 
kẻ tội lỗi van xin sự tha thứ, van xin ân sủng của sự xấu hổ và của lòng ước muốn trở về đường 
ngay, và như thế là chúng ta đang thực hiện những hành động tạo ra động năng đưa tới hòa hợp 
với Phúc Âm. Là vì „Mỗi khi chúng ta nỗ lực trở về nguồn và đi tìm lại sự tươi mát ban đầu của 
Phúc Âm, lúc đó chúng ta sẽ nhận ra nhiều con đường mới, nhiều phương cách sáng tạo, nhiều lối 
diễn tả khác, nhiều dấu hiệu và ngôn từ có sức biểu cảm và giàu ý nghĩa cho thế giới ngày nay“ 
(Tông Thư Evangelii gaudium, 11). 

Tất nhiên, với tư cách Giáo Hội, chúng ta phải nhìn nhận những hành động tội ác gây ra bởi 
các tu sĩ và linh mục cũng như bởi những kẻ đã được trao phó trọng trách trông coi và bảo vệ 
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những thành phần dễ bị tổn thương nhất, và chúng ta phải đau buồn xấu hổ kết án những hành 
động đó. Chúng ta cầu xin sự tha thứ cho những lầm lỗi của chính mình và của người khác. Ý 
thức tội lỗi giúp chúng ta nhìn nhận những lỗi lầm, những hành vi phạm pháp và những vết 
thương do mình gây ra trong quá khứ; nó giúp ta mở lòng ra và từ nay mạnh dạn dấn thân cho 
con đường đổi mới cuộc sống.

Đồng thời sự hối cải và cầu nguyện giúp đôi mắt và con tim chúng ta trở nên nhạy bén trước 
nỗi đau của tha nhân và giúp ta vượt thắng đam mê của cải và quyền lực vốn thường là căn 
nguyên của những hành vi xấu xa đó. Ước gì ăn chay hãm mình và cầu nguyện mở tai chúng ta 
ra trước nỗi đau âm thầm của các trẻ nhỏ, của các trẻ vị thành niên và những người tàn tật. Ăn 
chay hãm mình khiến chúng ta đói khát công lí và thúc đẩy chúng ta vừa bước đi trên con đường 
sự thật vừa hỗ trợ mọi phương tiện pháp lí cần thiết. Ăn chay hãm mình giúp ta cởi bỏ con người 
mình, để chúng ta cùng với tất cả những người thiện chí và toàn thể xã hội dấn thân cho tình yêu 
và sự thật, để chống trả lại mọi thứ lạm dụng tình dục, quyền lực và lương tâm.

Bằng cách đó chúng ta có thể tạo trong sáng cho sứ mạng được trao phó, đó là trở thành „dấu 
chỉ và công cụ cho sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa cũng như với toàn thể nhân loại“ (Công 
Đồng Vaticano II., Hiến Chế Tín Lí Lumen gentium, 1).

Thánh Phao-lô nói: „Khi một chi thể đau, mọi chi thể khác cùng đau.“ Bằng thái độ cầu 
nguyện và ăn chay hãm mình, chúng ta có thể tạo được sự hài hoà cá nhân và cộng đoàn trước 
yêu sách phải làm sao cho ân sủng của lòng thương xót, của công lí, của sự phòng ngừa và của 
sự đền bù lớn lên giữa chúng ta. Mẹ Maria đã có thể đứng dưới chân thập giá của con mình. Mẹ 
đã không làm gì khác ngoài việc đứng thẳng và trực tiếp ngay bên. Với thái độ đó Mẹ cho ta thấy 
cách thức sống của Mẹ. Khi gặp thất vọng trước những vết thương của Giáo Hội, Mẹ Maria là 
điểm tốt cho chúng ta chạy đến, „cùng Mẹ bám sâu hơn vào lời cầu nguyện“ (I-nhã ở Loyola, 
Những Bài Linh Thao, 319), bằng cách cố gắng lớn lên trong tình yêu và lòng trung thành đối với 
Giáo Hội. Là người môn đệ đầu tiên, Mẹ dạy cho tất cả môn đệ chúng ta cách cư xử không cần 
phải tránh né và ngã lòng trước nỗi đau của những kẻ vô tội. Nhìn về Mẹ có nghĩa là học khám 
phá ra cách thức hành động và chỗ đứng của những môn đệ Chúa Ki-tô. 

Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn hối cải và tăng cường sức mạnh nội tâm, để chúng ta 
có thể nói lên được sự thống hối của mình trước tội ác lạm dụng này và giúp chúng ta can đảm 
quyết tâm chống trả lại nó.

Từ Vatikan, ngày 20 tháng Tám 2018
Phan-sinh

 [1] »Loại này chỉ có cách cầu nguyện và ăn chay mới có thể tống nó ra được« (Mt 17,21).
[2] Xem Thư gởi Dân Chúa lữ hành ở Chí-lợi, 31. tháng Năm 2018.
[3] Thư gởi giáo trụ Marc Ouellet, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Tông đặc trách Châu Mĩ La-tinh.  
31. tháng Ba 2016.
© Libreria Editrice Vaticana

* Nhân biến cố lạm dụng tình dục ở Pensylvania, Hoa-kì. 
Bản dịch của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại. 
Dịch theo bản tiếng Đức và tiếng Pháp.

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref3
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
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V i ế t  T ừ

CANADA

Mặc Giao

GIÁO DÂN HẢI NGOẠI 
LẠI LÊN TIẾNG

      Giáo dân Việt Nam ở hải ngoại 
đã nhiều lần lên tiếng về tình hình 
đất nước và Giáo Hội, nhất là khi 
có những biến cố vui buồn. Mới 
đây, ngày 8-8-2018, Phong Trào 
Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã 
công bố bản “Nhận Định và Đề 
Nghị Trước Hiện Tình Đất Nước 
và Giáo Hội Việt Nam” do Ông 
Phạm Hồng Lam, Điều Hợp Viên 
Trung Ương của Phong Trào ký 
tên. Ông Phạm Hồng Lam cũng 
là một cây viết thường xuyên của 
Diễn Đàn Giáo Dân.
      Về tình trạng đất nước, bản 
Nhận Định nói đến những vấn đề 
lớn trước mắt mà ai cũng nhận 
thấy: họa mất nước, băng hoại văn 
hóa-đạo đức, chà đạp nhân phẩm 
và tước đoạt nhân quyền.
      Về tình trạng Giáo Hội, bản 
Nhận Định cũng đề cập ba tệ trạng 
lớn là sống đạo hình thức, lời chủ 
chăn thiếu hiệu qủa, thiếu hiệp 
thông và đồng trách nhiệm.
      Chuyện đất nước thì ai cũng 
“biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Xin 
miễn nói thêm trong bài này, sẽ 
còn phải nói nhiều trong tương lai. 

Lần này, chúng tôi chỉ xin góp ý về 
ba mặt tiêu cực của Giáo Hội Công 
Giáo Việt Nam mà bản Nhận Định 
đã nêu lên
      1/ Sống đạo hình thức
      Bản Nhận Định viết: “Ki-tô 
hữu Việt Nam nói chung vẫn “giữ” 
được đức tin. Tuy nhiên cuộc sống 
đạo qúa chuộng hình thức, đặc biệt 
chú trọng vào những tiện nghi và 
lễ hội bề ngoài, như xây dựng nhà 
thờ, trung tâm hành hương, rước 
kiệu… hơn là vào những sinh hoạt 
thiết thực sống đạo giữa đời…”.  
Vấn đề này được nêu lên đúng lúc 
và cần thiết. Theo thói thường, ai 
đang sống trong một căn nhà lụp 
xụp mà chẳng mong có một căn 
nhà khang trang? Giáo dân nào 
chẳng muốn giáo xứ mình có một 
thánh đường uy nghi, rộng rãi 
để thờ kính Chúa và đem lại tiện 
nghi cho người đến cầu nguyện? 
Những ước vọng đó là chính đáng, 
và khi có đủ phương tiện, việc xây 
cất những cơ sở cần thiết là điều 
đáng hoan nghênh. Nếu giáo dân 
ngày xưa không bỏ công sức xây 
dựng thì bây giờ chúng ta làm gì 
có những đại thánh đường nguy 
nga như vương cung thánh đường 
thánh Phêrô ở La Mã, nhà thờ Đức 
Bà Paris, nhà thờ Phú Nhai, nhà 
thờ Phát Diệm, nhà thờ Đức Bà Sài 
Gòn…? Nhưng trong hoàn cảnh 
đại đa số dân chúng còn phải sinh 
sống trong những điều kiện khó 
khăn, kiếm ăn từng ngày, không đủ 
tiền chữa bệnh lúc ốm đau, khi xã 
hội còn đầy những bất công, hiếp 

đáp người thấp cổ bé miệng, thì 
việc xây cất những thánh đường và 
những cơ sở tôn giáo đồ sộ, nguy 
nga, lộng lẫy, tốn kém là một sự vô 
tâm, nếu không nói là vô cảm và 
là một sự cười cợt đối với những 
người nghèo.
      Vài thí dụ cụ thể. Nhà thờ chính 
tòa Phú Cường, Bình Dương, mới 
được xây cất công phu, vĩ đại. Cứ 
cho rằng Bình Dương trong mấy 
thập niên vừa qua đã trở thành 
một trung tâm sản xuất hàng hóa 
với các cơ xưởng do các công ty 
ngoại quốc đầu tư và điều hành. 
Người các nơi đến làm nhân công 
rất đông. Kinh tế Bình Dương phát 
triển mạnh. Nếu giáo phận Phú 
Cường cảm thấy có đủ khả năng 
đóng góp để xây đại thánh đường 
mới thì cứ thực hiện. Vấn đề là có 
cần xây một công trình vĩ đại và tốn 
kém như thế không? Nếu muốn để 
lại cho hậu thế thì có chắc hậu thế 
sẽ lưu giữ, bảo tồn, hay sẽ đập đi và 
xây cái khác như qúy vị vừa làm? 
Nói đến đây, tôi nhớ lại ngôi nhà 
thờ Bình Dương cũ, nơi tôi đã cùng 
anh chị em sinh viên Công Giáo từ 
Sài Gòn đi bộ đến hành hương và 
cầu nguyện năm 1964. Ngôi nhà 
thờ không lớn lắm, nhưng cổ kính, 
trang nhã, dễ thương, với hàng cau 
và những luống hoa ngâu, hoa mẫu 
đơn được trồng trong khuôn viên 
nhà thờ. Rất Việt Nam. Rất Nam 
Kỳ tỉnh lẻ. Nhớ qúa! Không biết 
có còn không, hay đã bị phá bình 
địa rồi?
      Tỉnh Thái Bình ở miền Bắc 
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không phải là một tỉnh giầu, không có tài nguyên thiên 
nhiên, không phải là trung tâm du lịch, đa phần dân 
chúng sống bằng nghề nông. Vậy mà vào thời Đức 
Cố Giám Mục Nguyễn Văn Sang, một “thân hữu” của 
nhà cầm quyền cộng sản, đã từng được huy chương 
vinh danh của nhà nước, ngôi nhà thờ chính tòa cũ 
to cao sừng sững như qủa núi, đầy kỷ  niệm và di 
tích, đã bị bỏ và được thay thế bằng một thánh đường 
mới xây rất tân kỳ, rất “ấn tượng”, cộng thêm một tòa 
nhà ba bốn tầng to lớn trong khu thánh đường để làm 
tòa giám mục và chủng viện. Chưa hết, nhà thờ Bắc 
Trạch, ở giữa một vùng quê, đã được xây theo kiểu 
gothic, còn cao to hơn nhà thờ Notre Dame de Paris, 
các cột, tượng, hoa văn chạy chung quanh bên ngoài 
nhà thờ trông không khác gì các thánh đường ở La 
Mã. Chúng ta khó có thể ước lượng cho đúng tiền bạc 
và công sức đã đổ vào việc xây cất ngôi thánh đường 
này. Kiếm đâu ra mà xây nhà thờ không tương xứng 
với khả năng và nhu cầu của đám giáo dân nghèo?
      Trên đây chỉ là vài thí dụ điển hình. Việc xây cất 
qúa khả năng, nhu cầu, nhiều khi hoang phí (phá di 
sản còn tốt để xây cái mới) đã xảy ra trong hầu hết các 
giáo phận trên cả nước. Những lý do được viện dẫn 
là cần có nơi xứng đáng để thờ phượng và vinh danh 
Thiên Chúa, và lưu công trình lại cho hậu thế. Những 
điều trên chưa chắc đã đúng 100%. Không ai dám nói 
ra những điều tiêu cực: ép khéo giáo dân cả trong lẫn 
ngoài nước phải thắt lưng buộc bụng đóng góp cho 
những công việc qúa mức cần thiết, tạo sự hãnh tiến 
có thể dẫn đến đến kiêu căng và phân bì hơn thua 

 Nhà thờ chánh tòa Phú Cường với những bậc đi bộ 
và đường vòng xe vĩ đại hơn thánh đường Đức Mẹ 
tại Lộ Đức, Pháp với những người khác và những giáo xứ khác, mất 

cảm tình của đồng bào thuộc các tôn giáo khác vì họ 
nghĩ đây là một sự khoe khoang và thách đố, gián tiếp 
giúp nhà nước tuyên truyền chính sách tự do tôn giáo 
“cuội” của họ. Điều tệ hại nhất là biểu lộ việc thiếu 
tình bác ái, chia sẻ cụ thể với anh chị em đồng đạo 
nghèo và gặp khó khăn ở các vùng xa và sâu. Không 
thiếu gì những nhà thờ lợp tôn, chật chội, nóng như 
thiêu vào mùa hè. Không thiếu gì những ngôi thánh 
đường tường đất, mái lá, mưa dột, gió rung tại các 
vùng rừng núi miền Bắc và cao nguyên miền Trung. 
Giáo phận Kontum cần thêm hàng trăm nhà thờ cho 
bổn đạo Thượng nghèo khó, chỉ cần mái tôn vách gỗ 
tốn vài ngàn Đô mỗi đơn vị mà chẳng ai cho. Nếu các 
vị xây các “đại thánh đường” bớt đi một chút xa hoa 
để giúp xây dựng hay cải tiến những nơi thờ phượng 
của anh chị em đồng đạo ở các vùng quê nghèo nàn, 
các vùng rừng núi xa xôi thì sẽ đẹp lòng Chúa biết 
bao!
      Một vụ xây cất khác cũng đã gây nhiều tai tiếng. 
Đó là xây trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi tại 
giáo phận Xuân Lộc. Về nhu cầu, giáo dân Xuân Lộc 
có cần một trung tâm hành hương để tăng lòng sốt mến 
hay không? Câu trả lời là KHÔNG. Chỉ cần đi trên 
quốc lộ số 1 từ Biên Hòa lên Long Khánh, cứ vài trăm 
thước lại thấy một nhà thờ, và cứ thế kéo dài mấy chục 
cây số là đủ thấy lòng sốt mến của giáo dân ra sao. Núi 
Cúi có phải là một thánh địa, nơi có phép lạ hay nơi đã 
xảy ra một biến cố gì đáng ghi nhớ? - KHÔNG. Núi 
Cúi chỉ là một khu rừng cao su do thực dân Pháp trồng 
trên một vùng đồi thấp. Cộng sản VN đem khu này 
tặng cho Công Giáo để lấp liếm tội chiếm những khu 

Nhà thờ chính tòa mới Thái Bình
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đất vàng Thủ Thiêm, Tòa Khâm 
Sứ, Thái Hà, Dòng Thánh Phaolô, 
đan viện Thiên An…Các đấng khi 
được tặng đất rừng đã “hồ hởi” lên 
kế hoạch biến nơi đây thành trung 
tâm hành hương kính Đức Mẹ. 
Ngày động thổ xây cất, hàng chục 
giám mục, hàng trăm linh mục, 
hàng trăm ngàn giáo dân đã hớn hở 
kéo đến. Nhà nước gởi mấy quan 
to khuân những vòng hoa to đùng 
đến dự và chúc mừng, chủ ý nhắc 
nhở đây là đặc ơn do nhà nước ban. 
Họ được phát biểu kể công trước 
một rừng người giữa một lễ nghi 
tôn giáo. Đức TGM Bùi Văn Đọc 
nhân danh Giáo Hội ngỏ lời cám 
ơn đảng và nhà nước hết lòng. 
Chẳng thấy ý nghiã hành hương ở 
đâu. Chỉ thấy “tốt đạo đẹp đời!”.
      Xin đừng nói chúng tôi chống 
lại việc xây cất các thánh đường 
và các cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Có 
nhu cầu và có đủ phương tiện thì 
cứ xây. Không có nhu cầu, thích 
đập cũ xây mới, thích phô trương 
bề ngoài, quen vung tay qúa trán 
để “lấy tiếng” và làm khổ thêm 
giáo dân thì nên tránh, nhất là trong 
hoàn cảnh đất nước hiện tại.
     Việc sống đạo hình thức cũng 

Nhà thờ Bắc Trạch, Thái Bình

là một điều đáng lo ngại. Các cuộc 
rước sách linh đình, đồng phục lòe 
loẹt, trống phách tưng bừng, cờ 
lọng rôm rả đã trở thành một thứ 
bệnh đua đòi lan tràn khắp các giáo 
phận tại Việt Nam. Bất cứ dịp nào 
cũng có diễn nguyện tưng bừng, 
gọi là tôn vinh Chúa, Mẹ và các 
thánh, với những thanh niên thiếu 
nữ diện thời trang không giống ai, 
cố làm mới, cố hợp thời, đôi khi 
còn ăn mặc không kín đáo lên sân 
khấu múa may, ca hát trước mắt 
các đấng chủ chăn, các vị tu hành 
ngồi hàng đầu và tập thể giáo dân 
người lớn con nít ngồi sau. Những 
hình thức sống đạo bề ngoài này 
cũng đã lan tới nhiều xứ đạo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ và Canada.
     Dĩ nhiên sống đạo là phải sống 
vui, nhưng không thể chỉ quan tâm 
tới cái vui bề ngoài mà sao lãng 
niềm vui trong tâm hồn. Rước 
kiệu, ca hát, diễn múa trong những 
dịp mừng lễ lớn hay những dịp đặc 
biệt là việc vẫn làm từ thời ông cha 
chúng ta. Niềm vui tâm hồn đôi khi 
cũng cần được thể hiện qua niềm 
vui bề ngoài. Nhưng những hội 
hè cầu nguyện ít, vui chơi tập thể 
nhiều nên được hạn chế, nội dung 
và hình thức cần nghiêm chỉnh, 

không ướt át, không chỉ là dịp cho 
nhiều người khoe khoang áo quần, 
nhạc cụ, tài năng tưởng tượng, chưa 
nói tới việc quyên tiền. Rất nhiều 
khi tôn vinh Chúa chỉ là một cái cớ 
để biểu diễn trò “tự sướng” (selfie) 
và chơi trội với thiên hạ. Xem hình 
ảnh và video sinh hoạt tại các xứ 
đạo trong nước, người ta thấy lễ 
lạc nào cũng phải có một dàn kèn 
đồng Tây, thêm một đoàn trống 
dân tộc (nhưng không phải trống 
đồng Ngọc Lũ đâu). Tôi đã coi một 
đoạn phim trong đó cỗ trống cái to 
đến nỗi phải đặt trên một dàn lớn 
hơn chiếc xe tăng, có bánh xe và 
10 người kéo. Những người đánh 
trống phải đứng trên dàn. Tôi đã 
đọc tin và coi hình đoàn trống 500 
người (nhân số của một tiểu đoàn) 
và đoàn dâng hoa 600 người của 
giáo phận Thanh Hóa thời Đức 
Cha Nguyễn Chí Linh. Sự tốn kém 
lớn lao về nhân lực và tài lực như 
vậy có làm đẹp lòng Chúa và vinh 
danh Chúa không, hay chỉ để vinh 
danh một cá nhân và một số người 
nào đó? 500 tay trống và 600 con 
hoa đã phải lo lắng y phục, dụng 
cụ, tập dượt biết bao đêm ngày, còn 
thời giờ nào sống riêng với Chúa, 
với Đức Mẹ? Khán giả giáo dân 
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Nhà Chúa ở vùng núi và vùng quê xa

có nhờ đó đưa lòng lên với Chúa 
hay chỉ mê mải theo dõi cuộc trình 
diễn và tìm cách soi mói, phê bình?  
Sống đạo bề ngoài là thế.
      Một số chủ chăn đã biến thành 
những ông quan thời phong kiến 
với lọng che, mũ áo vàng chóe, xe 
hơi bóng loáng. Có ngài (tôi xin 
tạm dấu tên) mừng sinh nhật bằng 
một kim tự tháp rượu Champagne, 
được các nữ tu đổ hết chai này đến 
chai khác chảy như suối xuống các 
hàng ly được bầy chồng lên nhau 
như tháp nhọn.
      Chủ chăn và đàn chiên như thế 
thì giảng đạo cho ai? Đó là lý do 
trong nhiều năm qua, số giáo dân 
Việt Nam vẫn chỉ có trên dưới 7 
triệu, khoảng 8% của dân số trên 
90 triệu. Thời VNCH, tỷ lệ người 
Công Giáo là 10%. Giáo Hội Việt 
Nam đã đi giật lùi. Trong khi đó, 
Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn đã 
tiến vượt bực với 16% giáo dân trên 
51 triệu dân toàn quốc. Họ chăm lo 
việc giữ đạo và truyền giáo. Mỗi 
giáo xứ hàng năm lập danh sách 
những người cần được tiếp xúc 
để tìm cách đưa họ về với Chúa, 
phân công và đặt chỉ tiêu thực hiện. 
Họ không giữ đạo cho riêng mình 
và không mất qúa nhiều thời giờ, 
năng lực và tiền bạc vào việc giữ 
đạo kiểu khoe khoang bề ngoài.
      2/ Lời chủ chăn thiếu hiệu qủa
      Bản Nhận Định minh xác rằng 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã 

nhiều lần lên tiếng bằng thư ngỏ 
hay thư gửi cho nhà nước để bầy tỏ 
quan điểm về các vấn đề đất nước 
và Giáo Hội. Mới nhất là thư của 
Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của 
Hội Đồng ngày 8-6-2018 về dự luật 
thành lập các đặc khu hành chánh 
kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong 
và Phú Quốc. HĐGMVN không 
im lặng hoàn toàn toàn, nhưng chỉ 
lên tiếng khi gặp những trường hợp 
tối cần thiết. Lập trường chung của 
Hội Đồng rõ ràng, không thể chê 
trách.
      Điều đáng tiếc là chỉ nói rồi 
thôi, không phổ biến sâu rộng 
cho giáo dân. Chưa chắc thư của 
HĐGM đã được đọc hoặc phổ biến 
tại các nhà thờ. Trong khi đó, thư 
luân lưu của cố Tổng Giám Mục 
Bùi Văn Đọc kêu gọi giáo dân ủng 
hộ và tham gia chiến dịch an toàn 
giao thông do nhà nước chủ xướng 
thì được lệnh phải được đọc trong 
lễ Chúa Nhật tại tất cả mọi thánh 
đường của tổng giáo phận Sài Gòn. 
Khi không học tập về lập trường và 
đường lối do Hội Đồng Giám Mục 
đề ra thì chủ chăn và con chiên biết 
đường nào để cùng nhau làm việc, 
theo dõi những diễn biến, tố cáo 
những vi phạm, tranh đấu chống 
bất công? Nhiều vị không nói 
thêm với giáo dân một lời nào về 
những thư phản đối hay góp ý của 
HĐGM. Có những vị nghĩ rằng ra 
thư ngỏ, tuyên ngôn, tuyên cáo như 
vậy đã đủ rồi, nói thêm, làm thêm 

càng gây thêm mâu thuẫn với nhà 
cầm quyền, không thuận lợi cho 
việc “đối thoại”, thực chất là “xin-
cho”. Như vậy làm sao lời chủ 
chăn có thể thấm vào đầu và tim 
giáo dân để biến thành hành động? 
Đó là đánh trống bỏ dùi. Nói mà 
không làm.
      3/ Thiếu hiệp thông và đồng 
trách nhiệm
      Phải nhận rằng các vị trong 
HĐGM chỉ dễ đồng thuận với 
nhau trong các vấn đề thuần túy 
tôn giáo, nhưng rất khó đồng ý về 
các vấn đề khác, kể cả việc chống 
đàn áp giáo hội, chưa nói tới các 
vân đề liên quan tới chính trị. Sự 
vị nể lẫn nhau để tránh đụng chạm 
khiến nhiều ý kiến không được 
nêu lên, nhiều cuộc thảo luận trở 
thành trống rỗng, nhiều vấn đề 
không được giải quyết. Rất ít vị 
dám công khai đương đầu với 
điều ác, chống sự dữ và bất công. 
Đa số rút về cứ địa thủ thành, lo 
chuyện của riêng mình, mặc cho 
chuyện chung muốn tới đâu thì 
tới. Một số vị sẵn sàng tạo liên hệ 
thân thiết với nhà cầm quyền, kể 
cả cộng tác, để mong được đáp 
lại bằng những đặc ân, như được 
phép tấn phong, bổ nhiệm các linh 
mục dưới quyền, xây cất cơ sở, gửi 
người đi ngoại quốc du học, thăm 
viếng, quyên góp…Có những vị 
nhiều tham vọng và nhìn xa lên kế 
hoạch kết thân với những nhân vật 
nhiều quyền hành để dễ được đề cử 
những chức vụ cao hơn hay thuyên 
chuyển đến một nơi quan trọng, 
thịnh vượng hơn. Khi được giáo 
quyền đề cử, thế quyền sẽ chấp 
thuận một cách đễ dàng. Muốn 
được vậy thì phải có đi có lại.
      Chuyện đời, cái kim bọc giẻ lâu 
ngày cũng lòi ra. Thư luân lưu đầu 
tiên của Đức Cha Đinh Đức Đạo 
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với tư cách Giám Mục Xuân Lộc 
không phải là lời chào hỏi hay giáo 
huấn gửi cho giáo dân Xuân Lộc, 
mà là kêu gọi con chiên tích cực đi 
bầu quốc hội bù nhìn của cộng sản. 
Đức cha đã được hứa hẹn sẽ được 
phép mở một đại học Công Giáo, 
nhưng trái núi đẻ ra con chuột, chỉ 
có Học Viện Công Giáo được phép 
mở cửa để dậy thêm thần học cấp 
cao cho một số ít người, đa số là 
giáo sĩ, tu sĩ. Cuối cùng cũng được 
lô an ủi. Đó là trường Trung Học 
Kỹ Thuật Công Giáo tư được được 
đặt tên rất xôm là Trường Cao Đẳng 
Hòa Bình Xuân Lộc được phép ra 
đời với những điều kiện nào không 
ai biết, chỉ biết trong phòng ốc có 
ảnh Hồ Chí Minh một bên tường, 
được đặt cùng chiều cao với Thánh 
Giá và ảnh Chúa Cứu Thế ở bức 
tường kế bên. Như thế còn gì là 
“tư”, còn gì là Công Giáo?
     Tình trạng nói trên gây ra “một 
sự vắng bóng lạ lùng về hiệp thông 
và đồng trách nhiệm trong lòng 
Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt nơi 
các chủ chăn mọi cấp trước những 
vấn nạn của đất nước, của xã hội và 
của con người. Dù với lí do nào đi 
nữa thì sự im lặng, thờ ơ, né tránh 
cũng là hành động đi ngược lại vai 
trò ngôn sứ và bổn phận làm người 
Việt Nam” như bản Nhận Định và 
Đề Nghị viết.
      Về những đề nghị, bản văn của 
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam 
Hải Ngoại đã đề ra ba điểm: Thực 
hiện hiệp thông, chấn chỉnh sống 
đạo và sống đạo giữa đời. Điểm 
thứ ba đáng nói nhất vì sống giữa 
đời phải hòa nhập với đời, không 
thể sống trong một “ghetto” khép 
kín, chỉ biết mình, rửa tay không 
dính thiên hạ sự. Bản Nhận Định 
đề nghị: “Giáo Hội hòa nhịp lại 
với ‘vui mừng và hy vọng, ưu sầu 

và lo lắng’ của đồng bào, nhất là 
của những thành phần dân oan, 
của những kẻ bị áp bức, giam cầm 
bất công, của đa phần dân tộc 
đang thất vọng trước tương lai đất 
nước và trước cuộc sống. Hòa nhịp 
bằng những chia sẻ vật chất cụ thể, 
bằng những hỗ trợ tinh thần cần 
thiết, bằng những tiếng nói bênh 
vực can đảm”.
      Bản Nhận Định và Đề Nghị của 
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam 
Hải Ngoại ngắn gọn và súc tích. 
Việc bàn thêm không cần thiết. 
Chúng tôi chỉ muốn nhân cơ hội 
này quảng diễn ý kiến của bản văn 
và cung cấp thêm một số dữ kiện. 
Điều cần phải nói là giáo dân Việt 
Nam ở nước ngoài lấy tư cách gì mà 
phê bình hàng giáo phẩm và Giáo 
Hội trong nước? Xin thưa, giáo dân 
hải ngoại  vẫn là người Công Giáo 
VN, vẫn không ngừng tiếp tay xây 
dựng và tranh đấu cho Giáo Hội 
và Đất Nước Việt Nam. Xin hiểu 
cho rằng những người còn yêu Quê 
Hương và Giáo Hội mới trăn trở, 
mới theo dõi tình hình, mới góp 
ý với ước mong cùng nhau tránh 
sai lầm, vượt qua những khó khăn, 
để tất cả mọi thành phần dân tộc ở 
trong hay ngoài nước, Công Giáo 
hay không Công Giáo, cùng chung 

tay cứu quê hương, xây dựng một 
Đất Nước mới, trong đó mọi người 
nhìn lại nhau là anh em, không có 
hàng rào ngăn cách.
      Riêng với Giáo Hội Công Giáo 
Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục là 
đại diện và tượng trưng cho Công 
Giáo Việt Nam. Giáo dân hải ngoại 
thấu hiểu các vị gặp trăm ngàn khó 
khăn, trong tình trạng trên đe dưới 
búa. Các vị chủ chăn là những bậc 
đáng kính nhưng cũng là những con 
người, đang tìm đường nên thánh, 
chưa phải là thánh, nên nhiều khi 
cũng có những hành động rất con 
người. Vì vậy, những góp ý có thể 
làm qúy vị không hài lòng nhưng 
đó chính là phản ảnh những ước 
vọng của giáo dân dựa trên thực 
trạng. Xin qúy vị cứ bình tâm lắng 
nghe và phán xét theo lương tri và 
sự khôn ngoan, dưới sự soi sáng 
của Thánh Linh. Giáo dân không 
mong muốn qúy vị là những lãnh 
tụ chính trị nhưng là ngôn sứ can 
đảm nói lời chân lý và hướng dẫn 
giáo dân đi theo con đường chân 
lý. Giáo dân không mong gì hơn 
là qúy vị luôn giảng dậy điều mình 
biết và thực hành điều mình giảng 
dậy.

 Một phòng của trường Trung Học Kỹ Thuật Công Giáo tư của 
Giáo Phận Xuân Lộc
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Hải ngoại, ngày 08 tháng 08 năm 
2018 
NHẬN ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ 
TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT 
NƯỚC VÀ GIÁO HỘI VIỆT 
NAM
“Vui mừng và hy vọng, ưu sầu 
và lo lắng của con người ngày 
nay, nhất là của người nghèo và 
những ai đau khổ, cũng là vui 
mừng và hy vọng, ưu sầu và lo 
lắng của các môn đệ Chúa Kitô, 
và không có gì thực sự là của 
con người mà lại không gieo âm 
hưởng trong lòng họ.” (Hiến chế 
Mục vụ về Giáo hội trong Thế 
giới Ngày nay) 
Là những người công giáo Việt 
Nam phải lưu lạc xa quê hương, 
chúng tôi vẫn luôn hướng về tổ 
quốc Việt Nam thân yêu, nơi đại 
đa số đồng bào đang sống trong 
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MOVEMENT OF THE VIETNAMESE LAITY IN DIASPORA

Max Gutmann Str. 6 1/7 – 86159 Augsburg BRD - Tel. (49) 821 455 0609
Email: thuongvu@phongtraogiaodan.org - http://www.phongtraogiaodan.com

lo âu và đau khổ dưới một chế độ 
chính trị hà khắc. Đặc biệt chúng 
tôi luôn hiệp thông với Giáo hội 
Việt Nam, nơi nhiều người con 
Chúa đang phải đối diện với đàn 
áp và bách hại. Qua bản Nhận 
Định Và Lên Tiếng nầy, chúng 
tôi muốn trình bày quan điểm của 
chúng tôi về những sự việc đáng 
quan tâm. 
I. Thực trạng Đất Nước 
1. Đại họa mất nước: Từ nhiều 
năm nay Trung Quốc đã tiến hành 
cuộc thôn tính có kế hoạch trong 
nhiều lãnh vực trước sự đồng lõa 
của chính quyền cộng sản Việt 
Nam. Không những lấn cướp đất 
đai, chiếm lĩnh biển đảo, họ còn 
đưa người Hoa vào sinh sống 
khắp nơi, mua chuộc các quan 
chức cầm quyền từ trung ương 
tới địa phương, để lũng đoạn nền 

kinh tế Việt Nam. 
2. Băng hoại văn hoá - đạo đức. 
Sự đổ vỡ các hệ thống giá trị 
đang được thể hiện nơi việc đánh 
mất ý thức trách nhiệm cá nhân 
và nơi mọi môi trường xã hội: tan 
vỡ gia đình, bạo lực học đường, 
sa sút đạo đức nghề nghiệp ngay 
cả trong những lĩnh vực vốn được 
truyền thống tôn vinh như giáo 
dục, y tế và cả tôn giáo. Đặc biệt 
trong lãnh vực công quyền nạn 
hối lộ và tham nhũng đã trở thành 
nguyên tắc ứng xử của cán bộ 
nhà nước. Từ đó bất công xã hội 
và khoảng cách giàu nghèo càng 
ngày càng gay gắt. 
3- Chà đạp nhân phẩm và tước 
đoạt nhân quyền: Để bảo vệ độc 
tôn chính trị của đảng CSVN, 
nhà cầm quyền đã gia tăng trấn 
áp những tiếng nói đối lập bằng 

mailto:thuongvu@phongtraogiaodan.org
http://www.phongtraogiaodan.com
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hành hung, bắt bớ, giam cầm tùy 
tiện với những bản án quy chụp 
bất công. Các quyền căn bản của 
người dân như quyền an ninh 
thân thể, quyền tư hữu, quyền 
được xét xử công minh bởi một 
tòa án độc lập, quyền tự do ngôn 
luận, và quyền tự do tín ngưỡng 
- thờ phượng v.v... đã bị vi phạm 
trắng trợn. 
II Thực trạng của Giáo Hội 
1- Sống đạo hình thức: Dù phải 
sống trong một xã hội tha hóa về 
mọi mặt và đạo Chúa có nguy cơ 
ngày càng biến chất, Ki-tô hữu 
Việt Nam nói chung vẫn “giữ” 
được đức tin. Tuy nhiên, cuộc 
sống đạo quá chuộng hình thức, 
đặc biệt chú trọng vào những tiện 
nghi và lễ hội bề ngoài, như xây 
dựng nhà thờ, trung tâm hành 
hương, rước kiệu... hơn là vào 
những sinh hoạt thiết thực sống 
đạo giữa đời. Từ đó, Giáo hội xa 
rời những âu lo và khắc khoải của 
người dân, những người bị đàn 
áp, bị bóc lột và bỏ rơi bên lề xã 
hội. Việc truyền giáo vì thế đã 
không kết quả như mong muốn.
2- Lời chủ chăn thiếu hiệu quả. 
Trong cương vị đại diện cho toàn 
thể dân Chúa tại Việt Nam, các 
chủ chăn đã nhiều lần lên tiếng 
bày tỏ quan điểm trước những tệ 
nạn của xã hội, bất cập của chính 
quyền và cơ nguy của đất nước, 
như Thư ngỏ gởi Nhà Nước 
(2002), Quan điểm về một số 
vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay 
(2008), Thư nhận định và góp ý 
sửa đổi Hiến pháp (2013), Nhận 
định về tình hình Biển Đông 
(2014), Nhận định và góp ý Dự 
thảo 4 luật tín ngưỡng, tôn giáo 
(2015)... Và gần đây nhất là Thư 
ngỏ gửi Quốc hội về dự thảo luật 

đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt 
Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú 
Quốc (2018). Lời của chủ chăn 
quả có đem lại hứng khởi ban 
đầu cho một số người, nhưng rồi 
sớm đi vào quên lãng, vì những 
nội dung hiếm hoi đó đã không 
thẩm thấu được tới mọi Ki-tô 
hữu. Nghĩa là thiếu sự hưởng ứng 
và khai triển tiếp tục từ các giáo 
phận tới giáo xứ, để giúp Ki-tô 
hữu học hỏi tìm hiểu, hầu có thể 
chia sẻ quan điểm của chủ chăn, 
đồng thời nâng cao nhận thức của 
mình về giáo huấn của Giáo hội. 
3- Thiếu hiệp thông và đồng trách 
nhiệm: Sự hiệp thông trong Giáo 
hội là một ân sủng, đồng thời cũng 
là trách nhiệm của toàn thể mọi 
thành phần dân Chúa. Bao nhiêu 
năm qua có một sự vắng bóng lạ 
lùng về hiệp thông và đồng trách 
nhiệm trong lòng Giáo hội Việt 
Nam, đặc biệt nơi các chủ chăn 
mọi cấp trước những vấn nạn của 
đất nước, của xã hội và của con 
người. Dù với lí do nào đi nữa thì 
sự im lặng, thờ ơ, né tránh cũng 
là hành động đi ngược lại vai trò 
ngôn sứ và bổn phận làm người 
Việt Nam. Đây cũng là một trong 
những lí do làm cho các văn kiện 
giáo huấn và các lên tiếng của 
chủ chăn thiếu khả tín và không 
hữu hiệu. 
III. Những đề nghị 
1- Thực hiện hiệp thông. Đây là 
điều kiện tiên quyết để giải quyết 
các bất cập. Hiệp thông trước hết 
qua sự đoàn kết và đồng trách 
nhiệm trong những tiếng nói 
chung và đều đặn của chủ chăn 
trước những vấn đề sống còn của 
đất nước, trước những vấn nạn 
lớn của xã hội và trước những xúc 
phạm trầm trọng tới phẩm giá và 

quyền con người. Thứ đến là hiệp 
thông giữa các thành phần dân 
Chúa qua những sáng kiến sinh 
hoạt chung của cộng đồng dân 
Chúa, chẳng hạn qua những chiến 
dịch bác ái chung, những liên kết 
sinh hoạt đoàn thể tiến hành hoặc 
những sinh hoạt thi đua học hỏi 
giáo huấn xã hội chung. 
2- Chấn chỉnh sống đạo. Sự đổ 
vỡ các hệ thống giá trị làm cho 
Ki-tô hữu Việt Nam mất phương 
hướng. Vì thiếu neo vững nơi đức 
tin và thiếu gương sáng, họ buông 
xuôi sống theo trào lưu xã hội: vô 
cảm, ích kỉ, bạo hành, dối trá, lừa 
đảo. Hơn bao giờ hết, đây là lúc 
cần những định hướng tinh thần 
và gương sáng của các chủ chăn, 
để không những người theo Chúa 
mà tất cả những ai thiện chí còn 
đặt niềm tin vào sự Thiện trong 
cuộc sống và can đảm sống niềm 
tin đó giữa một xã hội băng hoại. 
3- Sống đạo giữa đời. Hoa trái 
của hiệp thông là sự đồng cảm 
và niềm vui sống đạo. Đồng cảm 
giữa các thành phần con Chúa và 
với đồng bào tha nhân. Có được 
như vậy là Giáo hội Việt Nam 
đang thể hiện sống đạo giữa đời. 
Qua đó, Giáo hội hoà nhịp lại với 
“vui mừng và hi vọng, ưu sầu và 
lo lắng” của đồng bào, nhất là 
của những thành phần dân oan, 
của những kẻ bị áp bức giam cầm 
bất công, của đa phần dân tộc 
đang thất vọng trước tương lai 
đất nước và trước cuộc sống. Hòa 
nhịp bằng những chia sẻ vật chất 
cụ thể, bằng những hỗ trợ tinh 
thần cần thiết, bằng những tiếng 
nói bênh vực can đảm. 
 Phạm Hồng-Lam 
 (Điều Hợp Viên) 
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LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

 n Trần Phong Vũ

ĐGH FRANCIS VỚI HOÀNG KỲ BA SỌC ĐỎ
Hôm thứ Tư 01.8.2018 trong buổi Tiếp Kiến Chung 
hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI, khi đi giữa 
hành lang để chào và chúc bình an cho các tín hữu, 
ĐTC Phanxicô đã được một người đàn ông Việt 
Nam mặc áo dài khăn đóng, đại diện cho cộng đồng 
người Việt Hải Ngoại, trao tặng ngài khăn choàng 
cổ thêu hình Hoàng Kỳ của VNCH. ĐTC đã tươi 
cười nhận món quà này.

ĐGH Francis với hoàng kỳ ba soc đỏ được chào đón 
tại Hội trường Phaolô VI
VÀI HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 
MISSOURI 2018

VÌ SAO TT TRUMP QUYẾT ‘ĂN THUA ĐỦ’ 
VỀ THƯƠNG MẠI VỚI TC?
Mỹ Khánh
Ngày 6/7, Mỹ và Trung Quốc chính thức bước vào 
cuộc chiến thương mại “lớn nhất lịch sử”, theo 
cách gọi của Trung Quốc. 
Washington và Bắc Kinh đồng thời tăng thuế 25% 
lên các mặt hàng nhập khẩu của đối phương trị giá 
34 tỷ USD. Đây là một phần trong gói áp thuế 50 
tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe 
dọa ngày 15/6. Gói thuế 14 tỷ USD nữa sẽ được 
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Mỹ xem xét công bố sau. Chính quyền Trump 
cũng cảnh báo sẽ tăng thuế lên tổng cộng 500 tỷ 
USD hàng hóa từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh có 
trả đũa. Ngoài mục tiêu cân bằng thương mại Mỹ-
Trung, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh việc “lấy 
lại công bằng” cho các doanh nghiệp Mỹ. Bản báo 
cáo dài 200 trang của Đại diện Thương mại Mỹ 
nêu rõ Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ.
Trước đó, ông Trump và nhiều quan chức cấp cao 
Nhà Trắng từng nói thẳng Trung Quốc “ăn cắp tài 
sản trí tuệ” Mỹ. Dĩ nhiên, chiến tranh thương mại 
sẽ có những tổn hại trước mắt cho một số doanh 
nghiệp Mỹ, nhưng lợi ích về lâu dài có thể lớn hơn. 
Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang ở 
trong giai đoạn “nở rộ” với tốc độ tăng trưởng cao 
và thất nghiệp thấp sẽ cho Tổng thống Trump thêm 
nhiều “vũ khí” để chiến đấu với Trung Quốc.
LUẬT ỦY QUYỀN QUỐC PHÒNG 2019
Thượng viện Hoa Kỳ vừa mới thông qua Đạo luật 
Uỷ quyền Quốc phòng 2019, NDAA (the 2019 

National Defense Authorization Act), ngăn chặn 
hoạt động xâm lược của Trung Quốc ở biển Đông 
với 87 phiếu thuận và 10 phiếu chống . Dự luật có trị 
giá 716 tỷ đô-la, cung cấp kinh phí và tài nguyên để 
ngăn chặn: – Các hoạt động xâm chiếm đất đai biển 
đảo của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á. 
– Các hoạt động gián điệp của TQ chống lại Hoa 
Kỳ và quốc tế.
NDAA củng cố lệnh cấm Trung Quốc tham gia tập 
trận hàng hải của Mỹ và các hoạt động hàng hải đa 
phương của Vành đai Thái Bình Dương được tổ 
chức hàng năm. Lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ khi Trung 
Quốc dừng lại tất cả các hành động xâm chiếm biển 
đảo và loại bỏ các hệ thống vũ khí ra khỏi các tiền 
đồn Biển Đông. Quy định này về cơ bản tương 
đương với lệnh cấm vĩnh viễn.

“ĐỪNG BỎ CUỘC. ĐỪNG BUÔNG NGỌN 
ĐÈN CỦA BẠN” (TT TRUMP)

Tranh minh họa của John McMaughton
Danh sách các nhân vật từ trái qua phải: Đại sứ Mỹ 
tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, Bộ trưởng Quốc 
phòng James Mattis, Chủ tịch Phát triển Nhà và 
Đô thị Ben Carson, Tổng thống Mỹ Trump, Bộ 
trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, Phó Tổng thống Mỹ 
Mike Pence, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, 
Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, Thư ký Báo 
chí Nhà Trắng Sarah Sanders, con gái Tổng thống 
Trump Ivanka Trump, Cố vấn An ninh Quốc gia 
John Bolton, Tham tán cho Tổng thống Kellyanne 
Conway, Chánh văn phòng Tòa Bạch Cung  John 
Kelly. (Ảnh: John McNaughton)
John McNaughton viết trên trang cá nhân:
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“Hơn 240 năm trước, George Washington đã vượt 
qua thung lũng Forge và sông Delaware để mang 
lại một chiến thắng đáng kinh ngạc cho Lục quân 
Lục địa. Đây là điều mà nhiều người nghĩ là không 
thể – đánh bại một tên bạo chúa và đội quân hùng 
mạnh của ông ta. Hôm nay, ông Trump đã nỗ lực 
vượt qua “đầm lầy” của Washington DC khi ông 
mang đến ánh sáng của sự thật, hy vọng và sự thịnh 
vượng. Dòng nước đục ngầu của nhà nước ngầm bị 
bao phủ đầy sâu bọ nguy hiểm, hoàn toàn sẵn sàng 
để tiêu diệt sự thịnh vượng của Mỹ cho ý thức hệ cá 
nhân của họ và lợi ích tài chính. Các thành viên cốt 
cán của Đảng Dân chủ, những người theo phong 
trào “Không bao giờ Trump” trong Đảng Cộng 
hòa, Nhà nước ngầm và Fake News (Tin giả) sẽ làm 
tất cả những gì có thể để ngăn chặn phần lớn người 
Mỹ thành công. Là một người nghệ sĩ, tôi vẽ những 
gì tôi cảm thấy cần phải nói về tình trạng hiện tại 
của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng ông Trump sẽ 
được nhớ đến như vị Tổng thống đã phục hồi sự 
vĩ đại của nước Mỹ. Tôi cũng muốn lên trên chiếc 
thuyền đó để được tự do!”
200,000 NGƯỜI TÙ CHUNG THÂN TÀU 
SANG VN
Bức thư của một người  VN đã bị bán qua Trung 
Quốc 2013, bây giờ đả lấy chồng Tàu và định cư 
tại đó. Hai vợ chồng mới đi thăm người em chồng. 
Người này là đại ca của một băng đảng khét tiếng 
tại Tứ Xuyên vừa được thả ra . Y cho biết  được Tập 

Cận Bình khoan hồng thả cùng với 200,000 người 
tù chung thân bên Trung Quốc (phạm các tội giết 
người, ma tuý, cướp, hảm hiếp v..v.) để qua Việt 
Nam thẳng tay tàn sát người VN.
 Tập Cận Bình  đã huấn luyện họ cẩm sung, học 
tiếng Việt gấp rút, để khi giết người bên VN, Liên 
Hiệp Quốc sẽ không biết tưởng người Việt giết 
người Việt. Tập Cận Binh không nuôi họ như quân 
đội TQ ở tại các đặc khu (Formosa, Bauxit Tây 
Nguyên, Bình Dương v...v), mà  ra lệnh ngầm họ 
đi cướp ở VN mà sống.

 TRUNG ơi! Cho thiếp hỏi chàng:
Thiếp đâu có đẹp dịu dàng như NGA
Cũng không giàu giống QATAR…
Tại sao chàng vẫn cứ sà vào yêu?

VIỆT ơi! Nàng chớ hỏi nhiều
Tuy em không đẹp yêu kiều, mộng mơ
Nhưng ta yêu nét ngây thơ
Ngây thơ đến mức ngu ngơ của nàng
Bao phen ta lỡ sỗ sàng,
Thế nhưng em vẫn nhẹ nhàng bỏ qua.
Còn dâng ta cả song SA*
(.....)
*Trường Sa & Hoàng Sa

DI SẢN VN CHẾT DẦN VÌ DANH HIỆU 
UNESCO?
Phương Thảo (VNTB) Vịnh Hạ Long được xếp vào 
một trong số 100 các danh thắng đẹp nhất trong số 
các di sản thế giới của UNESCO theo tờ Newsweek. 
Báo chí Việt nam đã cho chạy tít “Báo Mỹ: Vịnh Hạ 
Long trong top 100 di sản UNESCO” một cách đầy 
kiêu hãnh. Nhưng chính danh hiệu “di sản thế giới” 
đang góp phần giết chết dần đi các di sản này khi 
dòng du khách đổ về ngày một đông. 
Nhìn về Hội An, trong năm 2017 có 3,22 triệu 
người đã đến tham quan Hội an, tăng 22% so với 
năm trước. Một Hội An vốn chật hẹp đã trở nên 
càng chật hẹp hơn. 
Với 3,22 triệu du khách một năm (đông gần gấp 20 
lần dân số Hội An ), như vậy hàng ngày Hội An 
đón trung bình 8-9 ngàn du khách. Đường phố 

http://baogialai.com.vn/channel/8210/201807/bao-my-vinh-ha-long-trong-top-100-di-san-unesco-dep-nhat-the-gioi-5590908/
http://baogialai.com.vn/channel/8210/201807/bao-my-vinh-ha-long-trong-top-100-di-san-unesco-dep-nhat-the-gioi-5590908/
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chật hẹp chỉ với vài ba con phố chính, du khách 
chỉ có đổ ra đường để rồi chỉ có du khách va vô 
nhau. 
Để thoả mãn nhu cầu ăn ở và giải trí của khách, 
từ một điểm du lịch Văn hoá, Hội an đã tự biến 
mình thành một công viên giải trí với đầy các 
quán xá để phục vụ du lịch, phá huỷ đi tính độc 
đáo của những toà nhà cổ xưa vốn là điểm lôi kéo 
du khách đến với Hội An. 
Nằm sát biên giới với người khổng lồ phương bắc, 
Hạ Long đón gần 7 triệu du khách, gấp hai lần Hội 
an. Để lôi cuốn khách, Hạ Long đã đưa vào khai 
thác nhiều “công trình dịch vụ du lịch đẳng cấp” 
như: Công viên nước Hạ Long, Sunworld Hạ Long 
Park, công viên hoa… mà họ ( lãnh đạo địa phương 
) cho rằng sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du 
lịch Hạ Long, tạo dấu ấn đặc sắc, tăng sức thu hút 
đối với du khách thập phương.
Những người đến Hạ long để hưởng các “công trình 
dịch vụ du lịch đẳng cấp” chắc chắn không phải là 
các lượt khách quốc tế đến từ Âu Mỹ khi họ muốn 
thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên chứ không 
phải đặt chân vào một công viên giải trí vốn chẳng 
lạ gì ở Phương Tây. Các công trình này sẽ góp phần 
bóp chết các tiêu chuẩn về giá trị địa chất, địa mạo 
vốn đã được Unesco công nhận vào năm 2000. 
Chưa kể đến việc thói quen xả rác vô tội vạ, nước 
thải không qua xử lý từ các khu dân cư đông đúc 
được xả thẳng vào vịnh Hạ Long. Nếu đặc khu Vân 
đồn với các khu công nghiệp, khách sạn, sân golf, 
sân bay đi vào hoạt động thì lượng rác và nước thải 
sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân. 

Một “dấu tích thô bỉ” về nơi họ Hồ “Đái” của các 
“đỉnh cao CHXHCB

TÂM SỰ CỦA MỘT VIỆT KIỀU
(Huỳnh Vũ) 

Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không 
bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có 
việc làm trong Air VN nên họ phải buôn lậu chuyển 
hàng ăn cắp để gỡ vốn.
Tôi thực sự thương hại họ, vì  «Quít trồng Giang 
Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua” Ngay khi 
chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn 
cắp”, khi lớn lên, họ lại đi học trong những trường 
học “ăn cắp”, giáo sư “ăn cắp” công trình trí tuệ 
của người khác, học sinh, sinh viên “ăn cắp” bảng 
điểm, “ăn cắp” bằng cấp bằng phong bì.
Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã 
bị lãnh đạo “ăn cắp” tiền đút lót để được có việc 
làm, nên họ phải tiến vào quĩ đạo ăn cắp, họ ăn cắp 
dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt 
giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân 
bằng tra tấn, nhục hình.
Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, 
người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi 
xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng , nhà khủng, tôi 
thương hại họ quá, họ cũng bị “ăn cắp” trinh tiết, 
bị “ăn cắp” phẩm giá, anh ạ.Tôi có con gái, và con 
gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân 
biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.

Những núi đá sừng sững hàng triệu năm đang bị 
tàn phá ở Vịnh Hạ Long
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Khi về VN, nhiều lần, xe người 
bạn chở tôi đi, bị công an thổi 
còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe 
tay cầm tiền hối lô. Tôi rơi nước 
mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai 
tôi. Con trai tôi có công ăn việc 
làm, nuôi con cái bằng chính sức 
lao động của mình, dạy con, làm 
gương cho con bằng chính nhân 
cách của mình. Những người 
công an trẻ đó cũng bị “ăn cắp” 
lương tâm?
Khi những người công an, đánh 
người, giết người, họ được bố thí 
trả công bằng vài bữa ăn nhậu, 
chút đồng tiền rơi rớt.
Khi những phóng viên, bẻ cong 
ngòi bút, viết xuống những điều 
trái với lương tâm, sự thật để 
được bố thí trả công bằng những 
nấc thang chức vị, những đồng 
lương tanh tưởi, nhà văn Vũ 
Hạnh đã gọi đó là “Bút Máu”.
Khi những quan tòa, đổi trắng 
thay đen, cầm cán cân công lý có 
chứa thủy ngân như trong truyện 
cổ Việt Nam, họ cũng bị “ăn cắp” 
nhân tính mất rồi.
Trong xã hội, toàn là “ăn cắp”, 
vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết, 

nhưng giả vờ không biết, Vì văn 
hóa “giả vờ” là đồng lõa cho xã 
hội ăn cắp.
Cán bộ lãnh lương 200 đô la một 
tháng, xây nhà chục triệu nhưng 
“giả vờ” đó là công sức lao 
động tay chân và trí tuệ hay quà 
tặng của cô em “kết nghĩa”. Tôi 
muốn xin cô em đó cho tôi được 
làm “con kết nghĩa “ của cô ta 
quá. Thế mà có những lãnh đạo, 
ủy viên Trung Ương Đảng, Đại 
biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, 
UỶ Ban Diều Tra, Quan Tòa 
“Thiết Diện Vô Tư”, Phóng viên 
Lề phải, Thành Đoàn, Quân Đội 
Nhân Dân, Chiến sĩ Công An, 
Trí thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu 
Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào 
quà tặng của “cô em kết nghĩa” 
đó!
Còn có thể trong tương lai, sẽ có 
nhiều quan chức sẽ nhận được 
nhà khủng, quà tặng của ông 
anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, 
ông bố kết nghĩa, ông cố nội 
kết nghĩa, khi không tìm ra con 
người nữa, sẽ tiếp theo con chó 
kết nghĩa, con trâu kết nghĩa.......
Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn 

ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi 
thị sát công trường xây dựng, 
theo sau là một đoàn chuyên viên 
già tuổi tác, thâm niên công vụ, 
nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả 
vờ công chúa là một chủ tịch tài 
năng thiên phú, không cần đi học, 
không cần kinh nghiệm.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
“Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì Nó “Thank 
you”
Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt 
vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên 
mình là người VN như con đà 
điểu vùi đầu trong cát, như quả 
chuối ngoài vàng, trong trắng, vì 
tôi yêu nước Mỹ quá rồi.

Nước Mỹ chưa, và có lẽ không 
bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, 
ít nhất không ai có thể “ăn cắp” 
lương tâm, phẩm giá và nhân 
tính của tôi. Tôi được sống như 
một “CON NGƯỜI” không phải 
chỉ “giả vờ “ “làm người” đang 
sống.

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu 
Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/
ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/
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 n Trần Nguyên Thao

Bắc kinh & Hanoi   
đều vật vã  

bởi cuộc chiến thuế.
Ba Đình xoay trở ra sao khi chiến tranh thương mại Mỹ-Tầu leo thang, đẩy 
Bắc Kinh vào thế bị động. Bắc Kinh lâu nay nuôi tham vọng hồi sinh Con 
đường Tơ lụa, thông qua sáng kiến Vành đai, Con đường. Tập cận Bình dốc 
hết tiền tài để xây dựng quyền lực mềm khắp chốn, kể cả việc lập ngân hàng 
Đầu Tư Hạ Tầng Châu Á, AIIB cách nay 3 năm, với ý định dùng tín dụng gây 
ảnh hưởng tại các nước Á Châu. Vào lúc Trung Nam Hải mới “dệt mộng”cho 
tương lai năm 2025 thì phải đối mặt với tình huống khá bất ngờ : thị trường 
chứng khoán lao dốc thê thảm, đồng nhân dân tệ mất giá, khiến giới tài chánh 
phải vật vã cũng không sao kìm hãm nổi. Ba Đình cùng chung số phận, chứng 
khoán và tiền đồng vẫn đi tìm đáy. Tờ “giấy nợ”đòi cân bằng thương mại, do 
Phó đại diện thương mại Mỹ, Jeffrey Gerrish trao tận tay Ba Đình hôm tháng 
5 vẫn còn thơm mùi mực! 

Ngoại thương của Bắc 
Kinh, từ 40 năm qua; còn 
Hanoi thì cũng 32 năm, 

phần lớn nhờ bán hàng cho Mỹ và 
các nước ngoài khối cộng sản để 
tăng trưởng kinh tế. Khi Mỹ đòi 
cân bằng thương mại qua việc áp 
thuế trên hàng hóa bán vào Mỹ, 
thì cả hai phải dốc hết tàn hơi tìm 
phao để bám :
Cùng lúc cuộc chiến thuế đi vào 
hiệu lực, ngày 23 tháng 03 cho đến 
nay, đồng Nhân Dân Tệ (CNY) 
của Trung cộng mất giá  8.83% 
[1] [*] là bằng chứng người dân 
và nhà đầu tư nước ngoài không 
còn tin vào khả năng kiểm soát 
của giới tài chánh Trung cộng. 
Tại thị trường chợ đen Việt Nam, 
hôm 18 tháng 08, phải có 23.630$ 
mới đổi được 1 Mỹ Kim, trong 
khi giá trung tâm do Ngân Hàng 
Nhà Nước (NHNN) quy đinh chỉ 
có 22.689$, ăn một Mỹ Kim. Sai 
biệt đến 941$ trên mỗi Mỹ Kim 

là do đồng tiền xanh ngoài thị 
trường thực sự khan hiếm.
Tháng trước, NHNN bơm vào thị 
trường 210 ngàn tỷ đồng [2] để 
giữ cho thị trường chứng khoán 
ở mức giả tạo trên 900 điểm. 
Giới chuyên gia cho rằng, chứng 
khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tìm 
đáy trong nhiều tháng nữa.
Tình huống này diễn tả một sự 
thật khó nghe rằng, Hanoi không 
nên tiếp tục theo voi ăn bã mía 

nữa. Bởi vì Bắc Kinh vẫn đang 
phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ 
hàng hóa nơi người Mỹ và nhiều 
nước Âu Châu. Kinh tế nội địa 
của Hoa Lục chưa đủ mạnh cho 
một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. 
Đầu tháng 08, chính quyền 
Donald Trump đang cân nhắc 
áp đặt mức thuế 25%, thay vì 10 
%, lên các mặt hàng nhập khẩu 
từ Trung cộng có tổng giá trị lên 
tới 200 tỉ Mỹ Kim. Sự kiên này 
được công bố ngay trước khi hội 

https://vn.exchange-rates.org/history/CNY/USD/T
https://vn.exchange-rates.org/history/CNY/USD/T
https://trithucvn.net/kinh-te/nhnn-bom-rong-210-000-ty-dong-vao-thi-truong.html
https://trithucvn.net/kinh-te/nhnn-bom-rong-210-000-ty-dong-vao-thi-truong.html
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nghị Bắc Đới Hà – nơi cộng đảng 
Tầu họp nhóm cầm quyền chóp 
bu đang bị xé đôi vì cuộc chiến 
thuế [3]. Sau hội nghị này, vị thế 
ông Tập cận Bình bị lung lay (?).
Đáp lại, Bắc Kinh nói sẽ áp thuế 
mới lên 5.200 sản phẩm Hoa Kỳ 
nếu Washington tiến hành áp thuế 
25% lên hàng hóa Trung cộng trị 
giá 200 tỷ Mỹ Kim.
Trước đó, đầu tháng Bảy, Hoa 
Kỳ áp dụng mức thuế nhập khẩu 
25% lên các mặt hàng từ Trung 
cộng có tổng trị giá 34 tỷ đôla, và 
sẽ đề xuất mức thuế tương tự lên 
khối lượng hàng hóa khác có trị 
giá 16 tỷ Mỹ Kim vào cuối tháng.
Bị Mỹ tấn công, Bắc Kinh lên 
tiếng mời Liên Âu vào “măt trận 
chung” để đối phó, nhưng giới 
cầm quyền Trung cộng trực tiếp 
hứng chịu lời từ chối “bẽ bàng” 
trước bàn dân thiên hạ. Liên Âu 
nói thẳng là từ lâu Bắc Kinh làm 
ăn lươn lẹo, ăn cắp quyền sở hữu 
trí tuệ của phương Tây, thiếu 
tinh thần trách nhiệm, đối xử bất 
công và ép buộc các công ty Âu 
Châu đầu tư tại Trung cộng phải 
chuyển giao bí mật công nghệ tân 
tiến cho Bắc Kinh. 
Báo chí và giới đương quyền 
kinh tế Trung cộng dẫn dụ để 
Liên Âu không dám từ bỏ mối lợi 
mỗi ngày thu về đến 1,5 tỷ Euro 
từ hàng hóa bán vào Trung cộng. 
Nhưng Bắc Kinh lâm vào thế “rối 
quá hóa ngu” đến nỗi quên đi các 
số liệu ngoại thương cả thế giới 
đều biết : Hoa Kỳ mới là “khách 
hàng xộp”, đối tác thương mại 
số một của các nước Châu Âu. 
Lượng hàng hóa Âu Châu bán 
vào Mỹ lớn hơn vào Trung cộng 
nhiều lần. Chính về điểm này, mà 
Âu Châu khước từ  lối chơi “thả 

mồi bắt bóng” do Bắc Kinh chào 
mời.
Đáp trả Bắc Kinh bằng hành 
động, Châu Âu thông báo xích lại 
gần Mỹ trên ba hồ sơ lớn bao gồm 
nông nghiệp, năng lượng và công 
nghiệp. Cuối tháng 07, Liên Âu 
công khai trên nguyên tắc sẽ mua 
đậu nành của Mỹ. Cuộc thương 
lượng chi tiết chưa tiến hành, 
nhưng tin này khiến Nhà Trắng 
hài lòng vào lúc Washington phải 
dự trù 12 tỉ Mỹ Kim hỗ trợ nông 
gia trong vùng Trung Tây nước 
Mỹ, đang kêu than vì không bán 
được nông sản cho Trung cộng.
Năm ngoái, 2017, Tầu bán cho 
Mỹ 505 tỷ Mỹ Kim hàng hóa, 
trên nguyên tắc Mỹ có quyền áp 

thuế lên tất cả số tiền đó. Trong 
khi Tầu chỉ mua của Mỹ có 130 
tỷ Mỹ Kim. Nếu Tầu cũng áp 
thuế để trả đũa thì theo như sơ đồ 
trong bài này “võ khí” của Tầu 
coi như hết đạn rồi. 
Với dự tính “kết bè” đối đầu 
với Mỹ, Bắc Kinh đưa Ủy viên 
Thường vụ Bộ Chính trị, Dương 
Khiết Trì đến Nga từ 14 đến 17 
tháng 08 để “tham vấn” về an ninh 
chiến lược Nga – Trung. Cuộc 
gặp diễn ra trong bối cảnh căng 
thẳng leo thang trên đấu trường 
toàn cầu, sau khi Mỹ thông báo 
một loạt các lệnh trừng phạt mới 
đối với Nga; còn Bắc Kinh thì bị 
“giới hạn” khả năng trong chiến 
tranh thuế với Mỹ.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180809-my-ra-don-truoc-hoi-nghi-bac-doi-ha-tap-co-dau-hieu-lung-lay
http://vi.rfi.fr/chau-a/20180809-my-ra-don-truoc-hoi-nghi-bac-doi-ha-tap-co-dau-hieu-lung-lay
http://vi.rfi.fr/chau-a/20180809-my-ra-don-truoc-hoi-nghi-bac-doi-ha-tap-co-dau-hieu-lung-lay
http://vi.rfi.fr/chau-a/20180809-my-ra-don-truoc-hoi-nghi-bac-doi-ha-tap-co-dau-hieu-lung-lay
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Báo Bưu Điện Hoa Nam hôm 
18 tháng 08 [4], dẫn lời một cố 
vấn thương mại của Bắc Kinh tiết 
lộ, Bắc Kinh có vẻ thất vọng khi 
doanh nghiệp Mỹ tại Trung cộng 
không muốn vận động hành lang 
để Tổng Thống Trump “nhẹ tay”. 
Vì nhiều thập kỷ qua cho đến nay 
doanh nghiệp Mỹ tại Trung cộng 
chán chường về sự thiếu tiến bộ 
trong cải cách thị trường được 
Bắc Kinh hứa hẹn từ lâu. 
Tình huống này được tiết lộ ngay 
trước vòng đàm phán cấp thấp 
kéo dài 4 ngày giữa đôi bên sẽ 
kết thúc tại Hoa Thịnh Đốn trước 
ngày mức thuế của cả hai bên đi 
vào hiệu lực, 23 tháng 08. 
Trước đó, thấy Bắc Kinh rơi vào 
tình huống bị “vây hãm”, nhà 
nghiên cứu độc lập, Xu Yimiao 
“mở đường” trên tờ Bưu Điện 
Hoa Nam khuyên : “Bắc Kinh 
nên giảm thiểu thiệt hại trong 
cuộc chiến thương mại bằng 
cách chấp nhận thua cuộc trước 
Donald Trump” [5].
Năm 2017, Việt Nam bán sang 
Mỹ một số hàng hóa trị giá 41,6 
tỷ Mỹ kim nhưng chỉ mua của 
Mỹ có 9,2 tỷ Mỹ Kim, tạo mức 
thặng dư thương mại lên 32,4 tỷ 
Mỹ Kim, vì vậy Việt Nam nằm 
trong 16 nước bị Bộ Thương Mại 
Mỹ lên danh sách “đưa giấy nợ”.
Phó Đại Diện Thương mại Mỹ, 
Jeffrey Gerrish, đã gặp Phó thủ 
tướng Vương Đình Huệ đòi “san 
bằng thâm hụt thương mại”, theo 
đó, Hanoi phải hạ mức thâm hụt 
thương mại xuống mức dưới 8 tỷ 
Mỹ Kim mỗi năm. Để cân bằng 
thương mại theo như Mỹ yêu cầu, 
thì Hanoi mất toi 75% lợi nhuận 
từ việc bán hàng sang Mỹ so với 
các năm trước. 

Hiệp ước thương mại EVTFA 
với Âu Châu còn xa vời. Do vụ 
bắt cóc Trịnh xuân Thanh tháng 
7 năm ngoái lây lan hậu quả xấu 
sang nhiều nước EU. Riêng tại 
cộng hòa Slovakia, cửa ngõ đưa 
hàng hóa Việt Nam vào Châu 
Âu [6] thì từ việc này, Slovakia 
đã ngưng việc bổ nhiệm Đại Sứ 
của họ tại Hanoi. Cùng lúc, Chủ 
tịch Ủy ban đối ngoại, Lubomír 
Zaorálek tuyên bố tại quốc hội 
Slovakia “Việt Nam là tâm điểm 
của tôi phạm có tổ chức. Quốc 
gia này đã trở thành một nguy cơ 
an ninh hàng đầu” [7].
Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ 
đã sang Mỹ gặp Bộ Tài chánh để 
thương lượng về “giấy đòi nợ”. 
Kết quả có lẽ không ra gì, nên 
chính giới trong nước đồn thổi 
rằng, ông Huệ đang tìm đường 
“tiểu ngạch” để tiến thân.
Giới chuyên gia có lý do vững 

vàng để mạnh mẽ cảnh giác 
Hanoi chớ dại để Tầu cộng tuồn 
hàng sang rồi dán nhãn Viêt Nam 
trước khi bán vào thị trường Mỹ. 
Nếu để tình trang này xẩy ra thì 
Việt Nam sẽ không tránh khỏi 
trừng phạt. 
Bởi vì, theo nguồn tin của báo 
South China Morning Post : “7 
khu vực phát triển kinh tế biên 
mậu thuộc biên giới Việt-Trung, 
mà CSVN đã đồng ý ký năm 
2017, là nơi trú ẩn cho hàng của 
Tầu sẽ mang nhãn VN”.
Trong tình huống bi kịch ngân 
sách tăng đột biến, túi tiền sắp 
cạn, nợ nần đến nỗi mỗi người 
dân phải gánh đến 35 triệu, 
“Thiên Triều” - đối tác chiến lược 
lại cư xử như kẻ thù; thì ắt Hanoi 
biết phải làm gì.

TNT, Aug 18

[1] https://vn.exchange-rates.org/history/CNY/USD/T

[2] https://trithucvn.net/kinh-te/nhnn-bom-rong-210-000-ty-dong-vao-thi-
truong.html

[3] ] http://vi.rfi.fr/chau-a/20180809-my-ra-don-truoc-hoi-nghi-bac-doi-ha-
tap-co-dau-hieu-lung-lay

[4] https://www.bbc.com/vietnamese/world-45231569

[5] https://www.bbc.com/vietnamese/world-45140451

[6] https://baotiengdan.com/2018/08/09/ngoai-truong-slovakia-phan-ung-
ve-vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-khong-bo-nhiem-mot-vi-dai-su-den-ha-
noi-va-se-co-nhung-bien-phap-tiep-theo/

[7] https://www.danluan.org/tin-tuc/20180815/cuu-bo-truong-bo-ngoai-
giao-sec-viet-nam-la-tam-diem-cua-toi-pham-co-to-chuc-quoc

[*] Ngày 23-03-2018 thuế hiệu lực tại Mỹ, ¥ 6, 31655 CNY đổi được 1 
USD; đến 18 tháng 08 phải có tới ¥  6,87399 CNY mới có được 1 USD, 
mất giá 8.83%. https://vn.exchange-rates.org/history/CNY/USD/T

Một Mỹ Kim (USD) được chia thành 100 cents. Một Nhân dân tệ (¥) bao 
gồm 100 fen. Cả hai đồng tiền đều được quy định bởi Board of Governors 
of the Federal Reserve System và People’s Bank of China
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Việt Nam dễ tổn thương nhất  
vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

”Việt Nam, Philippines và 
Indonesia đều có nguy cơ chịu 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
cuộc chiến tranh thương mại 
giữa Mỹ và Trung Quốc, song 
Việt Nam dễ tổn thương hơn cả 
vì mức xuất khẩu cao”, Nikkei 
Asian Review dẫn đánh giá 
của FT Confidential Research, bộ 
phận nghiên cứu thuộc Financial 
Times.
Nhà Trắng đến nay đã áp đặt 25% 
thuế trực tiếp lên 34 tỷ USD hàng 
hóa nhập khẩu hàng năm từ Trung 
Quốc và dự kiến tiếp tục áp thuế 
với 16 tỷ USD hàng Trung Quốc 
từ ngày 23/8. Trung Quốc cũng 
đã có biện pháp đáp trả tương 
xứng. Nếu xung đột thương mại 
Mỹ - Trung chỉ dừng lại ở đây, 
các nền kinh tế ASEAN không 
cần quá lo lắng.
Tuy nhiên, tất chả mới chỉ là khởi 

đầu. Chính quyền Mỹ đang cân 
nhắc tăng thuế thêm từ 10% đến 
25% đối với 200 tỷ USD hàng 
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump 
còn đe dọa đánh thuế với tất cả 
500 tỷ USD hàng Trung Quốc. 
Mặt khác, ông Trump cũng có 
những động thái khơi mào chiến 
tranh thương mại với Liên minh 
châu Âu (EU) cùng các đồng 
minh khác của Mỹ.
Nikkei cho rằng Việt Nam là 
quốc gia đứng đầu trong ASEAN 
xét về xuất khẩu tới Mỹ. Vậy nên, 
khi nhu cầu tiêu dùng của người 
Mỹ giảm, Việt Nam sẽ chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất. Bên cạnh đó, 
việc đồng USD tăng giá, một 
phần do lo ngại về cuộc chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung, 
cũng khiến các chi phí trung gian 
chung của nền kinh tế tăng lên.

Báo cáo mới công bố của Trung 
tâm Thông tin và Dự báo Kinh 
tế Xã hội (NCIF - Bộ Kế hoạch 
& Đầu tư) cho thấy chiến tranh 
thương mại giữa hai cường quốc 
kinh tế lớn nhất sẽ làm GDP Việt 
Nam giảm 0,03% năm 2018; mức 
giảm tăng lên 0,09% vào 2019 và 
đạt đỉnh điểm sụt 0,12% vào 2020 
- 2021. Mức tác động sẽ giảm dần 
các năm sau đó.
Với kịch bản Mỹ áp thuế 25% cho 
34 tỷ USD hàng nhập từ Trung 
Quốc, quy mô GDP Việt Nam 
năm 2018 theo NCIF, bình quân 
cả giai đoạn 2018 - 2022 căng 
thẳng thương mại Mỹ - Trung 
sẽ làm GDP Việt Nam giảm hơn 
6.000 tỷ đồng mỗi năm.

Vũ Hoàng
(vnexpress)

Theo đánh giá của Financial Times, Việt Nam là nước ở Đông Nam Á có thể bị tổn 
thương nhiều nhất bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
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Bốn mươi hai giáo sư và 
học giả về quan hệ quốc 
tế thuộc các trường đại 

học hàng đầu trên khắp nước Mỹ 
mới đây đăng một tuyên bố trên 
tờ New York Times bày tỏ sự ủng 
hộ đối với trật tự quốc tế và các 
định chế kèm theo vốn được xác 
lập dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ 
kể từ sau Đệ nhị Thế chiến và 
lên án lập trường của Tổng thống 
Donald Trump.
Cho đến thứ Hai ngày 13/8, tuyên 
bố này đã thu được 572 chữ ký 
ủng hộ của các giáo sư và học giả 
khác trên nước Mỹ và vẫn đang 
tiếp tục thu thập chữ ký.
Tuyên bố này khẳng định tầm 
quan trọng của trật tự quốc tế thời 
hậu chiến là đã đem đến những 
lợi ích quan trọng cho Mỹ cũng 
như những quốc gia khác.
Theo đó, các định chế như Liên 
Hiệp Quốc, Liên minh quân sự 
Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổ 
chức Thương mại Thế giới WTO, 
Liên minh châu Âu EU và cả định 
chế khác thời hậu chiến – những 
tổ chức bị ông Trump chĩa mũi 
dùi – ‘tất cả đều giúp đem đến ổn 
định về kinh tế và an ninh toàn 
cầu’.
Các vị giáo sư này nói rằng ‘chính 
các định chế đó đã góp phần tạo 
ra mức độ thịnh vượng chưa từng 
thấy và thời kỳ lâu nhất trong lịch 
sử hiện đại không xảy ra chiến 

Nhiều giáo sư đại học Mỹ ra tuyên bố 
phản đối chính sách của TT.Trump

tranh giữa các cường quốc’. Họ 
cũng nhắc lại rằng chính Mỹ là 
nước đã xây dựng trật tự này và 
sự lãnh đạo của Mỹ lâu nay là hết 
sức quan trọng để đảm bảo cho 
trật tự này vận hành tốt.
Trong một lập luận phản bác lại 
ông Trump, các vị học giả tên 
tuổi này viết: “Mặc dù Hoa Kỳ 
phải gánh một phần lớn chi phí 
xây dựng trật tự này, nhưng nước 
Mỹ là nước được hưởng lợi rất 
nhiều từ nó. Thật vậy, Hoa Kỳ đã 
giành được ảnh hưởng quá lớn 
trong việc định hình các luật lệ 
của trao đổi quốc tế và hợp tác an 
ninh trong những cách mà giúp 
cho chúng ta bảo đảm lợi ích của 
mình trên toàn cầu.”
“Tuy nhiên, ngày nay, các định 
chế quốc tế đặt nền móng cho trật 
tự thế giới thời hậu chiến đang bị 
Tổng thống Donald J. Trump tấn 
công,” tuyên bố viết. “Là những 

học giả về quan hệ quốc tế, chúng 
tôi cảm thấy hoảng hốt trước sự 
tấn công này của ông Trump.”
Theo lời của các giáo sư này 
thì nước Mỹ ‘nên cải cách, chứ 
không phải phá hoại, trật tự mà 
đã phục vụ lợi ích nước Mỹ và 
các đồng minh trong hơn bảy 
thập niên qua’.
“Trật tự toàn cầu đương nhiên 
cần sự điều chỉnh lớn, nhưng 
chắc chắn không phải theo cách 
bạt mạng như ông Trump đang 
theo đuổi,” tuyên bố viết.
“Xây dựng các định chế là khó 
hơn là phá bỏ chúng. Gần như 
không có ai được lợi gì khi thế 
giới rơi vào vòng xoáy hỗn loạn 
khi không có những định chế 
hiệu quả để khuyến khích và tổ 
chức sự hợp tác.”
Trong bài viết đăng trên tờ 
Washington Post, hai giáo sư đến 
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từ Đại học California ở San Diego 
(UCSD) là David A. Lake, giáo 
sư danh dự về khoa học chính 
trị, và Peter Gourevitch, giáo sư 
danh dự về khoa học chính trị và 
là người sáng lập ra Trường sau 
đại học về Chiến lược và Chính 
sách toàn cầu (GPS), trần tình: 
“Một số độc giả có thể nghĩ rằng 
những người ký tên vào tuyên bố 
này đơn giản chỉ là những học giả 
theo đường lối tự do muốn tìm cơ 
hội phê phán tổng thống. Nhưng 
đây là những người đã dành cả 
đời để nghiên cứu và phân tích 
cách vận hành của thế giới.”
Hai giáo sư này là những người 
dẫn đầu nỗ lực đưa ra tuyên bố 
này.
“Đúng là các đồng minh NATO 
không đóng góp một cách bình 
đẳng cả về tài chính lẫn quân sự. 
Nhưng nước Mỹ luôn là người 
chỉ huy NATO và định hình các 
chính sách của khối – trước hết là 
răn đe Liên Xô rồi sau này là Nga, 
và sau đó là trong cuộc nội chiến 
ở Nam Tư, Kosovo, Afghanistan, 
Libya và những nơi khác,” hai 
ông viết.
Trong khi đó, Tổng thống Trump 
chỉ nhìn vào các định chế này 
dưới con mắt lợi ích tiền bạc thay 
vì lợi ích chiến lược và an ninh 
của Mỹ.
Còn về WTO, hai vị giáo sư này 
cho rằng mặc dù đôi khi WTO 
cũng cáo buộc Mỹ vi phạm luật 
lệ nhưng nhìn chung tổ chức này 
vẫn trước sau thể hiện lợi ích của 
Mỹ. Chẳng hạn như, WTO đã 
giúp tự do hóa giao thương lĩnh 
vực chế tạo trong khi gạt qua vấn 
đề nhạy cảm về đối nội như là trợ 
giá nông nghiệp.
“Chính quyền Trump đã đặt lại 
vấn đề về cam kết của Mỹ đối 

với NATO, đe dọa rút Mỹ ra khỏi 
WTO và NAFTA (Hiệp định 
thương mại tự do Bắc Mỹ) và 
áp thuế quan lên các đối tác của 
chúng ta dựa trên lập luận mơ hồ 
về an ninh quốc gia,” hai vị giáo 
sư chỉ trích.
“Làm như thế, Tổng thống Trump 
không chỉ từ bỏ quyền lãnh đạo 
của Mỹ đối với các định chế quốc 
tế này mà còn đe dọa phá bỏ trật 
tự mà những nhà lãnh đạo nước 
Mỹ trước ông đã gầy dựng.”
Tuy nhiên, hai vị giáo sư này thừa 
nhận có những học giả không 
tham gia ký vào tuyên bố này. 
Theo hai ông, đó là những người 
theo chủ nghĩa đơn phương hay 
chủ nghĩa dân tộc vốn đồng tình 
với phương châm ‘Nước Mỹ trên 
hết’ của ông Trump và nỗ lực của 
ông sử dụng quyền lực của nước 
Mỹ để đạt được những thỏa thuận 
tốt hơn cho Mỹ từ các đồng minh 
cũng như kẻ thù. Trong khi đó, 
những người chống toàn cầu hóa 
ủng hộ cách tiếp cận có kiểm soát 
hơn đối với dòng thương mại và 
đầu tư và đòi phải có cơ chế an 
sinh xã hội tốt hơn cho những 
người bị mất việc vì toàn cầu hóa. 
Những người theo các lập trường 
này tin rằng các định chế quốc 
tế đang tạo gánh nặng quá mức 
cho Mỹ và theo họ thì con đường 
thích hơp nhất là bãi bỏ trật tự thế 
giới hiên hành và xây dựng lại 
một trật tự mới cho phù hợp hơn 
với lợi ích hiện đại của Mỹ.
Cũng trong bài viết này, hai vị 
giáo sư này cũng cảnh báo rằng 
trong quá khứ, mỗi khi các học 
giả đưa ra các cảnh báo tương tự 
thì họ đều dự đoán chính xác.
Hai ông đưa ra dẫn chứng là vào 
năm 1930, 1.028 nhà kinh tế đã 
ký vào lá thư kiến nghị nổi tiếng 

phản đối sắc thuế Smoot-Hawley. 
Vào năm 2002, 33 học giả về an 
ninh đăng tuyên bố trên tờ New 
York Times phản đối cuộc chiến 
Iraq mà sau đó có thêm một lá thư 
ngỏ nữa với chữ ký của trên 850 
nhà nghiên cứu.
“Những kiến nghị trước đây cho 
thấy các nhà nghiên cứu biết 
trước hậu quả những chính sách 
này đem tới. Sắc thuế Smoot-
Hawley dẫn đến vòng xoáy đánh 
thuế trả đũa vốn khiến cho cuộc 
Đại suy thoái thêm trầm trọng. 
Cuộc chiến Iraq được tiến hành 
dưới cái cớ sai và trở thành một 
trong những cuộc chiến kéo dài 
nhất trong lịch sử nước Mỹ và 
đã không đem lại nền dân chủ ổn 
định ở Trung Đông như những 
người cổ súy mong muốn,” hai 
ông viết.
Hai ông cho biết là những vị giáo 
sư ký vào bản tuyên bố phản 
đối chính sách của ông Trump 
có những quan điểm khác nhau, 
thậm chí đối nghịch nhau, nhưng 
họ đều đồng ý rằng ‘nước Mỹ 
đang đi sai hướng’.
Các giáo sư tham gia ký vào 
Tuyên bố đến từ những trường 
đại học hàng đầu nước Mỹ như 
Harvard, Stanford, Columbia, 
Princeton, MIT, University of 
Pennsylvania, UC Berkeley, 
UCSD, Rice, Brown, Emory, 
George Washington University 
(GWU), Texas A&M, Houston 
University, University of Texas, 
University of Wisconsin ở 
Madison, Ohio State University 
và University of Rochester. 
(Theo Washington Post/New 
York Times)
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 n Phạm Hồng -Lam

Caâu Chuyeän Töø
Nöôùc Ñöùc Thời Giờ - Thời Gian

Trong số báo Xuân 2013 tôi đã một lần bàn tới chữ Thời, qua khái niệm 
„Thời Cơ“ (1). Nay trở lại một lần nữa với khái niệm „Thời Giờ“. Time 
(Anh), Temps (Pháp), Zeit (Đức) được tiếng Việt diễn tả bằng nhiều từ bắt 
đầu với chữ „Thời“ (chẳng hạn thời gian, thời cơ, thời giờ, thời cuộc…) 
mang nghĩa khác nhau. Sở dĩ như vậy là do lối tư duy phạm trù đi từ tổng 
hợp tới chi tiết của người Việt, trong đó „Thời“ là một phạm trù chỉ loại hay 
mục; nó cũng có vai trò như các từ „Người“ (người Mĩ, người Đức), „Trái“ 
(trái cau, trái chuối), „Chim“ (chim chích-chòe, chim sáo). (2)  

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ ai đâu.
Đó là một trong bao nhiêu câu tục ngữ, ca dao đã đi vào và đọng 

lại trong đầu óc cả một thế hệ tuổi trẻ chúng tôi. Có được sự may mắn 
này, là nhờ ngôi trường làng của chúng tôi thời đó có một giáo viên 
lớp Nhất (nay tương đương với lớp Năm) xuất sắc. Thầy bắt đầu dạy 
từ đầu thập niên 1960 và chỉ chuyên giữ lớp Nhất, lớp chuẩn bị cho 
các học sinh đi thi Tiểu Học. Một nhà giáo đạo mạo, nhưng dễ mến và 
rất có tâm. 

Một đặc trưng nơi Thầy là thói quen mỗi tuần viết một câu ca dao 
hay tục ngữ mới lên phía trên bảng đen, giải thích cho chúng tôi học 
thuộc. Và câu đó được giữ nguyên không xoá, cho tới tuần kế lại xuất 
hiện một câu mới. Tiên học lễ, hậu học văn. Thương người như thể 
thương thân. Giấy rách phải giữ lấy lề. Bảy mươi chưa đui chưa què, 
đừng khoe thân lành… 

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, Nó đi đi mãi không chờ ai đâu cũng 
là một câu trong kho tàng minh triết Thầy trao lại. 

Thời Gian: không cùng và trống rỗng
Thời Gian và Không Gian là hai yếu tố cấu thành Vũ Trụ. Thiếu 

một trong hai, sẽ chẳng có vũ trụ. Cũng như không có khí, sẽ chẳng 
có sự sống sinh vật. Xem thế, Big Bang chưa phải là một học thuyết 
hoàn thiện, vì nó chỉ giải thích nguồn gốc hình thành vũ trụ về mặt 
không gian mà thôi, thiếu nguồn gốc thời gian. Trong khi đó Thuyết 
Tạo Dựng nói tới cả hai mặt. 

Hãy đọc những giòng đầu tiên trong Sách Sáng Thế:
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa  tạo dựng trời đất. Đất còn trống rỗng, 

chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm […]
Thiên Chúa phán: „Phải có ánh sáng.“ Liền có ánh sáng[…] Thiên 

Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng 
tối. Thiên Chúa gọi anh sáng là 
„ngày“, bóng tối là „đêm“. Qua 
một buổi chiều và một buổi sáng: 
đó là ngày thứ nhất.“

Động tác đầu tiên của Thiên 
Chúa là tạo Không Gian: Một 
không gian trời đất hỗn mang 
chưa rõ hình thù xuất hiện. Và 
động tác tiếp theo của Người, 
cũng quan trọng không kém, là 
tạo Thời Gian qua việc phân định 
giữa ánh sáng và bóng tối, giữa 
“ngày” và “đêm”, giữa “buổi 
chiều” và “buổi sáng”.

Thời Gian, cũng như Không 
Gian, của Thuyết Tạo Dựng vốn 
vô tận, vô cùng. Trong khi của 
Thuyết Big Bang lại có tận cùng. 
Lấy một thí dụ, để dễ hình dung: 
Ném một hòn sỏi xuống mặt nước 
ao tù. Lực va chạm của viên sỏi 
tạo nên chấn động dưới hình thức 
những vòng tròn sóng giãn nở ra 
mãi, cho tới một lúc nào đó thì 
hết sóng, nghĩa là lực giãn nở đã 
đạt tới biên cương tận cùng của 
nó. Cũng thế, vụ nổ ban đầu đã 
làm cho không gian vũ trụ bung 
ra mãi. Với Kính Viễn Vọng Vũ 
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Trụ Planck các nhà khoa học tính 
ra, thời gian giãn nở từ vụ nổ ban 
đầu tới nay đã kéo dài tới 13,81 tỉ 
năm; và cũng theo họ, lực bung 
ra đó nay cũng đã đạt tới biên lề 
tận cùng của nó, vũ trụ hết giãn 
nở tiếp.

Bản chất của Thời Gian vốn 
vô cùng và rỗng không, không thể 
cân đo. Khái niệm này nghe thì 
hiểu, nhưng không dễ định nghĩa. 
Mỗi người cảm nhận mỗi cách về 
í nghĩa của nó. Nhà sinh học hiểu 
thời gian là sự tiến hoá. Nhà vật lí 
đồng hóa nó với sự biến đổi; nhà 
thương mại tính thời gian ra tiền 
bạc; cảnh sát hình sự hiểu đó là 
diễn tiến xẩy ra của một vụ phạm 
pháp. 

Thời Gian do Thiên Chúa trao 
tặng, như được diễn tả trong Sách 
Sáng Thế, quả là một hồng phúc, 
vì trong địa đàng không gian và 
thời gian không bị nhiễu loạn đó 
A-đam và E-và đã có một cuộc 
sống  thần tiên.

Từ Thời Gian tới Thời Giờ
Nhưng kể từ khi con người 

chế ra đồng hồ, để ấn định giờ 
giấc, để đóng khung Thời Gian 
vào những khuôn  thước hạn 
chế, thì Thời Gian trở thành một 
tai hoạ. Thời Gian – vốn vô định 
- nay biến thành Thời Giờ với 
một nội dung chất đầy với những 
nano, giây, phút, giờ… Vì vậy 
mới có „Thời giờ (chứ không 
phải Thời gian) thấm thoắt thoi 
đưa…“. Con người từ nay trở 
thành nạn nhân và nô lệ của sản 
phẩm do mình tạo ra. Họ không 
ngơi bị o ép, câu thúc, săn đuổi 
bởi Thời Giờ: Tôi không có giờ! 
Tôi kẹt giờ quá! Tôi bận quá! Để 
xem lại lịch công tác của tôi đã! 
Thiên đàng của A-đam và E-và đã 
mất.

„Thiên Chúa tạo ra thời gian, 
quỷ tạo ra đồng hồ“, nhận xét của 
nhà sinh hoá học Erwin Chargaff, 
người đầu tiên mở được khoá cấu 
trúc DNA, nói lên nỗi bất hạnh 
cùng cực này của con người. 

Í niệm Thời Giờ xuất hiện 
cách đây 600 năm, khi chiếc đồng 
hồ cơ giới đầu tiên được chế tạo. 
Nó hình thành có lẽ do một thầy 
tu trong một tu viện ở miền bắc 
Milano nước Italia hiện nay, với 
mục đích là để báo thức anh em 
trong nhà giữ giờ kinh nguyện.

Thật ra, từ nhiều ngàn năm 
trước Công Nguyên con người 
đã biết phân chia diễn tiến công 
việc trong ngày của mình bằng 
nhiều cách. Họ dùng đủ loại đồng 
hồ nước, tới đồng hồ mặt trời, rồi 
tới các loại đồng hồ nến, đồng hồ 
dầu, đồng hồ nhang hương... 

Nhu cầu giữ các giờ kinh 
phụng vụ trong các tu viện ki-tô 
giáo ở Âu châu trong thời Trung 
Cổ (thế kỉ X. tới XVI.) hẳn là đầu 
mối quan trọng nhất của lịch sử 
hình thành đồng hồ. Trong cùng 
thời gian đó và trước đó tại Trung 
Hoa cũng đã có đồng hồ, nhưng 
các vua chúa chỉ coi chúng như 
những thứ đồ chơi. Sử viết, các 
tu sĩ dòng Tên trong thế kỉ 17. đã 
mang theo nhiều đồng hồ tối tân 
làm quà cho các hoàng đế trung 
hoa, khi họ sang giảng đạo bên 
đó. Nhiều năm sau có dịp trở lại, 
họ thấy các đồng hồ quý hiếm của 
mình được các vua chúa cất giữ 
trong kho đồ chơi. Người Nhật 
cũng chẳng thích thú gì đồng hồ. 
Cho tới năm 1871 Nhật chưa có 
từ ngữ nào để chỉ Thời Gian và 
vì thế họ không biết đo thời gian. 

Như vậy, tự nguyên thuỷ, 
đồng hồ được tạo ra để tôn vinh 
Thiên Chúa là vị chúa tể Thời 

Gian. Nhưng sau khi chế ra được 
nó, con người đã phủ nhận vai trò 
chúa tể này của Thiên Chúa. Giờ 
đây họ may ra chỉ còn nhường 
cho Người tiếp tục vai trò làm 
chủ trên danh nghĩa về Thời Gian, 
còn Thời Giờ thì họ chiếm lĩnh 
hoàn toàn cho mình. Thời Gian 
của Thiên Chúa bị con người làm 
cho rỗng ruột, bằng cách biến nó 
thành Thời Giờ và đổ đầy khái 
niệm mới này với một í nghĩa 
mới, được Benjamin Franklin, 
một trong những cha đẻ của Hiệp 
Chủng Quốc Hoa-kì, tóm tắt cách 
rốt ráo bằng một câu nổi tiếng 
năm 1748 : Time is money!

Dĩ nhiên thời giờ là tiền bạc 
chẳng phải mới bắt đầu từ 1748. 

Nó đã bắt đầu sau khi đồng hồ 
cơ giới xuất hiện. Khi các tu sĩ từ 
nay có được phương tiện tuyệt vời 
để giữ giờ giấc kinh hạt, thì những 
thương gia trong các thành phố 
thương mại của nước Italia hiện 
nay như Genua, Firenze, Milano, 
Pisa, Venezia… đồng thời cũng 
có được một phương tiện thần 
tiên để tổ chức công cuộc buôn 
bán làm ăn của mình cách chính 
xác hơn. Các ngân hàng xuất 
hiện, là vì ngân hàng chẳng qua là 
một định chế với mục đích là ngồi 
tính thời gian thành tiền để hưởng 
lợi. Các định chế bảo hiểm cũng 
hình thành. Việc cấm cho vay lấy 
lãi bị dỡ bỏ, vì giờ đây người ta 
đã có thể tính thời gian trôi qua 
thành lãi tức. Thoạt tiên Giáo Hội 
Roma phản đối mạnh mẽ những 
hình thái ngồi không hưởng lợi 
này, nhưng cuối cùng đành im 
tiếng, trễ nhất cho tới khi chính 
Vatican cũng lập ngân hàng riêng 
cho mình.

Như vậy, chính đồng hồ đã mở 
ra Thời Đại Tân Tiến (Moderne). 
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Nó mở đường cho Chủ Nghĩa Tư 
Bản. Nó là hệ quả mà cũng là yếu 
tố góp phần mài dũa óc chính xác 
của người tây phương, để họ có 
thể bước vào khoa học, và từ đó 
mở ra cuộc cách mạng kĩ nghệ với 
máy hơi nước trong thế kỉ 18. 

Không có óc tổ chức ngăn nắp 
và tư duy chính xác, sẽ không có 
khoa học, như tác giả Tùng Phong 
cũng đã lập luận trong tác phẩm 
Chính Đề Việt Nam của ông. Theo 
tác giả, sở dĩ người Âu hình thành 
được một nền khoa học và đạt 
được tiến bộ kĩ thuật như ngày 
nay, là vì họ có được hai đức tính 
trên. Chẳng nói gì xa, nếu không 
biết tổ chức ngăn nắp, bạn sẽ vô 
cùng mất giờ và đôi khi bế tắc 
trong việc tìm kiếm tài liệu dự trữ 
trong máy vi tính mình. Không 
biết giữ giờ giấc chính xác, bạn 
không thể sống và hội nhập được 
vào nếp sống âu mĩ. 

Khách hàng của tôi tới từ 
nhiều miền thế giới: Á châu, Trung 
Đông, Phi châu, Âu châu; họ 
thuộc nhiều giai tầng xã hội. Dấu 
chỉ „văn minh“ hay „miệt vườn“ 
nơi họ hiện ra khá rõ. Có người đi 
đâu cũng khệ nệ một túi đeo vai 
đầy ắp với đủ mọi thứ giấy tờ hỗn 
độn. Họ lôi ra một đống trên bàn. 
Đôi khi tìm ra được cái văn bản 
cần giải quyết và những tài liệu 
liên hệ là cả một vấn đề. Lại cũng 
có người biết tổ chức ngăn nắp: 
Các hồ sơ giấy tờ, có khi họ chẳng 
hiểu gì nội dung, được họ sắp xếp 
thứ tự ngày tháng hoặc theo đề 
mục gọn gàng trong những kẹp 
hồ sơ. Những người thuộc loại 
thứ hai này đa số có học vấn cao 
và họ hội nhập nhanh vào xã hội 
mới. Còn đối với thành phần túi 
đeo vai trên, chúng tôi đành hi 
sinh chút thì giờ và tài chánh, sắm 

các kẹp hồ sơ và hướng dẫn họ 
tổ chức sắp xếp lại giấy tờ, vì rõ 
ràng, nếu không học tập được đức 
tính cơ bản này, rồi đây họ sẽ bị 
chết ngộp trong một xã hội văn 
minh nặng bàn giấy.

Cho tới nay sử sách vẫn gọi 
cuộc cách mạng kĩ nghệ trong 
thế kỉ 18. ở Âu châu là cuộc cách 
mạng thứ nhất. Song đúng hơn, 
đây là cuộc cách mạng thứ hai của 
loài người. Cuộc cách mạng thứ 
nhất hẳn phải là cuộc cách mạng 
„Thời Giờ“ gắn liền với đồng hồ, 
bởi đồng hồ là mẹ đẻ của mọi máy 
móc cơ giới. 

Cũng kể từ khi chế ra đồng hồ, 
Thời Giờ trở thành một phương 
tiện quyền lực cho kẻ cai trị. Có 
quyền lực cũng có nghĩa là nắm 
quyền làm chủ trên thời giờ. Mỗi 
địa phương lớn đều đặt ra cho 
mình một múi giờ riêng, để cách 
biệt với các địa phương khác. 
Giữa thế kì 19., nếu bạn đi xe 
lửa ở Hoa-kì hay Âu châu, bạn sẽ 
phải đổi giờ liên miên, vì mỗi ga 
lớn thường có một múi giờ riêng. 
Tình trạng hỗn độn này đã chấm 
dứt nhờ sự phản đối của giới công 
nhân hoả xa ở Mĩ. Tháng 10 năm 
1884 đại diện của 25 quốc gia đã 
về Washington D.C họp, để xác 
định với nhau về một múi giờ 
chung, cùng nhau thống nhất chia 
địa cầu ra thành 24 kinh tuyến 
và chọn Greenwich, phía đông 
London, làm kinh tuyến Zero. 

Cho tới nay, các chế độ chuyên 
chế độc tài vẫn sử dụng thứ vũ 
khí thống trị thời gian này. Sau 
khi thâu tóm vùng Krim, Putin đã 
ra lệnh vặn đồng hồ ở Krim lên 
hai giờ, theo giờ của Moskova, để 
cho người dân Krim có cảm giác 
cắt đứt khỏi quê cũ Ukraina. Ở 
Venezuela Hugo Chavez bắt dân 

vặn đồng hồ lùi lại nửa tiếng và tự 
đặt ra một múi giờ riêng, xem ra 
để tránh chung đụng với mọi giờ 
giấc của ông xen-đầm Mĩ. Kim 
Yong Un ở Bắc Hàn cũng làm như 
thế, để tránh trùng giờ với bọn tư 
bản Nam Hàn và Nhật. Trước đây 
cộng đảng việt nam cũng một chủ 
trương như thế: kể từ 8.08.1967 
họ bắt dân miền Bắc vặn lùi lại 
một tiếng, để khẳng định mình là 
một quốc gia khác với đám “phồn 
vinh giả tạo” trong Nam.   

Thời giờ thấm thoắt thoi 
đưa?

Bao nhiêu triệu năm nay các 
vận tốc của trái đất không đổi. 
Thế nhưng tại sao càng lớn tuổi, 
chúng ta lại có cảm nhận là thời 
giờ càng đi nhanh hơn? Các lão 
ông lão bà không ngớt than: Sao 
thời giờ đi nhanh quá! Mới đó mà 
đã hơn chục năm rồi! Trong khi 
con cháu mình thì lại suốt ngày 
hỏi ông hỏi bà: Bao lâu nữa mới 
lại Tết hở Ông? Đến bao giờ mới 
lại có sinh nhật hở Bà? 

Dĩ nhiên, thái độ của người 
già hay trẻ trên đây cũng chỉ là 
những cảm nhận chủ quan. Thời 
giờ chẳng nhanh hơn hoặc chậm 
hơn. Nhanh hay chậm là do mình 
nghĩ. Đối với người càng lớn tuổi 
thì mỗi ngày mình sống thêm là 
một ngày bớt đi trong quỹ thời 
gian sống còn lại của mình, nên 
họ có cảm giác thời giờ như thoi 
đưa. Song xét cho cùng, lẽ ra ta 
phải có một cảm nhận ngược lại 
mới đúng. Là vì chưa bao giờ con 
người có dư dả thời giờ như ngày 
nay. Tuổi thọ chúng ta càng ngày 
càng kéo dài: đầu thế kỉ trước sống 
tới 40, 50 tuổi là đã trường thọ, 
nay 70, 80 là sự thường. Lượng 
giờ làm việc ngày nay cũng giảm 
hơn so với trước đây. Cuộc sống 
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hưu trí có nhiều thời gian rảnh rỗi, ít phải làm việc 
hơn. Thêm nữa các hệ thống truyền thông xoá đi 
ranh giới giữa ngày và đêm, khiến con người ít ngủ 
hơn; các phương tiện giao thông hiện đại thu hẹp 
mọi khoảng cách địa lí, thành ra đáng lẽ mình phải 
có nhiều thời giờ hơn, mới phải. 

Dù vậy, chúng ta vẫn có cảm giác là thời gian 
trôi nhanh. Tại sao? Phải chăng vì nhịp sống ngày 
nay dồn dập hơn trước? Người ta tính ra, một công 
chức cấp trung ở nước Đức trong thập niên 1970 
mỗi năm xử lí trung bình 1000 tin tức; này nay với 
phương tiệnvi tính và điện thư (Email) người đó 
phải xử lí tới 30.000 tin tức. Phải chăng vì phải 
quần quật với khối lượng tin tức dồn dập đó mà 
thời giờ đi nhanh? Có lẽ cũng chỉ đúng một phần 
nào thôi.

Câu trả lời của khoa Tâm Sinh Lí hẳn là lối giải 
thích “khoa học” nhất: Càng già, tôi càng gặp nhiều 
cảnh quen thuộc, càng gặp nhiều chuyện mà mình 
đã thường thấy, đã thường gặp đâu đó rồi (Câu 
chuyện này tôi đã nghe đâu đó rồi! Cảnh quang này 
tôi đã gặp ở… rồi! Khuôn mặt đó hình như tôi đã 
thấy v.v.). Khi gặp một điều gì mới, cái mới này 
bắt não làm việc để ghi lại những dấu ấn trong trí 
nhớ. Và khi cái mới cái lạ càng ít đi, thời giờ sẽ 
trôi nhanh hơn. Nói cách khác, bước vào tuổi trung 
niên, các tế bào não bắt đầu phát triển chậm lại. 
Càng già, tế bào não càng rơi rụng nhanh. Một biện 
pháp để cản đà tiến trình lão hóa não bộ là cố gắng 
động não, năng bắt nó làm việc, năng kích thích nó 
với những cái mới, cái lạ. Nghĩa là nên đi du ngoạn, 
để tìm hiểu cảnh mới người lạ, nếu có thể; nên cố 
gắng đọc sách báo, nhất là đọc những gì tạo cho 
mình thắc mắc, bắt mình phải suy nghĩ hoặc gây 
cho mình chút bực bội cũng hay. Những người làm 
việc trí óc nhiều thường sống thọ hơn là vậy. Chẳng 
hạn như nhạc sĩ Tô Hải (Nhật Kí Một Thằng Hèn, tủ 
sách Quê Hương) và nhà báo Bùi Tín (Thao Thức 
Cùng Quê Hương, tủ sách Quê Hương), cả hai vừa 
mới mất ở tuổi thọ 91 năm.

Phạm Hồng-Lam

(1)www.diendangiaodan.com/Dien%20Dan%20So/So138/
Dien%20Dan%20Giao%20Dan%20138%20final%20-%20
small.pdf 
(2) www.phongtraogiaodan.org/2015/09/03/nhan-dien-con-
nguoi-viet-nam-qua-ngon-ngu/

khách hành hương tham dự: giới già càng ngày 
càng  giảm đi,  chỉ còn chừng 10%(ông bà), còn 
lại là trung niên(cha mẹ, chú bác) và giới trẻ (con 
cháu). Do đó, về ngôn ngữ, đa số dùng Anh ngữ là 
ngôn ngữ chính.
Bởi vậy, muốn cho giới trẻ tham dự và hưởng nhờ 
ơn ích của Đại Hội Thánh Mẫu, cần phải thuyết 
giảng bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh . Nhờ 
hiểu được ý nghĩa các bài giảng bằng tiếng Anh 
của các Đức Cha, nên các em thiến niên rất vui, 
học hỏi thêm về Đức Tin và Văn hóa Việt, ham 
thích theo gia đình đi dự Đại Hội Thánh Mẫu mỗi 
năm.
Đặc biệt năm nay, bài giảng trong Thánh Lễ sau 
khi đi Rước Kiệu, Đức Cha Carl A. KEMME, 
Wichita, Kansas, đã giảng thuyết về cuộc đời của 
Đức Cố Hồng y FX Nguyễn Văn Thuận, nhất là 
những năm sống trong tù giam. Nhờ gương can 
đảm của Đức Hồng Y làm chứng cho Đức Tin mà 
Ngài tìm được ơn gọi làm Linh Mục và Giám Mục.  
Một số khách hành hương cũng bầy tỏ sự ngưỡng 
mộ và hứng thú khi nghe Cha Nguyễn Khắc Hy, 
Tu Hội Xuân Bích (P.S.S) giảng thuyết và dùng 
Văn chương Bình Dân, tức ca dao tực ngữ để giải 
nghĩa, tô điểm cho những Mầu nhiệm, Giáo lý 
trong Đạo
 Bài HỘI THẢO
Nhờ những bài Hội Thảo song ngữ Việt-Anh như: 
Các Giađình Trẻ, Hội Thảo Youth Talk...Hội thảo: 
Catholic Q and A...., giới trẻ hiểu biết một cách 
thích thú và phấn khởi theo bố mẹ tham dự Đại 
Hội Thánh Mẫu mỗi năm
 Sau hết, nhưng không kém phần quan trọng: đó 
là VĂN HÓA ẨM THỰC, trong suốt tuần lễ Đại 
Hội để phục vụ Khách hành hương và cả cư dân 
Carthage được thưởng thức món ăn thuần túy Việt 
Nam, vừa ngon vừa rẻ tiền, đặc biệt là món “chả 
giò và seafood”.   Đúng như ca dao tục ngữ Việt 
Nam có câu:
“Có Thực mới vực được Đạo”

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU...
(tiếp theo trang 14)

http://www.diendangiaodan.com/Dien%20Dan%20So/So138/Dien%20Dan%20Giao%20Dan%20138%20final%20-%20small.pdf
http://www.diendangiaodan.com/Dien%20Dan%20So/So138/Dien%20Dan%20Giao%20Dan%20138%20final%20-%20small.pdf
http://www.diendangiaodan.com/Dien%20Dan%20So/So138/Dien%20Dan%20Giao%20Dan%20138%20final%20-%20small.pdf
http://www.phongtraogiaodan.org/2015/09/03/nhan-dien-con-nguoi-viet-nam-qua-ngon-ngu/
http://www.phongtraogiaodan.org/2015/09/03/nhan-dien-con-nguoi-viet-nam-qua-ngon-ngu/
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GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ
 n LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

THẾ NÀO LÀ TIN ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI MÀ  
SỐNG HẠNH PHÚC ĐỜI ĐƠI VỚI CHÚA  

TRÊN NƯỚC TRỜI MAI SAU ? 

Hỏi : Xin cha giải thích rõ thế nào là tin để được 
cứu rỗi?

Trả lời:
Trong Tông Thư đầu tiên  nhan 
đề : Ánh Sáng Đức Tin ( Lumen 
Fidei),Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã nhắc nhở mọi tín hữu trong 
Giáo Hội  suy niệm  thêm nữa 
về quà tặng  đức tin mà Thiên 
Chúa đã ban cho chúng ta để 
giúp chúng ta vững tin có Chúa 
là Cha toàn năng, Đấng tạo dựng 
mọi loài vô hình và hữu hình, đặc 
biệt là con người được tạo dựng 
“ theo hình ảnh của Thiên Chúa 
(St 1: 27), tin Chúa Kitô đã xuống 
thế làm Con Người để -  qua khổ 
hình thập giá - đã cứu chuộc cho 
nhân loại khỏi  bị án phạt  vì tội..
Ánh sáng Đức Tin là ngọn đuốc 
soi sáng cho chúng ta vững chắc 
bước đi theo Chúa Kitô  là “ Con 
Đường , là sự Thật và là sự 
Sống.” ( Ga 14 : 6) Chúa Giêsu-
Kitô chính là Ánh Sáng  đã đến 
trong trần gian để soi sáng và  giải 
phóng đúng nghĩa  cho những ai 
đang ngồi trong bóng tối của tử 
thần, của  tội lỗi và sự dữ,  như 

Người đã nói với với các môn đệ 
và  dân Do Thái xưa như sau ::
“ Tôi là ánh Sáng đến thế gian 
Để bất cứ ai tin vào Tôi
Thì không ở lại trong bóng tối.” 
( Ga 12 : 46) 
Tin vào Chúa  để không ở lại 
trong bóng tối, có nghĩa là đoạn 
tuyệt với tội lỗi vì “ tội lỗi gây 
nên sự chết, như thế sự chết đã 
lan tràn tới mọi người vì một 
người đã phạm tội”  như Thánh 
Phaolô đã quả quyết. (  Rm  5: 
12).  Bóng tối là  nơi trú ẩn của 
mọi sự dữ, sự gian tà , dâm đãng  ô 
uế,  vì  ma quỷ , kẻ thù của chúng 
ta,  đang ẩn mình ở nơi đây để  
không ngừng can dỗ để lôi kéo 
con người  ra khỏi tình thương 
của Chúa  để làm nô lệ cho chúng  
khiến mất  hy vọng được cứu rỗi 
nhờ công nghiệp cứu chuộc vô 
giá của Chúa Kitô, “ Đấng đã 
hiến mạng sống mình làm giá 
chuộc cho muôn người.”( Mt 20 
: 28).
Ánh sáng đức tin không những 

soi đường cho người có niềm tin 
vững chắc bước đi trong chân lý, 
trong đường  ngay lành, lương 
thiện  mà còn chỉ cho ta biết 
những gì trái nghịch với đức tin 
vào một Thiên Chúa Ba Ngôi để 
từ đó thêm quyết tâm sống theo 
đường lối của Người, xa tránh 
mọi sự dữ, sự tội để sống xứng 
đáng là người có niềm tin và thể 
hiện niềm tin ấy từ trong tâm hồn 
ra ngoài hành động cụ thể trước 
mặt bao người không có hay chưa 
có đức tin để :
“ họ thấy những việc tốt đẹp 
anh  em làm mà tôn vinh Cha 
của anh  em , Đấng ngự trên 
trời.” ( Mt 5 : 16).
Thật vậy, cứ nhìn vào thực trạng 
con người đang sống ở khắp nơi 
trên thế giới ngày nay cũng đủ 
cho ta thấy lằn ranh của ánh sáng 
đức tin và bóng tối của sự dữ, sự 
chết đang bao phủ biết bao người 
sống trong đó.
Nếu ánh sáng đức tin đã soi dẫn 
cho những nhà truyền giáo quên 
thân mình để hy sinh đi mở mang 
Nước Chúa  ở các nơi xa xôi  và 
nguy hiểm bên Phi  Châu, Nam 
Mỹ và A Châu, thì ngược lại bóng 
đen của sự dữ đang che mắt  và 
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lèo lái biết bao người khiến họ 
mù lòa không còn nhìn rõ lan 
ranh giữa sự thiện và sự dữ. 
Đó là những kẻ đang giết người 
vì tiền, vì tin tưởng cuồng tín, hay  
vì muốn bám lấy địa vi cai trị độc 
ác của mình nên đã  ra tay sát hại 
bao trăm ngàn người đang đòi  
hỏi công  lý, dân chủ và tự do.ở 
nhiều nơi trên thế giới.
Đó là những kẻ đang giết chết 
hàng triệu thai nhi mỗi ngày trên 
khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung 
Hoa lục địa, nơi trẻ hai con cho 
mỗi gia đình” của nhà cầm quyền 
cộng sản.
Đó là những kẻ đang buôn bán 
phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi  
dâm rất khốn nạn và tội lỗi ở khắp 
nơi trên thế giới tục hóa ngày nay. 
Sau cùng , đó là những kẻ gian 
manh, trộm cướp, mở sòng cờ 
bạc,  nhà điếm, sản xuất phim ảnh 
khiêu dâm đồi trụy, trồng và  bán 
các loại cần sa ma túy để làm giầu 
nhờ buôn bán  các sản phẩm nguy 
hại cho thể xác và đồi trụy  tinh 
thần con người, đặc biệt là giới 
trẻ ở khắp nơi.
Tất cả những loại người trên đây 
đã và đang sống trong bóng đêm 
của sự chết, sự hư mất đời đời nên 
cần được ánh sáng đức tin và Tin 
Mừng cứu độ của Chúa Kitô soi 
chiếu và giải thoát cho ra  khỏi 
bóng đêm đáng ghê sợ đó.. 
Nhưng   bằng cách nào ?
Đây là câu hỏi đặt ra cho mỗi 
người tín hữu chúng ta, những 
người có diễm phúc đã được biết 
Chúa Kitô  là chính Tin Mừng 
và là Ánh Sáng  chiếu soi,  nên 
có bổn phận và  trách nhiệm đem 
ánh sáng ấy chiếu vào những nơi 
tối tăm, xình lầy, nhơ uế của tục 

hóa, vô thần và vô luân đang bao phủ và mê hoặc biết bao triệu người 
ở khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Đây  chính là trách nhiệm “phúc âm hóa môi trường sống” của 
người tín hữu Chúa Kitô bằng đời sống chứng nhân của mình ở giữa 
những người chưa biết Chúa và đang bị bóng đêm của sự chết bao 
phủ.
Thi hành vai trò chứng nhân nói trên đòi hỏi mọi tín hữu trong Giáo 
Hội- từ hàng Giáo Phẩm, giáo sí, tu sĩ và giáo dân- trước hết  phải 
thực sự sống Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô, để minh chứng  đức 
tin thực sự của mình. Ngược lại, nếu sống phản chứng hay mâu thuẫn 
với niềm tin,  thì  sẽ không thuyết phục được ai tin những gì  mình 
muốn rao giảng cho họ, vì không ai có thể cho người khác cái mà 
chính mình không có..
Cụ thể, nếu mình rao giảng tinh thần nghèo khó , và khinh chê hư 
danh trần thế của Phúc Âm, nhưng chính bản thân mình lại chạy theo 
thế quyền, ham mê  tiền của, hơn là hăng say rao giảng  và làm chứng 
cho Tin Mừng  thì làm sao có thể thuyết phục được ai  tin và sống điều 
mình giảng dạy nữa.?
Nếu lời nói không đi đôi với việc làm thì không thể làm nhân chứng 
cho bất cứ điều gì được , vì 
     “ Ai tin vào Con Thiên Chúa, thì có lời chứng ấy nơi mình 
       Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối
       Vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa
        Để làm chứng về Con của Người. “  ( 1 Ga : 5: 10)
Như thế, thật vô cùng cần thiết phải sống đức tin cách cụ thể  để mời 
gọi  người chưa có đức tin  được nhận biết có Chúa Kitô đang sống và 
hoạt động  nơi mình  để từ đó đời sống và  lời rao giảng của mình  sẽ  
có sức thuyết phục người khác..
Cụ thể, nếu người Công giáo, người Tin hữu Chúa Kitô mà cũng ăn 
gian nói dối, lường đảo, hận thù, thay chồng đổi vợ , bất công và thờ 
ơ với người nghèo khó, thì làm sao có thể thuyết phục được ai tin có 
Chúa là Đấng  nhân từ, công chính, yêu thương , nhịn nhục  và tha 
thứ ?  Đó là lý do tại sao Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ  đã khuyên dạy 
như sau:
“ Thưa anh  em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động 
thì nào có ích gì ?
    ….Thật thế, một thân xác không hơi thở là một  xác chết. Cũng 
vậy, đức tin không có 
    Hành động là đức tin chết.’ ( Gc  2 :  14, 26)
Hành động mà thánh Gia-cô-bê nói trên đây  là chính đời sống nhân 
chứng của  người có niềm tin nơi Chúa trước mặt ngưởi khác để họ 
thấy  chiếu sáng qua đời sống của mình những giá trị của  Tin Mừng 
về  công bằng, nhân ái, lương thiện,  nhịn nhục  và  tha thứ đối nghịch 
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với  bất công, gian ác, bất lương, dâm ô, thù hận, vô nhân đạo, vô luân 
vô đạo của  thế gian tục hóa, trống vắng niềm tin  này..
Trong bối cảnh ấy, nếu người có niềm tin vững mạnh và sống niềm tin 
của mình cách  cụ thể  trước mặt người đời, thì “  anh  em sẽ trở nên 
những con người  vẹn toàn của Thiên Chúa,, giữa một thế hệ gian  
tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh  em phải chiếu sáng như những vì 
sao  trên vòm trời.”  như Thánh Phaolô đã viết cho các   tín hữu Phi-
lip-Phê ( Pl 2 : 15) xưa và cho tất cả chúng ta ngày nay,đang sống giữa 
bao người chưa biết Chúa và Phúc Âm sự sông của Người.
Mặt khác, sống trong ánh sáng đức tin, người tín hữu không thể coi 
nhẹ việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích tối cần như Thánh Thể và 
hòa giải, và tuân giữ những giới răn của Thiên Chúa như  Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã viết trong Tông Thư “ Ánh Sáng Đức Tin, số 40-46)
Cần cầu nguyện để nói lên niềm tin có Chúa và tin thác vào ơn Chúa 
để có đủ sức vươn lên trong mọi chiều kích của đức tin và lòng mến 
yêu Chúa. Cầu nguyện cũng đem ta đến gần Chúa là nguồn ban phát 
mọi ơn cần thiết giúp ta luôn sống trong tình yêu của Chúa và có đủ 
sức để chông lại mọi cám dỗ của ma quỷ tinh quái, xác thịt yêu đuối 
và gương xấu, dịp tội đầy rẫy trong mọi môi trường sống ngày nay.
Mặt khác, tuân giữ các Giới Răn của Chúa trong Bản Thâp Điều ( 
Decaloque) cũng mạnh  mẽ nói lên niềm tin và mến yêu Chúa cách cụ 
thể, như lời Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa: 
           “ ai yêu mến Thầy  thì sẽ giữ lời Thầy
              Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy
            Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với  người ấy…”  
(Ga 14: 23)
Mười  điều Răn của Chúa không phải là những đòi hỏi có tích tiêu 
cực mà là những chỉ dẫn cụ thể  để giúp ta  đáp trả tình yêu  vô biên 
của Thiên Chúa, thể hiện qua Chúa Kitô, Đấng cũng vì yêu thương 
mà “ hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 
20 : 8)…
Nói khác đi, thực thi Mười Điều Răn của Chúa, được đúc kết trong 
hai điều răn quan trọng nhất mà Chúa Kitô đã nói với  với một kinh 
sư kia ( Mc  12 :  29-31) là cách biểu lộ cụ thể niềm tin và biết ơn của 
chúng ta đối với Chúa, là Đấng  trọn tốt trọn lành,đã tạo dựng  và cứu 
độ chúng ta nhờ Chúa Kitô, chỉ vì Người  yêu thương chúng ta  quá 
vô vị lợi, chứ tuyệt đối  Người không  được lợi lộc  gì mà phải làm 
như vậy. Do đó, yêu mến Chúa và tuân thủ các giới răn của Người chỉ 
có lợi cho chúng ta mà thôi, đúng như lời ông Mô-sê đã nói với dân 
Do Thái xưa:
      “  Anh  em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh  em đã truyền cho anh  em, không đi trệch bên phải, bên trái. 
Anh  em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh  em đã truyền cho anh  em, để anh  em được sống, được hạnh 

phúc và được sống lâu trên mặt 
đất mà anh  em sẽ chiếm hữu.” 
(Đnl  5: 32-33)
Như thế rõ rệt cho thấy là đức tin 
phải được thể hiện cụ thể bằng 
việc làm mới có giá trị cứu độ 
để  được hưởng hạnh phúc Nước 
Trời, hạnh phúc mà  “ mắt chưa  
hề  thấy, tai chưa hề , lòng người 
chưa  chưa hề nghĩ tới, đó là 
điều Thiên Chúa đã dọn sẵn 
cho những ai yêu mến  Người.” 
( 1 Cor 2 : 9) như Thánh Phaolô 
đã nhắc lại cho tín hữu Cô-rin-tô.
Tóm lại, nhờ ánh sáng đức tin 
chiếu soi, chúng ta được thấy 
Chúa và tin có Người,  dù chưa 
từng trông thấy Người bằng con 
mắt xác thịt. Lai nữa, nhờ ánh 
sáng đức tin, ta  được nhìn rõ lan 
ranh giữa sự thiện và sự dữ, sự 
gian tà và nhơ uế để từ đó quyết 
tâm chọn lựa con đường dẫn đến 
gặp Chúa, là nguồn ai vui, hạnh 
phúc bất diệt.
Tuy nhiên, chúng ta phải có thiện 
chí muốn cho ánh sáng đức tin 
soi dẫn và có can đảm để bước đi 
trong ánh sáng đó thì mới mong 
tới được cùng đích hay chính đối 
tượng của đức tin là Thiên Chúa, 
Cha  rất nhân từ đang ngự trên 
trời cao và muốn “ đến cư ngụ 
trong những ai yêu mến Chúa 
Kitô và tuân giữ lời Chúa “ , 
như Người đã nói với các môn đệ  
trong diễn từ cáo biệt trước khi 
thọ nạn thập giá. ( x Ga  14 :  23)
Ước mong những gải đáp trên 
thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

Lm. Phanxicô Xaviê 
Ngô Tôn Huấn.
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Sống Đạo Giữa Đời - Gương Chứng Nhân

Franz Jägerstätter:  
“Nhà Tiên Tri Có Cái Nhìn Xa Và  Xuyên Suốt“

Một thời gian dài người 
ta không coi Anh là 
một chiến sĩ đối kháng, 

nhưng là một tên hèn nhát đã 
phản bội lại gia đình và tổ quốc 
mình. Nhưng giai đoạn đó nay đã 
qua. Ngày nay gương chứng nhân 
của Franz Jägerstätter chống lại 
chế độ quốc xã đã được cả chính 
quyền lẫn Giáo Hội công nhận và 
tôn vinh dưới nhiều hình thức. 
Ngày 9 tháng Tám năm 1943, 
đúng 75 năm trước, Anh nông 
dân công giáo người Áo đã bị lí 
hình quốc xã xử trảm, bởi Anh 
đã vì lương tâm công giáo không 
chấp nhận phục vụ quân đội quốc 
xã.

Franz Jägerstätter sinh ngày 
20.05.1907 với tên Franz Huber 
tại làng St. Radegund, không xa 
làng Braunau bên bờ sông Inn, 
nơi sinh trưởng của Adolf Hitler. 
Cha mẹ Anh sống không hôn 
thú và vì quá nghèo, nên lúc đầu 
phải trao Anh cho bà ngoại nuôi 
và từ 1914 – sau khi người cha 
mất trong chiến tranh thế giới lần 
thứ I – Anh về sống trong nông 
trại của ông bà nội. Ba năm sau, 
mẹ tái giá với nông dân Heinrich 
Jägerstätter; bố dượng đã nhận 
Franz làm con và lấy tên mình đặt 
cho Anh. Cuộc sống thiếu thời đã 
không có chút dấu hiệu nào cho 

thấy con đường đối kháng mà 
Jägerstätter sẽ bước vào sau này.

Vợ Anh: „Người bạn tinh 
thần“

Năm 1933 bố dượng mất. Vì 
dượng không có con riêng, nên 
Franz, lúc đó là một công nhân 
hầm mỏ tại Steiermark, đã thừa 
hưởng nhà cửa và ruộng vườn 
của dượng. Cuộc sống nông dân 
như một tiền định đối với Franz. 
Nhưng từ năm 1936, sau khi kết 
hôn với Franziska Schwaninger, 
cuộc đời Anh đã chuyển hướng. 
Họ có với nhau ba đứa con gái 
và Franziska trở thành như một 
„người bạn tinh thần“ của Franz. 
Theo gương đạo đức của vợ, Anh 
đi dự lễ đều đặn, đọc Kinh Thánh 
hàng ngày và trở thành ông từ 
nhà thờ trong làng. Bà vợ, mới 
mất năm 2013 thọ 100 tuổi, đã 
cho biết về thời đó: „Chúng tôi 
nâng đỡ nhau về đức tin.“

Ngay từ đầu, Jägerstätter 
có thái độ ngờ vực đối với chủ 
trương quốc xã. Tháng Giêng 
1938, ngay trước khi có quyết 
định „sát nhập“ nước Áo với Đế 
Quốc Đức, Franz mơ thấy cảnh 
nhiều người đang theo nhau bước 
lên một chuyến xe lửa, trước khi 
Anh nghe một giọng nói lớn: 
„Xe lửa này sẽ chạy vào hoả 
ngục đấy.“ Nhiều năm sau, khi 
đã bị bắt, Anh cho hay, giấc mơ 
đó là lời cảnh báo trước chế độ 
của Hitler. Trong lần bỏ phiếu về 
quyết định „sát nhập“ vào tháng 
Tư 1938, Franz là người duy 
nhất trong vùng St. Radegund bỏ 
phiếu chống lại. Thái độ chống 
Quốc Xã của Anh còn thể hiện 
qua nhiều sự việc khác, trong đó 
có việc Anh từ đó về sau xa dần 
các sinh hoạt công trong làng.

Tháng Sáu 1940, chín tháng 
sau khi Thế Chiến II. mở màn, 
lần đầu tiên Franz bị gọi nhập 
ngũ. Nhờ sự can thiệp của ông xã 
trưởng ở St. Radegund, sau vài 
ngày Franz đã được rời ngũ trở 
về lại nông trại. Tháng Mười năm 
đó bị gọi quân dịch lần thứ hai. 
Lần này Anh phục vụ quân đội tới 
tháng Tư 1941, rồi lại được về vì 
là thành phần „không cần thiết“. 
Sau lần trở về này Jägerstätter 
quyết định, sẽ không đi quân dịch 
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
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nữa. Anh coi việc chiến tranh 
đánh nhau và giết người, để chế 
độ quốc xã có thể làm bá chủ thế 
giới, là tội lỗi. Người vợ cũng 
đồng tình với Anh về quan điểm 
đó. Nhưng những người bà con, 
bạn hữu và ngay cả giám mục 
giáo phận Linz là Josef Fließer 
trái lại tìm mọi cách khuyên Anh 
đổi ý, vì như vậy theo họ là quá 
nguy hiểm. Nhưng vô ích.

Jägerstätter phản đối quân 
dịch vì lí do tôn giáo

Cuối cùng ngày 23.02.1943 
Anh lại bị động viên. Sau vài 
ngày nhận được lệnh, Anh tuyên 
bố trước đại đội mình ở Enns, 
„vì các lí do tôn giáo tôi từ chối 
không chấp nhận thi hành quân 
dịch cầm súng, nếu tôi sẽ phải 
chiến đấu cho quốc gia của Quốc 
Xã“. Jägerstätter cho hay tiếp, 
Anh không thể vừa là tín hữu Ki-
tô vừa là một người theo Quốc 
Xã được. Dưới con mắt của chế 
độ thái độ đó được coi là hành vi 
gây „phân rã quân đội“. 

Jägerstätter bị bắt và thoạt 
tiên bị đưa về nhà giam ở Linz; ở 
đây Anh bị khủng bố. Hai tháng 
sau, Quốc Xã chuyển Anh về trại 
tù điều tra của quân đội ở Berlin. 
Ở đây một vị tuyên uý cho Anh 

hay, có một linh mục 
dòng Pallottin người Áo 
là Franz Reinisch cũng 
chống lại lệnh quân 
dịch và đã bị xử tử một 
năm trước đây. Số phận 
của Reinisch làm cho 
Franz phấn chấn: „Đấy 
tôi đã nhiều lần nói có 
sai đâu, quyết định của 
tôi không thể là sai 
được; nếu ngay một linh 
mục cũng đã quyết định 

như thế và đã phải chết cho quyết 
định đó, thì hẳn tôi cũng có quyền 
làm như thế“.

Ngày 6 tháng Bảy, ba tháng 
sau ngày bị bắt, Franz bị toà án 
chiến tranh của Quốc Xã lên án 
tử vì tội „làm phân rã quân đội“. 
Toà án đã không đề cập gì tới đề 
nghị sẵn sàng phục vụ trong bộ 
phận cứu thương của Anh. Ngày 
9 tháng Tám, lúc 16 giờ, Anh bị 
xử trảm tại Brandenburg. Albert 
Jochmann, vị tuyên uý nhà tù, đã 
đồng hành với Anh trong những 
giờ phút cuối, về sau đã nói về 
Anh: „Anh đã sống như một 
thánh nhân và cũng đã chết như 
một thánh nhân.“

Phải đợi rất lâu sau công luận 
mới nhìn ra được như thế. Sau 
1945 thoạt tiên chính quyền nước 
Áo không công nhận Jägerstätter 
là một chiến sĩ đối kháng chống 
lại Quốc Xã. Chỉ tới năm 1950 
bà quả phụ Jägestätter mới được 
nhận lương hưu của chồng theo 
luật trợ cấp nạn nhân chiến tranh. 
Sau nhiều cuộc tranh luận dữ dội, 
tên của Jägerstätter cuối cùng đã 
được ghi khắc lên đài tưởng niệm 
các nạn nhân thế chiến II. tại quê 
hương St. Radegund của Anh.

„Một người tin vào Thiên 

Chúa và đã thật sự đặt Người 
làm tâm điểm của cuộc đời mình“ 
Cả Giáo Hội cũng gặp nhiều 
khó khăn trong một thời gian 
dài trước thái độ và hành vi của 
Jägerstätter. Giám mục Fließer, 
người được Franz xin ý kiến về 
quyết định phản đối quân dịch vì 
lí do lương tâm, đã phát biểu năm 
1946 về cái chết của Franz: „Tôi 
cho rằng, những người trẻ, những 
người làm cha, các nhà thần học, 
những linh mục công giáo sẽ anh 
hùng hơn, nếu họ dũng cảm chu 
toàn bổn phận cầm súng và ngã 
gục ngoài chiến trường.“ Quan 
điểm này đã được nhiều người 
chia sẻ trong một thời gian dài.

Nhưng cái nhìn về Jägerstätter 
đó đã từ từ thay đổi. Và nay thì 
cả Giáo Hội lẫn xã hội đã công 
nhận thái độ trưởng thành về đức 
tin ki-tô giáo của Anh trong việc 
chống lại chủ nghĩa Quốc Xã. 
Năm 1997 giáo phận Linz mở án 
phong chân phước cho Anh, và 
mười năm sau, ngày 26.10.2007, 
Giáo Hội đã nâng Anh lên hàng 
chân phước tại nhà thờ chính toà 
Linz trước sự hiện diện của bà quả 
phụ Jägerstätter. Dịp này giám 
mục giáo phận, Ludwig Schwarz, 
đã vinh danh Jägerstätter là một 
nhà „tiên tri với khả năng nhìn xa 
và xuyên suốt, mà thời của ngài ít 
người có được“. Theo Giám Mục, 
Jägerstätter là một „tấm gương 
kiên trung về đòi hỏi của lương 
tâm, một trạng sư về bất bạo động 
và hoà bình, một kẻ cảnh báo 
trước các ý thức hệ, ngài là một 
người tin vào Thiên Chúa và đã 
thật sự đặt Người vào tâm điểm 
cuộc sống của mình“. 

Steffen Zimmermann. 
Katholisch.de ngày 09.08.2018
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Những Sóng Gió Trong Cuộc Đời
Gioan 6: 14-21.

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

 n Trần Việt Cường

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến 
trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại 
trốn lên núi một mình.
Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng 
Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với các ông. Bỗng cuồng phong thổi lên, 
biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm, hay ba mươi dặm, thì các ông thấy Chúa 
Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, các ông hoảng sợ. Nhưng Người nói với các ông : 
"Chính Thầy đây, đừng sợ". Các ông định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã 
đến nơi các ông định tới.

Tin Mừng hôm nay thuật 
lại một biến cố trong cuộc 
hành trình theo Chúa của 

các môn đệ: các ông một mình 
trong đêm tối trên con thuyền nhỏ 
đang chới với giữa cuồng phong 
trên mặt biển và lúc đó Chúa 
lại không có mặt trên thuyền.

Biến cố này xảy ra ngay sau khi 
Chúa làm phép lạ vĩ đại nuôi 
khoảng mười ngàn người chỉ với 
năm chiếc bánh và hai con cá 
do một cậu bé dâng tặng. Thánh 
Gioan không nói rõ tại sao Chúa 
không có mặt trên thuyền. Có lẽ 
lúc đó Chúa còn ở trên núi một 
mình để lắng đọng, cầu nguyện 
và tâm sự với Chúa Cha. Chúa 
bỏ đi một mình, xa rời đám đông 

dân chúng vì họ muốn tôn Ngài 
làm vua, làm lãnh tụ cho một 
thế lực trần gian. Dân chúng 
nhìn thấy nơi Ngài một quyền 
năng và sức mạnh siêu phàm: 
Những lời giảng thuyết và nhân 
cách tuyệt vời thu hút đám đông, 
những phép lạ và quyền năng 
chữa mọi bệnh tật, xua trừ ma 
quỷ và nhất là phép lạ nhân thừa 
bánh mà họ vừa chứng kiến. 

 Chúa Giêsu còn ở trên 
núi, đắm chìm trong tâm tình cầu 
nguyện với Chúa Cha, các môn 
đệ vì một lý do nào đó đã không 
chờ đợi Ngài, xuống thuyền đi về 
Capharnaum. Hình ảnh các môn 
đệ Chúa trên con thuyền trong 
đêm tối, mong đi tới một bến bờ 

nào đó mà họ đã hoạch định, một 
phần nào phản chiếu cuộc hành 
trình trong cuộc đời của mỗi 
người trong chúng ta. Chúng ta 
có lẽ cũng đã từng hoạch định 
cho đời mình một hướng đi nào 
đó. Khi còn trẻ, tâm hồn còn đầy 
lý tưởng và cao vọng, đi vào đời 
đầy hứng khởi như con thuyền 
vun vút ra khơi trong một sớm 
mai hồng với cánh buồm căng 
gió. Nhưng rồi sẽ có lúc cuồng 
phong ập tới, con thuyền đời ta 
cũng giống như con thuyền của 
các môn đệ trong tường thuật 
của Tin Mừng, chơi vơi trong 
giông bão. Có lúc thuyền hồn ta 
lạc hướng, cô đơn trong đêm tối; 
hay có lúc bao hiểm nguy trong 
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ngoài vây bọc tứ bề như muốn 
nhận chìm ta dưới bao làn sóng 
dữ. Những lúc đó, ta cũng giống 
như các môn đệ ngày xưa bị ngập 
tràn vì bao nỗi xao xuyến, sợ hãi, 
âu lo. Giữa lúc sóng gió như vậy, 
thánh Gioan nói rõ là Chúa Giêsu 
lại không có mặt trên thuyền.

 Sự vắng mặt hay dường 
như vắng mặt của Thiên Chúa 
giữa những nguy nan, sóng gió 
của con thuyền đời ta vẫn là một 
vấn nạn, một câu hỏi đầy khó 
khăn, nhức nhối trong cuộc hành 
trình của niềm tin. Câu hỏi đó là 
Thiên Chúa ở đâu mà cuộc đời sao 
quá nhiều nỗi đau thương. Chúa ở 
đâu mà qua bao nhiêu năm tháng 
nài xin, những nguyện cầu dường 
như rất chính đáng của ta vẫn 
không được nhận lời. Đây là câu 
hỏi thật khó có câu trả lời, một 
câu hỏi đầy bí nhiệm về sự can 
thiệp của Thiên Chúa trong cuộc 
sống của ta, về sự quan phòng của 
Ngài trong trần thế. Mầu nhiệm 
về Chúa quan phòng là một đòi 
hỏi cam go của niềm tin và đã 
làm cho nhiều người mất đức tin 
vì thấy Thiên Chúa dường như 
chẳng lưu tâm tới những thống 
khổ của đời người. Như một triết 
gia đã than phiền: có ích gì khi 
ngước mắt nhìn trời, nơi Thiên 
Chúa vẫn ngàn đời im lặng! 
Nhiều người đã bỏ Chúa không 
tin nữa vì Chúa đã vắng mặt trên 
con thuyền của cuộc đời họ. Cũng 
như ngày xưa, nhiều môn đệ đã 
bỏ đi khi Chúa nói về mầu nhiệm 
Thánh Thể. Khi đó Chúa đã hỏi 
nhóm mười hai tông đồ còn lại là 
họ có muốn bỏ đi không. Chúa 
Giêsu hôm nay cũng đặt chúng 
ta đối diện với với niềm tin của 
mỗi người. Ta đã thật sự tin vào 

Ngài đến mức độ nào. Ta có tin 
nơi Ngài cả trong những lúc Ngài 
như vắng mặt, ta có tiếp tục tin 
nơi Ngài bằng một niềm tin trong 
đêm tối, giữa những khó khăn và 
sóng gió của cuộc đời? Niềm tin 
không dời đổi trong đêm tối của 
giác quan và của linh hồn chính 
là một tác động tình yêu tuyệt vời 
dâng lên Thiên Chúa. Tin tưởng 
và cậy trông ngay khi không 
thấy lý do để tin cậy. Lúc đó ba 
nhân đức đối thần Tin, Cậy và 
Mến đã trở nên một. Cha Carlo 
Carretto, Dòng Tiểu Đệ miền sa 
mạc Sahara viết trong cuốn sách 
“The God Who Comes” là: Thiên 
Chúa đã đến với con người bằng 
sự điên dại của thập giá, con 
người phải đến với Thiên Chúa 
qua sự điên dại của lòng tin. 

Chúa Giêsu không có mặt trên 
thuyền giữa lúc phong ba nhưng 
đã không vắng mặt trong cuộc đời 
các môn đệ. Chúa đã đến với các 
ông giữa lúc các ông không ngờ 
và bằng cách thức mà các ông 
không thể tưởng tượng. Đường 
lối của Thiên Chúa cho tới ngày 
hôm nay vẫn kỳ diệu và huyền 
nhiệm như vậy. Con người không 
thể hiểu được nhưng Thiên Chúa 
vẫn là Chúa của lịch sử và Ngài 
hằng luôn gìn giữ vận mạng con 
người. Vì không có Thiên Chúa 
nâng đỡ cũng chẳng có gì hiện 
hữu được. Chúa đi trên mặt biển 
giữa cơn giông tố để đến với các 
môn đệ nhưng các ông hoảng sợ 
không nhận ra Ngài. Thánh Mát-
thêu còn nói rõ hơn là các ông 
tưởng Ngài là ma (14:26). Chúa 
đi trên biển vì Ngài là chủ của 
biển khơi và của mọi phong ba, 
dù là phong ba trên biển sóng hay 
phong ba trong cuộc đời. Chúa 

đến với các môn đệ giữa lúc các 
ông đang gặp nguy nan vì Ngài 
là thầy và là bạn của các ông và 
Ngài luôn thương yêu các ông. 
Mặc dầu lúc đó các ông không 
hề hay biết về tình thương yêu 
săn sóc đó và cũng chẳng nhận 
ra sự hiện diện của Ngài. Thậm 
chí các ông còn tưởng Ngài là 
ma và sợ hãi kêu la. Tình trạng 
đó vẫn còn xẩy ra giống như vậy 
trong cuộc đời ta hôm nay. Chúa 
đang đồng hành yêu thương gìn 
giữ ta trong cuộc đời mà ta đâu 
có hay. Vì ta còn đang quá lo lắng 
đối phó với những vấn đề ta cho 
là đại họa; mà thường thì với sự 
lắng đọng của thời gian, ta mới 
thấy những vấn đề làm ta lo lắng 
kia thật sự tầm thường và nhỏ bé. 
Có khi ta còn sợ hãi tưởng Chúa 
là ma khi Ngài đến để thanh tẩy, 
thánh hóa hay làm tâm hồn ta 
thêm phong phú qua những thử 
thách, nghịch cảnh trên đường 
đời. Những kinh nghiệm này 
không nhiều thì ít, có lẽ ai trong 
chúng ta cũng đã từng trải qua.

 Cần phải lắng đọng tâm 
hồn và chú tâm đến Chúa, đặt 
Ngài là trung tâm điểm của 
cuộc đời, trung tâm điểm của 
nỗi vui mừng và niềm hy vọng 
của ta. Tìm đến với Chúa qua 
suy niệm, nguyện cầu để có thể 
nhận ra bước chân đầy tình yêu 
thương của Ngài. Không những 
trên bình diện cá nhân mà thôi 
mà còn qua những dấu chỉ thời 
đại trên những bình diện xã hội, 
luân lý, quê hương... Có những 
biến cố làm ta sợ hãi, thất vọng 
hay lo âu, buồn bực vì hình như 
sự ác đang hoành hành, thắng 
thế. Ta thấy những quyền lực ma 
mị như đang vây phủ địa cầu. 
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Nhưng Chúa vẫn đi trên mặt biển, thắng vượt mọi 
phong ba. Ngài vẫn định hướng cho lịch sử và 
là Chúa của lịch sử. Và những ai thành tâm tin 
tưởng, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa cũng có 
thể đứng vững giữa phong ba và tìm được bình an 
và hy vọng ngay giữa bao thử thách của cuộc đời.

 Ngay cả trong lúc con người càng xa lìa 
Thiên Chúa, ta vẫn có thể nhìn thấy những dấu 
chỉ của vui mừng và hy vọng. Như tình trạng 
Giáo Hội đang bị sa sút tại Âu Châu, số ngưòi 
bỏ lễ gia tăng, nhà thờ vắng vẻ. Nhưng vẫn có 
những tâm hồn mang niềm tin sâu xa trưởng 
thành. Họ tin yêu Chúa thật sự vì Chúa chứ không 
phải vì phong trào của xã hội như có lẽ của nhiều 
trường hợp khi Giáo Hội phồn thịnh bên ngoài 
của thời Trung Cổ. Chúa luôn hiện diện bên ta 
bằng một tình yêu không dời chuyển mà chỉ 
vì xao lãng mà ta không nhận ra Ngài đó thôi.

 Những sóng gió và thử thách của cuộc 
sống cá nhân hoặc trên bình diện xã hội, Giáo 
Hội hay quê hương có thể làm ta sợ hãi lo âu, 
tưởng là ma quỉ lộng hành như các môn đệ trên 
thuyền ngày xưa. Nhưng Chúa Giêsu nói với các 
môn đệ: «Chính Thầy đây, đừng sợ». Chúa vẫn ở 
bên ta từ lâu rồi mà ta không hay biết. Lời nói và 
thanh âm của Chúa đã đem lại tràn trong đầy tâm 
hồn các môn đệ, lúc đó đang lo sợ cuống cuống, 
một nỗi bình an và vui mừng vô biên. Các môn 
đệ reo vui và định đón Chúa lên thuyền nhưng 
ngay lúc đó thuyền đã đến nơi các ông mong đợi.

 Không có Chúa trên thuyền, những cố 
gắng của các môn đệ để chèo chống cũng vô hiệu 
quả. Đối với cuộc đời ta cũng vậy, không có Chúa 
tất cả chỉ là cuồng phong; cuồng phong trên đường 
đời và cuồng phong trong lòng người. Có Chúa 
hiện diện các môn đệ mới tìm được bình an và đến 
nơi mà các ông mong đợi. Khi có Chúa và tình yêu 
của Ngài hiên diện trong cuộc đời ta thì mọi sự trở 
nên dịu dàng, an lạc. Vắng Chúa Giêsu, chỉ còn lại 
phong ba trong cuộc sống. Chính sự hiện diện hay 
vắng mặt của Chúa Giêsu trong tâm hồn mới là 
yếu tố quan trọng nhất quyết định hạnh phúc hay 
khổ sầu, an bình hay giông bão trong cuộc đời ta.

Trần Việt Cường 

Phủ mát đời kia một bóng mờ
Thánh đường vị Thượng Đế già nua
Hiền hoà đón hết người cơ nhỡ
Ấm áp vui cùng kẻ gió mưa
Thắc mắc thép gai ngăn lối chạy
Phân vân chim chóc thiếu đường qua
Thốt nhiên chiều đến buông thong thả
Chuông vẫn êm đềm vẫn thiết tha

Hà Thúc Sinh
8-2018

Thánh Đường
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Khi nghe tin giáo tông Phan-sinh quyết định 
trao mũ giáo trụ cho Konrad Krajewski, 
một tổng giám mục người Ba-lan đang 

làm việc tại Toà Thánh, nhiều người giật mình. Về 
sau, trong một cuộc phỏng vấn, Giáo Tông cho hay, 
ngài không quan tâm lắm tới con người cá nhân của 
Krajewski, nhưng tới vai trò đảm trách công tác 
bác ái từ thiện (Almosenier) mà ông đang giữ tại 
Vatican. Người đứng đầu cơ quan đặc trách công 
tác từ thiện ở Toà Thánh là một thứ Tác Viên Xã 
Hội (Socialworker) của giáo tông. Giáo tông Phan-
sinh cũng cho hay, Krajewski và vị trưởng Bộ Giáo 
Lí Đức Tin là hai „cánh tay nối dài của giáo tông“ 
và vì thế họ xứng đáng nhận mũ áo giáo trụ.
Trưởng Ban Nghi Lễ của giáo phận nhà
Thoạt tiên chẳng có dấu hiệu gì nơi Krajewski, sinh 
ngày 25.11.1963 tại Lodz nước Ba-lan, cho thấy 
một ngày nào đó sẽ rở thành nhân viên lo việc từ 
thiện ở Toà Thánh: Công tác chính của ông trong 
nhiều chục năm làm linh mục là việc phụng vụ. Từ 
1998 tới 2013 Krajeswki phục vụ trong Ban Nghi 
Lễ của giáo tông với tư cách là một Phụng Tự Viên 
(Zeremoniar). Năm 1987, khi còn là một chủng 
sinh 23 tuổi, Krajewski là người lo phần phụng vụ 
trong chuyến tông du tại Lodz của giáo tông Gio-an 
Phao-lô II, và từ đó đã được Piero Marini, trưởng 
ban phụng tự thời đó ở Vatican, để í tới. Sau khi 

nhận chức linh mục, Krajeswki sang Roma năm 
1990 tiếp tục học về Phụng Vụ tại Đại Học Sant´ 
Anselmo và trình luận án tiến sĩ năm 1995 tại Đại 
Học Angelicum. Sau đó, về làm trưởng ban phụng 
vụ tại giáo phận nhà suốt ba năm, trước khi được 
Marini đưa trở lại Vatican. 
Là một phụng tự viên trong ban phụng vụ Krajeswki 
đã chuẩn bị các thánh lễ cho giáo tông Gio-an Phao-
lô II. trong các chuyền tông du của ngài và lên 
chương trình cho nhiều buổi lễ trong Năm Thánh 
2000. Đối với Krajewski, giáo tông Gio-an Phao-lô 
II. không những là người tạo công ăn việc làm cho 
mình, mà còn là một tấm gương cho ông về đời sống 
linh mục. Trong đêm mồng 2 tháng Tư năm 2005, 
Krajewski cũng là người có mặt bên cạnh Stanislaw 
Dziwisz, vị thư kí của Giáo Tông, và hai người đã 
cùng cất lên bài „Te Deum“ khi Giáo Tông lìa trần. 
Từ đó mỗi tuần Krajewski đều dâng lễ bên mộ của 
người quá cố và trong giờ rảnh ông chuyên lo giúp 
đỡ những kẻ nghèo đói nhất trong „kinh thành muôn 
thủa“. Cứ mỗi chiều tối ông tìm tới gặp những kẻ 
vô gia cư đang tìm chỗ qua đêm quanh công trường 
thánh Phê-rô. Một người bạn cho hay, ông muốn 
tô tả Krajewski là một bóng dáng „di động của sự 
khiêm tốn“: „Ông không bao giờ tìm kiếm cho mình 
điều gì đặc biệt cả.“
Dưới thời Biển-đức và Phan-sinh Krajewski vẫn 
tiếp tục giữ vai trò phụng tự viên. Nhưng chẳng bao 
lâu vị Giáo Tông xuất thân từ Á-căn-đình, một Giáo 
Trụ vốn đêm đêm vẫn bước xuống đường phố tìm 
thăm những người nghèo, biết được là ở Roma cũng 
có một nhân viên của mình làm như vậy. Tháng 
Tám năm 2013 giáo tông Phan-sinh cho biết sẽ cử 
Krajewski làm người đặc trách công tác từ thiện 
(Almosenier) cho mình, và ngày 17 tháng Chín 
Krajewski được phong chức giám mục. Krajewski 
vui vẻ nghe theo lời gọi của Giáo Tông, nhận mũ 
áo giám mục để đi tới với mọi người, chứ không 
phải để ngồi bệt ở bàn giấy chờ người nghèo tới với 
mình. 

Giáo Trụ* Của Những Kẻ Không Nhà
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Ăn uống, tắm rửa, hớt tóc
Trong những năm tiếp đó báo chí đã làm rùm beng về một vị Tổng 
Giám Mục ở Toà Thánh có những công tác kì lạ: Hai lần mỗi tuần ông 
đích thân phát đồ ăn ở nhà ga chính Termini, cho dựng buồng tắm 
trên công trường Phê-rô cho những người vô gia cư sử dụng và cung 
cấp cho họ một thợ hớt tóc. Ông tới thăm một phụ nữ không nhà đã 
sinh hạ một đứa con gần hàng cột lớn nhà thờ thánh Phê-rô, và đã cho 
những người không nhà dùng xe của mình làm chỗ ngủ qua đêm trong 
mùa đông khắc nghiệt năm 2017. Trong khi giáo tông Phan-sinh đang 
cử hành đường thánh giá ở hí trường Kolosseum, thì Krajewski cùng 
với những người giúp mình phân phối túi ngủ và phát những món quà 
phục sinh nhỏ cho kẻ bần cùng trong thành phố.
Krajewski cùng với Giáo Tông tay trong tay làm việc. Giáo Tông nói 
với Krajewski, trương mục tốt của người làm công tác từ thiện là một 
trương mục cạn tiền. Tiền của sở từ thiện có được là do bán giấy phép 
lành toà thánh cho những dịp đặc biệt như cưới hỏi, sinh nhật, rửa tội. 
Cũng có những chương trình giải trí cho người nghèo và kẻ không 
nhà: Mùa hè, Krajewski tổ chức cho họ những chuyến xe bút đi đã 
ngoại ở Turin hoặc mỗi chiều từng nhóm nhỏ người tàn tật hay không 
nhà được chở ra bãi biển chơi, tối đến mỗi người được một phần pizza 
lót bụng; trong ngày lễ quan thầy của Giáo Tông Krajewski đã phân 
phát 3000 phần kem và đứng bắt tay 2000 người tới xem gánh xiệc do 
Giáo Tông thuê tới trình diễn cho họ xem.
Giáo trụ Krajewski
Động lực hành động của vị tân Giáo Trụ là yêu sách do đức Giê-su 
đặt ra cho những môn đồ của Người. Ông nói: mình phải nhận ra đức 
Giê-su trong gương mặt của mỗi một kẻ khốn khó: „Và khi thấy đức 
Giê-su, phải chăng mình trao cho Người những thứ quần áo cũ rích 
mà mình không xài nữa? những của ăn đã ôi? Không, mình phải trao 
cho Người những thứ tốt nhất mà mình có!“ Krajewski bác bỏ lập 
luận đánh trống lảng của những người cho rằng, những người nghèo 
cũng có một phần trách nhiệm về hoàn cảnh của họ: „Khi một đứa trẻ 
bịnh, người ta cũng không nói với nó là hôm nay mày không ngoan, 
nên mày không được nhận thuốc thang gì cả´“. Theo Krajewski, ta 
phải trao cho người khác những gì họ cần, chứ không phải những gì 
họ đáng được. Rồi ông kể: mỗi khi người giàu nói với Giáo Tông, họ 
muốn cúng tiền; ngài trả lời, họ nên cung cấp cho những người nghèo 
và những người không nhà một công ăn việc làm thì hơn.
Nhiều lần Krajewski đã nhường căn phòng mình cho một gia đình 
tị nạn người Si-ri và ra ngủ tại phòng làm việc của mình. Một lần, 
khi nghe Krajewski thố lộ, có ngày mình có thể sẽ bị tù, vì việc giúp 
người tị nạn có thể „là chuyện trái với luật pháp“, Giáo Tông đã trả 
lời: „Yên chí, tôi sẽ vào thăm ông.“
Paulina Guzik, người tổ chức Đại Hội Giới Trẻ tại Krakau, viết, quan 
điểm của Krajewski cũng là một thách đố cho Giáo Hội tại quê hương 

ông. Một người bạn trong Hội 
Đồng Giám Mục Ba-lan, tổng 
giám mục giáo phận Lodz là 
Grzegorz Rys, nói với bà. „Việc 
ban mũ giáo trụ cho ông ấy là một 
ngày vui cho chúng tôi, nhưng 
cũng là một lời cảnh báo nhắc nhở 
chúng tôi phải thực thi bổn phận 
lòng thương xót của mình.“ Còn 
Krajewski, sau khi nhận chức 
giám mục, vẫn nằng nặc yêu cầu 
bà con tiếp tục gọi mình là „Don 
Corrado“ (tiếng Í, có nghĩa „Linh 
mục Konrad“), chứ không bằng 
„Đức“ này đức nọ gì cả. Nhưng 
câu xưng hô chính thức trong thư 
mừng của các giám mục ba-lan 
lại mở đầu bằng: „Trọng kính đức 
Giáo Trụ tân cử“.
Bực tức vì Giáo Tông
Chính Krajewski đã không chỉ 
ngạc nhiên, mà còn tỏ ra giận dữ 
về việc Giáo Tông đưa mình vào 
danh sách những người cố vấn và 
có quyền bầu giáo tông. Nhưng 
Giáo Tông đã xoa dịu vị tân Giáo 
Trụ 54 tuổi rằng, quyết định của 
ngài là nhắm cho những người 
mà Krajewski đang phục vụ. Và 
mấy ngày sau khi được chỉ định, 
người ta lại thấy Krajewski xuất 
hiện tại nhà ga chính của Roma 
giúp người nghèo. Đám người 
này nói với ông: „Cái mũ đỏ là 
của chúng tôi. Đó là mũ được cấp 
cho người nghèo“.
* „Giáo trụ“ là danh gọi đề nghị 
thay thế chữ „Hồng i“.

Agathe Lukassek.  
Pham H-Lam dịch

Vatican/Bonn 29.06.2018
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Nhà Quàn AN LẠC
7441 Garden Grove Blvd. Unit # C, Garden Grove, CA 92841

Tel: (714) 489-5571

* Đầy đủ mọi dịch vụ 
cho Đám Tang

* Có phòng rộng rãi, 
thăm viếng thuận tiện
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NGÀY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG 
VN TẠI ĐAN VIỆN ST OTTILIEN, ĐỨC

Thật cảm động! Bức ảnh Mẹ 
La vang với dòng chữ: Mẹ 

ơi! Đoái thương xem nước Việt 
Nam, được rước lên Cung Thánh 
cùng với đoàn linh mục đồng 
tế  gồm có: Pater Martin Trieb, 
Pfarrer Hubert wetzel von Mainz, 
Pater Augustinus Phạm Sơn Hà 
OSB và hai thầy: Markus Weiss, 
Lazarus Bartl và chủ tế trong 
Thánh lễ, Pater Eugen  Badtke  
OSB. 
Ca đoàn người Đức: Alondra 
von Merching đảm nhiệm, 
với  sự điều khiển của bà ca 
trưởng, Karin Wolferstetter 
rất tài tình, làm cho Thánh lễ 
thêm trang trọng và linh thiêng.  
Trong lúc sáu người lên dâng 
của lễ, giáo dân người Việt Nam 
hát bài “Dâng niềm cảm mến”  

Thứ bảy 28.07.2018, ngày cầu 
nguyện cho Quê Hương VN, tại 
Đan viện ST.Ottilien, Đức quốc. 
Hôm nay trời nắng đẹp, người 
Việt nam lại trở về đây để tham 
dự cầu nguyện. Có những  anh 
chị đến từ  những vùng phụ 
cận như Regensburg, Augsburg, 
Memmingen. và những cụ ông, 
cụ bà không ngại đường xá, cùng 
hò hẹn, rủ nhau về Đan viện St. 
Ottilien. Ngoài ra, những người 
Đức, từ  nơi xa như Bremen, Köhn 
cũng hăng hái về  sớm hơn,  để 
kịp ngày tham dự cầu nguyện cho 
Quê Hương Việt Nam. Ngoài ra còn có ông  Raphael 

Gerd Jacob là người đánh đàn 
Orgel cho cả nhà thờ cùng hát.  
 Linh mục chủ tế Eugen giảng 
trong thánh lễ và được linh mục 
Augustinus Phạm Sơn Hà lươc 
dịch như sau: “ Hôm nay chúng 
ta tưởng nhớ đến trong ngày cầu 
nguyện cho hoà bình thế giới, 
cho nước Syrien, và  đặc  biệt 
cho đất nước Việt Nam. Chúng 
ta  nhớ đến những nạn nhân của 
chiến tranh, bạo lực,  khủng bố, 
hận thù. Chúng ta cũng nhớ đến 
những nạn nhân của các chế độ 
đôc tài toàn trị, mà trong đó, 
người ta chỉ coi trọng những 
tham vọng  quyền lực, hơn là sự 
hạnh phúc của con người. Chẳng 
hạn như tại đất nước Việt nam 
hôm nay, vẫn không có tự do tôn 
giáo thật sự. Cũng như tự do báo 
chí luôn bị kiểm soát gắt gao.  

Những nơi linh thiêng thờ 
phượng của  các Tôn giáo, nhà 
nước việt nam cũng áp chế, đã 
san bằng chùa Liên trì, Đan 
viện Thiên An tại Huế, tượng 
Thánh giá cũng bị đạp gãy, mới 
đây, Tu viện Mến Thánh Giá và 
nhà Thờ Thủ Thiêm cũng lo sợ 
bị bán đấu giá, nay mai ra sao!  
Con người  thời nay sống, vì 
tham vọng nhiều quyền lực, 
nên đã gây ra cho nhiều người 
vô tội phải bị thiệt mạng.  
Nhiều người đã phải chết 
trong các trại tập trung và các 
trại tù một cách khủng khiếp.  
Tôi, và chúng ta cũng tự hỏi lòng 
mình, những gì đã xảy ra, làm 
cho con người phải gánh chịu 
những nỗi đau khổ và sự kinh 
hoàng, mà chiến tranh và bạo 
lực không thể giải quyết để đem 
lại hòa bình, nhưng chỉ gây ra 
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thêm những  khó khăn, phức tạp  
Để được sự hoà bình, con người 
phải sáng suốt, tỉnh táo, biết phân 
biệt, nhận ra được phẩm giá và giá 
trị của con người ở nơi mỗi người.  
Hoà bình bắt đầu ở trong từng 
người một, ở trong tôi và ở trong 
chúng ta. Vâng, điều đó tùy thuộc 
vào tôi. Trong cuộc sống tôi phải  
cộng tác vào những điều thiện ích 
đắc lực để có hoà bình trên thế giới, 
tôi không để thù hận trong lòng.  
Thậm chí  khi chiến tranh không 
xẩy ra, phẩm giá con người cũng 
có thể bị đe dọa, vì sự bất công xã 
hội, vì những thành kiến, vì những 
sự  dối trá và lừa gạt xẩy ra  trong 
cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể 
giết chết người khác mà không  
cần bắn một phát súng nào. Chu 
toàn trong việc làm nhỏ mọn, là 
sự khởi đầu cho  một thế giới 
hoàn hảo. Những cuộc  đại chiến 
xẩy ra, không phải vô tình từ trên 
trời rơi xuống, nhưng nó đã bắt 
đầu từ trong những việc nhỏ nhoi 
làm phật lòng người khác trong 
giây lát, và dần dần, sẽ không 
còn là “người bạn của nhau”  
Hòa bình có được trong những 
việc lớn, là phải bắt đầu đem hòa 
bình  vào trong những việc nhỏ 
mọn. Bài giảng trên núi, Chúa 
Giêsu đã nói: “Hãy yêu kẻ thù 
của các con; Hãy làm điều lành 
cho những người ghét các con.” 
Đây không phải là những câu thơ,  
nhưng là việc làm cụ thể. « Hãy 
yêu kẻ thù của các con». Không 
thể thay thế cho một chọn lựa nào 
khác . Không có sự quay trở lại 
đằng sau. Khi nói về “Tình yêu kẻ 
thù”, là nói về người khác để hiểu 
được họ , để biết cảm thông, và để 
bày tỏ thái độ cư xử, mà họ có thể 
đơn giản không còn trở thành kẻ 
thù tôi nữa. “Tình yêu kẻ thù” có 

nghĩa là: Tôi không giữ lại những 
ý tưởng hận thù nào ở trong tôi; tôi 
có thể có những ý kiến bất đồng 
với người khác, nhưng không 
bao giờ để lòng thù hận nhau.  
Tôi ước mong rằng, các thành phố 
và làng mạc của chúng ta, cũng 
có thể  được gọi là St. Ottilien, 
hay thành phố München, hoặc 
bất cứ nơi nào ở trong đất nước 
Việt Nam, có những người sống 
chung với nhau trong hòa bình. 
Họ biết tôn trọng phẩm giá và 
giá trị của mỗi người. Họ cố gắng 

biết sống cảm thông và khoan 
dung. Và chúng ta đừng bao 
giờ để lòng hận thù với nhau.”  
Thánh lễ kết thúc, mọi người 
thưởng thức những món ăn việt 
nam ngon miệng, và những đặc 
sản của Bayern, vừa chuyện trò 
vui vẻ,  hát ca rộn ràng, tại sân 
nhà tỉnh tâm của Đan viện.
Mặc dù  bận rộn nhiều công việc, 
nhưng cha viện trưởng Wolfgang 
Öxler OSB .St. Ottilien cũng đến,  
chào mọi người và khen ngợi 
ngày cầu nguyện cho hoà bình 
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thế giới và cách riêng cho đất nước Việt Nam thật là 
ý nghĩa! 
Linh Mục Augustino Phạm Sơn Hà OSB đã cám ơn 
ông Đàm vănTiếu, tặng bức tượng Mẹ la vang với 
dòng chữ “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt nam!”  
Sau bữa ăn  tối, anh chị em vội vàng thu dọn lại bàn 
ghế gọn gàng, chuẩn bị bắt đầu buổi rước kiệu. Linh 
mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB làm dấu Thánh 
giá, hướng dẫn nguyện kinh, trước  bàn kiệu Mẹ 
Maria : Những tiếng hát, lời ca trìu mến, nhịp nhàng 
vang vọng: “ Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ….
Maria mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khấn, cho nhân 
dân việt nam được mau 
thoát ách quỷ thần…” 
Đoàn kiệu  tiến bước 
một cách khoan thai, 
chậm rãi, nghiêm trang 
và cùng hợp một lòng 
cầu nguyện , lần chuổi 
dâng Quê Hương Việt 
Nam cho Đức Mẹ Maria.  
Lạy Mẹ Maria, Quê 
hương Việt Nam 
chúng con đang trong 
cơn nguy biến,  biển 
đảo, đất  đai nhiều nơi 
bị nhượng bộ,  bán  

cho ngoại xâm phương Bắc.  Người dân bị 
cấm cản, bị đàn áp, đánh đập, cưỡng chiếm  
tài sản,  và  luật an ninh mạng ra đời để kiểm 
soát và  bóp nghẹt quyền sống của người dân.  
Xin cho Quê Hương  Việt nam được toàn 
vẹn lãnh thổ và cho người dân  được sống 
trong tự do, no ấm và an bình thật sự.  
Lạy Mẹ Maria, nhà máy gang thép Formosa 
tại  Vũng Áng, Hà Tỉnh và nhiều nơi khác trên 
Quê hương Việt Nam đã đã gây ra ô nhiễm môi 
trường, tác hại vào đời sống của nhiều người 
dân ngày càng thêm cơ cực.  Đan viện Thiên 
An ở Huế ,Tượng Thánh Giá cũng đã bị đập 
gẫy, và  thường xuyên bị quấy phá đốt cháy 
rừng thông quanh Đan viện.   Vì luật pháp tại 
Việt Nam không thực thi công minh chính trực.  
Xin cho công lý trên Quê Hương Việt Nam được thể 
hiện, tự do Tôn giáo được tôn trọng. Xin cho người 
dân đang phải đối mặt  với những gian khổ  trong 
cuộc sống hàng ngày được thêm nhiều nghị lực.  
Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để 
cùng nhau  bảo vệ giang sơn. Nhất là xin Mẹ 
cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần.  
Lạy Mẹ Maria, chúng con thống thiết van xin Mẹ, 
và chắc chắn, Mẹ  đoái thương nhậm lời. 
Ngoài kia,  nắng đã  nhạt màu, buổi cầu nguyện 
được kết thúc, mọi người chào nhau ra về, rộn rã 
tiếng cười nói, lòng tràn ngập niềm vui, và hẹn 
gặp nhau lại năm tới. 

Hoàng Bình Minh ghi lại



Số 202 Tháng 9 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 61

Pittsburgh, Pa., Ngày 14 
tháng 8 năm 2018 ( CNA ) 
.- Bồi thẩm đoàn vừa công 

bố bản văn có nhiều chi tiết bị tẩy 
xoá về việc lạm dụng tình dục 
cuả hàng giáo sĩ Công Giáo trong 
6 giáo phận ở Pennsylvania. Đây 
là kết quả cuả cuộc điều tra kéo 
dài 18 tháng về hàng ngàn trường 
hợp kéo dài 70 năm. 
Các giáo phận bị điều tra là 
Allentown, Erie, Greensburg, 
Harrisburg, Pittsburgh và 
Scranton. Khoảng một nửa trong 
số 3 triệu người Công Giáo ở 
Pennsylvania sống trong sáu giáo 
phận này.
Bản báo cáo dài 884 trang được 
viết bởi 23 bồi thẩm, là những 

Vụ 300 linh mục xâm phạm tình dục trên 1,000 
nạn nhân tại Pennsylvania trong 70 năm qua

 n Trần Mạnh Trác * 14/Aug/2018

người đã bỏ ra 18 tháng dài để 
điều tra sáu giáo phận, kiểm tra 
nửa triệu trang tài liệu và được 
FBI hỗ trợ trong quá trình điều 
tra.
Báo cáo bồi thẩm đoàn bao gồm 
các cáo buộc lạm dụng trong 70 
năm qua, từ năm 1947 đến năm 
2017. 
Bản báo cáo xác định hơn 1.000 
nạn nhân bởi 300 linh mục, và kết 
luận rằng các cáo buộc là đáng 
tin cậy và trình bày một bức chân 
dung u ám về hàng giáo phẩm, là 
đã bỏ qua, làm mờ nhạt, hoặc che 
đậy các cáo buộc – lý do là để bảo 
vệ vị linh mục bị cáo buộc hoặc 
để che dấu sự bê bối của Giáo hội.
Bản báo cáo cũng đã xác định 

một loạt các thực hành và các 
cách thức khác nhau cuả các giáo 
phận mà gộp chung lại có thể gọi 
là những “phương pháp có bài 
bản để che giấu sự thật”.
Chẳng hạn những việc như sử 
dụng các cụm từ “vấn đề biên 
giới” hoặc “liên hệ không thích 
hợp” thay vì nói rõ ràng là hãm 
hiếp và lạm dụng tình dục, hoặc 
là dùng các linh mục đồng nghiệp 
để điều tra đồng nghiệp, thay vì 
sử dụng một nhân viên khách 
quan có trình độ, và đánh giá và 
chẩn đoán chỉ dựa vào tâm lý.
Vì nhiều sự việc đã quá thời hiệu 
theo luật định, cho nên hầu hết các 
cáo buộc không thể bị truy tố hình 
sự, dù thế vẫn có hai bản cáo trạng 



62 - website: DienDanGiaoDan.com Số 202 Tháng 9 - 2018

đã được đưa ra toà. Cho đến nay, 
một linh mục, Cha John Sweeney, 
đã bị kết tội tấn công tình dục 
một học sinh vào đầu năm 1990. 
 
Bản báo cáo ghi tên 301 người 
đàn ông. Một số tên đã không 
được tiết lộ vì có sự khiếu nại trên 
toà. Chi tiết về các tội ác cũng bị 
tẩy xoá.
Số nạn nhân được ước tính lên 
đến hàng ngàn, nhưng con số 
thực sự không thể định lượng 
được. Phần lớn nạn nhân trong 
các trường hợp được kiểm tra là 
nam giới. Độ tuổi của nạn nhân 
(chủng sinh) là từ trước tuổi dậy 
thì cho đến trưởng thành.
Các linh mục vi phạm bị buộc 
nhiều tội ác, bao gồm hãm hiếp, 
lạm dụng, và dò dẫm. Báo cáo 
nói rằng một số linh mục đã dùng 
rượu và ấn phẩm khiêu dâm để 
thao túng nạn nhân.
Khoảng 2/3 số linh mục nói trên 
đã chết. Người vi phạm trẻ nhất 
sinh ra vào năm 1990.
Nhìn chung, tỷ lệ cao nhất (gần 
một phần ba số bị cáo) là từ Giáo 
phận Pittsburgh. Thứ hai là Giáo 
phận Scranton, với 55 linh mục, 
và bốn thành viên của Dòng 
thánh Gioan.
10 linh mục ở Pittsburgh đã được 
xác định là “Linh mục Pittsburgh 
# 1-10”, vì họ không thể được 
nêu danh trực tiếp. Tương tự, có 
2 linh mục từ Harrisburg được 
xác định là “Linh mục Harrisburg 
số 1” và “Linh mục Harrisburg số 
2”. 
Các Giáo Phận Harrisburg và Erie 
đã tiết lộ tên của các linh mục bị 
cáo buộc, và các giáo phận khác 
cam kết sẽ làm như vậy khi báo 

cáo bồi thẩm đoàn được công bố.
Vào ngày 1 tháng Tám, 
Harrisburg đã đưa ra một danh 
sách 71 người bị cáo buộc, gồm 
linh mục, thầy trợ tế, và chủng 
sinh. Giáo phận cho rằng một 
danh sách như vậy là “bao gồm 
quá mức độ”. Và đúng như thế, 
bản báo cáo cuả bồi thẩm đoàn 
chỉ có 45 tên của Harrisburg, bao 
gồm ba cựu chủng sinh.
Cũng thế, danh sách của Giáo 
phận Erie bao gồm 62 người, gồm 
cả những người bị truy nã, bị cáo 
buộc tội phạm tình dục trong 70 
năm qua. Nhưng danh sách cuả 
bồi thẩm đoàn chỉ có 41 người, 
trong đó có một cựu chủng sinh.
Giáo Phận Allentown có 31 linh 
mục bị liệt kê, cộng với hai tu sĩ 
của dòng Carmelites, và một giáo 
dân làm huấn luyện viên bóng rổ 
tại một trường trong giáo phận.
Giáo phận Greensburg có số 
lượng linh mục bị cáo buộc ít 
nhất, tổng cộng 20 linh mục.
Dữ liệu cung cấp bởi các Giáo 
phận Greensburg và Pittsburgh 
cho thấy hầu hết vi phạm xảy ra 
trong những năm 1960, 1970 và 
1980. Greensburg không có bất 

kỳ lạm dụng nào từ những năm 
2000 hoặc 2010.
Ở giáo phận Pittsburgh thì số lạm 
dụng được báo cáo tăng vọt trong 
những năm 1980, với hơn 80 cáo 
buộc. Trong những năm 2000, đã 
giảm ít hơn 10 báo cáo.
Các giáo phận Allentown, Erie, 
Harrisburg và Scranton không 
cung cấp số liệu về thời gian, 
nhưng mỗi nơi đã giải thích các 
bước mà họ đã thực hiện từ giữa 
thập niên 80 đến đầu những năm 
90 để ngăn chặn hành vi lạm 
dụng.
Trong những thập kỷ qua, Giáo 
hội ở Hoa Kỳ đã thực hiện một 
loạt các bước chủ động nhằm tạo 
ra một môi trường an toàn hơn 
cho trẻ em. Bao gồm là một quá 
trình sàng lọc khó khăn hơn để 
tuyển chọn chủng sinh, đào tạo 
nhân viên giáo xứ về cách xác 
định và ngăn chặn lạm dụng, và 
nhiều chính sách mới mà các giáo 
phận phải ứng phó trước những 
bá cáo về những hành vi sai trái.

Trần Mạnh Trác
(Vietcatholic News)

PHẠT TỘI NÓI DỐI
Một kỹ sư chế được một robot biết trừng phạt tội nói dối. Ông đặt giữa nhà để thử.
Hôm sau, ông đi làm về muộn, bà vợ hỏi
- Sao hôm nay anh về trễ thế?
Ông trả lời vì có việc phải làm gấp để nộp báo cáo ngày hôm sau. Ông vừa nói xong, 
robot tiến lại giáng cho ông một cái bạt tai muốn sái quai hàm.
Một lúc sau, cậu con trai 15 tuổi đi học về. Ông hỏi cậu tại sao hôm nay về trễ. Cậu 
trả lời là phải ở lại lớp làm bài với bạn. Robot lập tức tiến lại đánh cho cậu hai cái 
tát.
Bà vợ thấy con bị đánh, xót bụng, nói với chồng:
- Tại sao anh lại để cái máy vô tình cảm đánh con của chúng mình đau như vậy?
Bà vừa dứt lời, robot nhào tới đánh đấm bà túi bụi.

Cười Tí Cho Vui
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Phản ứng cuả hàng Giám Mục Hoa Kỳ  
trước báo cáo cuả bồi thẩm đoàn Pennsylvania

 n Trần Mạnh Trác * 14/Aug/2018

Pittsburgh, Pa., 14 tháng 8, 2018 
(CNA) - Sau báo cáo cuả bồi 
thẩm đoàn Pennsylvania ngày 14 
tháng 8, các giáo phận Allentown, 
Erie, Greensburg, Harrisburg, 
Pittsburgh, và Scranton đã phát 
hành những tuyên bố thừa nhận 
thất bại trong việc bảo vệ trẻ em, 
và cam kết sửa đổi. 
Đức Giám Mục Ronald W. 
Gainer của Harrisburg tuyên bố 
rằng ngài “đau buồn” trước báo 
cáo, “một lần nữa chúng ta đọc 
thấy những đứa trẻ vô tội là nạn 
nhân của những hành vi khủng 
khiếp.” 
ĐGM Gainer một lần nữa tỏ lới 

xin lỗi với những người còn sống 
và với công chúng, cho tất cả các 
lạm dụng trong quá khứ và cho 
các viên chức cuả Giáo hội đã để 
cho những sự việc này xảy ra.
Vị giám mục của Harrisburg cũng 
trấn an rằng chính sách cuả giáo 
phận đã thay đổi để đảm bảo một 
môi trường an toàn hơn, và rằng 
“không có gì đáng nghiêm túc 
hơn là việc bảo vệ những người 
bước vào nhà của chúng tôi. [...] 
Sự an toàn và hạnh phúc của 
những đứa con cuả chúng ta là 
quá quan trọng để mà phải hành 
động ngay lập tức và dứt khoát. ”
Đức Giám Mục Joseph Bambera 

của Scranton đã phát hành một 
video dài bảy phút để trả lời 
những phát hiện của báo cáo cuả 
bồi thẩm đoàn.
“Trong khi đây là một chủ đề 
không thoải mái và đáng lo ngại, 
chúng ta phải nói một cách công 
khai và thẳng thắn về nó,” ĐGM 
Bambera nói.
“Tôi xin đưa ra lời xin lỗi sâu sắc 
nhất của tôi đối với những hành 
vi như vậy mà hậu quả là một 
thực tế bi thảm trong Giáo Hội 
của chúng tôi.”
ĐGM Bambera mô tả những 
sự việc trong báo cáo là “một 
chương đen tối” trong lịch sử 150 
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năm của giáo phận.
“Bạn có quyền được tức giận,” 
ngài nói. “Tôi cũng tức giận,” lưu 
ý rằng nó “đặc biệt mạnh mẽ” vì 
lạm dụng đã xảy ra trong một môi 
trường Giáo Hội. ĐGM Bambera 
cũng vạch ra các bước mà giáo 
phận đã thực hiện để bảo vệ trẻ 
em, bao gồm kiểm tra lý lịch và 
huấn luyện về lạm dụng.
Đức Giám Mục Lawrence Persico 
của Erie, vị giám mục duy nhất 
được bồi thẩm đoàn Pennsylvania 
khen ngợi, đưa ra lời tuyên bố xin 
lỗi các nạn nhân bị ngược đãi, nói 
rằng họ đã chịu những “hành vi 
tàn nhẫn không thể tưởng tượng 
nổi” và họ không thể mang trách 
nhiệm về phần mình.
ĐGM Perscio khen ngợi những 
người sống sót qua những lạm 
dụng đã có can đảm để đi những 
bước tiếp theo với những câu 
chuyện của họ, trong khi ngài 
cũng thừa nhận rằng có nhiều 
người khác vẫn chưa chia sẻ kinh 
nghiệm của họ.
“Tôi khiêm nhường xin nói lên 
lời xin lỗi chân thành của tôi cho 
từng nạn nhân đã bị vi phạm bởi 
bất kỳ người nào có liên quan 
với Giáo Hội Công Giáo. Tôi hy 
vọng rằng bạn có thể chấp nhận 
lời xin lỗi đó, ” ĐGM Perscio nói.
“Tôi biết rằng xin lỗi chỉ là một 
bước trong một quá trình chữa 
bệnh rất dài và phức tạp.”
ĐGM Perscio đã ra lệnh mọi nhà 
thờ trong giáo phận mở cửa trong 
12 giờ vào ngày 15 tháng Chín, 
là ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Ngài 
xin được đứng chung với các nạn 
nhân lạm dụng, và nói rằng ngài 
sẵn sàng gặp gỡ với bất kỳ người 
sống sót nào muốn làm như vậy. 

Đức Giám Mục Alfred A. Schlert 
của Allentown đã đưa ra một lời 
xin lỗi “vì tội lỗi và tội ác trong 
quá khứ của một số tín hữu,” “với 
những người sống sót và những 
người thân của họ”, và sau đó xin 
lỗi toàn giáo phận, vì những nghi 
ngờ hoặc giận dữ do cuộc khủng 
hoảng mang đến.
“Vào lúc mà nhiều người trong 
Giáo Hội không sống theo lời 
gọi của Đấng Kitô để sống thánh 
thiện, và không làm những gì cần 
phải làm, tôi xin lỗi,” ngài nói.
Ngài nhắc lại rằng “ưu tiên hàng 
đầu” của ngài với tư cách giám 
mục là bảo vệ cho trẻ em.
“Đối với những người đàn bà và 
đàn ông đó và tất cả những ai đã 
được nói đến: Chúng tôi nghe 
bạn. Giáo Hội nghe bạn. Tôi nghe 
bạn, ” Giám mục David Zubik 
của Pittsburgh tuyên bố sau khi 
bản bá cáo được phát hành.
ĐGM Zubik cũng xin lỗi các nạn 
nhân của sự lạm dụng cuả giáo sĩ, 
cũng như “bất kỳ người nào hoặc 
gia đình nào mà niềm tin, đức tin 
và hạnh phúc đã bị tàn phá bởi 
những người được có thánh chức 
để trở thành hình ảnh của Chúa 
Kitô.” Ngài nói rằng sẽ sẵn lòng 
gặp với bất kỳ nạn nhân nào để 
xin lỗi trực tiếp.
ĐGM Zubik nhấn mạnh rằng 
“Giáo phận Pittsburgh ngày nay 
không phải là Giáo hội được mô 
tả trong báo cáo của bồi thẩm 
đoàn”, và “Đã như thế lâu rồi.” 
Những dữ liệu cung cấp bởi giáo 
phận cho thấy hơn 90% các sự 
cố lạm dụng xảy ra trước năm 
1990, và ĐGM Zubik giải thích 
rằng giáo phận đã thực hiện nhiều 
bước để ngăn chặn sự ngược đãi

Đức Giám Mục Edward Malesic 
của Greensburg đã phát hành một 
video bài giảng để được trình 
chiếu tại mỗi Thánh Lễ trong giáo 
phận vào cuối tuần này. Trong 
đó, ĐGM Malesic xin lỗi các nạn 
nhân, những người “bị cướp mất 
tuổi thơ” vì sự lạm dụng, lưu ý 
rằng một số người đã bị “cướp đi 
đức tin của họ”.
Các hành vi trong báo cáo là 
“không thể chấp nhận được,” 
ngài nói, và “nó là một nguyên 
nhân của sự xấu hổ cho chúng 
tôi.”
ĐGM Malesic nói rằng ngài 
“thực sự tự hào về những nạn 
nhân đã ra mặt để kể câu chuyện 
của họ,” và khuyến khích những 
người khác tiến lên phía trước, và 
xin các tín hữu cảnh giác trong 
việc báo cáo những nghi ngờ về 
sự ngược đãi.
“Với những người bị lạm dụng 
tình dục trong Giáo Hội còn sống 
sót [...] Tôi đau buồn cho bạn, và 
tôi đau buồn với bạn.”
Trong một tuyên bố của Hội đồng 
Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, 
Chủ tịch USCCB Đức Hồng Y 
DiNardo và Giám mục Timothy 
L. Doherty, Chủ tịch Ủy ban Bảo 
vệ Trẻ em và Thanh niên, bày tỏ 
sự “xấu hổ”.
Chúng tôi nguyện rằng tất cả 
những người còn sống sót tìm 
thấy sự chữa lành, tìm lại sự bình 
an và sức mạnh trong sự hiện 
diện yêu thương của Đức Chúa 
Trời, Giáo hội cam kết tiếp tục 
khôi phục lòng tin qua những 
việc làm, qua sự hiệp thông, trách 
nhiệm và công lý. ” 
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Gương Tông đồ giáo dân 

Nguyễn Bá Linh, cây đại thụ vẫn trụ.
 n Lê Thiên (18/8/2018)

Chúng tôi có nghe lõm 
bõm về một chiến sĩ tông 
đồ giáo dân nhiệt thành 

hoạt động tại Miền Nam Việt 
Nam, nhất là tại Giáo phận Nha 
Trang trước năm 1975. Nhân 
được diễm phúc diện kiến Đức 
Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn  
Văn Thuận tại Hoa Kỳ năm 1999, 
được ngài nhận lời viết giới thiệu 
quyển Gương Sống Đạo Giữa 
Đời của chúng tôi, chúng tôi hân 
hạnh nghe chính ĐHY nhắc tới 
gương sáng chiến sĩ tông đồ giáo 
dân tên là Nguyễn Bá Linh. Tiếc 
thay! Chúng tôi không nhớ ra 
Nguyễn Bá Linh là ai.
Gần đây (vào tháng 6/2018), tác 
phẩm “Đức Hồng Y Cười” của 
chúng tôi may mắn được nhân 
sĩ Nguyễn Bá Linh đón nhận. Vì 
từng có mối quan hệ đặc biệt với 
ĐHY Phanxcicô Xavie Nguyễn 
Văn Thuận, cụ Linh nay tuy tuổi 
đã quá CỬU TUẦN đã liên lạc 
với chúng tôi, giúp chúng tôi có 
điều kiện tìm hiểu sâu hơn về quá 
trình hoạt động của người chiến 
sĩ Công giáo Tiến hành này.
Bề dày cuộc sống dấn thân.
Thời trai trẻ, từ quân sự tới hành 
chánh, vai trò nào Nguyễn Bá 
Linh cũng hoàn thành xuất sắc … 
với chức vụ khác nhau từ Quận 

Trưởng tới Phó Tỉnh Trưởng, Tiểu 
Khu Trưởng tại nhiều tỉnh Miền 
Trung (Quảng Trị, Bình Định, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Bình Tuy) lẫn Miền Nam 
Việt Nam (Tây Ninh, Châu Đốc, 
Kiến Phong, Định Tường…). 
Năm 1970, sau khi giải ngũ, 
Nguyễn Bá Linh ứng cử và đắc cử 
vào Hội Đồng Tỉnh Khánh Hòa, 
được bầu chọn đảm nhiệm chức 
Chủ tịch Hội Đồng Tỉnh cho đến 
30/4/1975. Cũng như hàng trăm 
ngàn Quân, Cán, Chính VNCH, 
nhân sĩ Nguyễn Bá Linh bị đi tù 
suốt 7 năm trời qua các trại tù khổ 
sai của CSVN. 
Năm 1986, sau khi rời nhà tù, 
Nguyễn Bá Linh cùng gia đình 
vượt biên thành công, tạm dừng 
chân tại Trại Tị nạn Palawan, Phi 
Luật Tân, cho đến năm 1988 được 
đi định cư tại San Bernadino, 

California, Hoa Kỳ. Không kể 
trước đó gia đình Cụ chịu 3 cái 
tang lớn: Sau năm 1975, người 
con gái trưởng của Cụ (Nguyễn 
Thị An Dân) lìa đời sau một 
chuyến đi thăm nuôi chồng cải 
tạo trở về. Kế đến, hai người con 
trai lớn của Cụ (Nguyễn Bá Chính 
và Nguyễn Bá Định) bỏ thây nơi 
biển cả cùng với 37 thuyền nhân 
khác trong một chuyến vượt biên 
bất thành.
Về mặt chính trị, cụ Nguyễn Bá 
Linh trước sau vẫn một dạ trung 
thành với Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm cũng như luôn tâm đắc với 
các chương trình kinh tế, xã hội, 
phát huy dân trí, phát triển dân 
sinh, cộng đồng đồng tiến mà nhà 
lãnh đạo quốc gia họ Ngô đã đề 
ra. 
Trước năm 1963, cụ Nguyễn Bá 
Linh là đảng viên Cần Lao Nhân 
Vị. Sau năm 1965, cụ lại tham gia 
Đảng Nhân Xã. Theo cụ, không 
có cuộc cách mạng nào cao trọng 
và cấp thiết hơn cho chính con 
người trừ phi đó là cuộc cách 
mạng phát huy con người toàn 
diện, đề cao nhân phẩm, nhân vị 
và hoàn thiện triết lý nhân bản xã 
hội nợi mỗi con người. 
Sau năm 1967, cụ Nguyễn Bá 
Linh hoạt động đắc lực trong 
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PT/Công Lý&Hòa Bình của 
Giáo phận Nha Trang do ĐGM 
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn 
Thuận phát động theo tinh thần 
học thuyết xã hội Công giáo mà  
Hội đồng Giáo hoàng về CL&HB 
của Tòa Thánh phát động.  
Thẩm quyền GH nhìn nhận.
Về mặt tôn giáo, Phanxicô Xavie 
Nguyễn Bá Linh luôn ý thức 
trách nhiệm của người giáo dân 
Công giáo, luôn nhiệt tình với 
các phong trào Tông đồ Giáo 
dân trong nước. Chính Đức 
Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn 
Văn Thuận đã xác nhận: “Ông 
Nguyễn Bá Linh là một người 
Công giáo chân chính, đạo đức, 
đã phục vụ trong nhiều hoàn 
cảnh và với nhiều tư cách khác 
nhau.” (Thư ngày 17/10/1998 
chúc thọ Cụ Nguyễn Bá Linh 70 
tuổi). Cũng chính trong thư trên 
đây, Đức Hồng Y đã không ngần 
ngại tuyên dương Cụ Nguyễn Bá 
Linh là “một cán bộ trung thành 
trong hàng ngũ giáo dân của Địa 
phận Nha Trang, đã hoạt động 
trong Phong trào Cursillo, trong 
Phong trào Focolare Bác ái Hiệp 
nhất…” 

Đức TGM Nguyễn Văn Tốt, Sứ 
thần Tòa Thánh tại Siri Lanka 
cũng có thư (viết bằng tiếng Anh) 
gửi đến cụ Nguyễn Bá Linh ngày 
18/5/2017, cám ơn cụ Linh là 
nhân chứng  trong tư cách thừa 
sai Phúc Âm hóa tại Việt Nam và 
cả Hoa Kỳ, như sau: “I thank you 
for your nice Catholic witness 
you were missionary in Vietnam 
and is doing Evangelization also 
in USA”. (Pierre Nguyễn Văn 
Tốt, Apostolic Nuncio to Sri 
Lanka, Colombo, 18.5.2017)1.
Khi nghe tin ĐHY PX Nguyễn 
Văn Thuận từ giã cõi đời ngày 
16/9/2002 tại Rôma, Cụ Nguyễn 
Bá Linh viết bài tôn vinh “Đức 
Cố Hồng Y là nhân vật làm vẻ 
vang người Việt khắp nơi trên 
thế giới”. Cụ quả quyết Đức Cố 
Hồng Y là “biểu hiện các yếu 
tính đặc trưng cho Đức Tin của 
tập thể người Việt Công giáo, 
cho nền văn hiến lâu đời của dân 
Việt…”

1  Xin tạm dịch: “Tôi cám ơn cụ 
về chứng từ Công giáo tốt đẹp mà cụ 
đã thực hiện trong tư cách là Thừa sai 
khi còn ở Việt Nam cũng như đang tiến 
hành việc Phúc âm hóa tại Hoa Kỳ.”

Năm 2008, đang tuổi 80, Cụ 
Nguyễn Bá Linh không ngại bỏ 
cả thời giờ lẫn công sức và tâm 
huyết sưu tập bằng chứng về đời 
sống thánh thiện của Đức Cố 
Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn 
Thuận, soạn thảo và đạo đạt lên 
Tòa Thánh một bản CHỨNG 
TỪ trung thực bằng tiếng Anh 
đúc kết các nhân đức TIN, CẬY, 
MẾN của ĐHY. 
Lời chứng của Cụ Nguyễn Bá 
Linh đã được Tòa Thánh Vatican 
đón nhận nồng nhiệt:
+ Trước tiên ĐHY Renato 
Raffaelo Martino, Chủ tịch Hội 
Đồng Giáo Hoàng Công Lý 
và Hòa Bình Tòa Thánh ngày 
19/11/2008 phúc đáp với lời xác 
quyết: “Cống hiến quý báu của 
cụ sẽ giúp chúng tôi tiến hành thủ 
tục [xét tuyên phong], và tôi sẽ 
hết lòng tri ân cụ nếu cụ chuyển 
đến chúng tôi thủ bút chứng từ 
của cụ càng sớm càng tốt khi 
thuận lợi.”
+ Rồi đến ĐHY Peter K.A. 
Turkson, kế nhiệm ĐHY Martino 
trong chức vụ Chủ tịch Hội Đồng 
Giáo Hoàng về CL&HB, ngày 
16/3/2011 lại viết thư thông báo 
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cho Cụ Linh: “Bởi vì cụ biết rõ 
Vị Tôi Tớ Chúa và vì cụ là người 
bạn chí thiết của ngài, tôi viết thư 
này để tin cho cụ rõ cụ sẽ được 
nêu danh tánh như là chứng nhân 
và vì vậy cụ sẽ được nhìn nhận 
là thành phần những vị được 
Tòa Thánh mời đến để nói lên lời 
chứng từ chính miệng mình.”

Thân hữu gần xa xác minh.
Tại hải ngoại, cụ thể là trên đất 
nước Hoa Kỳ, cụ Nguyễn Bá 
Linh vẫn không ngừng hoạt động 
và đóng góp cho các công việc 
từ thiện, sinh hoạt tôn giáo, sinh 
hoạt “tinh thần Ngô Đình Diệm” 
bên cạnh các nhân sĩ Công giáo 
như cụ Cao Xuân Vỹ, Gs Lê 
Tinh Thông (Khối Tinh thần Ngô 
Đình Diệm), Kỹ sư Đỗ Như Điện 
(Phong trào Giáo dân Hải ngoại), 
các cựu Dân biểu VNCH Nguyễn 
Đức Cung, Nguyễn Lý Tưởng… 
vị nào cũng dành cho Cụ Nguyễn 
Bá Linh lòng kính trọng, cám 
mến cùng những lời tán thưởng 
chân thành về quá trình dấn thân 
phục vụ  của Cụ cho Phong trào 
Giáo dân và cho quê hương dân 
tộc. 
Trong thư chúc mừng Đại Thọ 
Bát Tuần Cụ Nguyễn Bá Linh 
ngày 17/10/2008, Gs Lê Tinh 
Thông bày tỏ lòng ngưỡng mộ 
đối với “Bác Linh vì được diễm 
phúc học hỏi rất nhiều từ tính 
hiền hòa, khiêm nhượng và nhiều 
kinh nghiệm quý báu Bác đã chia 
sẻ trong mọi hoạt động phục vụ 
Giáo Hội và Quê Hương Dân 
Tộc.” 
Kỹ sư Đỗ Như Điện viết bài 
“Nguyễn Bá Linh, người chiến 
sĩ không mệt mỏi”, nhìn nhận 

Cụ Nguyễn Bá Linh từng là một cán bộ “đầy nhiệt huyết, luôn sát 
cánh với anh em hoạt động không mệt mỏi…” trong giai đoạn “Cụ 
cùng với một số cán bộ nồng cốt tại Nha Trang như Đỗ Như Điện, 
Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Thành Tiên, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn 
Tùng Thư… từng sát cánh nhau trong các Phong trào Công Lý và 
Hòa Bình, Phong trào Cursillo, Folcolaré… xung quanh Đức Cha 
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Giám mục Nha Trang.” 
Cựu Dân biểu VNCH Nguyễn Đức Cung thì ca ngợi “Nguyễn Bá 
Linh, tinh thần Quốc gia trong đời sống của một chiến sĩ”. Ông 
Cung quả quyết: “Tinh thần kiên nhẫn và ý thức trách nhiệm của 
người quốc gia chân chính đã không cho phép ông [Nguyễn Bá Linh] 
bỏ cuộc dù mỗi ngày tuổi đời một cao.” (Jersey City, 14/10/2006).
Cựu Thiếu tá VNCH Dương Tấn Sở, một nhân sĩ uy tín người Chăm 
tại Phan Rang, cũng gửi cho bạn vong niên của mình những lời thơ 
mang dấu ấn và tâm tình Công giáo sâu sắc mặc dầu Dương Tấn Sở 
không hề là người Công giáo:
  Bát tuần thượng thọ Cụ Bá Linh,
  Tuổi đời như thế đã là vinh,
  Ý chí, tinh thần còn minh mẫn.
  Non sông, bè bạn vẫn chung tình,

Đạo đức, gia phong ngời tỏa sáng,
Điều răn, ý Chúa quyết chu toàn,
Thảnh thơi, vui thỏa cùng năm tháng,
Sự nghiệp lưu đời, đẹp tiên sinh.

    Dương Tấn Sở
 
 Kết.
Đến nay, đại thụ Nguyễn Bá Linh vẫn còn trụ vững trên đỉnh cao của 
tuổi đời, “ý chí, tinh thần còn minh mẫn” bất chấp phong ba bão tố 
dập dồn, bao phen xô đẩy Cụ vào bước đường cùng của đời ô trọc. 
Nhưng rồi hồng ân Thiên Chúa đã nâng dỡ, dìu dắt Cụ, giúp Cụ một 
lòng kiên trì bảo toàn lý tưởng “Đạo đức, gia phong ngời tỏa sáng/
Điều răn, ý Chúa quyết chu toàn!” như lời chúc của thân hữu Dương 
Tấn Sở.
Xin cùng nhân sĩ Dương Tấn Sở chúc mừng đại thọ Cửu tuần Cụ 
Phanxicô Xavie Nguyễn Bá Linh, cầu xin Chúa gìn giữ Cụ an khang, 
hạnh phúc và tỏa sáng gương sống đạo đến nhiều người, nhất là đến 
các lớp hậu sinh xung quanh.  
          

Lê Thiên (18/8/2018)
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Tang Lễ 
Cha Samuel Trương Đình Hòe Tại Paris

 n Lê Đình Thông
Tang lễ linh mục Samuel Trương Đình Hòe cử hành lúc 11 giờ sáng 09/08/2018 tại nguyện đường Maison 
Marie-Thérèse là sự kết hợp giữa Tỉnh dòng Phanxicô tại Pháp và Giáo Xứ Việt Nam tại Paris. Thánh lễ 
do linh mục Michel Laloux, Bề trên Tỉnh Dòng Phanxicô Pháp & Bỉ cử hành, với sự đồng tế của quý linh 
mục Gilbert Nguyễn Kim Sang, Giám đốc Giáo xứ Việt Nam tại Paris, Đức Ông Mai Đức Vinh, linh mục 
Đinh Đồng Thượng Sách, linh mục Stefano Nguyễn Xuân Dinh dòng Phanxicô, nhiều vị linh mục Việt, 
Pháp. Cha François Comparat dòng Phanxicô hướng dẫn hát lễ.
Thánh lễ mang tên A-Dieu đồng âm của Adieu, nếu tách riêng hai chữ còn có nghĩa là về nhà Cha. Thánh 
lễ được mở đầu với ca khúc nhập lễ, chúng tôi xin chuyển thể lục bát như sau :

Lời Cha kính mến tôn vinh
Lửa hồng rực cháy Thánh linh nước Trời 
Xin Cha cứu độ người đời
Mang niềm hy vọng sáng ngời đức tin

Sau đó, cha Giám tỉnh Michel Laloux tuyên đọc tiểu sử 
cha Samuel : 
Cha Samuel, sinh ngày 15/05/1924 tại Cẩm Thạch (Hà 
Tĩnh).
- 1952 : Vào Nhà Tập Dòng Anh Em Hèn Mọn ở Vinh.
- Khấn trọn đời tại Orsay ngày 08 tháng 12 năm 1957.
- Thụ phong Linh mục ở Orsay ngày 28 tháng 06 năm 

1958. 
- Năm 1965-1967, cha làm Giám đốc Chủng viện 

Phanxicô Thủ Đức.
- Năm 1968 cha trở lại Pháp, và làm Giáo sư phụ giảng 

trường Cao Đẳng (Phân viện Đông Nam Á).
- Năm 1969-1972 : giảng dạy và nghiên cứu cấu 

trúc ngữ nghĩa, văn học dân gian Việt Nam, 
lịch sử văn hóa xã hội của Việt Nam cổ truyền.

- Tốt nghiệp Ưu hạng École Nationale des 
Langues orientales về ngôn ngữ Á Đông và 
văn minh Trung Quốc.

- Năm 1988, cha trình luận án ở Đại học Sorbonne 
về ‘‘Les immortels vietnamiens d’après le Hôi 
Chân Biên’’.

- 1977-1979 : cha làm Giám đốc Giáo Xứ Việt 
Nam tại Paris.
- 1984 : phó xứ tại giáo xứ Saint Hippolyte.
- 1985 : đại diện cho Tỉnh dòng Việt Nam tại 
Tổng Tu nghị OFM (Assisi).
- 2006 : Trợ lý Giám đốc nhà Hưu dưỡng Marie-
Thérèse, dành cho các linh mục cao niên và đau 
bệnh của giáo phận Paris. 
Tiếp theo, chị Jeanne Antide Claire Linh Đan là 
cháu cha Samuel đã đọc di ngôn của người bác 
như sau :
Vang Vọng
Người xưa bảo : ‘‘đời này sống tạm, đời 
sau về nhà’’ (sinh ký tử quy : 生 寄 死 歸). 
Sinh làm người, cho sống rồi gọi về, đó 
là chuyện muôn đời của mầu nhiệm Tình 
Thương. Đó là buổi lễ đời người, ta trân trọng 
Tôi sinh ngàay 15/05/1924 (Giáp Tý). Hôm 
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nay 20/06/2018 (Mậu Tuất), Âm lịch cho là ở 
đầu tuổi 95. Là người tu hành, dương lịch tính 
chẵn 65 năm tuyên thệ sống với luật Dòng 
Anh Em Hèn Mọn, 60 năm tiếp lời Giáo Hội 
gọi làm linh mục (1057). Ra đi bất cứ nơi đâu 
Anh Em Hèn Mọn gọi đến, trong tâm thức 
sống dân chủ anh em, giúp nhau thể hiện ba 
lời thể (thanh bần, vâng phục, trong sáng), đưa 
nhau theo gót Cha Thánh Phanxicô Assisio 
xác chứng Tin Mừng Cứu Thế của Đức Giêsu. 
Đôi chân, từ ấy, đã đặt vào những nẻo đường mấy 
châu : Á, Úc, Âu, Mỹ. Thân ở đâu lòng cũng nhớ 
thương vể quê cũ. Còn lại 300 bài nhật ký Buổi 
Lễ Đời (vận văn và tản văn), ghi những cảnh giới 
đã qua. Tạm trích đoạn ra đây Vang Vọng Lời 
Cố Hương, lưu niệm ngày hôm nay, từ Đình Hòe 
quê cha, Đại Tăng quê mẹ, các cháu họ Trương, 
Nguyễn quy tụ về đây, hiến tế Lễ Ngọc Linh Mục 
cho một người anh em. Bái tạ Tình Thương mầu 
nhiệm Chúa, tri ân Giáo Xứ và Xã thôn nhà : 
Đình Hòe - Thạch Đỉnh, 
Đại Tăng - Thạch Thành, 
công sinh thành, ơn nuôi dưỡng, mang trong 
đường gân thớ thịt mình nết đất tình trời, mọi 
phần hay dở từ các vị tiền bối muôn đời. Ý thức 
điểm chính này trong tư chất con người, làm hồ 
sơ các chứng chỉ xưa nay tôi vẫn ký là Trương 
Đình Hòe của muôn ngàn kiếp trước.
Xa ngoài muôn ngàn dặm
Vang vọng lời cố hương.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Về đây qùy trước bàn thờ, 
Tình thương mầu nhiệm đang chờ tình thương.
Samuel Trương Đình Hòe

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài đọc 1 nói 
lên sự trông mong ngắm nhìn Thánh nhan Chúa :
Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,
Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.
Lòng tôi những tha thiết mong chờ. (G 19, 27)
Thầy Phó tế Cao Trọng Nghĩa công bố Tin Mừng 
theo thánh Gioan : ‘‘Anh em đừng xao xuyến! 
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong 
nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy 
đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh 
em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại 
đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, 

anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết 
đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa 
Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao 
chúng con biết được đường? “Đức Giê-su đáp: “Chính 
Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai 
đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em 
biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây 
giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.’’ (Ga 14,1-6) 
Linh muc Giám tỉnh Michel Laloux chia sẻ lời Chúa 
bằng những lời chân tình, cảm động : ăn hóa Việt Nam 
lắng nghe lời chỉ dạy của các bậc cao niên đã một đời 
từng trải. Trong bài đọc vừa nghe, ông Gióp đã trải 
qua bao nhiêu đắng cay thứ thách : ‘‘Tôi đâu còn là 
chi, tôi cũng chẳng có gì, ngoài thân thể chỉ là da bọc 
xương’’ (G 19,20). Nhưng ông vững tin sẽ được thấy 
nhan thánh, nhờ lòng nhân từ của Chúa Kitô Phục sinh. 
Cha Samuel cũng trải qua đau khổ. Lời Chúa giúp ngài 
luôn vững vàng. Cha thông thạo nhiều thứ tiếng. Ngài 
cỏn làm thơ để diễn tả thực tại qua ngôn ngữ thi ca. 
Tang lễ nói lên mầu nhiệm cứu độ, khi hạt giống chết 
đi sẽ gieo mầm hoa trái mai sau. ‘‘Sự sống không mất 
nhưng chỉ đổi thay.’’
Một nữ tín hữu đọc lời nguyện giáo dân bằng tiếng 
Pháp : ‘‘Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, chúng con 
dâng lên Ngài mỗi người trong gia đình Cha Samuel, 
nhất là những người không có mặt trong Thánh lễ 
này, còn ở quê nhà. Trong gia đình chúng con, cha 
Samuel là người chú, người bác và người ông, ngài 
thấm nhuần tình huynh đệ và hiệp thông, trở nên linh 
mục dòng Phanxicô.’’ 
Cộng đoàn kính biệt cha Samuel bằng Kinh Hòa Bình 
của Thánh Phanxicô. Trong phần kết lễ, cộng đoàn 
Việt Nam đồng ca ca khúc ‘‘Lạy Mẹ Xin Yên Ủi’’ của 
Nguyễn Khắc Xuyên : 

Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn
Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn
Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường
. . . . . . . . . . . . . 
Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khyên 
con
Và ban xuống cho chúng con những ơn
Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ 
liên
Từ nay hết lo lắng hết chán phiền

Paris, ngày 09/08/2018
Lê Đình Thông
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S Ổ  T A Y  T H Ư Ờ N G  D Â N  -  T Ư Ở N G  N Ă N G  T I Ế N

Nỗi Buồn Vọng Các
The Nation
Nhà văn Trung Hoa Bá Dương 
than phiền rằng đồng bào của ông 
bị “dị ứng” với hai tiếng cám ơn:  
“Tôi nghi rằng để có thể móc 
trong mồm một người TQ ra cái 
câu ‘cám ơn ông’ e rằng nếu 
không dùng đến cái cào cỏ năm 
răng của ông bạn Trư Bát Giới 
của chúng ta thì không thể được.”
Người Thái lại hoàn toàn khác. 
Họ không chỉ nói mà (đôi khi) 
còn thể hiện sự biết ơn rất trang 
trọng bằng cách chắp tay cúi đầu 
chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ 
nhặt – như khi được nhường bước 
lên xe buýt hay vào thang máy. 
Ở bình diện quốc gia cũng 
vậy. Theo tin của tờ Nation 
(“Thailand’s video thank-you to 
the world airs on CNN”) số phát 
hành hôm 15 tháng 17 năm 018, 
chính phủ Thái đã cho phát hành 
một video bầy tỏ lòng tri ân của 
xứ sở với toàn thế giới – về sự hổ 
trợ và đồng cảm của mọi người – 
trong công việc giải cứu đội banh 
Wild Boars ra khỏi một hang 
động ngập nước, ở tỉnh Chiang 
Rai. Đoạn phin ngắn ngủi này 
khởi chiếu trên CNN, và được 
chia sẻ rộng rãi trên mọi phương 
tiện truyền thông.
Ngay trên màn hình đặt trong 
những toa tầu điện (BTS - 
Skytrain) dọc ngang khắp 
Bangkok, cả tuần nay, ngày nào 
tôi cứ có dịp xem đi xem lại 

Without national boundaries, working in unity. Thank you (from) 
the people of Thailand. 
Không biên giới quốc gia, hành động hợp nhất. Sự tri ân (từ) dân 
chúng Thái Lan.

hình ảnh – cùng những hàng 
chữ – vô cùng cảm động: 
Without national boundaries, 
working in unity. Thank you 
(from) the people of Thailand. 
Thank you (from) the people of 
Thailand.  Không biên giới quốc 
gia, hành động hợp nhất. Lòng tri 
ân (từ) dân chúng Thái Lan. 
Đất nước Thái hân hoan và ân 
cần đón nhận sự giúp đỡ của 
của mọi người. Nhân loại cũng 
sốt sắng đến cùng họ với tấm 
lòng tận tụy. AECNews bình 
phẩm: “For one brief period ‘The 
World was One’ and Thailand was 
the one who brought it together.” 
“Trong khoảnh khắc ‘Thế giới là 
một’ và Thái Lan đã tạo ra sự nối 
kết này.”
Việt Nam ở đâu trong cái thế giới 

hợp nhất này? Câu trả lời có thể 
tìm được qua tiêu đề của những 
bản tin, đang lan truyền trên mọi 
trang mạng truyền thông:
- Cuba đã thức, VN vẫn ngủ 
- Slovakia trừng phạt ngoại giao 

Việt Nam vì vụ bắt cóc Trịnh 
Xuân Thanh

- Đại án bắt cóc Trịnh Xuân 
Thanh: Chính phủ Pháp vào 
cuộc 

- Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: 
Đức phát lệnh truy nã Trung 
tướng Đường Minh Hưng

Gần nhất là mẩu tin (TOÀN 
DÂN ĂN CẮP, CẢ NƯỚC 
XEM TRỘM) đọc được 
trên trang Tiếng Dân, vào 
hôm 17 tháng 8 năm 2018: 
“Việc VTV không chịu mua bản 
quyền ASIAD đã làm phát sinh 

http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30350099
https://boxitvn.blogspot.com/2018/08/cuba-thuc-vn-van-ngu.html
https://www.voatiengviet.com/a/slovakia-trung-phat-ngoai-giao-viet-nam-vi-vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh/4522940.html
https://www.voatiengviet.com/a/slovakia-trung-phat-ngoai-giao-viet-nam-vi-vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh/4522940.html
https://www.voatiengviet.com/a/slovakia-trung-phat-ngoai-giao-viet-nam-vi-vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh/4522940.html
https://www.danluan.org/tin-tuc/20180814/dai-an-bat-coc-trinh-xuan-thanh-chinh-phu-phap-vao-cuoc
https://www.danluan.org/tin-tuc/20180814/dai-an-bat-coc-trinh-xuan-thanh-chinh-phu-phap-vao-cuoc
https://www.danluan.org/tin-tuc/20180814/dai-an-bat-coc-trinh-xuan-thanh-chinh-phu-phap-vao-cuoc
https://thoibao.de/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-duc-truy-na-trung-tuong-mat-vu-duong-minh-hung-tu-dau-thang-11-nam-2017
https://thoibao.de/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-duc-truy-na-trung-tuong-mat-vu-duong-minh-hung-tu-dau-thang-11-nam-2017
https://thoibao.de/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-duc-truy-na-trung-tuong-mat-vu-duong-minh-hung-tu-dau-thang-11-nam-2017
http://xahoi24gio.info/2018/08/17/the-dien-quoc-gia-cua-viet-nam-o-asiad-2018-bi-cac-nuoc-ban-cuoi-khenh/
http://xahoi24gio.info/2018/08/17/the-dien-quoc-gia-cua-viet-nam-o-asiad-2018-bi-cac-nuoc-ban-cuoi-khenh/
http://xahoi24gio.info/2018/08/17/the-dien-quoc-gia-cua-viet-nam-o-asiad-2018-bi-cac-nuoc-ban-cuoi-khenh/
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một vụ trộm lớn nhất mọi thời đại, đó là 
vụ trộm bản quyền truyền hình các trận 
đấu bóng đá nam trong khuôn khổ Á vận 
hội, đặc biệt là những trận có đội tuyển 
Olimpic Việt Nam tham gia…  Cho nên, 
“bần cùng sinh đạo tặc”, ai muốn xem thì 
không thể không ăn cắp, dù không muốn 
tí nào… 

Thế là toàn dân ăn cắp, cả nước xem trộm!
Mọi văn hóa trên thế giới này đều lên án tệ 
ăn cắp. Người Việt đã từng bị bêu danh ở 
một số nơi trên thế giới vì tệ ăn cắp. Một 
trong những trở ngại cho Việt Nam trong 
quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề xâm 
phạm bản quyền còn rất nghiêm trọng, luật 
sở hữu trí tuệ chưa được tôn trọng.”
Có ai mà muốn giao du với phường đạo 
tặc, đám côn đồ, chuyên bắt cóc người và 
trộm cắp tài sản trí tuệ?
Đất nước không chỉ bị cô lập mà còn đang 
bị đe doạ bởi hoạ xâm lăng. Trong hoàn 
cảnh nguy nàn này thì tìm kiếm đồng minh 
là sự khôn ngoan tối thiểu. Điều đáng tiếc 
là những kẻ cầm đầu chế độ hiện hành chả 
có tí khôn ngoan nào ráo trọi. Tối thiểu 
cũng không. Họ rất gian tham, và vô cùng 
ngu ngốc.
Ở bãi biển Đồ Sơn hiện nay vẫn có bảng 
lưu niệm với hai hàng chữ Việt/  Anh như 
sau:
- NƠI ĐÂY NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 

1955 NHỮNG TÊN THỰC DÂN PHÁP 
CUỐI CÙNG RÚT KHỎI HẢI PHÒNG

- HERE THE LAST FRENCH 
COLONIALIST SOLDIERS 
WITHDREW FROM HAI PHONG

Và những ngày qua trên rất nhiều trang 
báo của nhà nước vẫn loan truyền về tin 
một cựu sĩ quan tình báo Việt Nam vừa từ 
trần, với ... không ít ... căm hận. Xin xem 
thử đoạn giới thiệu bài viết (“Ngày Trở Về 
Của Người Bị CIA Cưa Chân 6 Lần”) xuất 
hiện trên trang Vietnamnet, vào hôm 15 
tháng 8 năm 2018:

LTS: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tá tình 
báo Nguyễn Văn Thương vừa từ trần ở tuổi 80. Ông được 
biết đến là người mà CIA không thể mua chuộc, với 6 lần 
cưa chân. Tuần Việt Nam trích đăng lại loạt bài viết về ông 
cách đây hơn 10 năm, như một nén nhang tưởng nhớ người 
anh hùng được nhiều người cảm phục...
Bên dưới bài báo thượng dẫn là nhiều lời tiếc thương và 
“cảm phục,” xin ghi lại dăm ba:
- THU HÀ: Chúng cháu có được cuộc sống như hôm nay 
là nhờ vào những người kiên cường, dũng cảm như bác. 
Cháu xin được thắp một nén nhang lòng kính cẩn tiễn biệt 
bác-niềm tự hào của người con đất Việt.

- NGUYỄN ĐÌNH HẢO: Kính cẩn vĩnh biệt người Anh 
Hùng của dân tộc VN, tôi đã đọc và hiểu nhiều về Anh 
qua nhiều tư liệu, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ 
trẻ noi theo đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện 
nay. 

- QUANGVIET: Thật oanh liệt, đáng trân trọng.
- VINH PHAM: Tấm gương anh hùng của ông là bài học 

lớn về lòng yêu nước của người chiến sỹ cách mạng. Cần 
đưa vào sách giao khoa để thế hệ trẻ nhớ và học.

Thực ra thì không cần thiết phải đưa vào sách giáo khoa” 
vì Wikipedia (tiếng Việt) đã có cả trang viết về ông Nguyễn 
Văn Thương rồi, xin ghi lại đôi  đoạn để cả nước ... cùng 
nhau học tập:
Nguyễn Văn Thương đã vượt qua khó khăn, gian khổ,và 
nguy hiểm, thực hiện hàng nghìn lần chuyển nhận chỉ thị, 
tài liệu và đưa đón hàng trăm cán bộ từ ngoài căn cứ vào 

Nguồn ảnh: maithanhhaivietnam

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/ngay-tro-ve-cua-nguoi-bi-cia-cua-chan-6-lan-471386.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Th%C6%B0%C6%A1ng_(qu%C3%A2n_nh%C3%A2n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Th%C6%B0%C6%A1ng_(qu%C3%A2n_nh%C3%A2n)
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trong Sài Gòn và từ Sài Gòn ra 
căn cứ an toàn. Ngày 10/2/1969, 
trong lần trên đường mang tài 
liệu từ Sài Gòn ra vùng căn cứ, 
Nguyễn Văn Thương bị máy bay 
Mỹ phát hiện, hạ thấp định bắt 
sống. 
Ông đã chủ động dùng súng AK 
bắn rơi một máy bay lên thẳng, 
diệt 3 tên Mỹ. Quân đội Mỹ phải 
huy động một lực lượng lớn gồm 
72 chiếc trực thăng, mỗi chiếc là 
một tiểu đội, nguyên trung đoàn 
48 và sư đoàn 5 lính Việt Nam 
Cộng Hòa mới bắt được ông, 
nhưng ông đã cất giấu tài liệu kỹ 
trước khi bị bắt. 
Tôi không đủ rảnh để bàn về mức 

độ “khả tín” của những dòng chữ 
thượng dẫn. Chỉ xét đến việc 
Ban Tuyên Giáo cứ nhắc đi nhắc 
lại chuyện CIA cưa chân những 
“chiến sĩ cách mạng” qua mọi 
phương tiện truyền thông – vào 
thời điểm này, lúc mà giặc Tầu 
đã vào đến ngõ – cũng đủ thấy 
sự “khôn ngoan tối thiểu” của cái 
đám lãnh đạo hiện nay ở nước 
CHXHCNVN.
Trong những ngày tháng lang 
thang ở Thái Lan, tôi cứ nhìn 
những dòng “loằng ngoằng” 
ở khắp nơi mà trộm nghĩ rằng 
đất nước này sẽ hoà nhập với 
thế giới nhanh chóng hơn (và 
ngược lại) nếu ngôn ngữ của họ 

được biểu đạt bằng mẫu tự abc – 
alphabetique – như đa phần nhân 
loại. Sau khi thấy cảnh mọi người 
(ở khắp mọi nơi trên trái đất) túa 
đến hang động Tham Luang, để 
giải cứu đội banh Wild Boars, tôi 
mới biết thêm rằng: không có gì 
tệ hại hơn trong việc cô lập một 
xứ sở bằng thái độ đốn ngu xuẩn 
và mạt của bọn cầm quyền.
Chiều mưa nào xa xứ cũng buồn. 
Nằm chèo queo trong một cái 
nhà trọ rẻ tiền ở Vọng Các mà cứ 
nghĩ đến quê mình thì buồn muốn 
chết. May mà có bia, đời đỡ thảm 
thương. Bangkok 8/18.

GIỐNG NHAU NHƯ ĐÚC
Một công tước tình cờ gặp một chàng trai ở ngoài đường, hỏi
- Trông nhà ngươi giống ta như đúc. Mẹ nhà ngươi có khi nào đã 
từng làm người hầu trong cung điện của gia đình ta hay không?
Chàng trai khoanh tay cung kính trả lời:
- Bẩm không ạ. Chỉ có cha của kẻ hèn này có thời làm quản 
ngựa cho mấy phu nhân ở lâu đài của ngài thôi ạ.

Cười Tí Cho Vui

ÑOÏC VAØ  
COÅ ÑOÄNG

NGUYEÄT SAN 
DIEÃN ÑAØN  
GIAÙO DAÂN
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

HAI ÔNG GIÀ GÂN
Bùi Tín ra đi, chín bó rồi
Cùng ngày, Tô Hải cũng ngừng chơi
Hai ông đại lão mà gân gớm
Chửi cộng chua cay đến cuối đời

Lúc tóc còn xanh nhiều mộng ước
Ngựa non háu đá, biết gì đâu
Chạy theo Bác, đảng vì yêu nước
Đến lúc nhìn ra đã bạc đầu

May mà tỉnh ngộ khi chưa lẫn
Để chỉ cho đời mặt sói lang 
Dậy cho lớp trẻ bao kinh nghiệm
Trước khi về chốn nghỉ bình an 

DA TRẮNG PHẢI HƠN
(Cô Lauren Elizabeth Cutshaw, South 
Carolina lái xe khi say, bị bắt, nói với cảnh 
sát là không thể nhốt cô vì cô là da trắng)

Cô nàng Mỹ trắng tuổi băm ba
Say xỉn lái xe gặp mã tà
Bị làm thủ tục đưa đi nhốt
Cô còn lên mặt khoe cái ta

Ta đây giống trắng chăm phần chăm
Không thể bị giam chỗ rệp nằm.
Mã tà cười khẩy, thi hành luật
Bất kể trắng, vàng hay ngăm ngăm!

LẠI THANH HÓA
Thanh Hóa lại nổi tiếng như cồn
Xã đảng Thiệu Dương nhai mỏi mồm
Trâu bò ra ruộng sơi cỏ dại
Bắt đóng ba trăm ngàn mỗi con

Vơ vét kiểu này dân bán váy
Mai ngày chắc bồng bế lên non
Sống với đảng hoài e có lúc
Đảng đòi cả thuế lúc nặn con

CHẲNG GIỐNG AI
Nước mình nhiều chuyện không giống ai
Quan tham, tướng cướp lại khoe tài 
Lập bằng thạc sĩ trừ tham nhũng
Lộng kiếng treo tường để lấy oai

ĐÁNG KHEN THAY
Khen thay cháu gái Huỳnh Thục Vy
Đẹp tựa minh tinh, tính lại lỳ
Lấy sơn bôi xóa cờ sao đỏ
Công an đến tóm, sẵn sàng đi
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Trung cộng Gài Bẫy Nợ  
Để Đánh Chiếm Hải Cảng 99 Năm

 n Sơn Hà (tháng Tám - 2018)

Trên bán nguyệt san National Review số ra 
đầu tháng Bảy-2018, có bài quan điểm nhan 
đề “China’s Debt-Trap Diplomacy”, có thể 

dịch là “Chính sách ngoại giao gài bẫy nợ của 
Trung cộng”, cho thấy mưu mô gian manh Trung 
cộng trong kế hoạch xây dựng con đường tơ lụa mới 
gọi là “nhất đới nhất lộ” (Belt and Road Initiative 
– BRI hay One Belt One Road - OBOR). Mở 
đầu,“Muốn hiểu về tham vọng chính trị của Trung 
cộng, hãy đến Sri Lanka”, bài quan điểm đưa ra bối 
cảnh của Sri Lanka dưới thời Tổng Thống Mahinda 
Rajapaksa. Kể từ năm 2005, sau khi nhậm chức, ông 
được Trung cộng hứa hẹn cho vay nợ để tái thiết đất 
nước sau khi chấm dứt cuộc nội chiến 26 năm với 
lực lượng sắc tộc Hổ Tamil. Đến năm 2015, ông thất 
cử, không được tiếp tục làm tổng thống. Sri Lanka 
vất vả vật lộn với khối nợ hơn nhiều tỷ Đô La. Để 
rồi đến tháng 12 năm 2017, Sri Lanka phải dâng 
cho Trung cộng hải cảng Hambantota, là một hải 
cảng chiến lược nằm ở miền nam của đảo quốc Sri 
Lanka, cùng với 15,000 mẫu đất chung quanh hải 
cảng, để trừ một số nợ. 
Gài Bẫy Để Chiếm Mục Tiêu
Trên nhật báo New York Times, bài “How China 
Got Sri Lanka to Cough Up a Port” (Làm Sao 
Trung cộng ép Sri Lanka dâng nạp hải cảng), bài 
của Maria Abi-Habib phổ biến ngày 25 tháng Sáu - 
2018, đúc kết từ các cuộc phỏng vấn các giới chức 
Sri Lanka và Ấn Độ cùng với tài liệu được tiết lộ 
bởi Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ qua ngã WikiLeaks, cho 
biết món nợ đầu tiên, Sri Lanka vay từ ngân hàng 
Export-Import Bank của Trung cộng hay còn được 
gọi là Exim Bank. Số tiền là 307 triệu Đô La. Nhưng, 
để được vay số tiền này, Sri Lanka phải chấp nhận 
đòi hỏi của Bắc Kinh là phải để cho công ty China 
Harbor đấu thầu. Công ty China Harbor là công ty 
quốc doanh của Trung cộng chuyên xây cất các hải 
cảng. Sau món nợ đầu tiên, Trung cộng bắt đầu đòi 
nợ và đưa ra các cuộc điều đình. Các cuộc điều đình 

này là xin khất nợ. Nợ cũ chưa trả lại xin vay thêm 
vì các cuộc xây dựng còn dở dang. Trung cộng 
xóa nợ cho Sri Lanka 1 tỷ Đô La trong các khoản 
nợ tiền xây cất các hải cảng. Rồi Trung cộng tăng 
phân lời trên các khoản vay mới. 
Mục tiêu của Trung cộng nhắm tới là chiếm cho 
được hải cảng chiến lược Hambantota, ở phía 
nam đảo quốc Sri Lanka. Trung cộng làm cho Sri 
Lanka trở thành con nợ mỗi ngày lún sâu trong 
khối nợ nần không thể thoát ra. Tiền vay từ ngân 
hàng của Trung cộng, trả cho công ty quốc doanh 
cũng của Trung cộng, chuyên xây dựng hải cảng. 
Hambantota là hải cảng chiến lược có tầm vóc 
quốc tế, là hải cảng nằm trên chuỗi các hải cảng 
trên thủy lộ của “nhất đới nhất lộ” của Trung cộng. 
Tiền nợ mỗi ngày mỗi nhiều hơn và tiền lời cứ tăng 
lên để cuối cùng hải cảng thuộc về Trung cộng 
với hợp đồng 99 năm. Khi đem cảng Hambantota 
dâng cho Trung cộng thì nó lại đòi phải bán cho 
nó 15,000 mẫu đất chung hải cảng thì nó mới chịu.
(hình 1) 
Sau khi giành được quyền kiểm soát hải cảng, 
Trung cộng mặc nhiên mở rộng thêm quyền kiểm 
soát vài trăm cây số ra khơi và lăm le xâm lấn vào 
lãnh hải của Ấn Độ, rồi vươn tay đi vào vùng Ấn 
Độ Dương, nối dài và mở rộng con đường thủy 
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lộ của tham vọng độc bá thế giới 
trong lãnh vực thương mại và 
quân sự. 
Nhất Đới Nhất Lộ - One Belt 
One Road
Cả thế giới bắt đầu e ngại về tham 
vọng leo lên ngôi vị số một của 
hoàn cầu về mặt kinh tế. Về mặt 
quân sự, Trung cộng cũng mau 
lẹ lợi dụng nội tình Hoa Kỳ đang 
có mâu thuẫn quyền lực giữa hai 
đảng cầm quyền để xây dựng căn 
cứ quân sự và tân trang vũ khí. 
Trung cộng chế tạo thêm tàu 
ngầm và hàng không mẫu hạm, 
chạy đua võ trang với Hoa Kỳ 
trước khi đến ngày kỷ niệm 100 
năm kể từ cái năm 1949, cái ngày 
đảng cộng sản của Mao Trạch 
Đông chiếm trọn Trung quốc. 
Nhất đới nhất lộ sẽ giúp Trung 
cộng thống lĩnh thế giới trong 
lãnh vực mậu dịch và thương 
mại. Sau đó, chính con đường 
này sẽ là đường nối các cứ điểm 
then chốt của vành đai quân sự. 
Hoa Kỳ chú ý nhiều hơn về kế 
hoạch “nhất đới nhất lộ” của 
Trung cộng.  Nó là “Một vành 
đai, Một thủy lộ”. Một vành đai 
được cải tiến từ “con đường tơ 
lụa” đã có trước đây, là chuỗi 
dài các căn cứ trên đất liền, là 
các đặc khu kinh tế, trải dài từ 
lục địa Trung Hoa qua đến Âu 
châu đi xuyên các quốc gia như 
Kyrgystan, Kazakhstan, Iran,… 
các nước Đông Âu rồi tiến vào 
Âu Châu bằng các xa lộ và đường 
xe lửa cao tốc. 
Một thủy lộ, đường biển từ Bắc 
Á xuống vùng Đông Nam Á, biển 
Thái Bình Dương qua các eo biển 
đến Ấn Độ Dương, qua Hồng 
Hải, Địa Trung Hải rồi vào Đại 
Tây Dương. Để tạo ra con đường 

thủy lộ đó, Trung cộng cần có các 
hải cảng có toàn quyền kiểm soát. 
Trung cộng nuôi giấc mộng trở 
thành một cường quốc đại dương 
nên quyết tâm xây dựng thủy lộ 
đi từ bắc xuống nam, đông qua 
tây. 
Thủy lộ này bắt đầu từ các hải 
cảng dọc duyên hải của Trung 
Hoa xuống vùng Đông Hải của 
Việt Nam. Các hải đảo thuộc hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
đã chiếm của Việt Nam chưa đủ 
để kiểm soát con đường đi qua 
Đông Hải. Trung cộng nhất định 
chiếm đoạt 3 hải cảng của Việt 
Nam là Vân Đồn, Bắc Vân Phong 
và Phú Quốc để khống chế Đông 
Hải. Thủy lộ tiếp tục xuyên qua 
eo biển Malacca tiến vào Vịnh 
Benga, đến cảng Hambantota 
của Sri Lanka (vừa mới thuộc 
về Trung cộng 99 năm, bắt đầu 
từ tháng 12 năm 2017). Đến 
Tanzania, Kenya ở Phi Châu qua 
Hồng Hải, Địa Trung Hải rồi tiến 
vào Đại Tây Dương. (hình 2)
Vân Đồn, Bắc Vân Phong và 
Phú Quốc Mở Đầu Thủy Lộ

“Con đường tơ lụa” đời xưa được 
cải tiến thành “Một vành đai, Một 
thủy lộ” (Nhất đới nhất lộ - One 
belt One road). Trung cộng đầu 
tư vào hạ tầng cơ sở tại các điểm 
chiến lược trên con đường, là đặc 
khu kinh tế. Bước đầu, ngân hàng 
Trung cộng cho vay tiền nhẹ lãi 
với điều kiện phải mướn công 
ty của Trung cộng để xây dựng 
hạ tầng cơ sở. Kết quả xây dựng 
không nhất thiết có lợi cho quốc 
gia chủ nhà mà là quyền lợi của 
Trung cộng qua “con đường tơ 
lụa”. Chi phí phải trả cho cơ sở 
hạ tầng ấy lại là món nợ của quốc 
gia chủ nhà phải trả cho Trung 
cộng. Nếu không trả nổi nợ thì cơ 
sở ấy thuộc quyền kiểm soát của 
Trung cộng.  Cho thuê 99 năm là 
một giải pháp. 
Con đường thủy lộ bắt đầu từ 
các thành phố duyên hải ở Trung 
quốc, tiến vào Vịnh Bắc Việt của 
Việt Nam là đoạn đường đầu tiên. 
Từ Vịnh Bắc Việt đổ xuống phía 
nam xuyên qua Đông Hải, đi qua 
biển Malacca, Trung cộng phải 
chiếm cho được ba hải cảng chiến 
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lược của Việt Nam. Đó là Vân 
Đồn ở miền Bắc, Bắc Vân Phong 
ở miền Trung và Phú Quốc ở miền 
Nam Việt Nam.(hình 4). Chiếm 
được ba hải cảng chiến lược ấy, 
Trung cộng sẽ tìm cách chiếm 
thêm vùng đất và biển chung 
quanh hải cảng, mở rộng vùng 
kiểm soát trong đất liền cũng như 
trên biển. Không may cho dân tộc 
Việt Nam là đảng cộng sản Việt 
Nam (CSVN) đang cầm quyền, 
sẵn sàng cấu kết với Trung cộng 
cõng rắn vào nhà. Bị áp lực của 
Trung cộng, CSVN đã hủy bỏ các 
hợp đồng với các công ty ngoại 
quốc khai thác dầu khí trong hải 
phận Việt Nam. Ngư dân Việt 
Nam không được đánh bắt hải 
sản ngay trong lãnh hải của Việt 
Nam. Hải quân Trung cộng mặc 
nhiên bắn chết ngư dân mà Hải 
quân Việt cộng làm ngơ.
Vẫn còn một số đại biểu trong 
quốc hội của CSVN kịp thấy sự 
nguy cơ Việt Nam sẽ trở thành tô 
giới của Trung cộng nếu để đảng 
cộng sản bán cho Trung cộng các 
hải cảng chiến lược. Họ đã tri hô 
cho dân chúng khắp nơi biết âm 
mưu của hai đảng cộng sản anh 
em Việt cộng và Trung cộng. 
Khắp các tỉnh thành Việt Nam đã 
có các cuộc xuống đường chống 
đối dự luật bán ba hải cảng cho 
Trung cộng 99 năm: Vân Đồn, 
Bắc Vân Phong và Phú Quốc. 

Vì mang dòng máu chống ngoại 
xâm phương Bắc nên người dân 
không thể ngồi yên. Làn sóng nổi 
dậy dữ dội khiến quốc hội CSVN 
phải hoãn lại dự luật bán hải cảng 
99 năm. Nếu làn sóng chống đối 
lắng xuống thì đảng cộng sản lại 
đem ra bàn thảo để bán cho Trung 
cộng hầu có thể thực hiện con 
đường thủy lộ như đã định.
Nhớ lại lịch sử Việt Nam thời nhà 
Trần vào thế kỷ thứ 13. Sau khi 
giặc Nguyên Mông chiếm trọn 
Trung Hoa lục địa rồi kéo xuống 
đánh chiếm Việt Nam, dùng Việt 
Nam làm bàn đạp tấn chiếm trọn 
vùng phía đông và phía nam Á 
châu. Thế nhưng giặc Mông Cổ 
đã bị quân dân Việt Nam đánh 
bại, phá tan kế hoạch bá chủ Đông 
Á và Nam Á của giặc Nguyên 
Mông. 
Vấn Đề Của Thế Giới
Vấn đề đặc khu kinh tế, nhất đới 
nhất lộ, trở thành vấn đề của thế 
giới, không phải của riêng Việt 
Nam. Ngày nay, nếu thành công, 
các cứ điểm trên “nhất đới nhất 

lộ” sẽ trở thành tô giới của Tàu 
cộng. Các hải cảng đã mua 99 
năm sẽ trở thành hải cảng quân 
sự của Hải Quân Trung cộng. Các 
căn cứ trên đường bộ cũng sẽ trở 
thành các căn cứ và công sự của 
các đoàn chiến xa và pháo binh 
của Tàu cộng. Trung cộng quyết 
tâm bước lên ngôi vị bá chủ thế 
giới trong lãnh vực kinh tế và 
quân sự.
Các chiến lược gia tại Hoa Kỳ 
đang chú ý nhiều hơn về con 
đường thủy lộ của Trung cộng. 
Báo chí tại Hoa Kỳ cũng có thêm 
các bài phân tích rõ ràng để dư 
luận hiểu biết về âm mưu của 
Trung cộng. Chính phủ Hoa Kỳ 
đang lập kế hoạch ngăn chặn âm 
mưu ma giáo của Trung cộng để 
xây dựng con đường tơ lụa kiểu 
mới này. Dân chúng Hoa Kỳ và 
thế giới đã mở mắt. Cố vấn quốc 
gia của Hoa Kỳ đề nghị chính phủ 
Hoa Kỳ nên có chương trình giúp 
đỡ các quốc gia kém phát triển 
thoát được hoàn cảnh nợ nần. 
Vấn đề là chính quyền các quốc 
gia đang làm ăn với Trung cộng 
có sáng suốt để thấy mối nguy 
sinh tử, sớm tránh được nợ nần 
trước khi sa lầy, phải đem dâng 
nạp lãnh thổ cho giặc Tàu để trừ 
nợ. Đó cũng là lý do Hoa Kỳ đến 
gần với Việt Nam.

Sơn Hà (tháng Tám - 2018)
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THỐNG KÊ VỀ VIỆT NAM
DÂN SỐ:

Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 
93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và 
lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những 
đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ 
của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có 
dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân 
số, Việt Nam không phải kém.
DIỆN TÍCH:

Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 
km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. 
Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị 
chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí 
thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện 
tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, 
Việt Nam không phải là kém.

DUYÊN HẢI:

Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; 
vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng 
cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng 
thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế 
giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết 
rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm 
trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc 
gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi 
vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không 
phải là kém.
RỪNG CÂY:

Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 
45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng 
diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt 
Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và 
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đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác 
một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc 
gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt 
diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.
ĐẤT CANH TÁC:

Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây 
số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ 
trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam 
canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 
quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác 
(và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không 
phải là kém.
Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân 
số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại 
yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và 
văn hóa… do quản lý rất tồi:
1. GIÁO DỤC:

Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng 
hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không 
có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt 
vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có 
chất lượng.

2. BẰNG SÁNG CHẾ:

Theo International Property Rights Index [8], Việt 
Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có 
nghĩa là gần đội sổ.
3. Ô NHIỄM:

Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, 
gần đội sổ danh sách.
4. THU NHẬP TÍNH THEO ĐẦU NGƯỜI:



Số 202 Tháng 9 - 2018 website: DienDanGiaoDan.com - 83

Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 
57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia 
tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là 
Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng 
có thu nhập đầu người thấp nhất.
5. THAM NHŨNG:

Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức 
Transparency International, Việt Nam đứng hàng 
116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
6. TỰ DO NGÔN LUẬN:

Theo chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt 
Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc 
Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có 
nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.

7. PHÁT TRIỂN XÃ HỘI:

Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có 
trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong 
khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of 
Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 
72/76, có nghĩa là gần chót bảng.
8. Y TẾ:

Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 
160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng 
trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.
Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu 
ngày càng xa sau các nước khác? Câu trả lời trước 
hết xin dành cho đảng cộng sản Việt Nam, kế đến 
là các bộ môn văn hóa & xã hội, cũng như đạo đức 
học & giáo dục học.

Văn Hoá Việt Info 

MẶC LỘN QUẦN
Hai anh bạn ở chung phòng. Một anh đi chơi đến khuya mới về. Anh ở nhà hỏi:
- Hôm nay đi du hí sướng nhé! Có gì vui kể cho tớ nghe với?
- Vui gì đâu. Gặp mấy thằng bạn cũ, chúng bắt mình bao chúng một bữa ăn nhậu bí tỉ
- Tiền đâu mà cậu bao? Sáng nay cậu còn mượn tớ mấy đồng uống cà phê mà
- À. Lúc đi, tớ vội qúa, mặc lộn quần của cậu.

Cười Tí Cho Vui
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TẠI SAO VỢ CHỒNG PHẢI NÓI 
CHO NHAU NGHE

 n Trần Mỹ Duyệt

Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến việc gia 
đình đổ vỡ là vợ chồng 

không còn nói được với nhau, 
hoặc không muốn nói với nhau: 
hai vợ chồng sống trong im lặng. 
Theo văn chương chính trị là họ 
đang trong thời kỳ “chiến tranh 
lạnh”!
Nếu có dịp trao đổi và lắng nghe 
tâm sự của những cặp vợ chồng 
bất hạnh hoặc đang trên đà đổ 
vỡ, người ta sẽ được nghe hàng 
trăm câu chuyện, hàng ngàn lý 
do người này nói về người kia. 
Vợ phê bình, chê trách chồng, 
chồng ngược lại, cũng phê bình, 
chỉ trích vợ. Nhưng tất cả chỉ là 
một lối diễn tả độc thoại, hoặc 
nói trông trổng, nói bóng nói gió, 
nói theo kiểu: “nói đấy mà đây 
động lòng”. Rất tiếc theo tâm lý 
học, cũng như theo sinh lý học, 
Thượng Đế đã sáng tạo bộ óc con 
người để làm nhiều việc, ngoại 
trừ việc phải hiểu hoặc biết được 
vợ hay chồng mình muốn gì!
NGUYÊN NHÂN:
Dĩ nhiên trong tất cả những lý do 
đưa đến việc vợ chồng khắc khẩu, 
không lắng nghe nhau, không 
muốn nói và không nói được với 

nhau đều có sự góp mặt của cả 
hai người: người chồng cũng như 
người vợ. Vợ chồng là hai nhân 
tố chính, ngoài ra còn có sự can 
thiệp, ảnh hưởng của cha mẹ, anh 
chị em, bạn hữu của hai bên. 
1.Thiếu tìm hiểu tâm lý: 
Nói theo tính cách chuyên môn 
hơn, thì cuộc sống vợ chồng 
thường gặp phải những khó khăn, 
những chuyện bất đồng là vì tâm 
lý khác biệt giữa nam và nữ, ảnh 
hưởng tâm lý giáo dục gia đình, 
tôn giáo, học đường, xã hội, trong 
đó bao gồm ảnh hưởng của công 
ăn việc làm, của môi trường sống 
và bạn bè. 
Với từng ấy những phức tạp như 
vậy, ai dám nói mình hiểu chồng 
hoặc vợ 100%. Ai dám nói mình 
biết vợ hay chồng mình muốn 
gì? Người Việt Nam biểu cảm 
về sự hiểu biết ấy bằng một câu 
nói rất vô thưởng, vô phạt chưa 
nói tới là phản tâm lý: “Tôi đi 
guốc trong bụng ông ấy.” Cái lối 
“suy bụng ta ra bụng người” này 
rất nguy hiểm và cũng là nguyên 
nhân gây nên những bế tắc trong 
việc tìm hiểu, trao đổi giữa vợ 
chồng. Sigmund Freud, cha đẻ 
của ngành Phân Tâm Học, sau 20 

năm miệt mài nghiên cứu về tâm 
lý cũng phải thốt lên, đại khái: 
“Tôi mà biết đàn bà muốn gì, tôi 
chết liền!”. Một cách tương tự, 
hiểu biết về ước muốn của đàn 
ông cũng không phải là việc làm 
dễ dàng. 
2. Cái tôi quá lớn:
Bên trong những nguyên nhân 
thường gây ra tranh cãi, bất đồng 
giữa vợ chồng còn có một ngãng 
trở rất khó vượt qua, đó là cái 
tôi. Nhiều nhà tâm lý, nhiều bác 
sỹ tâm thần, nhiều nhà Tâm Lý 
Thần Kinh, nhiều Tâm Lý Gia 
Trị Liệu và Khảo Cứu không chỉ 
là những nạn nhân của sự cãi vã, 
tranh chấp trong gia đình, mà rất 
nhiều người đã phải chấp nhận 
đau thương của hôn nhân đổ vỡ 
không phải vì họ không biết tâm 
lý, không hiểu về sự khác biệt 
tâm lý nam nữ, nhưng chỉ vì cái 
tôi của họ qúa lớn. Lớn đến độ 
không thể hạ mình xuống dù thấp 
hơn một chút, và người đối diện 
là vợ hay chồng dù cố gắng lắm 
cũng không có thể nhìn thẳng vào 
mắt họ để hiểu được những gì 
họ đang suy nghĩ trong đầu. Đó 
cũng là hình ảnh thông thường 
cho những cặp vợ chồng mà cái 
tôi của người này to hơn cái tôi 
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(xem tiếp trang 103)

của người kia. Hoặc cả hai cái tôi 
đều lớn như nhau.
Tôi phải đúng. Tôi phải vùng lên. 
Tôi phải cho nó biết tay. Tôi. Tôi. 
Và tôi. Như con cóc trong truyện 
ngụ ngôn của La Fontaine. Nó 
nhìn con bò rồi cứ phùng mang, 
trợn mắt hít vào cho căng phồng 
cái bụng đến độ nổ tung banh 
xác. Người có cái tôi quá lớn 
luôn luôn hành động như vậy 
cho mình hoặc cho vợ hay chồng 
mình. Họ phải làm sao cho đối 
phương phải phùng mang, trợn 
mắt, tức càng hông cho đến khi 
nổ tung ra qua tranh cãi, chửi bới 
nhau mới thôi. Kết quả họ chẳng 
được gì, và người phối ngẫu cũng 
chẳng được gì ngoài trừ sự giận 
hờn, câm nín, và dè chừng nhau. 
3. Ích kỷ trong lối sống và suy 
nghĩ:
Như vậy, theo phân tâm học, họ 
chính là người ích kỷ dù là dưới 
cái nhìn tự tôn, tự tin, tự ty, hay 
tự kỷ. Những người vợ hoặc 
người chồng này không một chút 
nhường nhịn hay ít nhất là công 
bằng với nhau. Họ suy nghĩ, hành 
động, và trong tất cả chỉ vì họ, vì 
cái tôi, vì tự ái cá nhân, hoặc vì 
những đa mê của chính họ. Họ 
không có can đảm nói ra những 
suy nghĩ ích kỷ ấy trước mặt vợ 
hoặc chồng. Họ cũng không chấp 
nhận nếu vợ hoặc chồng chỉ cho 
họ lối suy nghĩ, hành động thiếu 
trưởng thành ấy. Tóm lại, họ rất 
tự tôn nhưng lại cũng rất tự kỷ 
và tự ty. Họ không dám đối diện 
với sự thật, dù cho sự thật ấy giúp 
họ thoát ra khỏi lối sống ích kỷ, 
khỏi suy nghĩ hẹp hòi mà họ đang 
gây ra cho vợ, cho chồng, cho gia 

đình họ. 
Tóm lại, họ là người ngại nghe 
sự thật, luôn tránh né sự thật, và 
phản ứng của họ trước những sự 
thật thường là rất tiêu cực qua 
ngôn ngữ cũng như hành động. 
4. Tình yêu hời hợt:
Nhưng nếu bảo họ là không có 
tình cảm, không yêu dành cho 
vợ hay chồng, lập tức họ sẽ phản 
ứng mạnh mẽ. Họ nói họ yêu vợ, 
yêu chồng, yêu con. Họ sẵn sàng 
hy sinh tất cả vì gia đình, vì các 
con. Và điều nay đúng một phần. 
Cái không đúng còn lại chính là 
cái mà họ dành cho mình là cái 
tôi: Tôi trước giờ cũng vậy. Tôi 
giữ vững lập tường. Yêu hay 
không yêu tự hành động của tôi 
đã nói rõ.
Khi gặp một người chồng hay 
người vợ như vậy, đến các nhà 
tâm lý và chuyên gia về hôn nhân, 
gia đình cũng thấy rất khó khăn. 
Bởi vì nếu nói họ không yêu vợ 
hay chồng, hoặc con cái họ, lập 
tức họ phản đối. Họ cho là nhà 
tâm lý hoặc chuyên gia không 
biết họ, không hiểu họ. Nhưng 
yêu như họ lại không phải là yêu. 
Đó chỉ là một sự trao ban tình 
cảm. Đó chỉ là một quan niệm 
và lối sống bình thường của một 
người gọi là vợ hay chồng đối với 
nhau. Nhưng họ cho đó là đầy đủ 
phận sự, và họ là người chồng 
hoặc người vợ tốt.
Yêu không chỉ dừng lại ở những 
suy nghĩ và hành động theo cảm 
tình, theo lối sống và quan niệm 
bình thường ai sao tôi vậy. Yêu 
là phải biết hy sinh. Không phải 
yêu một cách mơ hồ, yêu có điều 

kiện, tức là lúc nào thích thì yêu, 
không thích không yêu. Nhưng 
phải yêu “cho đến chết” như 
Chúa đã yêu. Tuy nhiên, cái chết 
ở đây trong tình yêu chân thật là 
vợ chồng chấp nhận nhường nhịn 
nhau, lắng nghe nhau, và sửa đổi 
phần nào lối sống cho phù hợp với 
nhau. Cũng có thể nói : “Yêu là 
chết trong lòng một ít”. Và trong 
đời sống thường ngày vợ chồng 
cũng chỉ cần những cái “ít” ấy 
với sự quan tâm là đủ hạnh phúc. 
TRỊ LIỆU:
Với những khó khăn như vậy liệu 
hai vợ chồng có thể hóa giải được 
những xung khắc để kiến tạo một 
gia đình hạnh phúc không? Thưa 
có.
1.Tâm linh:
Bạn nên tạo một nếp sống tâm 
linh để bù lại cho chồng hay cho 
vợ mình. Tóm lại, quan niệm về 
tâm linh luôn luôn phải có một 
chỗ đứng vững vàng trong đời 
sống tinh thần của bạn. Hãy nhớ 
lại dụ ngôn “Nước lã hóa rượu 
ngon”, và bạn tự biết mình phải 
làm gì, cần gì trong lãnh vực tinh 
thần. Hãy đến với Đức Trinh Nữ 
Maria khi bình rượu tình yêu của 
các bạn cảm thấy bị vơi cạn. Và 
hãy nói với Mẹ: “Chúng con hết 
rượu rồi!”
Không chỉ Thánh Kinh mới nhấn 
mạnh đến tâm linh, trong cái nhìn 
tâm lý trị liệu, những nhà tâm lý 
có nội tâm cũng khám ra bí quyết 
hạnh phúc và chữa lành ngay 
trong đời sống đạo và mối tương 
giao với Thiên Chúa. Nếu có dịp 
mời bạn đọc tác phẩm God, Faith, 
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“Biệt Đội Thiên Nga:”
Giữ Gìn Một Lịch Sử Trung Thực cho Đời Sau

 n Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Hình: Trangđ’Olivier Glassey-Trầnguyễn; Benjamin Vũ

LGT: Sau đây là bài phát biểu của tác giả tại buổi RMS “Biệt Đội Thiên Nga” của Thiếu tá Nguyễn 
Thanh Thuỷ, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga thuộc Khối Đặc Biệt Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, 
Việt Nam Cộng Hoà; hiện là Hội trưởng Kế nhiệm của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ 
Việt Nam Cộng Hòa. Buổi RMS do Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Nam California tổ chức tại Thư Viện 
Việt Nam, thành phố Westminster, lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều thứ Bảy, mồng 7 tháng 7, 2018. Chương 
trình gồm có phần phát biểu của Đại Tá Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Viện CSQG; tác giả; Nhà 
văn Toàn Như - Nhữ Đình Toán, cũng là đồng môn tốt nghiệp Khoá 1 CSQG với Thiếu tá Nguyễn Thanh 
Thuỷ; và Nhà thơ Trạch Gầm. Để có sách, xin liên lạc Thiếu tá Nguyễn Thanh Thuỷ tại thienngathan-
hthuy@gmail.com hay 714 837 5998, 714 952 5009.

Xin trân trọng kính chào quý vị,
Tôi rất hân hạnh được phát biểu 
đôi lời trong buổi ra mắt sách 
“Biệt Đội Thiên Nga» hôm nay. 
Trước hết, tôi xin chân thành chúc 
mừng Thiếu tá Nguyễn Thanh 
Thuỷ đã góp thêm một sử liệu quý 
báu cho Cộng đồng người Việt hải 
ngoại và cho dòng lịch sử dân tộc. 
Tôi xin phép được gọi Thiếu Tá 

Bà Nguyễn Thanh Thủy trước 1975             Bà NT Thủy đang xem hồ sơ các góa phụ

Nguyễn Thanh Thuỷ là Cô Thuỷ 
cho thân mật. Tôi quen Cô Thuỷ 
đã hơn hai mươi năm nay, nên tôi 
biết, quyển sách này đã được Cô 
đã ấp ủ từ rất lâu, nay mới chính 
thức ấn hành. Và cũng trong năm 
nay, gia đình Cô đã mừng đón bé 
Nathan, cháu nội đích tôn, chào 
đời. Quyển sách này chính là một 
di sản thiêng liêng Cô để lại cho 

cộng đồng và cho con cháu. Một 
lần nữa, tôi xin kính chúc mừng 
Cô và gia đình, có hai niềm vui 
lớn trong một năm, cùng nối dài 
đời sống và lịch sử của người Việt 
chúng ta.
Trong phần phát biểu của mình, 
tôi xin phép không nói nhiều về 
nội dung của quyển sách để giữ 
sự thích thú cho độc giả khi đọc 
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sách, mà chỉ xin hướng đến 3 điểm chính.
1. Thứ nhất, những đóng góp của quyển sách  “Biệt Đội Thiên Nga” 

vào dòng lịch sử dân tộc cận đại, và nhất là lịch sử quân sự của Việt 
Nam Cộng Hoà và lịch sử của người Việt hải ngoại.

2. Thứ hai, quyển sách “Biệt Đội Thiên Nga” góp phần ghi lại kinh 
nghiệm của người phụ nữ trong thời gian chiến tranh Việt Nam, đặc 
biệt là những người nữ cảnh sát.

3. Thứ ba, quyển sách “Biệt Đội Thiên Nga” là một di sản quý báu cho 
những thế hệ mai hậu.

Người ta thường nói, “It’s the text that survives.” Sau khi chúng ta ra 
đi, thì chỉ còn chữ nghĩa ở lại. Hùm chết để da, người ta chết để… chữ. 
Chữ nghĩa của Thiếu tá Nguyễn Thanh Thuỷ không chỉ còn lại với 
người Việt chúng ta, mà tôi mong là đối với cả những ai quan tâm đến 
lịch sử Việt Nam cận đại và vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn 
này. Sau đây, tôi xin nói cách chi tiết về việc kinh nghiệm lịch sử cá 
nhân của cô Thuỷ đã đóng góp cho lịch sử của người Việt hải ngoại, 
không chỉ trong sinh hoạt tư duy dòng chính tại Hoa Kỳ, mà ở nhiều 
nơi trên thế giới.
Lần đầu tôi gặp Cô Thuỷ là cuối thập niên 1990s, khi tôi ghé tiệm Food-
To-Go Thiên Nga nằm ở góc đường Heil và Brookhurst để phỏng vấn 
Cô cho Dự án nghiên cứu Việt Mỹ Vietnamese American Project, gọi 
tắt là Dự án VAP. Khi đó, tôi đang học cử nhân tại Đại học Cal State 
Fullerton. Tôi đã dùng student loans mượn của chính phủ để sáng lập 
và một mình thực hiện Dự án VAP tại Trung Tâm Lịch Sử Truyền Khẩu 
và Cộng Đồng, Center for Oral & Public History, thuộc Đại học Cal 
State Fullerton. Sau một thời gian ngắn, Dự án đã nhận được nhiều 
sự tưởng thưởng và giải thưởng, giúp tôi có thêm ngân sách để tiếp 
tục công việc. Dự án VAP nhằm ghi lại lịch sử của Cộng đồng người 
Mỹ gốc Việt qua phương pháp Lịch sử truyền khẩu (oral history) và 
nghiên cứu trực tiếp trong cộng đồng (ethnography). Vào thập niên 90, 
thì những tài liệu về người Mỹ gốc Việt còn rất ít, và không có nghiên 

Biệt đội Thiên Nga trước 1975

cứu nào đi sát với kinh nghiệm 
cộng đồng như Dự án VAP. Trong 
công việc nghiên cứu về người 
Việt hải ngoại trong 24 năm nay, 
tôi vẫn quan tâm đến việc chạy 
đua với thời gian của những cộng 
đồng di dân mới hình thành. Vì 
rào cản ngôn ngữ và văn hóa, 
những sử liệu cần thiết và quan 
trọng của những cộng đồng này 
thường không được thu thập và 
giữ gìn. Cộng đồng Việt hải ngoại 
cũng vậy, vẫn cần rất nhiều những 
Dự án nghiên cứu đi sát với kinh 
nghiệm cộng đồng, với tâm tư của 
người dân, với lịch sử của một 
dân tộc. Tâm huyết của tôi vẫn là 
việc thực hiện những Dự án này.
Cô Thuỷ là một trong những người 
Mỹ gốc Việt được tôi phỏng vấn 
nhiều lần và đưa chứng từ của Cô 
vào nhiều tài liệu chuyên đề được 
xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh từ những ngày đó. Một buổi 
chiều cuối năm 1999, khi tôi đến 
tiệm Thiên Nga Deli, thì tiệm sắp 
đóng cửa. Chú Long và Cô Thuỷ 
đang loay hoay cất thức ăn và dọn 
dẹp. Cô tươi cười đón tôi và mời 
tôi ăn món bánh mì chiên đồ biển 
mà Cô rất hãnh diện khoe là ‘món 
đặc sản’ của Cô. Tôi nóng lòng 
muốn phỏng vấn, nên cám ơn 
Cô, rồi xin phép bấm máy phỏng 
vấn ngay. Thời đó, còn dùng băng 
cassette. Tôi đem theo cái máy thu 
âm Radio Shack dài ngoẵng, cứ 
mỗi 30 phút tôi phải trở mặt băng, 
cứ một tiếng thì để băng mới vô. 
Tuy tôi luôn phỏng vấn theo chiều 
dài cuộc đời của mỗi người, nhưng 
Cô Thuỷ đã chủ động nhấn mạnh 
một điều (xin trích): “Tôi xin nói 
là tôi đã trải qua ở Việt Nam là hết 
13 năm tù vì tôi đã làm việc cho 
chánh quyền cũ với cấp bậc Thiếu 
tá Cảnh sát Đặc biệt từ năm 1965 
cho tới ngày 30 tháng tư năm 
1975. Và sau đó thì tôi phải ở tù 
Cộng Sản từ năm 75 cho tới tháng 



88 - website: DienDanGiaoDan.com Số 202 Tháng 9 - 2018

HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: (714) 949-7049

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được 
thành tựu, chúng tôi một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI 
YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP và đã được 
chính quyền cấp giấy phép hoạt động của một hội vô vị lợi.

Văn phòng của Hội được đặt tại địa chỉ:
13962 Seaboard Cir., Garden Grove, California 92843
Tel: (714) 852-3891

Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00am-5:00pm, đóng cửa ngày Chúa Nhật
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên 
� ánh Cha Trương Bửu Diệp.

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành
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hai năm 1998” (hết trích).
Tôi đã trở lại lần thứ hai để phỏng 
vấn Cô Thuỷ, và tiếp tục liên lạc 
với Cô sau khi đánh máy cuộc 
phỏng vấn và mời Cô coi lại lần 
cuối trước khi đưa vào văn khố 
làm tài liệu nghiên cứu cho học 
giả ở khắp nơi. Tôi đã ghi lại kinh 
nghiệm của Cô Thuỷ và đưa cuộc 
phỏng vấn với Cô vào nhiều tài 
liệu nghiên cứu tôi đã xuất bản, 
cũng như các sinh hoạt tại các 
trường đại học và trong cộng 
đồng. Xin điểm qua một vài sinh 
hoạt chính:
1. Năm 2002, trong bài nghiên 

cứu nhan đề “From Childhood 
Storytelling to Oral History 
Interviews,” do Oral History 
Review xuất bản với California 
University Press.

2. Tháng Tư năm 2002, tại Diễn 
Đàn Lịch Sử Truyền Khẩu (An 
Oral History Ethnic Forum) 
với nhan đề “Vietnamese 
Americans: A People Looking 
Forward” (Người Mỹ Gốc 
Việt: Một Dân Tộc Đang Đi 
Tới) tại Titan Theatre, Đại học 
Cal State Fullerton.

3. Tháng Tư năm 2004, trong 
bài viết “Quận Cam, Sử Vàng 
- Orange County, Yellow 
History,” đoạt giải quán quân 
trong kỳ thi nghiên cứu thường 
niên của hệ thống Đại học công 
lập CSU.

4. Cuối năm 2004, trong bài 
nghiên cứu “Quận Cam, Sử 
Vàng - Orange County, Yellow 
History,” được chọn làm 
chương mở đầu cho số đặc biệt 
mang tên “Global Perspectives, 
Hidden National Treasures, 
and Local Digital Projects,” do 
Hội Văn Khố Hoa Kỳ - Journal 
of the Society of American 
Archivists - ấn hành.

5. Tháng Tư, năm 2012, Dự án 
“Tháng Tư Đen, Tháng Tư 
Sáng” (Black April, Bright 
April), nói lên những tang 
thương, mất mát, và hy vọng 
trong đời sống tình cảm của 
người Việt hải ngoại qua sự 
bảo trợ của tiểu bang California 
cho Chương trình Báo chí 
về Y tế Sức khỏe (CEHJF), 
và do Trường Báo chí và 
Thông tin Annenberg của Ðại 
học University of Southern 
California tổ chức.

6. Tháng Tám năm 2002 và 
2013, trong chương trình 
huấn luyện mùa hè “Southeast 
Asia Institute” và “Vietnam 
Institute” tại Đại học Cal State 
Fullerton dành cho thầy cô 
giáo đang giảng dạy tại các 
trường công lập của Mỹ.

7. Và hàng chục bài phát biểu 
của tôi tại các đại hội chuyên 
đề ở khắp nơi trên thế giới 
trong suốt 20 năm qua, tại Hoa 
Kỳ và Châu Âu, như Đại học 
Stanford, Đại học Columbia, 
Đại học USC, Đại học UC San 
Diego, Đại học UC Riverside, 
Đại học Old Dominion, Đại 
học Stockholm và Đại học 
Lunds ở Thuỵ Điển, Đại học 
Klaipeda ở Lithuania, các đại 
hội ở Los Angeles, Houston, 
San Francisco, Salzburg, 
Berlin, Stockholm, và rất nhiều 
nơi khác.

Kính thưa quý vị,
Tôi ôn lại chặng đường dài hơn 
hai thập niên mà tôi đã cùng đi 
với Cô Thuỷ trong nghiên cứu 
về người Mỹ gốc Việt, để cám ơn 
Cô Thuỷ đã cho phép tôi đưa lịch 
sử cá nhân của Cô vào đóng góp 
cho dòng lịch sử của người Việt 
hải ngoại. Nhưng quan trọng hơn 
cả, tôi muốn qua đó đưa ra những 
thí dụ mà chúng ta có thể làm để 

giữ gìn một nền lịch sử chung và 
trung thực. Xin mỗi quý vị cùng 
giữ lại lịch sử của quý vị và gia 
đình quý vị cho chính con cháu 
mình. Hãy kể cho con cháu quý vị 
nghe về đời sống của quý vị, của 
quê hương ngày trước, của hành 
trình tự do. Vì cho đến hôm nay, 
đại đa số con em của chúng ta tại 
hải ngoại vẫn còn rất mơ hồ về 
cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ 
trước 1975 tại miền Nam và hành 
trình tự do từ ngày miền Nam thất 
thủ. Hơn nữa, nếu các em đọc phải 
những tài liệu cố ý xuyên tạc miền 
Nam Cộng Hoà, thì các em sẽ có 
cái nhìn sai lệch về thế hệ ông bà 
cha mẹ, nhất là những video và bài 
viết theo luận điệu tuyên truyền 
của chế độ hiện nay, phỉ báng 
quân dân cán chính miền Nam, và 
vu khống cho những người đã tận 
trung với chính nghĩa quốc gia cái 
tội ‘phản quốc’ và ‘giết hại đồng 
bào.’ Chính quyền Cộng Sản đã 
đô hộ đất nước Việt Nam trong 
gần tám thập niên qua. Xin đừng 
để Cộng Sản đô hộ tâm thức 
con em chúng ta trong những 
thập niên tới. Hãy cho các em 
một di sản cần thiết nhất, đó là 
một dòng lịch sử chân chính và 
trung thực.
Sau bao năm đưa câu chuyện của 
Thiếu tá Nguyễn Thanh Thuỷ đi 
khắp nơi trên thế giới và khắp 
Hoa Kỳ bằng Anh Ngữ trong sinh 
hoạt học thuật chuyên nghiệp, lần 
này, tôi được đưa câu chuyện ấy 
‘về quê’ Little Saigon bằng tiếng 
Việt. Tôi mong sao sẽ có nhiều 
người trẻ làm công việc tôi vẫn 
đang làm hai mươi mấy năm nay, 
để những thế hệ sau không bị 
Cộng Sản nhồi sọ, nghĩ rằng cha 
mẹ đi tù cải tạo vì phạm tội hình 
sự, phản quốc, phản động, hay gọi 
Biệt Đội Thiên Nga là rắn độc. 
Cộng Sản có xuyên tạc cách nào 
thì cũng chỉ là những luận điệu 



ngớ ngẩn bất chính, nhưng tôi vẫn 
đau lòng khi thấy thế hệ đi trước 
bị bôi nhọ:
https://www.tienphong.vn/hanh-
trang-nguoi-linh/biet-doi-thien-
nga-va-toi-ac-mang-guong-mat-
my-nhan-659787.tpo
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=LdsbrjRNnnw
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=uK-05MZ_H3U
Chúng ta đang hiện diện tại Little 
Saigon, thủ đô tỵ nạn của người 
Việt hải ngoại. Tôi vẫn ưu ái gọi 
Little Saigon là một ‘phố cổ,’ vì 
Tiểu Sài Gòn có một nền văn hiến 
và một lịch sử tiềm ẩn mà mỗi 
chúng ta đều có một phần trong 
đó. Mà không chỉ Little Saigon 
của Quận Cam, mà tất cả những 
Sài Gòn Nhỏ và những khu sinh 
hoạt của người Việt ở khắp nơi 
trên thế giới, nơi giữ hồn người và 
tình đất Việt, vẫn bừng nở muôn 
sắc sau hơn bốn thập niên khai 
mạch trên xứ người. 
Điều quan trọng là cộng đồng 
người Việt hải ngoại cần chủ 
động trong việc viết và giữ lại 
lịch sử của chính mình cho con 
cháu đời sau, mà không chỉ lịch 
sử hải ngoại, mà cả một dòng 
lịch sử chân chính của dân tộc 
Việt Nam. Lịch sử không thuộc 
về kẻ thắng hay người thua, mà 
thuộc về sự thật. Trong bài nghiên 
cứu chuyên đề “Quận Cam, Sử 

Vàng - Orange County, Yellow 
History,” tôi đã dùng những 
chứng từ của nhiều cá nhân khác 
nhau để ghi lại một phần lịch sử 
của Quận Cam. Đây là một việc 
tuy tốn công nhưng ai cũng có 
thể làm trong khả năng của mình. 
Trong các  khoá Tu nghiệp Việt 
Ngữ trong cộng đồng cũng như 
trong các chương trình tu nghiệp 
sư phạm cho thầy cô giáo trường 
công lập, tôi đều khuyến khích 
thầy cô ra đề tài cho các em viết 
về lịch sử gia đình, để chính các 
em sẽ tìm hiểu và gắn bó với gia 
đình và cộng đồng hơn.
Tôi muốn nói việc giữ gìn lịch 
sử của cộng đồng và của từng gia 
đình là một trách nhiệm của mọi 
người và mỗi người chúng ta, nhất 
là những thế hệ sinh trưởng trước 
và ngay sau cột mốc 1975. Tôi chủ 
trương đưa ra kinh nghiệm của thế 
hệ đi trước, như một cuộc hành 
hương cho thế hệ đi sau và tất cả 
những ai quan tâm, cùng tìm về 
một miền đất đã nhiều lần bị chế 
độ toàn trị niêm phong. Chúng ta 
tìm về, để thứ nhất, truy nhận một 
mảng lịch sử đau thương, không 
chỉ cho những ai bị đọa đày, trù 
dập, mà cho cả một dân tộc phải 
trải qua những ngày tháng như 
thế. Thứ hai, chúng ta tìm về, là 
để bày tỏ sự biết ơn với thế hệ đi 
trước. Nếu thế hệ cha mẹ, ông bà 
đã không kiên trì, vượt khổ từng 

ngày, thì không biết thế hệ chúng 
tôi đang trôi dạt nơi nào trong thế 
kỷ 21 này. Thứ ba, chúng ta tìm 
về, là để đưa ra ánh sáng những 
sự thật mà vì tân toan của kiếp tha 
phương, vẫn chưa được tỏ bày sau 
hơn bốn thập niên bị chôn giấu. 
Tôi biết, rất nhiều bậc ông bà cha 
mẹ đã ra đi, và chứng từ của họ đã 
mãi mãi đi vào lòng đất.
Nhưng trên hết, chúng ta tìm về, là 
để đi tìm công bằng và công lý – 
cho dù nó là một ánh công lý từ xa 
– cho những vị đã qua những năm 
khổ sai của hỏa lò, cho những con 
dân Việt đã sống qua cái thời ô 
nhục hậu chiến ấy. Sự công bằng 
nằm ở chỗ là cuối cùng, tiếng nói 
của họ được thế hệ đi sau gìn giữ 
và trân trọng, và đưa vào những 
diễn đàn thế giới. Công lý ở chỗ 
những bất công họ chịu và những 
kinh nghiệm thừa chết thiếu sống 
được nhắc lại, để mọi người cùng 
soi rọi, và cùng thấy mình trong 
đó, cho phép người Việt khắp nơi 
trên thế giới có thể gắn bó với 
nhau qua việc ôn lại lịch sử, như 
qua quyển “Biệt Đội Thiên Nga” 
mà chúng ta được đón nhận hôm 
nay.
Một lần nữa, tôi xin chúc mừng 
Thiếu tá Thiên Nga Nguyễn 
Thanh Thuỷ. Xin chân thành cảm 
ơn quý vị đã theo dõi. Xin trân 
trọng kính chào.

Các Thiên Nga được Hội Cảnh Sát Quốc Gia vinh danh
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Biểu tình là trái phép, 
phải trừng trị !?!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 297 (15-08-2018)
Cuộc biểu tình vô tiền khoáng 
hậu ở Việt Nam hôm 10-06-2018 
đã kéo theo nhiều vụ bắt bớ, xét 
xử và tuyên phạt như sau: 
- Ngày 17-06-2018, tại Sài Gòn, 
công an đã bắt hàng trăm người bị 
nghi là sắp biểu tình, cưỡng bức 
đưa về trại giam dã chiến ở công 
viên Tao Đàn, đánh đập dã man, 
gây thương tích trầm trọng cho 
nhiều người, lập “hồ sơ hình sự” 
cho tất cả, giam giữ họ đến tối, rồi 
áp tải về địa phương. 
- Ngày 09-07-2018, công an huyện 
Thủ Thừa, Long An xử phạt hành 
chính 16 người với cáo buộc tội 
“gây rối trật tự công cộng” tại khu 
công nghiệp Hòa Bình; 9 người 
bị buộc cam kết không tái phạm. 
CA Tân An, Long An thì khởi tố 
5 người với tội danh “cố ý làm hư 
hỏng tài sản”.
- Ngày 12-07-2018, tòa án Bình 
Thuận tuyên án 30 tháng tù 
giam đối với các ông Nguyễn 
Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, 
Nguyễn Phương Đông và Nguyễn 
Văn Mạnh; 24 tháng tù giam đối 
với ông Nguyễn Đình Vũ, bà Trần 
Thị Ngọc; 18 tháng tù treo với 
anh Nguyễn Minh Hải.
- Ngày 13-07-2018, công an tỉnh 
Bình Dương khởi tố các ông Trần 
Minh Huệ và Nguyễn Đình Thành 
do rải truyền đơn kêu gọi biểu tình 
tại khu công nghiệp Sóng Thần ở 
Dĩ An. Hai người này đã bị bắt 
giam ngay từ hôm 09-06-2018.

- Ngày 20-07-2018, Tòa án nhân 
dân thành Hồ đã xét xử sơ thẩm 
anh William Nguyễn, người Mỹ 
gốc Việt với tội danh “gây rối trật 
tự công cộng” khi anh tham gia 
cuộc biểu tình chống dự Luật Đặc 
khu và Luật An ninh mạng tại Sài 
Gòn hôm 10-06. Bản án dành cho 
anh là bị trục xuất ngay lập tức 
khỏi Việt Nam.
- Ngày 23-07-2018, Tòa án nhân 
dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, đã xét xử vụ án “gây rối 
trật tự công cộng” tại khu vực 
xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong 
vào ngày 10-6-2018, và đã tuyên 
án các ông Đỗ Văn Ngọc, Phạm 
Sang, mỗi người 3 năm 6 tháng 
tù; các ông Nguyễn Chương, Ngô 
Văn Đạt, 3 năm tù; các ông Ngô 
Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Lê 
Văn Liêm, Nguyễn Ngọc Sang, 2 
năm 6 tháng tù; các ông Nguyễn 
Minh Kha, Nguyễn Văn Mẹo, 2 
năm tù.
 - Ngày 30-07-2018, tòa án thành 
phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai 
xử phạt ông Trần Nguyễn Duy 
Quang 1 năm 6 tháng tù giam; bà 
Phạm Ngọc Hạnh 1 năm 4 tháng 
tù giam; 13 người bị kết án từ 8 
đến 10 tháng tù; 5 người bị án từ 
1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo 
không giam giữ...
Tất cả các cuộc biểu tình trên đều 
bị nhà cầm quyền cho là trái phép, 
điển hình như bản tin của báo 
Quân Đội Nhân Dân hôm 10-06-

2018: “Công an tỉnh Bình Dương 
cho biết, lợi dụng việc Quốc hội 
đang thảo luận về quy định cho 
thuê đất 99 năm để làm đặc khu 
kinh tế, hai đối tượng ở tỉnh Bình 
Dương đã in nhiều tài liệu, tờ rơi 
với mục đích sai trái, xuyên tạc, 
kêu gọi người dân biểu tình trái 
phép, ảnh hưởng đến trật tự, an 
ninh chính trị trên địa bàn. Theo 
đó, ngày 9-6, Cơ quan điều tra 
an ninh tỉnh Bình Dương tạm giữ 
Trần Minh Huệ… và Nguyễn Đình 
Thành…. thường trú phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An (Bình 
Dương) để điều tra, xử lý về hành 
vi in ấn và phát tán tờ rơi kêu gọi 
người dân biểu tình trái phép”.
Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, 
tại phiên chất vấn của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội VC vào 
chiều ngày 13 tháng 8 -bất chấp sự 
kiện Việt Nam chưa có Luật Biểu 
tình- cũng cho là các cuộc biểu 
tình hiện nay đều trái pháp luật và 
dọa rằng sắp tới sẽ có nhiều giải 
pháp ngăn chận những hành vi 
vô pháp ấy tại các thành phố lớn 
cũng như các khu công nghiệp 
(x. RFA 13-08-2018). Đang khi 
đó thì giới thạo luật, như luật 
sư Đặng Đình Mạnh -người vừa 
được một số thân nhân của nhiều 
bị án sau phiên xử tại Đồng Nai 
hôm 30-07-2018 đến nhờ tư vấn 
về thủ tục kháng cáo- đã trả lời 
trên VOA ngày 07-08-2018 rằng 
: trong bối cảnh Việt Nam chưa 
đưa ra luật biểu tình thì không thể 
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đánh giá hành vi biểu tình là có 
hợp pháp hay không.
Bên cạnh đó, Tổng Trọng mạt 
sát người dân biểu tình yêu nước 
như sau: “Xem những thành phần 
bị công an bắt là ai? Toàn là bất 
hảo cả”. Chủ tịch Quốc hội thì sỉ 
vả: “Lòng yêu nước của người 
dân bị lợi dụng, kích động, gây 
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã 
hội”. Miệng lưỡi quan chức, báo 
chí nhà nước, ngòi bút của đám 
dư luận viên thường xuyên gắn 
chữ “biểu tình” với chữ “bạo 
loạn”, “bị xúi giục bởi các thế lực 
thù địch”, “được các lực lượng 
lưu vong chống phá trả tiền”. 
Ngay cả Tô Lâm cũng vừa nói 
như thế trước đám gia nô Diên 
Hồng ngày 13-08. Nhưng trang 
mạng danoan2012.blogspot.com 
thì từng tố cáo từ 06-08-2012: 
“Chuyện công an các lực lượng 
được nhận 500 ngàn cho ngày chủ 
nhật chống biểu tình là có thật, 
ngay cả lực lượng đến cắm chốt 
tại các nhà của nhiều biểu tình 
viên cũng được tiền bồi dưỡng 
ăn nhậu ban đêm, xăng xe và bồi 
dưỡng tiền cũng là có thật. Thậm 
chí họ còn dùng tiền để mời các 
biểu tình viên đi ăn uống rồi thủ 
thỉ để hy vọng người khác đừng 
yêu nước nữa, đừng đi chống bọn 
Tàu xâm lược nữa. Sếp họ giao 
khoán cho họ như thế. Còn lòng 
yêu nước và tinh thần Dân tộc ư 
? Hãy chờ đấy, xem tay sĩ quan 
đồn Từ Liêm đấm vào mặt Thạc 
sỹ Vũ Quốc Ngữ và bảo: Mày đi 
biểu tình ảnh hưởng đến nồi cơm 
của vợ con tao ! Tay trưởng đồn 
tên Trọng đấm vào mặt cựu chiến 
binh Phan Khang và chửi láo kia 
thì biết. Có thể giặc Tàu đã cho 
tiền các lực lượng công an để 
ăn nhậu, bồi dưỡng, rồi đàn áp 
những người biểu tình yêu nước”. 

Từ bắc chí nam, từ xưa tới rày, 
chuyện này nhân dân ai mà chẳng 
rõ. 
Đối với những công cụ của chế 
độ tại pháp đình (công an điều tra, 
kiểm sát công tố và thẩm phán xét 
xử) thì ngoài việc ghép tội “gây 
rối trật tự công cộng” cho các 
cuộc biểu tình (xem trên), họ còn 
không cho các biểu tình viên bị 
bắt được luật sư bào chữa, được 
thân nhân hiện diện trong phiên 
tòa, còn hăm dọa chớ kháng cáo. 
Chính Luật sư Đặng Đình Mạnh 
mới tố cáo trên VOA lẫn trên 
RFA hôm 07-08-2018: “Cách 
đây khoảng ba ngày, chúng tôi 
liên tiếp nhận được những thông 
tin phản hồi từ gia đình họ cho 
biết những người đang bị giam 
bị cán bộ quản giáo đe dọa là 
không được phép kháng cáo. Nếu 
kháng cáo, sẽ đưa họ qua giam 
chung với những người bị bệnh 
HIV… Chúng tôi thấy đây là việc 
vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.
Giam chung với những người bị 
bệnh HIV, đây là một trong những 
sáng kiến và đòn thù mới của VC 
đối với những ai biểu tình đã và 
sẽ sa vào ngục. Dĩ nhiên cũng còn 
nhiều lối hành hạ khác nữa, như 
bao nhiêu tù nhân lương tâm phản 
đối Formosa từ mấy năm qua đang 
gánh chịu (điển hình là Nguyễn 
Ngọc Như Quỳnh). Nhưng xem 
ra việc trấn áp người biểu tình còn 
có thể đi đến chỗ tàn khốc hơn. 
Dấu hiệu của chuyện này chính là 
trường hợp của ông Hứa Hoàng 
Anh, 35 tuổi, xã Bàn Tân Định 
1, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 
Giang. Trưa ngày 2 tháng 8, 4 sĩ 
quan công an huyện Châu Thành 
đến nhà riêng của ông Anh để tra 
hỏi về việc ông từng tham gia 
nhiều cuộc biểu tình mà mới nhất 

là hôm 10-06 tại Sài Gòn. Sở dĩ 
họ phải đến nhà riêng của ông vì 
ông đã đa phen từ chối chấp hành 
giấy triệu tập tới đồn. Khi vợ của 
Hứa Hoàng Anh đi ra ngoài để pha 
trà gì đó, lúc quay lại thì đã thấy 
chồng mình gục xuống với một 
số vết thương ở trên cổ và bụng. 
Công an bảo rằng Anh tự sát và 
đưa đi cấp cứu bệnh viện, nhưng 
nạn nhân đã chết trên đường. Ai 
cũng hiểu luận điệu thông thường 
ấy của đám sát nhân đại diện pháp 
luật! 
Trước mắt thì hôm 10-07, Trần 
Đại Quang đã ban hành Lệnh 
Giới nghiêm và Thiết Quân luật, 
thuộc Luật Quốc phòng, sẽ được 
áp dụng từ 01-01-2019. (X. Đồ 
Hiếm, Luật bán nước và Lệnh 
lưu manh, Danlambao 06-08-
2018). Hai chữ «Giới nghiêm» 
không còn đơn thuần là việc giới 
hạn đi lại trong một thời gian 
nhất định (thường là nửa đêm về 
sáng) nhằm bảo đảm an ninh cho 
người dân, mà nay đã bị VC gian 
trá đánh tráo ý nghĩa: “Cấm biểu 
tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, 
tụ tập đông người” trong bất cứ 
thời điểm nào, hay bất kỳ ở đâu 
mà đảng thấy sự phản kháng của 
người dân gây nguy cho hành 
động phản dân hại nước của đảng. 
Do đó từ hôm 04-08, nhiều tổ 
chức và cá nhân đã ra “Tuyên 
bố về việc truy tố, phạt tù người 
biểu tình ôn hòa”, cho rằng “Việc 
người dân nhiều tỉnh thành trong 
cả nước xuống đường biểu tình, 
tuần hành trong ngày Chủ nhật 
10-6-2018 phản đối Dự luật đặc 
khu, Luật ANM, đòi “tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 
tin, hội họp, lập hội…” là một tín 
hiệu đáng mừng về tính tích cực 

http://danoan2012.blogspot.com
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Trung Quốc gia tăng sức ép trên Biển Đông,  
Hoa Kỳ phải thay đổi chính sách

Trong những tháng qua, Trung 
Quốc liên tục gia tăng các hoạt 
động quân sự và sức ép lên các 
nước láng giềng tại Biển Đông 
bằng các hoạt động tập trận, 
triển khai vũ khí ra Trường Sa và 
Hoàng Sa, bất chấp những phản 
ứng từ các nước và Hoa Kỳ. Nhiều 
chuyên gia quốc tế và thậm chí cả 
dân biểu Mỹ cho rằng đã đến lúc 
Hoa Kỳ phải cân nhắc lại chính 
sách của mình tại biển Đông.
Đã đến lúc Hoa Kỳ phải có hành 
động mạnh
Phát biểu tại hội thảo Biển Đông 
lần thứ 8 diễn ra ở Trung tâm 
Chiến lược và Nghiên cứu Quốc 
tế (CSIS) ở Washington DC hôm 
26/7, dân biểu Ted Yoho, Chủ 
tịch Tiểu ban châu Á Thái Bình 
Dương, Hạ viện Mỹ cho rằng đã 
đến lúc Hoa Kỳ cần phải có phản 
ứng mạnh hơn với Trung Quốc 
tại khu vực biển Đông thay vì 
chỉ giới hạn ở việc đảm bảo tự do 
hàng hải, hàng không qua khu vực 
tranh chấp.
“Chính phủ của Tổng thống 
Trump nên chính thức phản đối 
các đòi hỏi về chủ quyền quá 
đáng của Trung Quốc ở Biển 
Đông, xem xét các lựa chọn sẵn 
có để thách thức những đòi hỏi 
chủ quyền bất hợp lý, chứ không 
thể bị giới hạn trong vấn đề tự do 
hàng hải.”
Theo dân biểu Ted Yoho, các hoạt 
động của Trung Quốc ở Biển 
Đông đang đe dọa các quyền lợi 

Hội thảo Biển Đông lần thứ 8 tại CSIS (Washington DC) 
hôm 26/7/2018

của nước Mỹ trong khu vực.
Chính phủ của Tổng thống Trump 
nên chính thức phản đối các đòi 
hỏi về chủ quyền quá đáng của 
Trung Quốc ở Biển Đông - Dân 
biểu Ted Yoho
Từ trước đến nay, Hoa Kỳ vẫn 
giữ lập trường không đứng về 
bất cứ bên nào trong tranh chấp 
biển Đông, nơi Trung Quốc đòi 
chủ quyền đến 90% diện tích qua 
đường đứt khúc 9 đoạn vốn đã bị 
tòa Trọng tài Quốc tế ở the Hague 
bác bỏ trong một phán quyết đưa 
ra vào tháng 7 năm 2016. Trung 
Quốc không công nhận phán 
quyết này của tòa.
Từ năm cuối năm 2013 đầu 2014 

trở lại đây, Trung Quốc đã gia 
tăng các hoạt động xây lấp các 
đảo nhân tạo ở khu vực biển 
Đông, xây dựng các đường băng 
và triển khai vũ khí quân sự ra các 
đảo. Gần đây nhất là vào tháng 
5, Trung Quốc đã triển khai các 
hệ thống tên lửa đất đối không và 
máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. 
Trong năm nay, Trung Quốc cũng 
cho lắp đặt các thiết bị phá sóng ở 
hai đảo nhân tạo do nước này xây 
lấp ở quần đảo Trường Sa.
Hoa Kỳ kể từ năm 2015 đến nay 
đã đưa các tàu chiến tới Biển 
Đông tuần tra thực hiện chương 
trình tự do hàng hải (FONOP) 
để thách thức các đòi hỏi về chủ 
quyền quá đáng của Trung Quốc 
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quanh các đảo tranh chấp. Theo 
dân biểu Ted Yoho, hoạt động này 
vẫn chưa đủ để ngăn cản hay làm 
chậm các hoạt động quân sự hóa 
của Trung Quốc trong khu vực:
“Hoạt động trong chương trình tự 
do hàng hải là để tuân thủ công 
ước về luật biển nhưng công ước 
này chỉ bao gồm mục đích và 
các hoạt động sử dụng biển chứ 
không liên quan đến chủ quyền 
quanh các thực thể nên không một 
chương trình tự do hàng hải nào 
có thể thách thức các đòi hỏi chủ 
quyền quá đáng.”
Tuy nhiên, dân biểu Ted Yoho cho 
rằng Mỹ không nên đứng về bất 
cứ bên nào trong tranh chấp chủ 
quyền mà chỉ tìm các lựa chọn 
mạnh hơn để thách thức đòi hỏi 
về chủ quyền quá đáng của Trung 
Quốc ở Biển Đông. Ông đưa ra 
một số đề xuất có thể là trừng phạt 
về kinh tế nếu các nỗ lực về ngoại 
giao thất bại.
Việt Nam là nước chịu nhiều sức 
ép từ Trung Quốc nhất
Theo học giả Bill Hayton, thuộc 
Chương trình Châu Á, Thái Bình 
Dương, Chatham House, trong 12 
tháng qua, Trung Quốc cũng gia 
tăng các hoạt động gây sức ép lên 
các quốc gia láng giềng mà Việt 
Nam là nước gánh chịu nhiều 
nhất.
“Đánh giá của tôi là sức ép của 
Trung Quốc lên các nước đòi chủ 
quyền ở Biển Đông trong thời 
gian qua là lớn hơn bao giờ hết, 
đặc biệt là đối với các hoạt động 
khai thác dầu khí. Trung Quốc đã 
gây sức ép, đe dọa sử dụng vũ lực 
với Việt Nam, Philippines trong 
vòng 12 tháng qua.”
Ngày 23/3/2018, truyền thông 
quốc tế loan tin Trung Quốc gây 

sức ép khiến PetroVietnam phải 
yêu cầu công ty khoan dầu Repsol 
của Tây Ban Nha ngưng khoan 
tìm dầu khí ở lô 07/03 thuộc mỏ 
Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Việt 
Nam. Trước đó, vào tháng 7 năm 
ngoái, Repsol cũng phải ngưng 
việc khoan tìm một lô khác là lô 
136/03 cũng thuộc mỏ Cá Rồng 
Đỏ vì lý do tương tự. Những lô 
này đều nằm trong vùng đứt khúc 
9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên 
Biển Đông.
Đáng chú ý là trong khoảng thời 
gian Trung Quốc gây sức ép với 
Việt Nam, Việt Nam đã mời tàu 
sân bay Mỹ Carl Vinson tới thăm 
Đà Nẵng vào tháng 3/2018. Trong 
tháng ba, Trung Quốc cũng điều 
một lượng lớn tàu chiến ra Biển 
Đông. Học giả Bill Hayton nói 
tiếp
“Tôi có thể nói là Trung Quốc hẳn 
phải biết rõ khi nào thì Repsol sẽ 

Hình ảnh từ video từ tàu tuần duyên của Việt Nam hôm 1/6/2014 
cho thấy tàu tuần duyên Trung Quốc (trái) đang đuổi theo tàu 
Việt Nam gần một mỏ khai thác dầu trong vùng nước tranh chấp 
ở biển Đông. AFP

tiến hành khoan thăm dò, có nhiều 
công ty liên quan, có nhiều thông 
tin qua lại, Trung Quốc có nhiều 
thời gian để chuẩn bị…. Tàu Carl 
Vinson sau khi rời Đà Nẵng đã 
tham gia tập trận và sau đó rời 
khỏi khu vực Biển Đông trong 
khoảng giữa tháng 3. Nhưng ngay 
sau đó tàu sân bay Liêu Ninh của 
Trung Quốc đã vào Biển Đông. 
Sau đó thì Repsol ngưng khoan, 
vào lúc đó thì Hải quân Trung 
Quốc đã lập một đoàn tàu cỡ lớn 
khoảng 40 tàu đi từ Hải Nam ra 
biển Đông tập trận.”
Trung Quốc sẽ có phản ứng 
mạnh với Fonop
Trung Quốc từ trước đến nay 
vẫn nói rằng các hoạt động của 
nước này tại khu vực Biển Đông 
là nhằm mục đích phòng vệ và 
những hoạt động quân sự của 
nước này trong khu vực là nhằm 
để đáp trả những hoạt động quân 
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sự của Mỹ mà nước này cho là khiêu khích. 
Học giả Trung Quốc, Feng Zhang, đến từ 
trường đại học ANU về Châu Á Thái Bình 
Dương, Úc, cho biết:
“Trung Quốc hiện coi các chính sách của 
Mỹ như là một tiền đề cho các hoạt động 
triển khai vũ khí quân sự của mình. Chính 
sách Hoa Kỳ càng khiêu khích trong mắt của 
Trung Quốc thì Trung Quốc càng gia tăng sự 
hiện diện quân sự của mình.”
Hoa Kỳ không thể đuổi Trung Quốc khỏi các 
đảo mà không sử dụng vũ lực, điều rất khó 
xảy ra. Trung Quốc cũng không thể làm ảnh 
hưởng đến chính sách hiện tại của Mỹ bao 
gồm hoạt động tự do hàng hải hay không 
cho tàu Mỹ đi gần các đảo mà không có đối 
đầu, điều cũng rất khó xảy ra. - Học giả Feng 
Zhang, đại học ANU
Theo học giả này, hiện tại cả Mỹ và Trung 
Quốc đều đang ở thế bế tắc trong vấn đề Biển 
Đông:
“Tình hình chiến lược hiện tại trong khu vực 
theo tôi là một sự bế tắc giữa Trung Quốc và 
Mỹ. Hoa Kỳ không thể đuổi Trung Quốc khỏi 
các đảo mà không sử dụng vũ lực, điều rất 
khó xảy ra. Trung Quốc cũng không thể làm 
ảnh hưởng đến chính sách hiện tại của Mỹ 
bao gồm hoạt động tự do hàng hải hay không 
cho tàu Mỹ đi gần các đảo mà không có đối 
đầu, điều cũng rất khó xảy ra.”
Tuy nhiên theo học giả Feng Zhang, Trung 
Quốc sẽ không ngồi yên nếu nước này cảm 
thấy các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ đe 
dọa an ninh của nước này.
“Nếu tàu chiến của Mỹ đi rất gần vào các 
đảo thì điều này có thể được Trung Quốc 
nhìn nhận là khiêu khích quân sự, vượt quá 
mức đưa ra thông điệp hợp pháp. Nếu Trung 
Quốc cảm thấy bị đe dọa, tùy thuộc mức độ, 
họ sẽ có phản ứng lại và điều này có thể dẫn 
đến xung đột.”
Học giả Feng Zhang cho rằng, dù đang ở thế 
bế tắc nhưng Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn có 
thể ngồi lại với nhau để đối thoại và tìm ra 
một trật tự mới cho khu vực.

RFA

sáng tạo công dân vì sự tồn vong, vì quyền sống trong 
hoà bình và phát triển của đất nước”, rằng việc nhà chức 
trách bắt 52 người biểu tình ôn hòa hợp pháp chiều ngày 
10-6-2018 ở Biên Hòa và truy tố phạt tù 20 người với cáo 
buộc tội “gây rối trật tự công cộng” là việc quy kết  mơ 
hồ, vì không hề có tổ chức hay cá nhân nào là bị hại do 
tội đó gây ra. 
Nhưng dù VC nói gì thì nói, đa phần dân chúng đều hiểu 
biểu tình ôn hòa ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở Việt Nam là hợp 
pháp. Khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, Hà Nội đã cam kết 
tôn trọng các văn kiện về Nhân quyền của tổ chức này, vốn 
khẳng định mọi quyền con người và quyền công dân căn 
bản, trong đó có quyền được biểu tình. Việt Nam chưa có 
luật biểu tình nhưng Hiến pháp có công nhận quyền đó. 
Vì thế đương nhiên dân Việt được phép xuống đường bày 
tỏ ý kiến nguyện vọng. Khi người dân đi biểu tình thì vấn 
đề trật tự công cộng không phải là trách nhiệm của dân 
mà là của nhà nước. Chẳng ai có quyền buộc tội người 
dân “gây rối trật tự công cộng” khi họ xuống đường đông 
đảo, có thể làm cản trở lưu thông xe cộ hay sinh hoạt buôn 
bán trong một thời gian ngắn. Ở Hoa Kỳ, ở thành phố San 
Jose chẳng hạn, từ bao năm qua đồng bào đã tổ chức biểu 
tình 118 lần liên tiếp ở tại tòa thị chính để đòi Nhân quyền 
và Môi trường sạch cho Việt Nam, cũng như để phản đối 
VC bán nước và Tàu cộng cướp nước. Họ chưa bao giờ bị 
cảnh sát cản trở dưới bất cứ hình thức nào. Cảnh sát chỉ 
đứng xa, lẳng lặng theo dõi để bảo đảm an toàn cho đoàn 
biểu tình. Có những dịp cần lấn ra lòng đường thì cảnh sát 
phải chận làn xe cộ, mở đường khác cho xe đi.
Trong hiện trạng của Đất nước, các cuộc biểu tình của 
nhân dân là chính đáng và cần thiết. Vì chỉ có xuống 
đường trong trật tự, đông đảo và rộng khắp, nhân dân mới 
buộc được cái chế độ độc tài tàn bạo và mù quáng này 
giải quyết rốt ráo những vấn đề của đất nước và xã hội. 
Trước mắt là xuống đường mồng 2-9, để đòi lại độc lập 
đích thực cho tổ quốc và tự do đích thực cho đồng bào.

          BAN BIÊN TẬP.

(tiếp theo trang 93)

Biểu tình là trái phép, 
phải trừng trị !?!
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Nhạc Sĩ Tô Hải Đón Nhận 
Ánh Sáng Đức Giêsu

Tiểu sử
Nhạc sĩ Tô Hải tên khai sinh là Tô 
Đình Hải, sinh ngày 24 tháng 9 
nǎm 1927 tại Hà Nội, quê huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sinh 
trưởng trong một gia đình công 
chức thời Pháp thuộc, ông được 
học tập và trau dồi kiến thức ngay 
từ tuổi thiếu thời. Sau khi đậu tú 
tài I chương trình Pháp, đang học 
để thi tú tài 2 thì ông bỏ học và 
nhập ngũ. 
Ông học nhạc lý và tham gia 
ban đồng ca ở trường dòng Saint 
Joseph, từng đoạt giải thưởng âm 
nhạc Chim Sơn Ca của Hướng 
đạo sinh toàn Đông Dương. Ông 
viết ca khúc đầu tay Trở về đô 
thành (1946) rồi Nụ cười sơn 
cước (1947) đều do bản năng và 
mê nhạc mà thành. 
Sau 1945 ông và một số bạn bè 
cùng trang lứa trốn gia đình rời 
Hà Nội nhập Vệ Quốc đoàn và 
sáng tác âm nhạc. Bố ông lúc đó 

 n Nguyễn Đức Tuyên

Ghi Ghú: Bài viết này trích trong cuốn Hành Trình Đức Tin ấn 
hành năm 2014. Nay được phổ biến để tưởng niệm nhạc sỹ Tô Hải 
vừa mới qua đời ngày 11 tháng 8 năm 2018. RIP  

đã bảo ông “mày bị lừa”. Tô Hải 
là một nhạc sĩ đa phong cách, ông 
là tác giả của hơn 1000 tác phẩm 
thuộc nhiều thể loại: ca khúc, hợp 
xướng, nhạc không lời cùng với 
54 bản nhạc viết cho phim và sân 
khấu. Trên lĩnh vực lý luận, phê 
bình âm nhạc ông đã viết khoảng 
450 bài khác nhau. Nhưng như 
chính lời ông thú nhận sau này, 
“hầu hết sáng tác của tôi là do 
‘hèn’ nên nội dung chỉ là hát lên 
hát xuống các khẩu hiệu tuyên 
truyền.” Những tác phẩm viết để 
kiếm ăn, toàn bộ chỉ là một mớ 
táp nham mà thôi chứ chẳng có 
chút giá trị nào về văn học nghệ 
thuật.
Từ nǎm 1950, với cương vị lãnh 
đạo một số đơn vị nghệ thuật 
quân đội như: Đoàn vǎn công 
Lục quân Trần Quốc Tuấn (1950 
- 1951), Vǎn công bộ tư lệnh khu 
IV (1952 - 1954), Vǎn công khu 
IV (1954 – 1957), ông là tác giả 
nhiều tác phẩm từ nhạc không lời, 
nhạc múa, kịch hát, nhạc cảnh 
đến vũ kịch hài. Từ năm 1961 
ông về công tác tại Nhà xuất bản 
âm nhạc và mỹ thuật.
Ông đã nhận được nhiều giải 
thưởng của chính quyền cộng sản 
như: Giải thưởng Khí nhạc Ngẫu 
hứng cho cello và giao hưởng 

của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải 
thưởng Nhà nước về Văn học 
Nghệ thuật, Huân chương Chiến 
công, Huân chương Chiến thắng, 
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang 
v.v…
Sau 1975, vào Sài Gòn thấy cả 
gia đình đã đi Mỹ, y như khi về 
Hà Nội năm 54, cả gia đình lúc 
bấy giờ đã di cư vào Nam ông 
mừng quá. 
Ông thấy xã hội miền Nam rất 
tự do, lối sống tự do của anh em 
cầm bút trong Nam mà thèm quá. 
Các nhà văn miền Nam lúc nào 
cũng đàng hoàng, hoàn toàn tự 
do sáng tác không cần phải phục 
vụ ai; dân chúng sống thoải mái, 
buôn bán tự do, hàng hóa đầy 
đường; dân chúng nông thôn tha 
hồ chim trên trời, cá dưới nước, 
chẳng bao giờ phải lo lắng như 
dân miền Bắc. Tô Hải có điều 
kiện đi khắp mọi miền đất nước, 
đặc biệt là tới các tỉnh phía Nam. 
Ông trải nghiệm nhiều thực tế 
phũ phàng, đớn mạt, đểu cáng, 
ngoài sức tưởng tượng, và đi đến 
một quyết định, nói lên cái “hèn” 
của chính mình vừa đế xám hối 
vừa cảnh tỉnh người khác.
Nhạc sĩ Tô Hải nghỉ hưu tại thành 
phố Nha Trang. ông mở lớp dạy 
nhạc, dịch sách, viết báo, nói 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1961
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_xu%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A3n_%C3%A2m_nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0_m%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_xu%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A3n_%C3%A2m_nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0_m%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Chi%E1%BA%BFn_c%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Chi%E1%BA%BFn_c%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Chi%E1%BA%BFn_s%C4%A9_v%E1%BA%BB_vang
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chuyện về âm nhạc và viết blog.
Ông có một cuốn hồi ký nổi tiếng 
được xuất bản ở Mỹ có tên Hồi 
ký của một thằng hèn. được nhà 
xuất bản Tiếng Quê Hương ở 
Virginia, Hoa Kỳ in ra năm 2009 
dưới bản quyền của chính tác giả. 
Cuốn sách này gây ra nhiều tranh 
cãi và ngay sau đó đã trở thành 
một cuốn sách được tìm kiếm đọc 
nhiều qua Internet. Tiếp theo là 
Tô Hải’s Blog với những bài bút 
ký, nhiều khi ông phải nằm để xử 
dụng laptop.
Vào Đảng và chuồn khỏi Đảng
Lớp trẻ có chút học hành ít nhiều, 
theo ông,  đều chịu ảnh hưởng 
cuộc Cách Mạng Pháp 1789, nhờ 
sách báo Pháp mà giác ngộ ba chữ 
Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái. Sự 
thật phũ phàng là không chỉ dân 
nhà quê, phải đói khổ, mà chính 
người có học cũng thấy thân phận 
nô lệ của người Việt trên phố xá. 
Thành thử trong những ngày sôi 
động Tháng Tám 1945, ai ai cũng 
sẵn sàng theo bất cứ ai đứng ra 
phất cờ giành Độc Lập, Tự Do, 
giành cơm no, áo ấm cho đồng 
bào. 
Sự thật là thanh niên gần như 
sống trên mây, trên gió cả 5, 
6 tháng trời trong “độc lập tự 
do” vu vơ mà chẳng cần biết 
ai là người đứng đầu. Thôi, cứ 
đuổi được Tây đi đã, rồi chế độ 
gì cũng được. Không còn toàn 
quyền, thống sứ, không còn lính 
Tây, chủ Tây! 
Đúng ngày 17 tháng 8 năm 1945, 
mọi người kéo nhau đến quảng 
trường Nhà Hát Lớn Hà Nội mít 
tinh chào mừng chính phủ Trần 
Trọng Kim. Cuộc mít tinh bắt đầu 
được mấy phút bỗng hàng loạt cờ 

đỏ sao vàng được tung ra, cờ quẻ 
ly bị giật xuống. 
Cuộc khởi nghĩa thành công. Sau 
này, loại thanh niên “yêu nước 
hồn nhiên” đâu có dám lên tiếng 
khi nghe người ta tự tâng bốc kể 
công với lịch sử rằng: “Đảng đã 
lãnh đạo toàn dân nổi dậy đánh 
Pháp, đuổi Nhật dành tự do, độc 
lập cho đất nước!”
Và các nhà viết sử nhà nước cộng 
sản cũng lờ tịt luôn cái chuyện 
Việt Minh cướp chính quyền từ 
chính phủ quân chủ lập hiến Trần 
Trọng Kim. 
Thực tế lúc ấy là Việt Minh đã 

xuất hiện như tổ chức duy nhất, 
chỗ dựa duy nhất, lá cờ duy nhất, 
để lũ thanh niên “yêu nước ngơ 
ngác” đi theo. 
Ông Tô Hải thú nhận:
 “Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính 
là từ đây!
“Vận nước khốn nạn nhất” cũng 
bắt đầu từ đây!
Tại sao Việt Nam không độc lập 
như Mã Lai, Nam Dương, Ấn Độ, 
Thái Lan, Phi Luật Tân mà phải 
qua 30 năm chém giết kẻ thù thì 
ít mà chém giết nhau thì nhiều?
Chính lòng yêu nước mù quáng 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93i_k%C3%BD_c%E1%BB%A7a_m%E1%BB%99t_th%E1%BA%B1ng_h%C3%A8n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93i_k%C3%BD_c%E1%BB%A7a_m%E1%BB%99t_th%E1%BA%B1ng_h%C3%A8n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Virginia
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đã biến người trẻ thời ấy thành 
“đồ hèn” suốt nửa thế kỷ, nghĩa là 
hết cuộc đời. Họ bị hy sinh không 
sót một người. Một trường đoạn 
cực kỳ bi hùng và đau xót của lớp 
trẻ yêu nước “ngây thơ ngơ ngác, 
chẳng biết chủ nghĩa gì ngoài 
chuyện ghét Tây.”
Sau khi mãn khóa trường Võ bị 
Trần Quốc Tuấn năm 1948 ông 
được kết nạp vào đảng Cộng 
Sản Việt Nam cùng lúc với tất cả 
đồng khóa, không trừ một ai. Ông 
lao vào học tập quân sự, chính trị, 
đồng thời sáng tác bất cứ cái gì 
theo đảng ủy nhà trường yêu cầu. 
Trường Lục Quân Trần Quốc 
Tuấn trong nước sau đó được lệnh 
“sáp nhập” vào phân hiệu Côn 
Minh mà sau này ông mới hiểu 
là trường sĩ quan mà các cố vấn 
Tầu, đã nhận xét là một trường 
của giai cấp tiểu tư sản, tổ chức 
“sai lầm cả về nội dung lẫn hình 
thức”! Một hôm ông nhận đươc 
lệnh:“Từ nay ngừng ngay những 
bài hát Trường Lục Quân Đang 
Cần Lính Đánh Tây, Tiếng Kèn 
Báo Động, ngừng ngay những 
hoạt cảnh lắc mông ngoáy đít đi! 
Phân hiệu bên Côn Minh đã được 
lệnh dẹp bỏ rồi... Đường lối văn 
nghệ của giai cấp vô sản phải 
khác. Không thể chấp nhận nhạc 
Mỹ, nhạc Tây, rất có hại cho lập 
trường vô sản. Cậu phải thay đổi 
ngay kiểu sáng tác, nếu không, 
khi các cố vấn Trung Quốc sang, 
sẽ khó ăn nói với họ đấy!” Ông 
bàng hoàng. Tới khóa VI, trường 
đã bị xóa tên.
Sau đó đã có nhiều người dứt 
khoát rời bỏ hàng ngũ cộng sản, 
lợi dụng thời cơ quân hồi vô 
phèng lo tính chuyện tương lai 
của riêng mình! Nhiều người trên 

đường tìm về đơn vị mới đã lấy 
lý do này để về quê lấy vợ, để trở 
lại mái trường xưa, để... giã  từ 
kháng chiến vĩnh viễn!
Sau năm 1985, ở tuổi 60, về hưu 
là lúc ông chuẩn bị chuồn khỏi 
Đẳng. Tiếp theo là một số biến cố. 
Chính Đại tướng Trần Độ, người 
đồng chí, đồng hương Thái Bình 
của ông, trên cương vị trưởng ban 
Văn Hóa Tư Tưởng, lần cuối vào 
Sài Gòn gặp anh em văn nghệ 
tại 81 Trần Quốc Thảo đã buồn 
rầu báo cho ông biết Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh “bỏ của chạy 
lấy người” rồi! 
Với quyết tâm rời bỏ vĩnh viễn 
cái đất Sài Gòn, ông thu xếp hành 
trang về ngôi nhà nhỏ của vợ ở 
xóm Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha 
Trang với hy vọng được sống 
những ngày cuối đời, hạnh phúc 
trong quên lãng, kể cả quên lãng 
bản thân, quên lãng tất cả những 
gì tưởng là đã đóng góp cho đất 
nước, cho dân tộc. Ông dùng thời 
gian còn lại để hoàn thành nốt “lời 
thú tội” vì sao đã thất bại thảm 
hại, trái tim đầy thương tích.
Đôi điều về cuốn Hồi Ký.
Hành động soi lại mình này ông 
đã làm từ 15-20 năm trước nhưng 
không dám đưa ra ở trong nước, 
cho nên phải đưa ra ở ngoài nước. 
Và sau đây là những lời tâm sự 
của ông:
“Tập “Hồi ký” này tôi đã viết 
xong từ năm 2000, nhưng do... 
hèn, tôi đã không dám cho nó ra 
mắt bạn đọc. Vâng, do hèn, chứ 
chẳng phải do cái gì khác, tôi đã 
giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi 
thêm một dòng ở ngoài bìa “Để 
xuất bản vào năm 2010”. Như 
một lời di chúc dặn vợ con, khi 

tôi đã chết!
Tới năm 2003, mang bản thảo ra 
đọc lại, thấy ngòi bút của mình 
sao vẫn còn rụt rè, vẫn còn lấp 
lửng. Mới biết mình vẫn còn chưa 
hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền 
“chuyên chính vô sản” mà mình 
từng nếm trải. 
Thật tình, tôi những ước mong lời 
nhắn gửi của tôi sẽ đến tay đồng 
bào, bè bạn, đồng đội, “đồng chí” 
cũ của tôi, những thế hệ sau tôi, 
kể cả “kẻ thù” của tôi nữa, trong 
dạng một cuốn sách bằng giấy 
trắng mực đen hơn là một cuốn 
sách trên màn hình máy tính. 
Biết đâu đấy, rồi đây lịch sử sẽ có 
thêm được một số chi tiết trong 
“tội ác diệt văn hóa” của nhà 
cầm quyền Việt Nam trong một 
thời gian dài trên nửa thế kỷ nhờ 
những chứng liệu được ghi trong 
hồi ký của một kẻ từng làm thứ 
văn nghệ gọi là “vì Đảng vì dân” 
trong suốt đời mình.
Không thể nín nhịn mãi, nhân 
dịp người ta tổ chức mừng sinh 
nhật 70 tuổi của tôi để ghi công 
những năm làm nô bộc của tôi, 
tôi đã công khai phủ nhận tuốt 
tuột những gì tôi gọi là “tranh cổ 
động bằng âm thanh” trên Tivi 
Sài Gòn. Tôi kiên quyết không 
cho phát lại những gì tôi được 
nhà cầm quyền ngợi khen suốt 
quá trình sáng tác. 
Sau hết, dựa vào thời cơ “Đổi 
Mới”, nhờ những bạn bè đồng 
tình với tôi và còn giữ được một 
số quyền hành cuối cùng trước 
khi về hưu, chương trình Nửa 
Trái Tim Tôi của Tô Hải đã ra 
mắt trọn một tiếng đồng hồ với 
toàn những “tác phẩm bỏ tủ 
lạnh”, với những lời tuyên bố gây 
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“sốc” mạnh trong giới làm nhạc 
ăn lương.
Bánh xe lịch sử quay với tốc độ 
kinh hoàng đã cuốn phăng những 
“tác phẩm”, và cả những tác giả 
của chúng từng đoạt giải thưởng 
này huân chương nọ — lại than 
ôi, có cả tôi trong đó!
Để bảo vệ chỗ đứng của mình, tôi 
đã không dám cãi lại những lời 
chửi rủa bố tôi là đồ “phản động”, 
mẹ tôi là “Việt gian”, họ hàng nhà 
tôi là “tay sai đế quốc”!
Nỗi bất bình bị dồn nén ám ảnh 
tôi suốt mấy chục năm trời. Dần 
dà, nó biến tôi thành một núi mâu 
thuẫn. Mặc dầu tôi tự nguyện 
dồn nén, miệng núi lửa kia thỉnh 
thoảng lại bục ra. Những phản 
ứng không kìm được xảy ra ngày 
một nhiều.
Nhưng tôi đã quyết: 55 năm 
miệng bị lắp khoá kéo, giờ đây đã 
già, đã về hưu, có muốn chia sẻ 
với bạn đọc những hồi ức của đời 
mình thì cũng chẳng còn phải e 
ngại những lời ong tiếng ve rằng 
mình vì tư lợi, muốn kiếm chác 
cái gì.
Blog Tô Hải
Ngày 20 tháng 8 năm 2007 ông 
bắt đầu bước vào con đường 
Blogger với tâm nguyện: 
1.  Còn nhớ được những sự 
thật cay đắng tội lỗi nào của cái 
thể chế mà mình đã vì miếng ăn 
cho vợ con, vì sợ bị thanh toán 
hoặc tù tội mà đành nhắm mắt đi 
theo. 
2. Quyết thẳng tay phanh 
phui mọi sự lừa dối, bịp bợp của 
một tập đoàn tội ác mang hư danh 
cộng sản nhưng thực sự là một tổ 
chức maphia bán nước, bán dân, 

bán cả dòng tộc cha ông ngàn 
đời để muôn năm cai trị gần 90 
triệu con người bằng một bộ máy 
chuyên chế khổng lồ súng đạn 
nhà tù ….
3. Và suốt gần 7 năm, đến 
nay qua được tuổi 88, ông thật 
hạnh phúc vì nhờ sự giúp đỡ vô 
tư và chí tình của bạn bè, ông đã 
có lại tất cả các bài viết trên các 
Blog được “phục sinh” để tập hợp 
lại thành tuyển tập những entries 
ông dã viết với hy vọng giúp cho 
các bạn trẻ được biết thêm một 
mặt thật của xã hội mà bọn tư bản 
đỏ luôn che giấu hay xuyên tạc.
Nhật ký của ông được tập họp 
vào 2 Tuyển Tập Tô Hải Blog, 
quyển 1 gồm 85 bài và quyển 2 
gồm 59 bài, cộng 144 bài.
Liên tiếp đến ngày 27-5-2014 là:
Nhật ký mở lần thứ 95 (được đánh 
số tiếp theo trong Tuyển Tập 2).
Niềm hạnh phúc vô biên lúc 
cuối đời
Thời gian gần đây, tình hình đất 
nước đã bị họa xâm lăng rõ rệt … 
Cũng là lúc toàn dân có dịp lên 
tiếng kiên quyết bảo vệ Tổ Quốc, 
lên án Trung Quốc xâm lược.
Cũng là lúc lộ rõ “Ai là Ai”….
Nhưng cũng là lúc lộ rõ lắm thứ 
“lý luận”, lắm thứ đường lối, 
phương pháp đấu tranh khác biệt, 
thậm chí đối lập nhau, giữa nhà 
cầm quyền với nhà cầm quyền, 
giữa dân với nhà cầm quyền và 
ngay trong dân với nhau …Có 
kẻ còn đứng hẳn vào phía kẻ thù 
để bảo vệ “tình hữu nghị truyền 
thống 4 tốt, 16 chữ vàng …”
Vào loại “thấp cổ bé miệng” 
nhưng mình kiên quyết đi theo chỉ 
có một con đường của chính mình 

….Và thật tình là….quá chán 
ngán ! Chẳng hiểu vì sao mình cứ 
dính vào những thứ chẳng có làm 
mình sống thêm được một ngày 
nào …
.... Và buồn ! Và hoang mang mất 
tin tưởng vào đủ thứ ! Đăc biệt 
nguy hiểm là :…mất tin tưởng ở 
NGAY CHÍNH MÌNH !
Sau nhiều đêm mất ngủ, mình 
đã tìm được đường về với cái lẽ 
sống mà mình đã từng chối bỏ 
nó từ thưở ấu thơ. QUAY VỀ 
VỚI CHÚA ! Mình sẽ được thư 
thái trong tâm hồn với niềm tin 
nơi Chúa rằng “Cái Ác sẽ bị xua 
tan” để sống thảnh thơi cho đến 
khi nhắm mắt giã từ cuộc đời này! 
Thay vì báo cáo cho bạn bè bà 
con thân thuộc về Thánh Lễ Rửa 
tội của mình, mình post lại bài 
tường thuật của phóng viên VNRs 
để mọi người tỏ tường, và nhân 
đây cũng công 
bố 1 bản nhạc mình mới sáng tác 
để ghi dấu sự kiện trọng đại này 
của đời mình: “Lạy Chúa Cứu 
Vớt Kẻ Lạc Đường” .....
Tâm sự trước ngày lãnh phép 
Rửa Tội
Những lời tâm sự của nhạc sĩ Tô 
Hải trên Đức Mẹ TV ngày 23-5-
2014 bộc bạch nỗi niềm của ông, 
đưa ông đón nhận ánh sáng đức 
tin vào Chúa Giêsu Kitô. Xin 
trích một số đoạn Phóng sự:
….. Nghĩ rằng mất cả lòng tin, 
một lòng tin đó nó càng bám vào 
tôi, mình quay lại hỏi  tại sao 
mình không tìm ra một niềm tin 
gì, một niềm tin mà ngày xưa mình 
tưởng là nó trừu tượng quá, khó 
với tới quá... Ngày nay thì mình 
thấy rằng có cái niềm tin đó, là 
cái niềm tin mà tôi viết trong bài 
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hát này “Tôi là kẻ lạc đường”. 
Nếu mà mình có được niềm tin thì 
mình sẽ phấn đấu để mình sống, 
sống cho đến ngày cái ác nó phải 
bị... chứ còn sức của mình bây 
giờ không làm gì được thì mình 
sống với cái niềm tin đó cũng là... 
mong sao cuộc đời niềm tin nơi 
Chúa cái đó nó phải tràn lan trên 
quê hương Việt Nam. 
Đó là cái nghĩ khốn cùng của tôi 
để mà thấy rằng, có lẽ phải quay 
về với Chúa. Tại sao tôi nói quay 
trở về với Chúa, tại vì 10 năm đầu 
của tôi là 10 năm tôi sống trong 
nhà thờ, tôi hát trong nhà thờ. 
Père Angel Hoà, Thầy Quản là 
hai con người mở đường cho tôi 

để tôi yêu âm nhạc, tôi yêu tất cả 
âm nhạc của nhà thờ, tôi yêu tất 
cả những họa tranh của nhà thờ, 
tôi yêu tất cả những vòm ogival 
(vòm hình cung nhọn) của nhà 
thờ. Nhưng mà cuối cùng tôi lại 
trở thành ra một cái thằng, tôi 
dùng chữ gọi là «nổi loạn», đi làm 
«cách mạng» mà chả biết là cái 
‘‹cách mạng» gì, mà đi tìm một 
cái niềm tin vu vơ, mà cái niềm 
tin đó cuối cùng đã bị đánh lừa, bị 
đánh lừa, bị dạy cho phải nói dối. 
Ông Thiên Chúa thì gọi cho con 
người phải thật thà, chân thành, 
thì đây nó dạy mình phải nói dối: 
Đánh trận thua nhưng mà về cấm 
được nói, phải nói là thắng. Giết 
người đó... nhưng mà lại nói rằng 
đấy là vì giai cấp. Chôn sống 
người trong cải cách ruộng đất 
đó mà phải viết bài ca ngợi: Cải 
cách ruộng đất mang lại no ấm 
cho con người. Giải thưởng nhà 
nước ngay đợt đầu tiên đã dành 
cho tôi; chính là tôi là cái thằng 
lắm tội ác nhất. 
Ngày hôm nay và sau này còn 
nhiều thứ lắm khi nó bảo tôi 
tưởng hướng về Liên-xô thì tôi 
có bài “Stalin ơi”. Khi nó bảo 
tôi hướng về ông Tầu thì tôi có 
bài “Ông Mao Trạch Đông ơi”. 

Khi nó chửi Mao Trạch Đông... 
Khi Đặng Tiểu Bình đánh cho 
Việt Nam một bài học thì tôi có 
bài “Lên đường đánh bọn bành 
trướng”.....Khi nó đi Thành Đô 
xong thì nó lại bảo tôi là ca ngợi 
“tình hữu nghị Việt-Trung”. Cứ 
loay hoay như thế trong cái sự 
nói dối, trong cái bể tội lỗi đó 
cho nên rằng phải cúi đầu suy 
nghĩ rằng không còn cách nào 
khác. Phải đi tìm cái niềm tin vào 
Chúa không còn có cái niềm tin 
nào hơn... vì mai mốt đi đâu... Có 
Chúa thì anh giải tỏa được hết, 
hết cả các băn khoăn ở trong con 
người, còn nếu không thì anh cứ 
mang cái khối băn khoăn, thắc 
mắc tội lỗi này mà anh đi về bên 
kia thế giới không ai chứng giám. 
Cho nên về với Chúa là cái con 
đường tốt nhất đối với tôi.
…… Tôi xin nói rằng cái mà thầy 
Đinh Đăng Định đã làm cho tôi. 
Một người không quen, chưa đáng 
tuổi con tôi….. mà thầy ấy làm 
được một cái chuyện đấu tranh, 
xin chữ ký, làm sao nơi thầy dạy 
đừng có cái chuyện xảy ra cho 
cái bô-xít... Cuối cùng bọn ác nó 
đã hại thầy. Nhưng cuối cùng thì 
hôm tôi đến để khóc trước cái 
quan tài của thầy ở Dòng Chúa 
Cứu Thế thì tôi cảm thấy thầy 
sung sướng hơn tôi nhiều quá. 
Thầy may mắn quá, thầy đã được 
Chúa cứu vớt cho nên rằng thầy 
sẽ sống mãi; cho nên rằng tôi (cái 
này có thể là tôi cá nhân chăng) 
nhưng tôi nói là quan điểm của 
tôi.... Hôm đó đi ra ngoài một số 
anh chị em biết tôi vây lấy tôi hỏi, 
tôi bảo tôi thèm... tôi thèm được 
1 phần 10 như thầy Đinh Đăng 
Định quá…     
Nói thiệt là niềm tin đã lâu mất 
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hết niềm tin, bây giờ tìm lại một 
cái niềm tin vĩ đại nhất: Lòng 
lành của Chúa. 
Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội
Ngày 25-5-2014 những ngọn nến 
lại được thắp lên tại nhà thờ Dòng 
Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, để cầu 
nguyện cho nước Việt Nam được 
thật sự hoà bình và phồn thịnh, 
và trong niềm vui mừng của các 
tín hữu được đón chào một người 
anh em mới vào gia đình Công 
giáo là Nhạc sĩ Tô Hải. 
Người đỡ đầu cho nhạc sĩ Tô Hải, 
là Linh mục Mátthêu Vũ Khởi 
Phụng, cũng là linh mục giảng 
thuyết trong thánh lễ. Trong bài 
giảng, có những câu:
“Sự lành, sự chết, công lý, sự 
thật, không chỉ là cái máu anh 
hùng riêng tư của mỗi một người 
trong chúng ta mà nó là thế giới 
của Thiên Chúa.” 
 “Thách thức thời đại ngày nay là 
với sự tiến bộ của thế giới ngày 
nay về mọi mặt, hỏi rằng tập 
thể cộng đồng xã hội của chúng 
ta có đủ sức để chấp nhận một 
thách thức, không phải là đi tìm 
chiến tranh, không phải là đi tìm 
đổ máu, nhưng là một cuộc đấu 
tranh hoà bình, vì công lý, một 
cuộc đấu tranh vì lẽ phải, trong 
sự hiệp nhất với tất cả những 
người thiện chí ở trên thế gian 
này. Thách thức này đặt ra trước 
lương tâm của nhân loại.” 
   “Và chúng ta tin rằng: cuối 
cùng lẽ phải và công lý và quyền 
sống của con người tuy có lẽ là 
nhỏ bé hơn người khác, tuy có 
thể là yếu hơn người khác nhưng 
không phải vì thế mà người mạnh 
có quyền chà đạp quyền sống và 
nhân phẩm của người yếu.” 

 Cũng nên nhắc lại về câu chuyện 
của Nhạc sĩ Tô Hải và con đường 
đưa ông về với Giáo Hội Công 
Giáo, với Chúa Giêsu. Linh mục 
Phụng nói: “Trên thế gian này, 
mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu 
bằng một sự giải phóng con người 
và đều kết thúc bằng một sự nô lệ 
hóa con người. Cuối cùng chỉ có 
Thiên Chúa mới làm cuộc cách 
mạng thường xuyên giải phóng 
chúng ta”. 
“Nhạc sĩ Tô Hải đã khởi đi từ 
những cuộc cách mạng giải 
phóng con người, nhưng những 
cuộc cách mạng chính trị xã hội 
ấy của thế gian cũng giống như 
ông Adam và bà Eva trong vườn 
địa đàng: đang vui vẻ, tự nhiên 
ăn trái cấm vào và sự vui vẻ mất 
hết. Nhiều công trình thế gian 
cũng giống như vậy.” 
 Và sự chuyển đổi này không bao 
giờ là dễ dàng. Nó được ghi dấu 
bằng một quá trình đấu tranh kịch 
liệt trong ông mà về sau ông đã 
kể lại trong tập hồi ký của mình. 
Nhạc Sĩ Tô Hải có tên Thánh là 
Phanxicô Tô Hải. Sau đây là lời 
phát biểu của ông sau Thánh Lễ :
Lời Cảm Tạ Chân Thành của 
Ông Tô Hải
Chưa đến một ngày trời mà tôi đã 
được hàng ngàn lời chúc mừng từ 
khắp nơi gởi tới qua Facebook, 
Email, Phone...
Thật là quá hạnh phúc khi cuối 
đời còn được nhiều người mến 
yêu và được làm con chiên của 
Chúa để có niềm tin vững chắc 
hơn, đó là, cái Ác sẽ sớm bị xua 
tan, để có được sự bình yên trong 
tâm hồn, không còn đau khổ, 
tuyệt vọng vì niềm tin vào chính 
mình đã mất...

Một lần nữa, tôi xin cám ơn tất 
cả mọi người nhất là hàng trăm 
nhiếp ảnh gia, cameraman đã 
truyền nhiều tin và hình ảnh về 
đêm Lễ Rửa Tội của tôi .
Saigon, Đêm 25-5-2014
Phanxicô Tô Hải
Vài suy nghĩ
Nhạc sĩ Tô Hải là một người nổi 
tiếng. 
1. Ông sống trong những 
năm mà thế giới vừa chấm dứt 
thế chiến thứ II, các dân tộc 
nhược tiểu bị đô hộ đang vùng 
lên giành quyền độc lập. Nhưng 
có nhiều phương thức tranh đấu, 
quyết liệt hay ôn hòa, chiến tranh 
hay thương thuyết. Thứ đến là mô 
hình tương lai của xã hội. Tư bản 
hay Cộng sản, Tự do dân chủ hay 
Độc tài sắt máu v.v… Có hàng 
chục giải pháp mà các nhà tranh 
đấu đặt ra, để rồi, tùy theo sự lựa 
chọn của từng dân tộc, từng nhóm 
tranh đấu, thắng cuộc hay thua 
cuộc, đưa đến hậu quả mà ngày 
nay mọi người trên từng quốc gia 
nhược tiểu đó lãnh nhận. Sau hết, 
vai trò của những nước lớn, với 
tham vọng, đã biến các nước nhỏ 
thành những quân cờ, tùy theo sự 
ý thức và khôn ngoan của từng 
nước nhỏ. Việt Nam là một điển 
hình.
2. Cuộc chiến 1945-1954 
chia làm 2 phe, đem đến cuộc 
phân chia Nam Bắc, đưa đến sự 
lựa chọn, tỷ dụ như những chính 
khách Đặng Văn Sung, Trần Văn 
Tuyên với Phan Anh, Nguyễn 
Hữu Đang; như văn sĩ Vũ Khắc 
Khoan, Thanh Tâm Tuyền với 
Tô Hoài, Tố Hữu; như nhạc sĩ 
Ngọc Bích với Tô Hải… đưa đến 
số phận của mỗi cá nhân sống 
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trong môi trường và guồng máy 
đó. Hôm nay, sự chọn lựa đó, nói 
chung, đã nói lên điều gì; hơn 
nữa, họ đã làm gì cho đất nước, 
nhân cách của họ ra sao. Có bài 
học nào của những nhân vật điển 
hình đó dành cho thế hệ trẻ.
3. Niềm tin, theo thiển ý, 
không hẳn đã đến với chúng ta 
cách bất chợt, mà qua những 
biến cố, những trăn trở, những 
vui buồn, những ưu phiền, dằn 
vặt và hy vọng. Cho đến khi ta 
đi tìm một bám vứu, một cứu 
cánh mà ở đó chứa đựng sự cứu 
rỗi, một hạnh phúc vĩnh hằng, 
thỏa nguyện những suy tư và tâm 
tưởng ta. Nhạc sĩ Tô Hải chắc đã  
trải qua cuộc hành trình tâm linh, 
trải nghiệm qua những trăn trở 
để tìm đến cái Chân, Thiện, Mỹ 
trong cuối cuộc đời. 
4. Khi tìm được niềm tin, 
ông cảm thấy niềm vui, niềm vui 
đã có thể đứng vững trước tiếng 
kêu tuyệt vọng của con người. 
Niềm vui hồng lên, trổi nhạc, 
đặc biệt Kitô giáo –niềm vui bền 
vững và đặt nền trên tình thương 
diệu kỳ của Thiên Chúa. Sứ mệnh 
của Kitô giáo, nói theo Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Lan, là làm chứng 
cho Tin Mừng trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, không chờ đợi hoàn 
cảnh thuận lợi vì hoàn cảnh nào 
cũng thuận lợi. 
Nhạc sĩ Tô Hải hân hoan chia sẻ 
và cảm ơn mọi người, không phân 
biệt tôn giáo, - có lẽ cã những 
người không tôn giáo - trong lời 
cảm tạ nêu trên với những dòng: 
Chưa đến một ngày trời mà tôi đã 
được hàng ngàn lời chúc mừng từ 
khắp nơi gởi tới qua Facebook, 
Email, Phone...

28-5-2014

and Health của Jeff Levin, Ph.D. 
Tóm lại, nếu chồng bạn không nghe bạn, vợ bạn cũng không 
nghe bạn thì bạn vẫn còn Chúa, còn Đức Trinh Nữ Maria luôn 
đồng hành và sẵn sàng nghe bạn. Điều quan trọng là bạn có 
muốn tâm sự với các Ngài hay không? Và có muốn lắng nghe 
các Ngài hay không?
2. Lắng nghe nhau:
Lắng nghe nhau là một nghệ thuật trong phương pháp trị liệu 
hôn nhân. Đã là nghệ thuật thì bạn phải trau dồi và học hỏi 
không ngừng. Một trong những bài học căn bản của nghệ thuật 
trao đổi, tâm sự, chia sẻ giữa vợ chồng là bài học “lắng nghe”. 
Chỉ khi lắng nghe bạn mới hiểu được người phối ngẫu của mình 
đang nghĩ gì và đang mong muốn ở bạn những gì? Nếu không 
lắng nghe, bạn rất dễ rơi vào võ đoán, kết án bừa bãi, tạo sự khó 
chịu, bực bội cho chồng hoặc vợ bạn.
Trong nghệ thuật lắng nghe, bạn cũng đừng bao giờ phớt lờ 
những gì vợ hoặc chồng bạn muốn nói hoặc đã nói. Hậu quả 
không hề nhỏ như bạn tưởng, vì từ những dồn nén tâm lý ấy sẽ 
nẩy sinh rất nhiều điều khó lường khi mà sự chịu đựng câm nín 
của người ta đã đến lúc cần phải được giải tỏa.
Về phần người nói dù là vợ hay chồng cũng phải theo nguyên 
tắc căn bản này, đó là:

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau”, 
Và:
“Nói ngọt nó lọt đến xương”.

Như vậy không phải hễ mình muốn gì là nói. Nói bất cứ lúc 
nào? Nói với bất cứ thái độ nào? Và nói bằng bất cứ ngôn ngữ 
nào? Đấy không phải là nói, mà là tra tấn lỗ tai, tra tấn trí tưởng 
tượng, và tra tấn tình cảm của chồng hoặc vợ. 
Để có những phần trả lời chuyên môn hơn, và để có một hiểu 
biết đầy đủ hơn về Tâm Lý Khác Biệt Nam Nữ, thế nào là Nghệ 
Thuật Nói và Nghe trong hôn nhân, mời bạn tham dự với chúng 
tôi một Khóa Nazareth, hay những Đêm Gia Đình do Gia Đình 
Nazareth tổ chức hàng tháng. Để biết thêm chi tiết, bạn hãy liên 
lạc theo số điện thoại: 714-334-5369. Hoặc vào thăm trang nhà 
www.giadinhnazareth.org 

(tiếp theo trang 85 )
TẠI SAO VỢ CHỒNG...

tel:714-334-5369
http://www.giadinhnazareth.org
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 n Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Canada vào hè với lễ hội tưng bừng Caribana. Ở xa các cụ có nghe thấy tiếng kèn trống, tiếng ca hát, 
tiếng hò reo của đại hội văn hóa Trung Mỹ vang lên từ Toronto ngay đầu tháng Tám không ạ ?  Liền 2 tuần 
lễ đầu tháng Tám này, thành phố Toronto chìm ngập trong không khí lễ hội của các sắc dân miền Trung 
Mỹ. Họ thuộc các vùng đảo quốc Caribbean như Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Costarica... 
Họ không chọn Mỹ quốc  mà chọn Canada, miền đất hoà bình thịnh vượng và chọn thành phố Toronto 
làm nơi quây quần vui chơi trong 2 tuần. Đây là lần hội tụ thứ 47. Họ ở miền Caribbean nên lễ hội của họ 
mang tên Caribana. Caribana có nghĩa là vui chơi, trống phách, nhảy múa, ăn nhậu, ca hát, đua thuyền. 
Toronto nằm ngay bên đại hồ Ontario. Tại Toronto có một đảo nhỏ ngay sát trung tâm thành phố, các sắc 
dân miền Trung Mỹ họp nhau ở bờ hồ Toronto múa hát khai mạc xong thì kéo nhau ra cái đảo nhỏ này 
sinh hoạt văn nghệ tiếp. Caribana làm thành phố Toronto đã vui sẵn nay vui lên gấp bội. Tôi thích nhất 
các đoàn vũ của Caribana. Ôi, các cô gái Trung Mỹ đẹp cách gì. Các cô da mầu nâu non, trông rất khỏe 
mạnh, hồng hào, xinh  tươi, chứ không  có nét thô như người da đen Phi châu. Cô nào cũng ăn bận rất 
mát mẻ, chỉ một chút che ngực, một chút che đặc khu. Cô nào cũng mang trên đầu những bộ lông chim 
xanh đỏ vĩ đại, và khoác lên mình những bộ cánh chim cánh bướm mầu sắc rực rỡ và to đùng . Trang 
phục màu mè của các cô phủ hết cả mặt đường. Các cô vừa đi vừa nhảy múa, vừa ca hát, vừa cười há 
há chào hỏi mọi ngươì hai bên đường. Vui quá là vui. Không những họ múa hát trên mặt đất mà còn dưới 
thuyền. Họ tổ chức các cuộc thi bơi thuyền. Các cụ xem họ nhảy múa và nghe họ ca hát mà mệt thì xin 
mời vào các hàng quán bên đường để thưởng thức các món ăn đặc sản miền Trung Mỹ. Cụ nào muốn 
nghiên cứu về các nền văn hóa Trung Mỹ xin mời đến Toronto dự 2 tuần lễ Caribana này, cụ sẽ biết được 
rất nhiều chuyện. Theo báo chí thì dịp này dân Trung Mỹ lên đây vui chơi có tới một triệu người. Khách du 
lịch chen vai với họ cũng nhiều vô kể.

Song song với đại hội 
Caribana ở bờ hồ trên đây, ở mạn 
bắc Toronto  còn có Danforth 
Festival của các sắc dân gốc Hy 
lạp. Canada là xứ đa văn hóa. 
Người Hy lạp tới Canada lập 
nghiệp từ xưa cũng đông lắm. 

Họ làm ăn buôn bán rất phát đạt 
ở khu phố Danforth, miền đông 
của thành phố. Đặc biệt lễ hội Hy 
Lạp này cũng kéo dài hai tuần và 
có 2 nét nổi bật là ẩm thực và âm 
nhạc. Cụ nào muốn biết cái bếp 
của người Hy lạp, và âm nhạc của 

người Hy lạp, xin mời đến đây. 
Cụ đi xem và nhậu ở Caribana 
xong, mời cụ lên đây nhậu tiếp, 
nghe nhạc tiếp. Cụ sẽ có nhiều 
cảm nghiệm rõ ràng về nền đa 
văn hoá của xứ lạnh tình nồng 
này. 
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Nói tới Danforth, người ta 
cũng  liền nhớ tới vụ nổ súng 
cuối tháng Sáu vừa qua, làm chết 
2 người và bị thương 16 người. 
Báo chí thế giới nói nhiều về vụ 
nổ súng này. Thủ phạm là người 
Trung Đông. Nhóm ISIS nhận 
trách nhiệm , nhưng các cơ quan 
an ninh chưa tin vì ISIS luôn 
luôn nhận mình tổ chức các cuộc 
khủng bố cốt lấy tiếng để đe dọa 
nhiều người.  Dân gốc Hy Lạp ở 
đây có vẻ chán ghét mấy ông nhọ 
Trung Đông này qúa. Chúng tôi 
đang sống bằng an và hạnh phúc, 
tại sao cho các ông đến ở, các ông 
lại nổ súng giết nhau là thế nào ?  
Xin kể chuyện này cho có đủ mầu 
thời sự, chứ Canada vẫn luôn là 
xứ bằng an, lạnh mà tình nồng.

Tôi vừa được anh bạn thân 
chuyển cho một tài liệu quốc tế 
so sánh Canada với Hoa Kỳ. Tài 
liệu này căn cứ trên các thống 
kê uy tín trên thế giới và câu kết 
luận : Canada là nơi đáng sống 
hơn bên Hoa Kỳ. Các cụ bên Hoa 
Kỳ đừng buồn tôi nghe. Chi tiết 
ư, này nha xét mặt sức khoẻ thì 
về trường thọ, Canada sống 81.7 
tuổi còn Hoa Kỳ thì 79.6, về độ 
mập phì thì Canada 28%, còn 
Hoa Kỳ 33.7%, về sản phụ chết 
trong nhà hộ sinh thì Canada 7% 
còn Hoa Kỳ 14%. Về sự an ninh 
xã hội, Canada đứng thứ 8 trên 
thế giới còn Hoa Kỳ thứ 141. Về 
mặt hạnh phúc : Canada đứng thứ 
9, còn Hoa Kỳ thứ 21... 

Vậy xin kính mời các cụ tới 
Canada sống nha. Xin tới sớm 
một chút kẻo dân Tàu Cộng và 
Việt Cộng đang tới đây ào ào. Tôi 
có một anh bạn làm nghề địa ốc. 
Anh kể chuyện có ông khách từ 
VN sang đây, ông nhờ bạn tôi dẫn 

đi mua nhà. Anh dẫn ông ta đi coi 
7 cái nhà, coi xong anh bạn địa 
ốc hỏi ông ta chọn cái nào, ông 
ta trả lời tỉnh bơ : Tôi chọn mua 
cả 7 cái. Kinh chưa các cụ. Cũng 
anh bạn này còn kể cho tôi một 
chuyện khác. Rằng có một ông 
thương gia từ VN sang nhờ anh 
dẫn đi coi nhà, ông ta coi xong 
ưng ý quá, bèn mua ngay tức thì, 
không cò kè giá cả gì cả, lại còn 
bảo chủ nhà : Ông để lại hết cả 
đồ đạc bàn ghế giường tủ cho tôi, 
tôi mua hết, ông muốn bao nhiêu 
tôi trả bấy nhiêu. Kinh quá chứ. 
Rõ ràng là phe con cháu Bác Hồ 
đang rửa tiền. 

Nhân nói tới phe cộng, xin 
kể chuyện này cũng buồn cười 
lắm, chuyện thời sự có thiệt nha 
: Tháng Sáu vừa qua có Hội nghị 
Thất Hùng G7 được tổ chức ở 
Toronto.  Chủ nhà Canada mời 
thêm 12 quốc gia ngoài vòng cùng 
đến tham dự, trong đó có VN. Và 
theo nghi lễ thì thủ tướng Canada 
ra tận sân bay đón các trưởng 
đoàn. Thủ tướng Justin Trudeau 
cũng đã đón tiếp thủ tướng VN 
theo đúng nghi lễ, chào quốc kỳ 
và duyệt binh. Một điều rất tức 
cười mà báo chí Canada không 
để ý nên không nói tới và làm 
to chuyện, đó  là lúc thủ tướng 
Canada đi bên thủ tướng CSVN 
duyệt các đội binh danh dự dàn 
chào, ông thủ tướng Canada lại 
quàng ở cổ một giải cờ vàng ba 
sọc đỏ . Ngài Thủ tướng Phúc của 
CSVN thuộc bên cờ đỏ  đã im re 
không dám nói gì.  Chả biết ông 
thủ tướng da trắng này vô tình 
hay cố ý đây.  

Ông H.O. trong làng tôi cứ 
tiếc hùi hụi. Ông bảo ông mà biết 
thế thì ông đã xin tình nguyện hát 

quốc ca của VC cho trọng thể. 
Mấy cô Huế liền thắc mắc là tại 
sao ông H.O. còn nhớ quốc ca 
của VC lâu thế, ông H.O. trả lời 
ngay : quên thế nào được, năm 
xưa đi tù nó bắt nghe hằng ngày 
mà. Nhưng nếu đưọc hát thì tôi 
sẽ hát lời mới, tân quốc ca, chứ 
không phải lời của Văn Cao ngày 
xưa. Rồi ông hứng chí hát bài tân 
quốc ca này, nhạc thì đúng mà lời 
thì sai, vừa sai vừa hỗn láo vì dám 
phạm thượng , tôi xin chép ra đây 
để các cụ cùng hát cho vui nha :

...’ Đoàn quân cộng nô đây 
chung lòng bán nước, lấy Vân 
Đồn đem giao cho quân ngoại 
xâm, đường biên giới phía bắc 
đâu còn nữa, chúng dời sâu vô 
phía bên Việt Nam. Và hôm nay 
Phú Quốc với Vân Phong, chúng 
cho quân Tàu thuê lập đặc khu! 
Vì đô la chúng quyết không dừng, 
quyết cho ra luật rừng ! Nhấn đi 
và bấm đi, nước non Việt Nam ta 
bán rồi ! “

Cả làng tôi đã bò ra cười. 
Mấy cô Huế thì bảo sẽ gửi lời này 
về VN cho mấy người bạn để họ 
phổ biến trong các cuộc biểu tình. 

Tôi thấy trên mạng đang cổ 
võ việc toàn quốc đi biểu tình 
ngày chủ nhật mồng 2 đầu tháng 
Chín. Giá mà vừa đi biểu tình vừa 
hát bài này thì hay biết mấy.

Ông ODP phát biểu : Mình 
biểu tình thì cứ biểu tình chứ 
trước sau gì chúng nó vẫn thì 
hành luật 3 đặc khu vì tiền hối lộ 
của Tàu Cộng dúi cho, chúng nó 
đã chia nhau hết rồi, chia xong từ 
lâu rồi. Bây giờ tiền con cái chúng 
đang đi du học và nhà cửa chúng 
đang mua sắm ở ngoại quốc là 
tiền bán nước này đây. Mình nói 
gì thì cứ nói, chúng nó cứ ngậm 
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miệng, quốc hội là một thứ nghị 
gật bù nhìn, một lũ hèn, chúng nó 
sẽ tuân lệnh thông qua luật Đặc 
Khu. Tội nghiệp quê hương Việt 
Nam qúa.

Lúc này cụ Chánh tiên chỉ 
làng mới lên tiếng. Cụ bảo một 
trong những bản cáo trạng tố cáo 
tội ác bán nước của VC chính xác 
nhất, rõ ràng nhất, can đảm nhất, 
là lá thư của Giám Mục Hoàng 
Đức Oanh ở Kontum gửi Trần Đại 
Quang chủ tịch nước ngày 14-7-
2018. Chưa nghe tin có phúc đáp. 
Lá thư này sẽ đi vào lịch sử. Các 
cụ độc giả nên tìm đọc bức thư 
này và trao cho con cháu lưu giữ. 
Ngoài lá thư của Đức Cha Oanh, 
lão còn đọc được một bài viết 
của cô nhà văn Trần Thị Lam, 
lời lẽ của cô rất dịu dàng nhưng 
hóc búa. Cô nêu 13 thắc mắc. Vì 
không có đủ giấy nên tôi chỉ xin 
chép lại đây 3 thắc mắc cuối cùng 
để các cụ chờ xem các đỉnh cao 
loài người có thể giải thích được 
không.

-- Câu hỏi 11 : Chủ nghĩa xã 
hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao 
nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được 
sinh ra, và tại sao chỉ còn vài 
quốc gia theo mô hình này ?

-- Câu hỏi thứ 12 : Tư tưởng 
Mác-Lênin là tư tưởng khai sáng 
nhân loại, vậy tại sao tượng 
Lênin bị phá sập tại Nga và các 
nước Đông Âu trong tiếng hò reo 
của nhân dân ?

-- Câu hỏi thứ 13 : Hồ Chí 
Minh từng nói : Không, Tôi chẳng 
có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ 
nghĩa Mác-Lê. Vậy giáo trình tư 
tưởng Hồ Chí minh ở đâu ra ?

Cụ Chánh vừa xin hết ý kiến 
thì bà cụ B.95 lên tiếng xin Anh 

John tiếng cười. Vẫn ngôn từ cũ, 
cụ bảo nếu các bác cứ nói về VC 
thì đêm nay lão sẽ mất ngủ, hoặc 
có ngủ được thì toàn những giấc 
mơ kinh hoàng. Anh John đã có 
sẵn, liền kể : Một cô điếm bị kết 
tội bán dâm, bèn cãi : Tôi không 
bán dâm, tôi chỉ cho thuê đặc khu 
của tôi, mà chỉ cho thuê lâu lắm 
là 99 phút, chứ chinh phủ của các 
bác cho thuê những 3 đặc khu lâu 
tới 99 năm, mà 3 đặc khu này đâu 
có phải của riêng các bác mà là 
của chung cả nước.

Cụ B.95 nghe tới tiếng ‘đặc 
khu’ thì cười ha hả nhưng không 
hài lòng vì chữ đặc khu lại dính 
tới tội VC bán nước. Anh John xin 
chuyển hướng, anh xin kể chuyện 
chữa bệnh ngủ mà ngáy. Rằng 
bữa đó mấy cô bạn cũ gặp nhau. 
Họ nói đủ thứ chuyện. Họ đều 
đã có chồng có con. Một cô than 
rằng đêm thường mất ngủ vì ông 
chồng ngáy to quá. Cô cho uống 
đủ loại thuốc mà vẫn không khỏi 
bệnh ngáy. Một cô bạn lên tiếng : 
Tao có thuốc tiên, không cần phải 
tốn tiền mua gì cả. Khi ngủ, mày 
cứ vạch vú cho ông ấy ngậm, là 
yên ngay. Cô kia cám ơn rối rít vì 
cho đây là cách tốt nhất để chồng 
hết ngáy, nhưng rồi cô này lại 
hỏi: Cho nó ngậm thì sẽ hết ngáy, 
nhưng lâu lâu nó còn nghiến răng 
nữa thì làm sao ? Anh John xin 
hết chuyện và không biết câu trả 
lời  là làm sao chữa bệnh nghiến 
răng. Cụ nào biết cách chữa bệnh 
nghiến răng xin mách cho mấy cô 
trong chuyện của anh John nha.

Các bà thấy chuyện anh John 
hấp dẫn và hay nên xin nghe 
thêm. Anh John bèn xin kể một 
chuyện nữa. Cũng chuyện vợ 
chồng. Rằng có một cặp vợ chồng 
xồn xồn kia mới dọn nhà, Họ 
thuê một căn trong chúng cư. Sau 

một tháng quan sát hàng xóm, 
bữa đó ông chồng lên tiếng : Em 
xem căn đối diện bên kia mà coi, 
vui đáo để. Chiều nào anh chồng 
đi làm về thì hai vợ chồng cũng 
hôn nhau đắm đuối, không những 
hôn má mà còn hôn miệng, hôn 
lưỡi, và người tỏ vẻ thích hôn 
lâu là bà vợ. Em hãy bắt chước 
như vậy nha. Bà vợ liền hứ chồng 
một tiếng rồi nói : bà ấy hôn như 
vậy không phải là do yêu đương 
đâu mà là bà ấy cố ý tìm xem ông 
chồng có hút thuốc lá và uống 
rượu sau khi tan sở hay không đó 
thôi.

Chị Ba Biên Hòa lên tiếng. 
Chị không cho anh John là chồng 
chị kể chuyện nữa vì toàn chuyện 
nói xấu phe liền bà. Ông ODP 
liền lên tiếng bênh anh John ngay 
:  Rằng mấy chuyện vừa kể toàn 
nói tới cảnh hạnh phúc trong gia 
đình, có yêu nhau thì các bà vợ 
mới làm thế. Nghe anh John kể, 
tôi liền nhớ tới  nàng Melinda vợ 
tỷ phú Bill Gates. Nàng không 
son phấn, không trang sức đắt 
tiền, không áo quần thời trang lòe 
loẹt, nhưng nàng nổi bật về những 
nụ cười hiền hòa, về những lời 
khuyên chồng biết xử dụng đồng 
tiền cho các việc từ thiện. Có ký 
giả hỏi Bill Gates là cô Melinda 
ngày xưa có vất vả và khổ công 
lắm mới lấy được ông không, 
thì Bill Gates trả lời : Chính tôi 
là người vất vả và khổ công lắm 
mới lấy được Melinda. Chớ gì 
các nhà tỷ phú hiện nay có những 
bà vợ như bà Melinda. Có mái ấm 
gia đình hạnh phúc.

Xong chuyện Bill Gates bên 
Mỹ thì ông ODP nói tiếp sang 
chuyện bà Margaret Thatcher ( 
1925-2013 } bên Anh. Ai cũng 
biết bà thủ tướng Anh nổi tiếng 
này, phải không? Bà được mọi 
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giới gọi là ‘Iron Lady’ mà. 
Phụ nữ mà làm tới chức  thủ 
tướng đã là danh giá lắm rồi, 
còn bà thì hơn thế nữa, bà là 
dân có học và có căn bản giáo 
dục vững chắc nên bà không 
sợ hãi một đối thủ nào. Bà 
đã nói không là không. Bà 
là ngôi sao sáng trên chính 
trường không những ở Anh 
mà còn trên thế giớ trong 
hậu bán thế kỷ vừa qua. Trên 
chính trường thì bà nổi danh 
như thế, nhưng trong gia đình 
riêng tư của bà thì sao ? Thưa 
bà không hề được hạnh phúc. 
Bà có 2 người con, một trai 
một gái, nhưng là 2 người con 
hư vì bà không biết dạy bảo, 
ông chồng chết sớm. Cuối 
đời bà sống trong cô đơn lạnh 
lùng. Bà bị đột qụy mà chết.  
Danh vọng , thành tựu, tiền 
bạc cũng không mang lại hạnh 
phúc, trừ mái ấm gia đình. Bà 
Thatcher có 3 điều danh vọng, 
thành tựu và tiền bạc nêu trên 
mà không có điều cuối cùng 
là mái ấm gia đình hạnh phúc. 

Nói đến đây xong, ông 
ODP nhìn mọi người rồi thưa 
: Tôi thấy dân làng ta ai cũng 
có mái ấm gia đình hạnh phúc. 
Tốt lắm, xin tạ ơn Trời Phật. 
Chính vì ta cần mái ấm gia 
đình hạnh phúc mà thế giới 
Công Giáo có Phong trào Tổ 
Ấm Focolare của Chị Chiara 
Lubich, Công giáo Việt Nam 
có Phong Trào Thăng Tiến 
Hôn Nhân Gia Đình của Cha 
Chu Quang Minh. Xin chúc 
mọi người sống mãi trong sự 
hạnh phúc này, sự hạnh phúc 
mà tiền bạc không mua được.

TRÀ  LŨ

GỬI BÁC TRỌNG
Bác nói: “Nếu mất đảng, 
Mất chế độ hiện nay 
Sẽ là mất tất cả”. 
Thật khó hiểu câu này.

Đảng chỉ là tổ chức, 
Bé nhỏ và nhất thời. 
Nhân dân và tổ quốc 
Mới vạn đại, muôn đời.

Nghe bác nói như thế, 
Tôi chẳng hiểu thế nào. 
Là giáo sư, tiến sĩ, 
Một người học vấn cao,

Bác không thể không biết, 
Mọi vấn đề của ta, 
Cách này hay cách nọ, 
Từ cộng sản mà ra.

Nước khác không cộng sản, 
Nên không có chiến tranh. 
Cũng không có cái chết 
Của nhiều triệu dân lành.

Ta, rừng vàng biển bạc, 
Dân thông minh, anh hùng. 
Nhưng cũng vì cộng sản 
Mà thua kém nhất vùng…

Chưa nói chuyện đạo đức, 
Xã hội và con người. 
Bác cứ ngẫm thì biết. 
Đau không nói nên lời.

Cuộc sống luôn thay đổi. 
Chế độ cũng thay theo. 
Cũng thế, đảng của bác 
Đã đổi mới rất nhiều.

Một cái ta mơ ước 
Và đeo đuổi trước đây 
Bây giờ không phù hợp. 
Không phù hợp thì thay.

Như thế là biện chứng 
Và cũng hợp lòng dân. 
Vậy thì thay, một lúc 
Hoặc từng bước, dần dần.

Mất đảng, mất chế độ, 
Nhưng các nước Đông Âu 
Không hề “mất tất cả”, 
Mà văn minh và giàu.

Còn ta, nếu mất đảng, 
Chuyện gì sẽ xẩy ra? 
Thưa bác, xin nói thật, 
Là phúc cho nước nhà.

 

THƠ THÁI BÁ TÂN
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1. Cườm ướt nói chung là một căn bệnh trầm trọng trong nhãn khoa có tỉ 
lệ gây mù lòa cao và là ngyên nhân đứng thứ hai gây mù lòa trên thế 
giới.  Nói chính xác hơn cườm ướt là một nhóm bện nhãn khoa trong 
đó thần kinh thị giác bị tổn thương không hồi phục và có tỉ lệ cao dẫn 
đến mát thị lực và mù loà.

2. Nguyên nhân gây ra cườm ướt vẫn chưa được biết chính xác, tuy nhiên 
bệnh liên quan đến hai yếu tố chính đó là sự tăng áp xuất trong mắt và 
giảm lượng lưu thông máu nuôi dưỡng dây thần kinh thị giác.  Hai yếu 
tố trên gây tổn thương đến dây thần kinh thị giác dẫn đến sự teo đĩa thị 
và đưa đến mù loà.

3. Bình thường nhãn áp được duy trì ở mức 21mmHg do sự điều hoà của 
các dòng thủy dịch đối lưu trong nhãn cầu.  Thông thường cườm ướt 
xảy ra khi thủy dịch trong mắt không thoát ra ngoài.  Sự ứ đọng thủy 
dịch trong mắt làm tăng áp xuất bên trong mắt và gây áp lực lên dây 
thền kinh thị giác.  Sự tăng áp xuất thủy dịch sẽ dẫn đến cườm ướt 
nhưng khong phải ai có cườm ướt đều có tăng áp nhãn.

4. Ngoài hai yếu tố chính là tăng áp nhãn và giảm lượng máu đến dây 
thần kinh thị giác các yếu tố khác tăng nguy cơ mắc bệnh cườm ướt là: 
1 tuổi cao trên 75 có tỉ lệ mắc bệnh là 10%, 2 là di truyền, 3 là người 
gốc , phi châu, á châu và Caribbean,4 là dùng thuốc nhỏ mắt lâu dài 
cóchứa corticosteroid.

5. Cườm ướt là một nhóm bệnh đa dạng và 2 loại chính là loại góc đóng 
và loại góc mở.  Loại cườm ướt góc đóng khởi phát đột xuất, thường 
xảy ra sau một cơn sốc mạnh.  Bệnh nhân ban đầu thấy đau đầu dữ dội, 
nhức xung quanh hố mắt và lan dần lên nử đầu cùng bên và sau lê cả 
đỉnh đầu.  Bệnh nhân nhìn thấy mờ dần dần.  Nhìn đèn có vòng xanh 
đỏ, mắt trở lên đỏ, con ngươi nở lớn có màu xanh lơ, ấn vào con ngươi 
cảm tháy cứng như hòn bi, mắt mất phản xạ ánh sáng và bệnh nhân 
sợ nhìnánh sang ngoài ra bệnh nhân có thể có những triệu chứng khác 
như đau bụng và ra mồ hôi, buồn nôn, nôn mửa, nhãn áp trong trường 
hợp này tăng cao trên 30mmHg và có thể lên trên 40mmHg.  Nếu khôg 
được điều trị kịp thời bệnh sẽ diễn tiến nhanh chóng làm mắt mờ sau 
24 tiếng. Thị lực giảm sút trầm trọng trong vòng 1-7 ngày;  có thể chỉ 
còn phân biệt ánh sang/ sang hoặc tối/hoặc bị mù lòa hoàn toàn.  Loại 
cườm ướt góc đóng có yếu tố di truyền và thường gặp ở phụ nữ trên 
tuổi  hay lo âu.

6. Loại cườm ướt góc mở diễn tiến 1 cách thầm lặng trong 1 thời gian 
dài.   Ở giai đoạn đầ đa số bệnh nhân không có triệu chứng gì cả.  Bệnh 

nhân không có cảm giác nhức 
mắt như gặp ở loại góc đóng mà 
chỉ biết là thị giác mờ dần theo 
thời gian.  Do đó đa số bệnh 
nhân khi cườm ướt được phát 
hiện thì đang ở giai đoạn cuối.  
Loại cườm ướt góc mở có yếu 
tố di truyền cao – nguy cơ mang 
bệnh tăng gấp 5-6 lần khi có 
người trong gia đình mắc bệnh.  
Các nguy cơ khác là bệnh tiểu 
đường, áp huyết cao, đục thủy 
tinh thể quá chin, chấn thương 
mắt, lạm dụng thuốc nhỏ mắt có 
chứa corticosteroid.  Loại cườm 
ướt góc mở thường gặp ở người 
da trắng tuổi trên 40.

7. Hiện nay không có phương 
pháp nào giúp phòng ngừa bệnh 
cườm ướt.  Do đó việc chuẩn 
đoán bệnh cườm ướp.  Do đó 
việc chuẩn đoán bệnh và điều 
trị sớm rất quan trọng.  Điều trị 
bệnh sớm có thể làm chậm lại 
sự diễn tiến của bệnh nên kiểm 
tra mắt 1 đến 2 lần hàng năm để 
đo nhãn áp, soi đáy mắt và cấu 
trúc mắt, soi góc tiền phòng, đo 
thi trường tự động, kiểm tra giác 
mạc và đo độ dày của giác mạc.

8. Cườm ướt được điều trị bằng 
thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc viên 
giúp giảm áp nhản.  Ngoài 
thuốc, bệnh nhân còn được điều 
trị bằng laser và phẫu thuật nếu 
cần.

TRANG Y HỌC
 n Bác Sĩ Ngô Đình Tân

BỆNH CƯỜM ƯỚT
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Gia Chánh
Hoành Thánh Chiên GIANG ANH
NGUYÊN LIỆU:
• 300grs thịt heo xay .
• 300grs tôm bạc rửa sạch lột vỏ, cắt hột lựu.
• 3 cây hành lá rửa sạch, thấm khô rồi cắt nhỏ.
• 1/2 tsp tiêu, 1/2tsp dầu mè, 1tsp muối, 

1/2tsp đường.
• 1 gói lá hoành thánh.
• Nồi và dầu ăn để chiên.

CÁCH LÀM:
Trộn đều tôm, thịt và các gia vị kể trên trong tô lớn.
Mở gói lá hoành thánh, để vào giữa lòng bàn tay, tay kia để lên trên ấn nhẹ xuống và xoay từ từ vòng 
tròn trái chiều với bàn tay bên dưới. Khi thấy các lá hoành thánh rời nhau, xoè ra thì ngừng. Làm như 
vậy rất dễ lấy ra từng lá để cho nhân tôm thịt vào .
Lá hoành thánh để trên lòng bàn tay, lấy cỡ 1 tsp nhân để vào giữa lá hoành thánh. Gấp chéo lại , 
cầm từ đầu mép lá hoành thánh gấp nếp xếp thành 3 cái pli , ấn cho 2 mép dính lại. Để lần lượt trên 
khay. Mỗi lớp phải lót giấy plastic nếu các bạn muốn giữ đông lạnh. 
Để nồi hay chảo xâu trên bếp, cho 3 cup dầu ăn vào. Để lửa trên trung bình. Khi dầu nóng đủ, lần 
lượt cho hoành thánh vào chiên. Khi mầu hoành thánh ngả vàng và giòn là được.
Vớt hoành thánh ra để trên đĩa có lót giấy để thấm bớt dầu.
Món này chấm với xì dầu và tương ớt rất ngon. Làm cũng nhanh, dễ hơn món chả giò, rất tiện khi tổ 
chức party. Các bạn trẻ hầu như ai cũng thích.
Nếu muốn dùng như soup, bắc nước đun sôi, thả hoành thánh vào luộc, sau vài phút vớt ra xả nước 
lạnh. Nước dùng phải có sẵn.
Giang Anh xin chúc quý vị những ngày Hè còn lại thật vui và hạnh phúc bên gia đình.

Hoành thánh chiên

Lá hoành thánh Gói hoành thánh 
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PHÂN ƯU
Được tin, Bác Sĩ

VINCENT PHẠM-HỮU TRÁC 
Cựu Học Sinh Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, Trung Linh, Nam Định 

Y-Sĩ Trung-Tá, Thanh-Tra Cục Quân-Y QLVNCH
Nguyên Sáng lập viên & Chủ tịch Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do 

Sáng lập-viên & Chủ-Bút Cơ-Sở Truyền-Thông
Đã được Thiên Chúa gọi ra khỏi cuộc đời ngày 09 tháng 08 năm 2018 tại Montréal 

Québec, Canada, sau khi đã hoàn tất mọi phép bí-tích Công Giáo,

hưởng thọ 84 tuổi
Với tâm tình quí mến, tiếc thương bạn trong đời thường, chúng tôi xin chia chung sự mất 

mát này cùng chị Phạm Hữu Trác, các cháu và toàn thể tang quyến.

Trong niềm tin nơi Ơn Phục Sinh, chúng tôi thành khẩn nguyện xin Thiên Chúa –qua lời 
chuyển cầu của Mẹ Maria- sớm đưa Linh Hồn Vincent về Thiên Quốc

Thành Kính Phân Ưu
Đỗ Ngọc Bảo, Trần Đình Bách, Nguyễn Văn Bách, Vũ Ngọc Bích, Tống Văn Bính,  

Lưu Văn Các, Đinh Văn Cẩm, Lưu Khắc Cẩn,  Trần Văn Cảo, Vũ Ngọc Công, Đinh Văn Chức, 
L.M. Đoàn Huy Chương, Đinh Văn Cương, Phạm Huy Cường, Trần Văn Điền, Lê Trần Đức, 

Trần Tiến Dược, L.M. Vũ Hân, Đinh Văn Hiện, Nguyễn Nhật Hồ, Bùi Ngọc Hồ,  
Trần Đức Hoan, Đỗ Huy Hoàng, Bùi Đức Hợp, Võ Giáo Huấn, Nguyễn Phi Hùng,  

Trần Tuấn Hựu, Đinh Đăng Kỳ, Bùi Đức Lạc, L.M. Phạm Văn Lân,  Nguyễn Đức Liên,  
Trần Ngọc Liên, Đinh Sinh Long, Mai Như Mạnh, Vũ Đức Minh, Nguyễn Quang Ngọc,  

Đinh Lưu Nhã, L.M. Đỗ Duy Nho, Ngô Quang Quyền, Nguyễn Hữu Đức Quynh,  
Nguyễn Hữu Ru, Đoàn Côn Rược, Đỗ Tất Tế, Nguyễn Kao Thăng, Đỗ Đức Thành,  

Nguyễn Thị Thêu, Đoàn Từ Thiện, Trần Đình Thọ, Ngô Đình Thuấn, B. Vũ Lục Thủy,  
Lê Minh Tiến, Trần Tấn Toan, Nguyễn Mạnh Thường, Lê Văn Trang, Trần Mạnh Tòng,   

Trần Thanh Tùng , Nguyễn Đức Tuyên, Trần Ngọc Vân, Phạm Huy Dzũng.

Hiệp Thông
Ban Trị Sự & Nhóm Chủ Biên Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 

      Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.

AÙ Ñoâng Super Market .......................................... 73
Ana Pharmacy ........................................................81
Baœo Hieåm TMN......................................................33 
BS Döông Khoång Töôùc ......................................... 81
BS Nguyeãn Maïnh Huøng ........................................ 56
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Crystal Vision, phoøng nhaõn khoa ......................... 65
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Grand Gaden Restaurant ....................................Bìa 2

Golden Heart Medical ......................................Bìa 4
Hoäi Yeåm Trôï - Cha Tröông Böœu Dieäp.....................89 
Manna Pharmacy .................................................... 81
Mile Square Dentistry ............................................ 88
Nhaø Quaøn An Laïc.....................................................56
Nha Só Kevin Nam Kieàu, Orthodontics..............Bìa 3 
Nha Só Leâ ngoïc Bích ......................................... Bìa 3
OCC Printing  ...........................................................41
Paracel Seafood Restaurant .................................. 57
Phôœ 86.......................................................................32
Saigon City Market Place ...................................... 49
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